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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LOGISTICS 

 

1.1. Các vấn đề liên quan về Logistics. 

1.1.1. Khái niệm 

Theo một cách truyền thống, chúng ta thường mô tả các sản phẩm của các 

tổ chức, doanh nghiệp đến khách hàng của họ như là hàng hóa hay dịch vụ. Như 

vậy, những nhà sản xuất như Sony và Guinness làm nên các hàng hóa hữu hình, 

trong khi AOL và Vodafone cung cấp các dịch vụ vô hình. Sự thật là, theo quan 

điểm này khá là sai lầm, và mỗi sản phẩm là 1 kiện hàng phức tạp trong đó chứa 

đựng cả hàng hóa và dịch vụ.  

Ví dụ như hãng Ford, sản xuất xe hơi, nhưng họ cũng đưa ra các dịch vụ 

trong suốt quá trình bảo hành, dịch vụ sau bán hàng, phục hồi và tài chính hoàn 

chỉnh. Hay là hãng McDonald’s cung cấp các hàng hóa kết hợp và dịch vụ khi 

họ bán thức ăn trong nhà hàng. Một cách chính xác hơn để mô tả sản phẩm như 

nằm trên một chuỗi rộng được thể hiện ở bảng 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Chuỗi rộng các sản phẩm 

 

Tại 1 điểm kết thúc của chuỗi là những sản phẩm mà chủ yếu là hàng hóa, 

như là xe ôtô và các dụng cụ trong gia đình; tại điểm kết thúc khác là những sản 

phẩm mà chủ yếu là dịch vụ, như là bảo hiểm, giáo dục. Ở giữa của chuỗi này là 

những sản phẩm cân bằng như là nhà hàng và bệnh viện. 

 

         Hàng hóa   Cân bằng                                     Dịch vụ 

    hàng hóa và dịch vu 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà SX    Người     Nhà         Nhà hàng       Dịch vụ    Du lịch   Giáo  

xe hơi      xây nhà   may     thức ăn nhanh    sức khỏe  trên biển   dục 
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Điểm mấu chốt của một tổ chức là những cách thức hoạt động được tạo ra 

và phân phối các sản phẩm. Những cách thức hoạt động này mang lại sự đa dạng 

của các nguồn đầu vào và biến đổi chúng thành những đầu ra như mong đợi, 

được biểu hiện qua hình 1.2: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Các hoạt động tạo nên các đầu ra 

 

Các đầu vào bao gồm nguyên vật liệu thô, các thành phần, con người, 

thiết bị, thông tin, tiền và các nguồn khác. Các hoạt động bao gồm việc sản xuất, 

sự phục vụ, sự vận chuyển, công việc bán hàng, đào tạo,… Những cái chính của 

đầu ra là hàng hóa và dịch vụ. Một ví dụ, nhà hàng Golden Lion, lấy đầu vào là 

thức ăn, đầu bếp, nhà bếp, nhân viên phục vụ, và khu vực ăn tối; các hoạt động 

bao gồm sự chuẩn bị thức ăn, chế biến, và phục vụ; phần chính của đầu ra là 

buổi tối, dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng,…  

Những sản phẩm được tạo bởi một tổ chức là được trải nghiệm bởi khách 

hàng của nó, đưa ra chu trình như ở bảng 1.3. Nó thể hiện những yêu cầu phát 

sinh của khách hàng, với các hoạt động sử dụng các nguồn để tạo ra sản phẩm 

làm hài lòng khách hàng. Logistics di chuyển nguyên vật liệu quanh chu trình 

này. Các hoạt động thường được chia thành nhiều phần liên quan, giống như một 

- Con người 

- Nhà cửa 

- NVL 

- Thiết bị 

- Thông tin 

- Đầu tư 

- v..v 

 

- Sản xuất 

- Phục vụ 

- Cung cấp 

- Vận chuyển 

- Bán hàng 

- Đào tạo 

- v..v 

 

- Hàng hóa 

- Dịch vụ 

- Lợi nhuận 

- Rác thải 

- Tiền lương 

- v..v 

 

ĐẦU VÀO ĐẦU RA CÁC HOẠT ĐỘNG 
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bệnh viện có phòng cấp cứu, phòng mổ,…Vì vậy logistics cũng di chuyển 

nguyên vật liệu qua nhiều bộ phận khác nhau của tổ chức, lấy từ người cung cấp 

nội địa và phân phối đến khách hàng nội địa (được thể hiện ở bảng 1.4). Điều 

này dẫn đến định nghĩa cơ bản. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Hình 1.3: Chu trình của cung ứng và nhu cầu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4: Đường đi của Logistics 
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sản phẩm 

Khách hàng 
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động 
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Chuyển đến Tạo nên 

Chuyển đến Sắp xếp 

Quản trị vật tư 

Nhà cung 

ứng nội địa 
Khách hàng 

nôi địa 

Logistics 

đầu vào 

Logistics 

đầu ra 

Các hoạt động 

trong tổ chức 
Khách hàng 

nôi địa 

Nhà cung 

ứng nội địa 

Logistics 
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 Có rất nhiều khái niệm về logistics, và chưa có khái niệm chuẩn về thuật 

ngữ này: 

- Trong lĩnh vực sản xuất thì: Logistics là chuỗi hoạt động nhằm đảm 

bảo nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, các dịch vụ…cho hoạt động 

của tổ chức hay của doanh nghiệp được tiến hành liên tục, nhịp nhàng 

và có hiệu quả; bên cạnh đó còn tham gia vào quá trình phát triển sản 

phẩm mới. Giờ đây một trong ba hướng phát triển quan trọng của 

quản trị chuỗi cung ứng là quản trị chuỗi/dây chuyền cung ứng. 

- Dưới góc độ quản trị cung ứng: “Logistics là quá trình tối ưu hóa về vị 

trí, lưu trữ và chu chuyển các nguồn tài nguyên hay là yếu tố đầu vào 

từ điểm xuất phát đầu tiên là nhà cung cấp, qua nhà sản xuất, người 

bán buôn, bán lẻ đến tay người tiêu dùng cuối cùng thông qua hàng 

loạt các hoạt động kinh tế. (Theo tài liệu giảng dạy của World 

Maritime University, 1999) 

Định nghĩa này cho thấy logistics bao gồm nhiều khái niệm, cho phép các 

tổ chức có thể vận dụng các nguyên lý, cách nghĩ và hoạt động logistics trong 

lĩnh vực của mình một cách sáng tạo, linh hoạt và có hiệu quả. Để hiểu chính 

xác về bản chất và phạm vi ứng dụng của logistics chúng ta hãy xem xét một số 

khái niệm có liên quan. 

Trước hết chúng ta phải xem xét từ quá trình. Điều đó cho thấy logistics 

không phải là hoạt động đơn lẻ (isolated action), mà là một chuỗi các hoạt động 

liên tục, có liên quan mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, được thực 

hiện một cách khoa học và có hệ thống qua các bước nghiên cứu, hoạch định, tổ 

chức, quản lý, thực hiện, kiểm tra, kiểm soát và hoàn thiện. Do đó, logistics là 

một quá trình liên quan đến nhiều hoạt động khác nhau trong cùng một tổ chức, 

từ xây dựng chiến lược đến các hoạt động chi tiết, cụ thể để thực hiện chiến 

lược. Logistics cũng đồng thời là quá trình bao trùm mọi yếu tố tạo nên sản 

phẩm cuối cùng. 

Logistics không chỉ liên quan đến nguyên nhiên vật liệu mà còn liên quan 

đến tất cả nguồn tài nguyên, các yếu tố đầu vào cần thiết để tạo nên sản phẩm 
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hay dịch vụ phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng. Ở đây nguồn tài nguyên 

không chỉ bao gồm: vật tư, vốn, nhân lực mà còn bao hàm cả dịch vụ, thông tin, 

bí quyết công nghệ… 

Logistics bao trùm cả hai cấp độ hoạch định và tổ chức. Cấp độ thứ nhất 

là các vấn đề được đặt ra là phải lấy nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành 

phẩm, dịch vụ…ở đâu?, vào khi nào? Và vận chuyển chúng đi đâu? Do vậy tại 

đây xuất hiện vấn đề vị trí. Đây cũng là điểm khác biệt cơ bản trong khái niệm 

logistics cổ điển và hiện đại. Cấp độ thứ hai quan tâm đến việc làm thế nào để 

đưa nguồn tài nguyên hay là các yếu tố đầu vào từ điểm đầu cho đến điểm cuối 

dây chuyền cung ứng. Từ đây nảy sinh ra vấn đề vận chuyển và lưu trữ. Ở Việt 

nam hiện nay, khi nói đến logistics người ta quá chú tâm vào cấp độ hai – tức là 

khâu vận chuyển và lưu trữ, mà chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề quan trọng 

nguồn tài nguyên được lấy từ đâu và đưa đi đâu. Chính quan niệm sai lầm này đã 

làm cho người ta lầm tưởng logistics chỉ là những hoạt động trong ngành giao 

nhận, vận tải. 

Để có thể hiểu thấu đáo bản chất của logistics cần nghiên cứu các câu hỏi 

cơ bản về logistics mà chúng ta thường gặp trong thực tế. 

Nhóm câu hỏi thứ nhất về vị trí tối ưu: khi xem xét vị trí nguồn tài 

nguyên đầu vào, nhà quản trị logistics thướng phải trả lời các câu hỏi “Ở đâu?” 

như: 

+ Tìm nguyên vật liệu cần thiết ở đâu? 

+ Tìm nguồn cung cấp năng lượng ở đâu? 

+ Tìm nguồn cung cấp lao động ở đâu? 

+ Tìm nguồn cung cấp máy móc, thiết bị ở đẩu? 

+ Đặt nhà máy và cơ sở sản xuất ở đâu? 

+ Xây dựng các kho hàng và trung tâm phân phối ở đâu? 

+ Xác lập chi nhánh của công ty ở đâu? 

+ Lựa chọn đối tác sản xuất kinh doanh ở đâu?.... 

Nhóm câu hởi thứ hai có liên quan đến vận chuyển và dự trữ nguồn tài 

nguyên đầu vào từ điểm đầu đến điểm cuối dây chuyền cung ứng, các câu hỏi đó 

thường là: 
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+ Làm thế nào để chuyển nguồn tài nguyên từ điểm A cho đến điểm B, 

bằng đường biển, đường không, đường sắt, đường sông hay bằng đa phương 

thức…? 

+ Khi nào thì bắt đầu vận chuyển và thời gian vận chuyển mất bao lâu? 

+ Chọn tuyến vận tải và chọn công ty vận tải nào? 

+ Dự trữ có cần thiết không? Nếu cần thì dự trữ bao nhiêu? 

+ Những loại hàng hóa nào cần vận chuyển đồng bộ? Với số lượng bao 

nhiêu thì tối ưu? 

+ Việc đóng gói, dán nhãn có cần thiết không? Nếu có thì khi nào? Ở 

đâu? Do ai làm và làm như thế nào?.... 

Cùng với định nghĩa vừa được nêu và phân tích ở trên, trong thực tế tồn 

tại một số định nghĩa khác cũng khá phổ biến như: 

- Logistics là hệ thống các công việc được thực hiện một cách có kế 

hoạch nhằm quản lý nguyên vật liệu, dịch vụ, thông tin và dòng chảy 

của vốn…nó bao gồm cả những hệ thống thông tin ngày một phức tạp 

có trong môi trường làm việc hiện nay. 

- Logistics là sự duy trì, phát triển, phân phối/sắp xếp và thay thế nguồn 

nhân lực và nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc… 

- Logistics là quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá 

trình lưu chuyển và dự trữ hàng hóa, dịch vụ…từ điểm xuất phát đầu 

tiên đến nơi tiêu thụ cuối cùng sao cho hiệu quả và phù hợp với yêu 

cầu của khách hàng.  

- Logistics là khoa học nghiên cứu việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý 

các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

- Logistics là khoa học nghiên cứu việc lập kế hoạch và thực hiện 

những lợi ích và công dụng của các nguồn tài nguyên cần thiết nhằm 

giữ vững hoạt động của toàn bộ hệ thống… 

Trong đó nổi lên một số khái niện rất đáng quan tâm: 

- Theo tài liệu của Liên hiệp Quốc: Logistics là hoạt động quản lý quá 

trình lưu chuyển nguyên vật liệu qua các khâu lưu kho, sản xuất ra sản 

phẩm cho tới tay người tiêu dùng theo yêu cầu của khách hàng. 
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- Theo hội đồng quản trị Logistics của Mỹ (CLM) thì định nghĩa như 

sau: “Quản trị Logistics là quá trình hoạch định, thực hiện và kiểm 

soát một cách hiệu quả chi phí lưu thông, dự trữ nguyên vật liệu, hàng 

tồn kho trong quá trình sản xuất sản phẩm cùng dòng thông tin tương 

ứng từ điểm xuất phát đầu tiên đến điểm tiêu dùng cuối cùng nhằm 

mục đích đáp ứng yêu cầu của khách hàng”. 

- Điều luật 223 Luật Thương Mại Việt Nam 2005: Dịch vụ logistics là 

một hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức, thực hiện 

một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, 

lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách 

hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ 

khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để 

hưởng thù lao. Dịch vụ Logistics được phiên âm theo tiếng Việt là 

dịch vụ Lô-gi-stíc. 

- Theo quan điểm 5 đúng: “Logistics là quá trình cung cấp đúng sản 

phẩm đến đúng vị trí, vào đúng thời điểm với điều kiện và chi phí phù 

hợp cho khách hàng tiêu dùng sản phẩm”. 

- Logistics là nghệ thuật tổ chức, thu thập, điều hành một tập hợp các 

hoạt động dịch vụ, sản xuất và thông tin xảy ra đồng thời, liên quan 

đến quá trình lưu chuyển nguyên vật liệu từ khâu mua sắm, quá trình 

lưu kho, sản xuất ra sản phẩm và phân phối tới người tiêu dùng. 

- Hiểu theo một cách đơn giản thì: Logistics là việc đem sự vật đến 

đúng nơi cần đến với chi phí tối ưu và thời gian tối thiểu. 

Mặc dù có nhiều điểm khác nhau nhưng các khái niệm về dịch vụ 

logistics có thể chia làm hai nhóm: 

- Nhóm định nghĩa hẹp, tiêu biểu với định nghĩa của luật thương mại 

Việt Nam 2005, xem logistics gần như tương tự với hoạt động giao nhận hàng 

hóa. Tuy nhiên trong định nghĩa này vẫn là một định nghĩa mang tính mở, thể 

hiện ở chỗ “hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa”. Khái niệm 

logistics trong một số lĩnh vực chuyên ngành cũng được xem là có nghĩa hẹp, bó 

hẹp trong phạm vi, đối tượng của ngành đó. Theo trường phái định nghĩa này, 



Bài giảng Logistics                                                         GV: TS. Lê Thị Phương Thanh 

 13 

bản chất của dịch vụ logistics là việc tập hợp các yếu tố hỗ trợ cho quá trình vận 

chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ. Như vậy, logistics mang nhiều 

yếu tố vận tải, người cung cấp dịch vụ logistics theo khái niệm này không có 

nhiều khác biệt so với người cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức 

(multimodal transport). 

- Nhóm định nghĩa thứ hai về dịch vụ logistics là nhóm có phạm vi 

rộng, miêu tả sự tác động từ giai đoạn tiền sản xuất cho tới khi hàng hóa tới tay 

người tiêu dùng cuối cùng. Như vậy thì quá trình logistics gắn liền với cả quá 

trình nhập nguyên nhiên vật liệu làm đầu vào cho quá trình sản xuất, công đoạn 

sản xuất ra hàng hóa và chu trình đưa hàng hóa vào các kênh lưu thông, phân 

phối để đến tay người tiêu dùng. Nhóm định nghĩa này làm phân biệt giữa các 

nhà cung cấp từng dịch vụ đơn lẻ như vận tải, giao nhận, khai thuê hải quan, 

phân phối, dịch vụ hỗ trợ sản xuất…với một nhà cung cấp dịch vụ logistics 

chuyên nghiệp – là người sẽ đảm nhận toàn bộ các khâu trong quá trình hình 

thành và đưa hàng hóa tới tay người tiêu dùng. 

Khái niệm logistics theo nghĩa rộng luôn gắn liền với khái niệm chuỗi 

logistics – khái niệm logistics xây dựng trên cơ sở chu trình thực hiện. Chuỗi 

logistics có thể được biểu diễn dưới dạng lưu đồ như sau: 
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1.1.2. Bản chất 

Một trong những vấn đề quan trọng đối với nhà sản xuất là làm thế nào để 

bán hàng hóa, dịch vụ tới tay người tiêu dùng với giá thành thấp nhất nhằm tăng 

khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Giá bán của hàng hóa đến tay người tiêu 

dùng phải đảm bảo tối thiểu bù đắp các chi phí, có thể biểu đạt dưới dạng công 

thức như sau: 

G ≥ C1 + C2 + C3 + C4 + C5             (1) 

Trong đó: 

C1: giá thành sản xuất ra hàng hóa. Đây là cơ sở cho việc xác định giá 

bán tại xưởng (ex work). 

C2: chi phí hoạt động marketing 

C3: chi phí vận tải 

C4: chi phí cơ hội vốn cho hàng tồn trữ 

C5: chi phí bảo quản hàng hóa 

Chúng ta nhận thấy, C1 phụ thuộc vào công nghệ sản xuất. Vì vậy muốn 

hạ giá thành xuất xưởng của sản phẩm, người ta tập trung vào việc cải tiến công 

nghệ, bao gồm hợp lý hóa dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao năng suất máy 

móc, thiết bị, lao động, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, năng lượng…Đây là vấn 

đề quan trọng mà mọi nhà sản xuất phải tính đến. 

Chi phí cho hoạt động marketing C2 thường được nhà sản xuất ấn định ở 

mức độ nhất định nào đó và có thể kiểm soát dễ dàng. 

Chi phí vận tải C3 chiếm một tỷ trọng khá lớn – một phần ba cho đến hai 

phần ba chi phí lưu thong phân phối. mặc dù ngành vận tải đã có những cố gắng 

giảm chi phí vận tải bằng những phương pháp công nghệ như vận tải hàng hóa 

bằng container, đóng mới các phương tiện, thiết bị có sức chở lớn, tổ chức vận 

tải đa phương thức,…nhưng chi phí vận tải vẫn không ngừng tăng lên do giá 

nhiên liệu ngày một leo thang. Điều này buộc các nhà sản xuất áp dụng nhiều 

biện pháp góp phần giảm chi phí vận tải. Một trong những giải pháp đó là tăng 

khả năng sử dụng các trang thiết bị, công cụ và phương tiện vận tải bằng cách 

thiết kế các sản phẩm, đóng gói bao bì hàng hóa nhằm tăng tỷ trọng chất xếp của 

hàng hóa (cargo density). 
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Chi phí cơ hội vốn C4 là suất sinh lời tối thiểu mà công ty kiếm được khi 

vốn không đầu tư cho hàng tồn trữ mà cho một hoạt động khác. Để đơn giản, ta 

giả thiết rằng mức sinh lời tối thiểu của vốn là mức lãi suất phải trả khi vay vốn 

của một tổ chức tài chính, cho nên C4 được xác định như sau: 

C4 = (qikv)t  [(1 + r)t – 1]               (2) 

Trong đó: 

- qi: số lượng sản phẩm cho một lần gửi hàng đi 

- kv: định mức vốn cho một đơn vị sản phẩm. Mức vốn này phụ thuộc 

vào công nghệ sản xuất 

- t = 1/m: số đơn vị thời gian chịu lãi suất hàng năm của hàng tồn trữ 

(tháng hoặc năm). 

- R: mức lãi suất phải trả cho vốn vay. 

Qua công thức (2) ta thấy C4 phụ thuộc vào thị trường vốn (r), công nghệ 

sản xuất (kv), và khối lượng vật tư, sản phẩm tồn trữ. Nếu r cố định và kv cố định 

thì C4 tỷ lệ thuận với qi, tức là khi qi  nhỏ bao nhiêu lần thì C4 nhỏ bấy nhiêu lần 

và ngược lại. 

Trước đây, khi thị trường tiêu thụ còn hạn chế, số lượng sản xuất sản 

phẩm còn ít, mức lãi vay còn thấp, nên các nhà sản xuất ít quan tâm đến chi phí 

này. Ngày nay, khi thị trường tiêu thụ được mở rộng, số lượng sản phẩm nhiều 

lên, mức lãi suất vay cao thì chi phí này chiếm một phần đáng kể trong tổng chi 

phí liên quan đến hàng tồn trữ. Điều này buộc các nhà sản xuất phải có giải pháp 

thích hợp để giảm chi phí này. Và giải pháp đó chính là giảm khối lượng cho 

một lượt sản xuất và giao hàng (qi) xuống. 

Chi phí bảo quản hàng hóa C5 bao gồm chi phí thuê kho bãi, bảo quản 

hàng hóa, đưa hàng hóa ra vào kho, hàng bị hư hỏng, bảo hiểm cho hàng hóa. 

C5 = qi . Tbq.glk + qi.k.g + Cbh             (3) 

Trong đó: 

- Tbq: thời gian bảo quản trong kho của lô hàng qi 

- glk: chi phí trung bình cho một đơn vị hàng hóa lưu kho một ngày 

- k: tỷ lệ tổn thất, hư hỏng hàng lưu kho 

- g: giá trị của đơn vị hàng lưu kho 
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- Cbh: chi phí bảo hiểm cho lô hàng lưu kho. 

Theo công thức (3) ta thấy chi phí C5 có quan hệ với qi; nếu qi nhỏ, thời 

gian tồ trữ t nhỏ, dẫn đến chi phí này nhỏ, và ngược lại. 

Qua đây, chúng ta thấy để giảm giá thành hàng hóa cần phải tổ chức và 

kiểm soát chặt chẽ chi phí vận tải cũng như những chi phí liên quan đến lượng 

hàng tồn trữ (chi phí cơ hội vốn của hàng tồn trữ và chi phí bảo quản). Đây là 

những thành phần cơ bản của logistics. Vậy ta có: 

Clog = C3 + C4 + C5             (4) 

Và công thức (1) có thể viết lại như sau: 

G = C1 + C2 + Clog               (5) 

Chúng ta thấy rằng: khi giảm qi thì n số lần lưu thông sẽ tăng lên vì khối 

lượng lưu thông Q trong một khoảng thời gian T nào đó được tính: 

Q = ∑qi                                (6) 

Như vậy, thay vì lưu thông một lần với khối lượng Q, ta giao hàng làm n 

lần. Ta có tổng chi phí logistics khi lưu thông khối lượng hàng Q trong thời gian 

T như sau: 

∑Cilog = ∑C3 + ∑C4 + ∑C5  (7) 

Như phân tích ở trên, bằng cách tăng n ta giảm được qi thì vẫn có ∑C4 + 

∑C5 thấp hơn, nhưng lại phát sinh các vấn đề sau: 

- Thời gian giao hàng ngắn hơn nên đòi hỏi công tác tổ chức vận tải sao 

cho đảm bảo, tức là dịch vụ vận tải đa phương thức phải nâng cao. Như vậy có 

nghĩa là chi phí vận tải sẽ tăng lên. 

- Vì giao hàng nhiều đợt nên vấn đề kiểm soát hàng hóa, vật tư trong 

lưu thông phải chặt chẽ hơn, đòi hỏi phải có hệ thống thông tin nhanh chóng, 

chính xác. Chính vì vậy mà bất kỳ một hệ thống logistics nào cũng phải có một 

hệ thống thông tin song hành để kiểm soát kịp thời dòng dịch chuyển hàng hóa. 

Qua phân tích ở trên, chúng ta thấy mấu chốt ở đây là khối lượng hàng 

cung ứng qi cần phải là bao nhiêu để làm giảm Clog = C3 +C4 +C5. Đây chính là 

quan điểm xương sống của logistics hay chính là bản chất của logistics. 

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về bản chất kinh tế của logistics, một số đặc 

điểm cơ bản đã được đưa ra: 
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* Logistics là tổng hợp của các hoạt động của doanh nghiệp trên 3 khía 

cạnh chính, đó là logistics sinh tồn, logistics hoạt động và logistics hệ thống. 

- Logistics sinh tồn có liên quan đến các nhu cầu cơ bản của cuộc sống. 

Logistics sinh tồn đúng như tên gọi của nó xuất phát từ bản năng sinh tồn của 

con người, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của con người: cần gì, cần bao nhiêu, 

khi nào cần và cần ở đâu. Logistics sinh tồn là bản chất và nền tảng của hoạt 

động logistics nói chung. 

- Logistics hoạt động là bước phát triển mới của logistics sinh tồn và gắn 

với toàn bộ quá trình và hệ thống sản xuất các sản phẩm của doanh nghiệp. 

Logistics hoạt động liên quan đến quá trình vận động và lưu kho của nguyên liệu 

đầu vào vào trong, đi qua và đi ra khỏi doanh nghiệp, thâm nhập vào các kênh 

phân phối trước khi đi đến tay người tiêu dùng cuối cùng. 

- Logistics hệ thống giúp ích cho việc duy trì hệ thống hoạt động. Các yếu 

tố của logistics hệ thống bao gồm các máy móc thiết bị, nguồn nhân lực, công 

nghệ, cơ sở hạ tầng nhà xưởng… 

Logistics sinh tồn, hoạt động và hệ thống có mối liên hệ chặt chẽ, tạo cơ 

sở hình thành hệ thống logistics hoàn chỉnh. 

* Logistics hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp: Logistics hỗ trợ toàn 

bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp, ngay cả sản phẩm đã ra khỏi dây 

chuyền sản xuất của doanh nghiệp và đến tay người tiêu dùng. Một doanh 

nghiệp có thể kết hợp bất cứ yếu tố nào của logistics với nhau hay tất cả các yếu 

tố logistics tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp mình. Logistics còn hỗ trợ hoạt 

động doanh nghiệp thông qua quản lý di chuyển và lưu trữ nguyên vật liệu đi 

vào doanh nghiệp và bán thành phẩm di chuyển trong doanh nghiệp. 

* Logistics là sự phát triển cao, hoàn chỉnh của dịch vụ vận tải giao 

nhận, vận tải giao nhận gắn liền và nằm trong logistics. Cùng với quá trình phát 

triển của mình, logistics đã làm đa dạng hóa khái niệm vận tải giao nhận truyền 

thống. Từ chỗ chỉ thay mặt khách hàng để thực hiện các khâu rời rạc như thuê 

tàu, lưu cước, chuẩn bị hàng, đóng gói hàng, tái chế, làm thủ tục thông 

quan,…cho tới cung cấp dịch vụ trọn gói từ kho đến kho (door – to – door). Từ 

chỗ đóng vai trò đại lý, người được ủy thác trở thành một chủ thể chính trong 
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các hoạt động vận tải giao nhận với khách hàng, chịu trách nhiệm trước các 

nguồn luật điều chỉnh. Ngày nay, để có thể thực hiện được nghiệp vụ của mình, 

người giao nhận phải quản lý một hệ thống đồng bộ từ giao nhận tới vận tải, 

cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh, bảo quản hàng hóa trong 

kho, phân phối hàng hóa đúng nơi, đúng lúc, sử dụng thông tin điện tử để theo 

dõi, kiểm tra,…Như vậy, người giao nhận vận tải trở thành người cung cấp dịch 

vụ logistics. 

* Logistics là sự phát triển hoàn thiện dịch vụ vận tải đa phương thức: 

Trước đây, hàng hóa đi theo hình thức hàng lẻ từ nước xuất khẩu sang 

nước nhập khẩu và trải qua nhiều phương tiện vận tải khác nhau, vì vậy xác suất 

rủi ro mất mát đối với hàng hóa là rất cao, và người gửi hàng phải ký nhiều hợp 

đồng với nhiều người vận tải khác nhau mà trách nhiệm của họ chỉ giới hạn 

trong chặng đường hay dịch vụ mà họ đảm nhiệm. Tới những năm 60 – 70 của 

thế kỷ XX, cách mạng container trong ngành vận tải đã đảm bảo an toàn và độ 

tin cậy trong vận chuyển hàng hóa, là tiền đề và cơ sở cho sự ra đời và phát triển 

vận tải đa phương thức. Khi vận tải đa phương thức ra đời, chủ hàng chỉ phải ký 

một hợp đồng duy nhất với người kinh doanh vận tải đa phương thức (MTO – 

Multimodal Transport Operator). Người kinh doanh vận tải đa phương thức sẽ 

chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ việc vận chuyển hàng hóa từ khi 

nhận hàng cho tới khi giao hàng bằng một bộ chứng từ vận tải duy nhất cho dù 

anh ta không phải là người vận chuyển thực tế. Như vậy người kinh doanh vận 

tải đa phương thức (MTO) ở đây chính là người cung cấp dịch vụ logistics. 

Nhưng không phải là nhà vận tải đa phương thức nào cũng là nhà cung cấp dịch 

vụ logistics thực thụ mà phải dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau 

 

1.1.3. Quá trình ra đời và phát triển của Logistics. 

- Ban đầu Logistics là một từ chuyên môn trong quân đội, được hiểu 

với nghĩa “hậu cần” hay là “tiếp cận”. Hậu cần cho chuyến đi, hậu cần cho một 

hội thảo… 

- Sau này, thuật ngữ Logistics được áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, 

được lan truyền từ châu lục này sang châu lục khác, từ nước này đến nước khác 
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và nó trờ thành Logistics toàn cầu (Gobal Logistics) 

- Theo ESCAP (Economic and social Commission for Asia and Pacific 

- Ủy ban kinh tế và xã hội Châu Á – Thái Bình Dương) thì Logistics phát triển 

quan 3 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1: Phân phối vật chất. Thập niên 70 của thế kỷ 20 thì 

cung ứng sản phẩm vật chất hay còn gọi là Logistics đầu ra. Các hoạt động bao 

gồm: vận tải, phân phối, bảo quản hàng hóa, quản lý hàng tồn kho, bao bì đóng 

gói, phân loại, dán nhãn… 

+ Giai đoạn 2: Hệ thống Logistics. Thập niên 89, 90 của thế kỷ 20 

thì kết hợp cả 2 mặt: đầu vào (cung ứng vật tư), đầu ra (cung ứng sản phẩm) để 

tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả. Đây gọi là quá trình Logistics. 

+ Giai đoạn 3: Quản trị dây chuyền cung ứng. Những năm cuối 

thế kỷ 20, thì đây là một khái niệm mang tính chiến lược quản trị chuỗi nối tiếp 

các hoạt động từ cung cấp – đến người sản xuất – khách hàng tiêu dùng sản 

phẩm, cùng với việc lập các chứng từ có liên quan, hệ thống theo dõi kiểm tra, 

làm tăng thêm giá trị sản phẩm. 

- Quan điểm khác thì lại chia Logistics thành 5 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1: Logistics tại nơi sản xuất (workplace logistics). Lưu 

chuyển vật tư, hàng hóa tại nơi sản xuất. 

+ Giai đoạn 2: Logistics tại nơi tác nghiệp (facilities logistics), kết 

hợp các vị trí tốt nghiệp. 

+ Giai đoạn 3: Logistics trong doanh nghiệp (corporate logistics), 

kết hợp giữa các nhà sản xuất (Dell, Nike…) 

+ Giai đoạn 4: Logistics trong dây chuyền cung ứng (SCL), kết nối 

từ nhà cung ứng đến người tiêu dùng. 

+ Giai đoạn 5: Logistics toàn cầu (global logistics), 3PL, 4PL, 5PL 

(e – logistics).  

 

1.1.4. Phân loại Logistics 

* Phân loại theo các hình thức logistics 

Hiện nay trên thế giới có các hình thức sau: 
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- Logistics bên thứ nhất (1PL – First Party Logistics): người chủ sở 

hữu hàng hóa tự mình tổ chức và thực hiện các hoạt động logistics để đáp ứng 

nhu cầu của bản thân. Theo hình thức này, chủ hàng phải đầu tư vào phương tiện 

vận tải, kho chứa hàng, hệ thống thông tin, nhân công để quản lý và vận hành 

hoạt động logistics. 1PL sẽ làm phình to quy mô của doanh nghiệp và thường 

làm giảm hiệu quả kinh doanh, vì doanh nghiệp không có đủ quy mô để quản lý 

và vận hành hoạt động Logistics. 

- Logistics bên thứ hai (2PL – Second Party Logistics): người cung 

cấp dịch vụ logistics bên thứ hai là người cung cấp dịch vụ cho hoạt động đơn lẻ 

trong chuỗi hoạt động logistics (vận tải, kho bãi, thủ tục hải quan, thanh toán…) 

để đáp ứng nhu cầu của chủ hàng, chưa tích hợp hoạt động logistics. Loại hình 

này bao gồm: các hãng vận tải đường biển, đường bộ, đường hàng không, các 

công ty kinh doanh kho bãi, khai thuê hải quan, trung gian thanh toán… 

- Logistics bên thứ ba (3PL – Third Party Logistics): là người thay 

mặt cho chủ hàng quản lý và thực hiện các dịch vụ logistics cho từng bộ phận 

chức năng. Ví dụ như: thay mặt cho người gửi hàng thưc hiện thủ tục xuất khẩu 

và cận chuyển nội địa hoặc thay mặt cho người nhập khẩu làm thủ tục thông 

quan và vận chuyển hàng tới địa điểm đến quy định,…Do đó 3PL bao gồm 

nhiều dịch vụ khác nhau, kết hợp chặt chẽ việc luân chuyển, tồn trữ hàng hóa, xử 

lý thông tin,…và có tích hợp vào dây chuyền cung ứng khách hàng. 

- Logisitcs bên thứ tư (4PL – Fourth Party Logistics): là người tích 

hợp – người thứ nhất, gắn kết các nguồn lực, tiềm năng và cơ sở vật chất khoa 

học kỹ thuật của mình với các tổ chức khác để thiết kế, xây dựng và vận hành 

5PL 

 

4PL 

 

3PL 

 

2PL 

 

1PL 
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các giải pháp chuỗi logisitcs, cung cấp giải pháp dây chuyền cung ứng, hoạch 

định, tư vấn logisitcs, quản trị vận tải,…4PL hướng đến quản trị cả quá trình 

logistics, như nhận hàng từ nơi sản xuất, làm thủ tục xuất nhập khẩu, đưa hàng 

đến nơi tiêu thụ cuối cùng. 

- Gần đây, cùng với sự phát triển của Thương mại điện tử, người ta đã 

nói đến khái niệm Logistics bên thứ năm (5PL). 5PL phát triển nhằm phục vụ 

cho thương mại điện tử, các nhà cung cấp dịch vụ 5PL là các 3PL và 4PL, đứng 

ra quản lý toàn chuỗi phân phối trên nền tảng Thương mại điện tử. 

* Phân loại theo quá trình 

- Logistics đầu vào (inbound logistics) là các hoạt động đảm bảo cung 

ứng tài nguyên đầu vào (nguyên vật liệu, thông tin, vốn…) một cách tối ưu cả về 

vị trí, thời gian và chi phí sản xuất. 

- Logistics đầu ra (outbound logistics) là các hoạt động đảm bảo cung 

cấp thành phẩm đến người tiêu dùng một cách tối ưu cả về vị trí, thời gian và chi 

phí nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp. 

- Logistics ngược (reverse logistics) là quá trình thu hồi các phụ 

phẩm, phế liệu, phế phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường phát sinh từ quá 

trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng trở về để tái chế hoặc xử lý. 

 

1.2. Mối quan hệ giữa logistics – dây chuyền cung ứng – quá trình phân 

phối 

* Chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm của logistics, thì logistics là quá trình 

tối ưu hóa về vị trí và thời gian, vận chuyển và dự trữ nguồn tài nguyên từ điểm 

đầu tiên của dây chuyền cung ứng cho đến tay người tiêu dùng cuối cùng, thông 

qua hàng loạt các hoạt động kinh tế. 

Cũng như đã trình bày thì logistics được hiểu theo nghĩa rộng, nó bao 

gồm: dịch vụ kinh doanh liên quan đến vận tải (đường biển, đường hàng 

không…), lưu kho, lưu bãi, sắp xếp hàng hóa sẵn cho quá trình vận tải, bao bì 

đóng gói, ghi ký mã hiệu…và phân phối đi các nơi theo yêu cầu người ủy thác. 

* Cho đến thập niên thập niên 1980, khái niệm Quản trị dây chuyền cung 

ứng ra đời (SCM – supply chain management) 
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SCM được định nghĩa: “Một dây chuyền cung ứng là một mạng lưới (có 

thể lựa chọn) về phương tiện và phân phối để thực hiện các chức năng thu mua 

nguyên liệu, phụ liệu…chuyển hóa chúng thành sản phẩm trung gian và cuối 

cùng, rồi phân phối sản phẩm đó đến khách hàng” (Ganeshan và Harrison 95). 

 

        Phụ liệu 

 

Nguyên liệu          ----                                                                  ------- 

 

        Phụ liệu 

 

Hay nói cách khác thì SCM là khái niệm để chỉ quá trình sản xuất, phân 

phối và tiêu thụ như một quá trình liên kết, tích hợp, phụ thuộc và ảnh hưởng lẫn 

nhau từ nhà cung cấp, sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5: Một dây chuyền cung ứng hiện đại 
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 Ghi chú: 

                  : Tuyến cung cấp 

                  : Dòng thông tin 

                  : Nhà cung cấp vật liệu thô 

                  : Nhà cung cấp thay thế 

                  : Nhà máy chế biến 

                  : Nhà máy lựa chọn 

                  : Trung tâm phân phối 

                  : Nhà bán lẻ, khách hàng 

 

Cùng với sự phát triển của sản xuất, của công nghệ thông tin, thì dây 

chuyền cung ứng ngày càng phức tạp, vai trò của công nghệ thông tin trong quản 

trị dây chuyền cung ứng ngày càng lớn. ESCAP định nghĩa quản trị dây chuyền 

cung ứng là tổng hợp những hoạt động của nhiều tổ chức trong dây chuyền cung 

ứng và phản hồi trở lại những thông tin cần thiết, kịp thời bằng cách sử dụng 

mạng lưới công nghệ thông tin và truyền thông kỹ thuật số (hình 1.5). 

Như vậy, so với khái niệm SCM thì khái niệm logistics theo nghĩa rộng 

gần như tương đương. Nhưng cần chú ý rằng Logisitcs nhấn mạnh đến tính tối 

ưu của quá trình, còn dây chuyền cung ứng chỉ nói đến quá trình. Còn nếu xét 

riêng từng doanh nghiệp thì logistics là quá trình tối ưu hóa về vị trí và thời gian, 

lưu chuyển và dự trữ nguồn tài nguyên từ điểm đầu của quá trình cung ứng cho 

đến tay người tiêu dùng, thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế. Còn quản trị 

dây chuyền cung ứng gồm cả quá trình logistics bên ngoài doanh nghiệp, bao 

gồm cả khách hàng và các nhà cung cấp cấp 1, cấp 2, …, do đó SCM là khái 

niệm rộng hơn logistics của một doanh nghiệp.  

Logistic SCM 

- Nhấn mạnh đến tính tối ưu của quá 

trình 

- Xét riêng ở doanh nghiệp: Logistics 

là quá trình tối ưu hóa về vị trí, thời 

gian, lưu chuyển và dự trữ NVL. 

- Chỉ nói đến quá trình 

 

- Còn SCM gồm cả quá trình logistics 

ở bên ngoài doanh nghiệp bao gồm cả 

khách hàng và các nhà cung cấp 
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Như vậy, SCM là khái niệm rộng hơn logistics của một doanh nghiệp 

Điều này đã được hội đồng quản trị logistics Mỹ đưa ra định nghĩa: 

“Logistics là một phần của dây chuyền cung ứng, thực hiện và kiểm soát dòng 

lưu chuyển, tồn trữ hàng hóa, dịch vụ và thông tin có liên quan một cách hiệu 

quả từ đầu quá trình sản xuất đến tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng”. 

* Quá trình phân phối: là khái niệm phản ánh sự di chuyển hàng hóa của 

một tổ chức hoặc người sản xuất, kinh doanh hay bất kỳ một người nào khác có 

hàng hóa. 

 + Vận chuyển hàng hóa bằng các phương tiện khác nhau 

 + Từ nước này sang nước khác, từ chỗ này sang chỗ khác. 

Trong đó, có sự phối hợp giữa các hoạt động chức năng khác nhau, nhằm 

đảm bảo chu chuyển hàng hóa liên tục từ giai đoạn trước sản xuất đến người tiêu 

dùng. 

Vậy, quá trình phân phối và hoạt động logistics có mối quan hệ mật thiết 

với nhau. Nếu thiếu 1 kế hoạch khoa học và quản lý chặt chẽ thì toàn bộ quá 

trình chu chuyển hàng hóa, dịch vụ sẽ không thể liên tục được. Chính vì vậy mà 

người ta đã ví toàn bộ quá trình phân phối là một “băng tải” hàng hóa chuyển 

động không ngừng dưới sự tổ chức và giám sát của công nghệ logistics. 

Logistics là một công nghệ quản lý, kiểm soát toàn bộ quá trình phân phối, sản 

xuất, tiêu thụ một cách đồng bộ, hoạt động logistics theo sát và đẩy mạnh quá 

trình này bằng các luồng thông tin. Đến lượt mình, những luồng thông tin này 

cho phép giám sát vận động thực của hàng hóa. Tổ chức dịch vụ logistics đối với 

toàn bộ quá trình phân phối từ khâu cung ứng đến tiêu thụ phải khớp với nhau và 

căn cứ vào nhu cầu thực tế hơn là nhu cầu dự đoán. Nó bao hàm một chiến lược 

triển khai và phát triển như sau: 

- Về mặt ngắn hạn, hoạt động vận tải và bảo quản hàng hóa cũng như 

ra các quyết định đối với sản xuất, cung cấp và phân phối. 

- Về trung hạn, là việc thành lập, phối hợp và giám sát các hệ thống 

quản lý phù hợp. 

- Về dài hạn, việc lựa chọn các chính sách về địa điểm sản xuất, mức 

sản xuất, các điểm bán lẻ. 
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Dịch vụ logistics có thể được thực hiện nhờ có tiến bộ trong công nghệ tin 

học (để tập hợp thông tin), hiện đại hóa (đảm bảo tính linh hoạt cho sản xuất), và 

tiến bộ về thông tin liên lạc cũng như công nghệ xử lý thông tin (để hợp lý hóa 

hệ thống). 

Quá trình logistics là một công nghệ quản lý, kiểm soát toàn bộ quá trình 

phân phối, sản xuất, tiêu thụ một cách đồng bộ. 

 

1.3. Vai trò của logistics  

Logistics là một chức năng kinh tế ảnh hưởng sâu rộng đến toàn xã hội. 

Ngày nay, người ta luôn mong muốn những dịch vụ hoàn hảo và điều đó sẽ đạt 

được khi phát triển logistics. 

Câu hỏi được đặt ra đó là: làm cách nào để thỏa mãn tối đa nhu cầu của 

người tiêu dùng với chi phí thấp nhất? 

Và điều đó có thể giải quyết được nhờ Logistics! 

1.3.1. Vai trò của logistics đối với nền kinh tế. 

Đời sống vật chất ngày càng cao thì khách hàng sẽ yêu cầu ngày càng 

nhiều, sẽ dẫn đến sự gia tăng thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nội địa và quốc 

tế. Hàng loạt sản phẩm và dịch vụ mới được giới thiệu trong thập kỷ vừa qua 

đang được bán và phân phối đến khách hàng khắp mọi nơi trên thế giới. Để đối 

đầu với sự mở rộng thị trường và sự gia tăng của nhiều sản phẩm, dịch vụ mới; 

các công ty đã tăng quy mô và độ tinh xảo. Những hoạt động đa kế hoạch được 

thay thế bằng những kế hoạch riêng lẻ. Sự phân phối sản phẩm từ điểm đầu đến 

người tiêu dùng trở thành một cấu thành vô cùng quan trọng của tổng sản lượng 

nội địa (GDP) của các quốc gia công nghiệp. 

+ Là một cấu thành chiếm tỷ lệ đáng kể của GDP, logistics ảnh hưởng 

đến tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ lãi suất, sản lượng, giá cả năng lượng, tỷ số vận hành, và 

đến các lĩnh vực khác của kinh tế. 

+ Sự cải thiện sản lượng quốc gia có thể ảnh hưởng đến các khoản phải 

chi trả cho hàng hóa, sự cân bằng cán cân thanh toán quốc gia, giá trị tiền mặt, 

khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, lợi nhuận công nghiệp (nhiều sản 

lượng hàng hóa thì giá cả thấp và phân phối một lượng hàng hóa tương đương). 



Bài giảng Logistics                                                         GV: TS. Lê Thị Phương Thanh 

 26 

* Logistics là chuỗi hoạt động liên tục, có liên hệ mật thiết với nhau, tác 

động qua lại lẫn nhau. 

Xét ở góc độ tổng thể ta thấy logistics là mối liên kết kinh tế xuyên suốt 

gần như toàn bộ quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối hàng hóa 

Một nghiên cứu cho thấy, riêng hoạt động logistics chiếm 10 - 15% GDP 

hầu hết ở các quốc gia Châu Âu, Bắc Mỹ và một số nền kinh tế châu Á – Thái 

Bình Dương (theo Rushton Oxley & Croucher,2000). Như cấu thành đáng kể của 

GDP, logistics ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát,…và các lĩnh vực kinh tế khác. Vì 

vậy, nâng cao hiệu quả hoạt động logistics sẽ góp phần quan trọng nâng cao hiệu 

quả kinh tế - xã hội. 

Nhìn vào hình 1.6 dưới đây ta có thể rút ra được: 

+ Logistics hỗ trợ cho luồng chu chuyển các giao dịch kinh tế. Nền kinh 

tế chỉ có thể phát triển nhịp nhàng, đồng bộ khi logistics hoạt động liên tục. 

+ Hàng loạt các hoạt động kinh tế liên quan diễn ra trong chuỗi logistics, 

theo đó nguồn tài nguyên được biến thành sản phẩm và điều quan trọng là giá trị 

được tăng lên cho khách hàng và người sản xuất nhằm thỏa mãn nhu cầu mỗi 

người. Tức là logistics có vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa chu trình lưu 

chuyển của sản xuất kinh doanh từ khâu đầu vào của nguyên vật liệu, phụ 

kiện…tới sản phẩm cuối cùng đến tay khách hàng sử dụng. 

+ Làm tăng khả năng hội nhập nền kinh tế. Theo nhà kinh tế học Anh 

Ullman: “khối lượng hàng hóa lưu chuyển giữa hai nước tỷ lệ thuận với tỷ số 

tiềm năng kinh tế của hai nước và tỷ lệ nghịch với khoảng cách của hai nước 

đó”. Khoảng cách ở đây được hiểu là khoảng cách kinh tế. Khoảng cách kinh tế 

càng được rút ngắn thì lượng hàng hóa tiêu thụ trên thị trường càng lớn. Điều 

này giải thích vì sao trong khi Thái Lan có khoảng cách đến Mỹ xa hơn Việt 

Nam nhưng khối lượng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thái Lan lại lớn hơn so 

với Việt Nam. Do vậy, chi phí logistics được giảm đi, điều này có ý nghĩa quan 

trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu phát triển và tăng trưởng kinh tế quốc gia. 

+ Tăng tính cạnh tranh của 1 quốc gia trên trường quốc tế. Theo nghiên 

cứu của Limao và Venable (2001) cho thấy sự khác biệt trong kết cấu cơ sở hạ 

tầng (đặc biệt là lĩnh vực giao thông vận tải chiếm 40% trong sự chênh lệch chi 
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phí đối với các nước tiếp giáp với biển và 60% đối với các nước không tiếp giáp 

với biển). Hơn nữa, trình độ phát triển và chi phí logistics của một quốc gia còn 

được xem là một căn cứ quan trọng trong chiến lược đầu tư của các tập đoàn 

quốc gia. 

 

 

Nghiệp vụ quản lý 

Lập kế hoạch Thực hiện Kiểm tra 

 

  Logistics đầu vào                                                                      Logistics đầu ra 

                                                                    

- 

 

 

 

 

 

 

Các hoạt động logistics 

- dịch vụ KH 

- dự báo nhu cầu 

- quản trị kho hàng 

- thông tin logistics 

- quy trình đóng 

hàng 

- đóng gói 

- vận chuyển NVL 

- phụ kiện và dịch 

vụ hỗ trợ 

- lựa chọn địa diểm 

nhà máy, kho chứa 

- thu gom 

- logistics ngược 

- giao nhận, vận tải 

- kho hàng, lưu kho 

 

Hình 1.6: Các thành phần quản trị và  
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Quốc gia nào có hệ thống cơ sở hạ tầng đảm bảo, hệ thống cảng biển 

tốt…sẽ thu hút được đầu tư từ các công ty hay tập đoàn lớn trên thế giới. Sự phát 

triển vượt bậc của Singapore, Hồng Kông và Trung Quốc là những minh chứng 

cho việc thu hút đầu tư nước ngoài nhằm tăng trưởng xuất khẩu, tăng GDP thông 

qua việc phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ logistics. 

1.3.2. Vai trò của logistics đối với các doanh nghiệp 

Logistics giúp doanh nghiệp giải quyết cả đầu ra lẫn đầu vào một cách 

hiệu quả. Nó còn giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh. Và cũng có nhiều 

doanh nghiệp gặp khó khăn do không có quyết định đúng đắn trong hoạt động 

logistics. 

 

* Logistics tạo ra khả năng cạnh tranh 

Logistics hỗ trợ đắc lực cho hoạt động marketing, đặc biệt là Mar-mix. 

Chính logistics đóng vai trò then chốt trong việc đưa sản phẩm đến đúng nơi cần 

đến, vào đúng thời điểm thích hợp. Một sản phẩm, dịch vụ chỉ có ý nghĩa và làm 

thỏa mãn khách hàng khi nó đến được với khách hàng đúng thời gian, đúng địa 

điểm quy định. 

Hoạt động logistics cung cấp địa điểm và thời gian có ích, trong khi 

Marketing cung cấp tài sản có ích. Logistics cung cấp giá trị gia tăng, bởi vì sự 

cải tiến về mặt thời gian và địa điểm có ích là mang lại lợi nhuận cho công ty. 

Logistics càng phân phối nhiều giá trị sản phẩm thì càng thấy được logistics 

quan trọng trong việc quản trị như thế nào. 

Hoạt động logisctis muốn thực hiện được thì cần có những chi phí nhất 

định:  

Mục tiêu của Marketing là tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp về lâu 

dài. Còn Logistics là cung cấp hàng hóa, dịch vụ với chi phí thấp nhất. 

∑CPlogistics = CP vận tải + CP quản lý kho + CP giải quyết đơn hàng & 

cung cấp thông tin + CP dự trữ + CP sản xuất 

Do đó phải cân đối tổng chi phí để đưa ra quyết định Logistics đúng đắn 
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Sơ đồ 1: Cân đối chi phí trong Marketing và Logistics 
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- Doanh nghiệp chủ động chọn nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất,  

thiết kế mẫu mã, tìm kiếm thị trường tiêu thụ với nhiều kênh phân phối. 

- Doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch sản xuất, quản lý hàng tồn kho 

và giao hàng theo đúng thời gian với tổng chi phí thấp nhất. 

Góp phần giảm thiểu chi phí: 

- Tiêu chuẩn hóa chứng từ (giấy tờ là chiếm một khoản chi phí không 

nhỏ trong mậu dịch quốc tế và vận chuyển). Nhưng thông qua dịch vụ logistics, 

các công ty sẽ đảm nhận việc ký hợp đồng duy nhất sử dụng cho một loại hình 

vận tải để đưa hàng từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng cuối cùng. 

* Tác động đến tài chính của doanh nghiệp 

Logistics có một ảnh hưởng đến toàn bộ tình hình tài chính của các tổ 

chức doanh nghiệp. Chúng ta có thể lấy ví dụ cho nó, nhưng sẽ bắt đầu từ tác 

động lên hệ số sinh lời trên tổng tài sản (ROA). 

Hệ số sinh lời trên tổng tài sản được tính bằng lợi nhuận sau thuế của 

doanh nghiệp chia cho tổng tài sản. Nó đưa ra một thước đo của các nguồn 

nguyên liệu sẵn có được sử dụng, nhìn chung, giá trị cao hơn, tình hình doanh 

nghiệp tốt hơn. Tất cả các tài sản được mô tả là tài sản hiện hành (tiền mặt, tiền 

thiếu phải thu, hàng tồn kho,…) hoặc tài sản cố định (đất đai, nhà cửa, bất động 

sản, nhà máy, thiết bị dụng cụ, …). Cải tiến dòng chu chuyển nguyên vật liệu 

làm giảm hàng hóa tồn kho. Điều này rõ ràng sẽ làm giảm tài sản hiện hành, 

nhưng cũng có thể đồng ý rằng làm giảm tài sản cố định và tăng lợi nhuận, thể 

hiện ở hình 1.7. 

+ Tài sản hiện hành: hiệu quả logistics càng cao thì tài sản hiện hành 

(gồm cả mức độ hàng hóa tồn kho) càng giảm. 

+ Tài sản cố định: tài sản cố định bao gồm nhà cửa, xí nghiệp và thiết bị 

máy móc. Logistics là nghiêng về những nguồn nguyên liệu, và các kho hàng, 

đội tàu vận chuyển, các thiết bị đóng gói và các điều kiện cần thiết khác để di 

chuyển nguyên liệu trong suốt chuỗi cung ứng. 

+ Số lượng bán: bằng cách làm ra sản phẩm càng ngày càng hấp dẫn, hay 

sản phẩm luôn sẵn sang để đáp ứng, logistics có thể làm gia tăng lượng bán và 

chiếm thị phần cao hơn. 
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Hình 1.7: Ảnh hưởng của logistics đến ROA 

+ Lợi nhuận cận biên: logistics càng có hiệu quả thì mang lại chi phí hoạt 

động càng thấp, và điều này lần lượt dẫn đến lợi nhuận cận biên cao hơn. 
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ROA, và do vậy ảnh hưởng các thước đo khác của quá trình thực hiện, như là 

chia sẻ giá, hệ số đầu tư, vay mượn,… 
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cầu ngày càng cao của bản thân và xã hội một cách tốt nhất. Thời kỳ trước đây, 

do bị ngăn trở bởi khoảng cách địa lý và điều kiện truyền thông chưa cho phép, 

nên người ta chỉ có thể áp dụng Logistics trong phạm vi hẹp: công ty, ngành, địa 

phương, quốc gia. Còn giờ đây, nhân loại đang bước vào nền kinh tế tri thức, 

không bao lâu nữa, mạng điện tử sẽ cho phép con người vượt qua các trở ngại về 

thời gian và không gian, tạo điều kiện cho Logistics toàn cầu ra đời và phát triển. 

Vài thập kỷ gần đây, Logistics đã phát triển nhanh chóng và mang lại 

những kết quả rất tốt ở nhiều nước trên thế giới, như Hà Lan, Thụy Điển, Đan 

Mạch, Mỹ,… Trong những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, thuật ngữ 

Logistics được nhắc đến nhiều ở các nước Đông Á, Đông Nam Á và đặc biệt 

phát triển ở Singapore. 

Xu thế mới của thời đại sẽ dẫn đến bước phát triển tất yếu của logistics -

logistics toàn cầu. Vì các tập đoàn, công ty đặt trụ sở và phục vụ cho nhiều thị 

trường ở các nước khác nhau, nên phải thiết lập hệ thống logistics toàn cầu để 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng. Các hệ thống logistics 

ở các quốc gia khác nhau có thể không hoàn toàn giống nhau, nhưng tất cả các 

hệ thống logistics đều có điểm chung là sự kết hợp khéo léo, khoa học, chuyên 

nghiệp chuỗi các hoạt động: marketing, sản xuất, tài chính, thu mua, dự trữ, phân 

phối…để đạt được mục đích phục vụ khách hàng tối đa với chi phí tối thiểu. 

Toàn cầu hóa nền kinh tế càng sâu rộng thì cạnh tranh càng gay gắt trong 

mọi lĩnh vực. Và logistics cũng không phải là một lĩnh vực ngoại lệ. Ngày càng 

có nhiều nhà cung cấp dịch vụ logistics ra đời, cạnh tranh quyết liệt với nhau. 

Bên cạnh những nhà sản xuất gặt hái được những thành quả to lớn trong hoạt 

động kinh doanh nhờ khai thác tốt hệ thống logistics của chính mình như: 

Procter & Gamble, Sun Microsystems,…thì tất cả các công ty vận tải, giao nhận 

cũng nhanh chóng nắm lấy thời cơ phát triển và trở thành những nhà cung cấp 

dịch vụ logistics hàng đầu thế giới cới hệ thống logistics toàn cầu như: TNT, 

DHL, Maersk Logisitcs, NYK Logistics, APL Logistics,… 

Sử dụng các nhà cung cấp là một xu hướng khá thịnh hành vì họ không 

chỉ đơn thuần là những nhà vận tải đa phương thức mà còn cung cấp các dịch vụ 

khác: quản lý kho hàng, bảo quản kho hàng, thực hiện các đơn đặt hàng, tạo 
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thêm giá trị gia tăng cho hàng hóa bằng việc lắp ráp, kiểm tra chất lượng, đóng 

gói, bao bì, ghi ký mã hiệu…họ còn có thể là những nhà tư vấn đáng tin cậy cho 

một số vấn đề: hợp lý hóa dây chuyền vận tải, thiết kế mạng lưới phân phối mới 

và mạng lưới phân phối ngược, quản lý các trung tâm đóng hàng hỗn hợp… 

Có 3 xu hướng chính: 

- Thứ nhất, ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử ngày 

càng phổ biến và sâu rông trong lĩnh vực logistics. 

- Thứ hai, phương pháp quản lý logistics kéo ngày càng phát triển 

mạnh mẽ và dần thay thế cho phương pháp đẩy theo truyền thống. 

+ Phương pháp đẩy là phương pháp tổ chức sản xuất theo dự báo 

nhu cầu thị trường. Phương pháp này tạo ra hàng tồn kho và đẩy hàng ra thị 

trường để đáp ứng nhu cầu thực tế. Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, 

có nhiều thời gian để sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Nhưng bên cạnh đó hạn 

chế của phương pháp này là: tạo ra khối lượng hàng tồn kho lớn, chu kỳ sản xuất 

dài, chi phí dự trữ cao, có những trường hợp hàng dự trừ bán không được do dự 

báo du cầu không chính xác. Phương pháp này đòi hỏi phải có vốn lưu động lớn, 

vòng quay chậm. 

+ Phương pháp kéo là hoặc định sản xuất dựa trên nhu cầu và đơn 

hàng thực tế. Các công ty không sản xuất sản phẩm trước mà trì hoãn đến khi 

nhận được đơn hàng mới tiến hành sản xuất. Ưu điểm của nó là: giảm thiểu khối 

lượng và chi phí tồn kho, rút ngắn chu trình sản xuất, nhờ vậy mà giảm vốn lưu 

động và phản ứng nhanh, hiệu quả hơn với những thay đổi của thị trường. 

Nhưng nó lại đòi hỏi phải có khả năng phản ứng nhanh trước những yêu cầu của 

thị trường, tổ chức linh hoạt, phải quản lý tốt hệ thống thông tin, quy trình sản 

xuất được quản lý chặt chẽ hơn, đáp ứng đúng tiến độ và thời gian giao hàng… 

- Thứ ba là, thuê dịch vụ Logistics từ các công ty Logistics chuyên 

nghiệp ngày càng phổ biến. Toàn cầu hoá nền kinh tế càng sâu rộng thì tính cạnh 

tranh lại càng gay gắt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong lĩnh vực 

Logistics cũng vậy, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, thì ngày 

càng có nhiều nhà cung cấp dịch vụ Logistics ra đời và cạnh tranh quyết liệt với 

nhau. Để đáp ứng nhu cầu cung ứng nguyên vật liệu, phân phối sản phẩm người 



Bài giảng Logistics                                                         GV: TS. Lê Thị Phương Thanh 

 34 

ta luôn phải cân nhắc: Tự làm hay đi mua dịch vụ? và Mua của ai? Do đó, bên 

cạnh những hãng sản xuất có uy tín đã gặt hái được những thành quả to lớn trong 

hoạt động kinh doanh nhờ khai thác tốt hệ thống Logistics của chính mình, như: 

Hawlett - Packerd, Spokane Company, Ladner Buiding Products, Favoured 

Blend Coffee Company, Sun Microsystems, SKF, Procter & Gamble… thì tất cả 

các công ty vận tải, giao nhận cũng nhanh chóng chớp thời cơ phát triển và trở 

thành những nhà cung cấp dịch vụ Logistics hàng đầu thế giới với hệ thống 

Logistics toàn cầu như: TNT, DHL, Maersk Logistics, NYK Logistics, APL 

Logistics, MOL Logistics, Kuehne & Nagel, Schenker, Birkart, Ikea,… Để tối 

ưu hoá, tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, nếu như trước đây, các chủ sở 

hữu hàng hóa lớn thường tự mình đứng ra tổ chức và thực hiện các hoạt động 

Logistics để đáp ứng nhu cầu của bản thân, thì giờ đây việc đi thuê các dịch vụ 

Logistics ở bên ngoài ngày càng trở nên phổ biến. 

1.4.2. Xu hướng phát triển logisitcs ở Việt Nam  

Đối với Việt Nam hiện nay thì Logistics vẫn còn khá mới mẻ, mặc dù 

ngành này đã và đang rất phát triển trên thế giới. Nhìn chung, các dịch vụ 

logistics được thực hiện ở các công ty giao nhận. 

Hiện tại, trên cả nước có khoảng 800-900 doanh nghiệp kinh doanh trong 

lĩnh vực logistics. Trong đó, VIFFAS có 97 hội viên (77 hội viên chính thức và 

20 hội viên liên kết). Thời gian hoạt động trung bình của các doanh nghiệp là 5 

năm với vốn đăng ký trung bình khoảng 1,5 tỷ đồng/doanh nghiệp. Tuy nhiên, 

các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam hiện chỉ đáp ứng được 1/4 nhu cầu thị 

trường logistics, và mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ cho một số công 

đoạn của chuỗi dịch vụ khổng lồ này. Ngành công nghiệp logistics của Việt Nam 

hiện vẫn đang ở thời kỳ phôi thai, phần lớn của hệ thống logistics chưa được 

thực hiện ở một cách thức thống nhất. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của VN bao gồm trên 17.000 km 

đường nhựa, hơn 3.200 km đường sắt, 42.000 km đường thuỷ, 266 cảng biển và 

20 sân bay. Tuy nhiên chất lượng của hệ thống này là không đồng đều, có những 

chỗ chưa đảm bảo về mặt kỹ thuật. Hiện tại, chỉ có khoảng 20 cảng biển có thể 

tham gia việc vận tải hàng hoá quốc tế, các cảng đang trong quá trình container 
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hóa nhưng chỉ có thể tiếp nhận các đội tàu nhỏ và chưa được trang bị các thiết bị 

xếp dỡ container hiện đại, còn thiếu kinh nghiệm trong điều hành xếp dỡ 

container.  

Đường hàng không hiện nay cũng không đủ phương tiện chở hàng (máy 

bay) cho việc vận chuyển vào mùa cao điểm. Chỉ có sân bay Tân Sơn Nhất là 

đón được các máy bay chở hàng quốc tế. Các sân bay quốc tế như Tân Sơn Nhất, 

Nội Bài, Đà Nẵng vẫn chưa có nhà ga hàng hóa, khu vực họat động cho đại lý 

logistics thực hiện gom hàng và khai quan như các nước trong khu vực đang 

làm. Khả năng bảo trì và phát triển đường bộ còn thấp, đường không được thiết 

kế để vận chuyển container, các đội xe tải chuyên dùng hiện đang cũ kỹ, năng 

lực vận tải đường sắt không đựơc vận dụng hiệu quả do chưa được hiện đại hóa. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng hàng hoá vận chuyển đường sắt 

chiếm khoảng 15% tổng lượng hàng hoá lưu thông. Tuy nhiên, đường sắt Việt 

Nam vẫn đang đồng thời sử dụng 2 loại khổ ray khác nhau (1.000 và 1.435 mm) 

với tải trọng thấp. Chuyến tàu nhanh nhất chạy tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh 

(1.630 km) hiện vẫn cần đến 32 tiếng đồng hồ. Và khá nhiều tuyến đường liên 

tỉnh, liên huyện đang ở tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. 

Theo dự báo, trong tương lai không xa, dịch vụ giao nhận kho vận 

(logistics) sẽ trở thành một ngành kinh tế quan trọng tại Việt Nam, đóng góp tới 

15% GDP cả nước. Đặc biệt, trong 10 năm tới, khi kim ngạch xuất nhập khẩu 

của Việt Nam có thể đạt mức 200 tỉ USD/năm thì nhu cầu sử dụng dịch vụ 

logistics lại càng lớn. Dự báo, đến năm 2010, hàng container qua cảng biển Việt 

Nam sẽ đạt từ 3,6-4,2 triệu TEU. Con số này đến năm 2020 chắc chắn sẽ lên đến 

7,7 triệu TEU.  

Song hành cùng sự phát triển kinh tế là tăng trưởng trong hoạt động xuất 

nhập khẩu, do đó, ngành logistics lại thêm nhiều cơ hội phát triển. Theo dự báo 

của Bộ Thương Mại, trong 10 năm tới kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước sẽ 

đạt tới 200 tỷ USD. Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển dịch vụ logistics Việt 

Nam còn khá lớn.  

Những năm gần đây, vận tải biển VN đang có những bước phát triển vượt 

đáng kể. Hiện 90% hàng hóa XNK được vận chuyển bằng đường biển. Đặc biệt, 
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lĩnh vực vận chuyển container luôn đạt tốc độ tăng trưởng 2 chữ số trong những 

năm gần đây. Tuy vậy, điều này lại dẫn đến hệ luỵ là Việt Nam đang rất cần các 

cảng nước sâu để có thể thoả mãn được nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng. 

Tổng khối lượng hàng qua các cảng biển Việt Nam hiện nay vào khoảng 181 

triệu tấn/năm (năm 2007), tốc độ tăng trưởng hàng năm trong vòng 10 năm tới 

theo dự đoán là 20 - 25%. Hiện chính phủ Việt Nam và các nhà đầu tư quốc tế 

đang triển khai một loạt dự án xây dựng các cụm cảng nước sâu như ở khu vực 

Cái Mép - Thị Vải ở phía Nam cũng như Hải Phòng ở phía Bắc. Các dự án này 

đang phấn đấu hoàn thành vào năm 2009. 

Việc dịch chuyển cơ sở sản xuất của nhiều DN nước ngoài từ nơi khác 

đến Việt Nam đã tạo ra cơ hội rất lớn trong việc xây dựng một mạng lưới giao 

nhận kho vận hoạt động hiệu quả. 

Khó khăn cũng không nhỏ 

Hạn định 2009 mở cửa lĩnh vực logistic không còn xa. Theo cam kết gia 

nhập WTO, Việt Nam sẽ cho phép các công ty dịch vụ hàng hải, logistics 100% 

vốn nước ngoài hoạt động bình đẳng tại Việt Nam. Điều này đặt Doanh nghiệp 

Việt Nam trước thách thức cạnh tranh gay gắt trên sân nhà. Áp lực cạnh tranh rất 

lớn từ việc hội nhập quốc tế, sự lớn mạnh không ngừng của thị trường cũng như 

những đòi hỏi ngày càng tăng từ phía khách hàng cũng đang đặt ra những thách 

thức không nhỏ cho các Doanh nghiệp logistics.  

Bên cạnh đó, một trong những khó khăn không nhỏ cho ngành logistics 

của Việt Nam là nguồn nhân lực đang thiếu một cách trầm trọng. Theo ước tính 

của VIFFAS, nếu chỉ tính các nhân viên trong các công ty hội viên (khoảng 140) 

thì tổng số khoảng 4000 người. Ðây là lực lượng chuyên nghiệp, ngoài ra ước 

tính khoảng 4000-5000 người thực hiện bán chuyên nghiệp. Nguồn nhân lực 

được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau. Từ trước tới nay, các trường đại học, 

cao đẳng chuyên ngành ngoại thương, hàng hải, giao thông vận tải cũng chỉ đào 

tạo chung các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ ngoại thương, vận tải. Sách giáo 

khoa, tài liệu tham khảo về loại hình dịch vụ này cũng chưa nhiều. Ngay cả như 

các chuyên gia được đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực này vẫn còn quá ít so 

với yêu cầu phát triển. 
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* Xét về mức độ phát triển có thể chia các công ty giao nhận Việt Nam 

thành 4 cấp độ: 

- Cấp độ 1: Các đại lý giao nhận truyền thống, chỉ cung cấp các dịch vụ 

do khách hàng yêu cầu như: vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, thay mặ chủ 

hàng làm thủ tục hải quan, làm các chứng từ lưu kho lưu bãi, giao nhận. Ở cấp 

dộ này thì gần 80% các công ty giao nhận Việt Nam phải thuê lại kho và dịch vụ 

vận tải. 

- Cấp độ 2: Các đại lý giao nhận đóng vai trò người gom hàng và cấp 

vận đơn nhà. Các công ty này phải có đại lý độc quyền tại các cảng lớn để thực 

hiện việc đóng hàng hay rút hàng xuất nhập khẩu. Hiện nay chỉ có khoảng 10% 

các tổ chức giao nhận Việt Nam có khả năng cung cấp dịch vụ này. 

- Cấp độ 3: Đại lý giao nhận đóng vai trò là nhà vận tải đa phương thức 

(MTO). Khái niệm MTO được định nghĩa là sự kết hợp từ 2 phương tiện vận tải 

trở lên. MTO ra đời đáp ứng dịch vụ giao nhận door-to-door chứ không chỉ là từ 

cảng đến cảng nữa. Trong vai trò này các công ty đã phối hợp với các công ty 

nước ngoài tại các cảng dỡ hàng bằng một hợp đồng phụ để sắp xếp vận tải hàng 

hóa đến diểm cuối cùng theo vận đơn. Có đến 50% các đại lý giao nhận ở Việt 

Nam hoạt động như đại lý MTO kết nối với mạng lưới đại lý khắp các nước trên 

thế giới. 

- Cấp độ 4: Đại lý giao nhận trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics. 

Đây là một kết quả tất yếu của quá trình hội nhập. 

 

1.5. Quản trị Logisitcs 

1.5.1. Khái niệm quản trị Logistics 

Quản trị logistics là quá trình hoạch định, thực hiện kiểm soát có hiệu lực, 

hiệu quả việc chu chuyển và dự trữ hàng hóa, dịch vụ… và những thông tin có 

liên quan, từ điểm đầu cho đến điểm cuối cùng với mục tiêu thỏa mãn nhu cầu 

khách hàng. 

Chúng ta có thể tiếp cận logistics từ truc dọc và trục ngang. 

* Trục dọc: 

- Vận tải 
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- Marketing 

- Phân phối 

- Quản trị 

- Các yếu tố khác 

* Theo trục ngang: 

- Mua sắm nguyên vật liệu (quản trị vật tư) 

- Dịch vụ khách hàng 

- Hệ thống thông tin 

- Quản lý hoạt động dự trữ 

- Dịch vụ vận tải 

- Hoạt động kho bãi 

Xuyên suốt bài giảng này tiếp cận logistics theo trục ngang. 

1.5.2. Nội dung của quản trị logistics. 

* Dịch vụ khách hàng: trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay, khi thị 

trường ngày càng được mở rộng, các lựa chọn khi mua bất kỳ một sản phẩm nào 

đó cũng rất phong phú. Các sản phẩm đưa ra thị trường gần như tương đương 

nhau về giá, chất lượng, đặc điểm thì sự khác biệt về dịch vụ khách hàng là công 

cụ cạnh tranh sắc bén nhất. Dịch vụ khách hàng có vai trò đặc biệt quan trọng, 

nếu thực hiện tốt, chúng không chỉ giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng cũ 

mà còn lôi kéo được khách hàng mới. Đây là điểm mấu chốt giúp các doanh 

nghiệp thành công và đứng vững trên thị trường. 

Trong quá trình hoạt động logistics, dịch vụ khách hàng chính là đầu ra, 

là thước đo chất lượng của toàn bộ hệ thống. Do đó muốn phát triển logistics 

phải có sự quan tâm thích đáng đến dịch vụ khách hàng. 

Đứng trên góc độ quản trị logistics thì dịch vụ khách hàng được định 

nghĩa như sau: theo nghĩa rộng, dịch vụ khách hàng là thước đo mức độ hoạt 

động hiệu quả của hệ thống logistics trong việc tạo ra sự hữu dụng về mặt thời 

gian và địa điểm đối với sản phẩm hay dịch vụ. Nó bao gồm các hoạt động có 

liên quan đến việc giải quyết đơn hàng (phân loại, kiểm tra, gom hoặc tách lô 

hàng, bao bì đóng gói…), vận tải (tổ chức vận tải theo hình thức door – to – 

door, giao nhận hàng hóa tận nơi theo yêu cầu), và các dịch vụ hậu mãi… 
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Một số dịch vụ logistics đang được áp dụng tại Việt Nam: 

- Quản trị dây chuyền cung ứng (Supply Chain Management): đây là 

dịch vụ cốt lõi của một nhà cung cấp logistics. Quá trình thực hiện dịch vụ quản 

trị dây chuyền cung ứng gồm các hoạt động : lập kế hoạch, thực hiện và quản lý 

dòng chảy hàng hóa và thông tin từ nơi đặt đơn hàng, thông qua sản xuất, vận 

chuyển, kho bãi, phân phối đến tay khách hàng cuối cùng. Dịch vụ này thường 

có các bước sau: 

+ Nhận booking từ các doanh nghiệp, nhà máy xuất khẩu hàng 

hóa, ở đây gọi là các vendors; thông thường mỗi nhà cung cấp dịch vụ logistics 

sẽ có một mẫu (form) riêng cho các vendors điền thông tin book hàng. Về cơ 

bản, những người book hàng cần cung cấp các thông tin về đơn hàng (PO 

number), số lượng, thể tích (cbm), số khối hàng và một số thông tin đặc biệt… 

+ Lập kế hoạch đóng và vận chuyển hàng hóa: tùy theo số 

lượng đặt hàng – hàng lẻ (LCL) hay hàng nguyên container (FCL) mà nhân viên 

của các nhà cung cấp dịch vụ logistics sẽ lên kế hoạch đóng hàng sẽ gồm các 

thông tin cơ bản, như: loại hàng, số đơn hàng, cách thức đặt hàng, loại container, 

và quan trọng nhất là một số lựa chọn về lịch tàu của các hãng tàu khác nhau. Kế 

hoạch đóng hàng được gửi cho khách hàng, phòng logistics của khách hàng có 

điều kiện kiểm tra tình hình kho bãi, tiêu thụ, nhu cầu mà lựa chọn lịch tàu có 

ngày đến phù hợp. 

+ Tiến hành nhận hàng và đóng hàng thực tế tại kho: đến ngày 

giao hàng các vendors sẽ giao hàng vào kho để gom hàng lẻ hoặc sẽ tiến hành 

đóng hàng vào container và giao ra cảng, làm thủ tục hải quan cần thiết. Nhiệm 

vụ của các nhà cung cấp dịch vụ logistics là phải cử nhân viên giám sát chặt chẽ 

quá trình này, vì bất cư sai sót nào cũng có thể dẫn đến trì trệ hàng hóa ở nơi 

đến, gây thiệt hại nghiêm trọng. 

+ Phát hành chúng từ vận tải cần thiết: sau khi hàng hóa đã lên 

tàu an toàn, nhà cung cấp dịch vụ logistics sẽ tiến hành phát hành một số chứng 

từ vận tải cần thiết, như: FCR (Forrwarder Cargo Receipt) hoặc House Bill of 

lading để người bán hoàn thành thủ tục các chứng từ thương mại khác như CO 

hay visa. 
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+ Quản lý đơn hàng chặt chẽ đến cấp độ SKU (stock keeping 

unit): bằng hệ thống thông tin riêng nối mạng giữa nhà cung cấp dịch vụ 

logistics và người mua – nhà nhập khẩu, các đại lý logistics tại Việt Nam có thể 

giúp các vendors – người bán kiểm tra đọ chính xác của đươn hàng. Ví dụ như 

số lượng đặt mua hàng, mã hàng… 

- Dịch vụ vận tải và gom hàng:  

+ Dịch vụ giao nhận là dịch vụ giám sát vận tải đa phương thức 

hàng nguyên container từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu. Đã có một số nhà 

cung cấp dịch vụ logistics vận tải trọn gói hiện nay như: Maersk logistics, APL 

logistics,…dịch vụ này giúp cho khách hàng chỉ cần liên lạc ký hợp đồng với 

một đối tác duy nhất và hoàn toàn yên tâm chờ nhận hàng, thay vì phải cử nhân 

viên giám sát từng khâu. 

+ Dịch vụ gom hàng là dịch vụ vận chuyển hàng lẻ. Nhà cung cấp 

dịch vụ logistics sẽ nhận hàng từ nhiều người bán - nhà sản xuất khác nhau. Sau 

đó sẽ gom lại đóng trong container, chuyển tải qua cảng trung chuyển, thường là 

ở Taiwan, Singapore…Tại cảng trung chuyển, hàng hóa từ các nước khác nhau 

sẽ được dỡ ra và đóng lại theo nơi đến. Tại các nước nhập khẩu, đại lý của các 

nhà cung cấp dịch vụ logistics sẽ nhận nguyên container, tiến hành dỡ hàng, làm 

thủ tục hải quan và giao hàng rời đến khách hàng - nhà nhập khẩu. Dịch vụ này 

giúp tiết kiệm được chi phí vận chuyển cho khách hàng khi có một lượng hàng 

nhỏ xuất khẩu. 

- Dịch vụ kho bãi - phân phối: nhằm hỗ trợ khách hàng quản lý hàng 

tồn kho, giảm chi phí điều hành và tăng được các chu kỳ đơn hàng. 

* Dịch vụ kho bãi bao gồm cá hoạt động sau: 

  + Nhận hàng, kiểm hàng, xếp hàng vào kho: những nhà cung 

cấp logistics sẽ chịu trách nhiệm nhận hàng từ các vendors, kiểm tra về số lượng, 

mã hàng, tình trạng bao bì như thế nào? Hàng được giao phải xếp đúng qui cách 

như qui định của khách hàng. 

+ Xử lý đối với hàng hỏng: một số hàng hóa khi giao nhận do lỗi 

sản xuất hay vận chuyển bị ướt hay rách thùng, shipping mark viết sai, nhân viên 

kho phải kết hợp với các nhân viên nghiệp vụ để giúp khách hàng sửa chữa sai 
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sót,…Đối với những trường hợp nghiêm trọng, có thể chụp hình gửi cho khách 

hàng xem và quyết định. 

+ Dán nhãn hàng hóa: một số khách hàng yêu cầu nhà cung cấp 

in nhãn và tiến hành dán nhãn hàng hóa.  

+ Scanning: Để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng lớn, một 

số nhà cung cấp dịch vụ logsitcs hiện nay đã trang bị máy scan ngay tại kho để 

scan hàng hóa, giúp kiểm tra nhiều lần số lượng, chủng loại, phát hiện nhanh sai 

sót. 

+ Lập và lưu trữ hồ sơ hàng hóa: để dễ dàng truy nhập, đối chiếu 

khi cần. 

  * Dịch vụ phân phối: là dịch vụ lập kế hoạch và chuyên chở hàng 

hóa từ kho đến tận nơi khách hàng chỉ định. 

- Các dịch vụ đặc thù tạo giá trị gia tăng: dịch vụ trucking, làm thủ tục 

hải quan, làm thủ tục mua bảo hiểm hàng hóa, tư vấn hướng dẫn, GOH. 

+ Dịch vụ trucking: vận chuyển đường bộ bằng xe tải, nhà cung cấp dịch 

vụ sẽ đem xe tải đến tận kho nhà sản xuất để thu gom hàng hóa chuyên chở đến 

kho của nhà cung cấp dịch vụ logistics để thực hiện công tác gom hàng. 

+ Làm thủ tục hải quan: nhà cung cấp dịch vụ logistics có thể thực hiện 

thêm dịch vụ làm thủ tục hải quan cho hàng xuất nhập khẩu. Điều này giúp cho 

hàng hóa được lưu thông chủ động hơn do người chuyên chở là người nắm rõ 

thông tin thời gian hàng đến để tiến hành làm thủ tục giấy tờ cần thiết nhanh 

chóng, kịp thời. 

+ Làm thủ tục mua bảo hiểm hàng hóa: nhà cung cấp dịch vụ đứng ra làm 

đại lý mua bảo hiểm giúp khách hàng. 

+ Tư vấn hướng dẫn: làm các chứng từ khai quan cần thiết. Trong trường 

hợp nhà sản xuất mới sản xuất hàng lần đầu cho một khách hàng quen thuộc của 

nhà cung cấp dịch vụ logistics, nhà sản xuất có thể chưa quen về một số chứng 

từ đặc thù, ví dụ: hàng may mặc xuất khẩu đi Mỹ thường đòi hỏi một số chứng 

từ như Wearing Apparel Sheet. 

+ GOH – Garment on Hangers: đây là một dịch vụ khác đặc thù mà hiện 

nay một số kho của nhà cung cấp dịch vụ lớn ở Việt Nam đã thực hiện. Hàng 
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GOH thường là hàng may mặc cao cấp có giá trị cao nên đòi hỏi quy trình đóng 

hàng chặt chẽ. Để cho quần áo không bị gấp trong quá trình vận chuyển do đóng 

gói, hàng hóa phải được treo trên thanh ngang trong container. 

* Hệ thống thông tin trong quản trị logistics: muốn quản trị logistics 

thành công trước hết phải quản lý hệ thống thông tin phức tạp trong quá trình 

này. Hệ thống thông tin bao gồm thông tin trong nội bộ từng tổ chức (doanh 

nghiệp, nhà cung cấp, khách hàng của doanh nghiệp), thông tin trong từng bộ 

phận chức năng (logistics, kỹ thuật, kế toán, tài chính, marketing, sản xuất…), 

thông tin ở từng khâu trong dây chuyền cung ứng (kho tàng, bến bãi, vận tải…) 

và sự kết nối thông tin giữa các tổ chức, các bộ phận, công đoạn nêu trên. 

* Quản trị dự trữ: dự trữ nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa là một nội 

dung quan trọng của hoạt động logistics. Nhờ có dự trữ mà logistics mới có thể 

diễn ra liên tục nhịp nhàng. Dự trữ là sự đầu tư vốn lớn, rất tốn kém và có liên 

quan mật thiết đến dịch vụ khách hàng. Nếu quản lý dự trữ tốt thì công ty sẽ có 

thẻ đẩy nhanh vòng quay vốn, sớm thu hồi vốn đầu tư, có điều kiện phục vụ 

khách hàng tốt, kinh doanh hiệu quả. Ngược lai, nếu quản lý dự trữ kém sẽ làm 

cho lượng tồn kho lớn, quay vòng vốn chậm, vốn ứ đọng, lợi nhuận suy giảm, 

hoạt động kém hiệu quả. 

* Quản trị vật tư: nếu như dịch vụ khách hàng là đầu ra của logistics thì 

quản trị vật tư là đầu vào của logistics. Mặc dù không trực tiếp tác động đến 

khách hàng nhưng quản trị vật tư có vai trò quyết định đối với toàn bộ hoạt động 

logistics. Bởi vì nếu không có nguyên vật liêu tốt, trang thiết bị máy móc tốt… 

thì không thể cho ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng để đáp ứng nhu cầu 

khách hàng. 

* Vận tải: Nguyên vật liệu, hàng hóa…chỉ có thể đi từ nơi sản xuất đến 

nơi tiêu dùng nhờ các phương tiện vận tải. Vì vậy vận tải đóng vai trò rất quan 

trọng trong hoạt dộng logistics. Để chuyên chở hàng hóa, người bán, người mua 

hoặc người cung cấp dịch vụ logistics có thể chọn một trong những phương thức 

vận tải sau: đường biển, đường bộ, đường sông, đường sắt, đường hàng không 

hoặc kết hợp hai hay nhiều phương thức lại với nhau, được gọi là vận tải đa 
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phương thức. Mỗi phương thức vận tải có ưu nhược điểm riêng nên muốn kinh 

doanh logistics cần phải hiểu và nắm được những đặc điểm riêng đó. 

* Kho bãi: là nơi cất giữ nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm 

trong suốt quá trình chu chuyển từ điểm đầu cho đến điểm cuối của dây chuyền 

cung ứng, đồng thời cung cấp các thông tin về tình trạng, điều kiện lưu trữ và vị 

trí của các hàng hóa được lưu kho. 

1.5.3. Chi phí logistics và phân tích tổng chi phí logistics 

Chi phí logistics được hình thành từ chi phí của các hoạt động trong quá 

trình logistics: có 6 loại chi phí chủ yếu tham gia vào quá trình này: 

- Chi phí dịch vụ khách hàng 

- Chi phí vận tải 

- Chi phí kho bãi 

- Chi phí giải quyết đơn hàng và hệ thống thông tin 

- Chi phí sản xuất, thu mua 

- Chi phí dự trữ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6: Hoạt động logistics tác động đến chí phí logistics 
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* Chi phí dịch vụ khách hàng: bao gồm các chi phí để hoàn tất những yêu 

cầu của đơn đặt hàng (chi phí phân loại, kiểm tram bao bì đóng gói, dán 

nhãn…), chi phí để cung cấp dịch vụ, phụ tùng, chi phí dịch vụ khách hàng liên 

quan mật thiết với các khoản chi phí vận tải, chi phí dự trữ và chi phí cho công 

nghệ thông tin. 

* Chi phí giải quyết đơn hàng và trao đổi thông tin: để hỗ trợ dịch vụ 

khách hàng và kiểm soát chi phí một cách hiệu quả cần bỏ ra một khoản chi phí 

không nhỏ để trao đổi thông tin với khách hàng và các bộ phận có liên quan để 

giải quyết đơn đặt hàng, thiết lập các kênh phân phối, dự báo nhu cầu thị trường. 

 * Chi phí vận tải: đây là một trong những khoản chi phí lớn nhất trong chi 

phí logistics. Chi phí vận tải chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: loại hàng 

hóa, quy mô sản xuất, tuyến đường…chi phí vận tải của một đơn vị hàng hóa tỷ 

lệ nghịch với khối lượng vận tải và tỷ lệ thuận với quãng đường vận chuyển. 

Vận tải có ảnh hưởng lớn đến dịch vụ khách hàng nhờ tính tin cậy, độ chính xác 

về thời gian, tính linh hoạt về vị trí, khả năng cung cấp dịch vụ từ cửa đến cửa, 

khả năng giải quyết và bồi thường những tổn thất, mất mát do vận tải gây ra và 

khả năng cung cấp các dịch vụ khác ngoài các dịch vụ vận tải. 

* Chi phí sản xuất thu mua: bao gồm rất nhiều khoản chi phí nhỏ khác: 

xây dựng cơ sở, lắp đặt máy móc thiết bị, tìm nhà cung cấp nguyên vật liệu, mua 

và tiếp nhận nguyên vật liệu… 

* Chi phí dự trữ: chi phí dự trữ tăng giảm tùy theo số lượng hàng dự trữ 

nhiều hay ít. 

* Chi phí quản lý kho: nhằm đảm bảo cho các ngiệp vụ kho được diễn ra 

suôn sẻ. Chi phí kho tỷ lệ thuận với khối lượng kho hàng nhưng số lượng kho 

hàng lại có ảnh hưởng đến dịch vụ khách hàng, đến doanh thu của công ty. 

Chính vì vậy cần phải tính toán kỹ để cân bằng giữa chi phí quản lý kho, chi phí 

dự trữ, chi phí vận tải với khoản doanh thu có thể bị tăng giảm tương ứng với 

quyết định số lượng kho cần có trong hệ thống logistics. 

Tổng doanh thu tăng hay giảm chính xác bao nhiêu và liên quan đến số 

lượng kho cụ thể như thế nào là một bài toán khó và không thể có đáp số chung 

cho mọi doanh nghiệp mà nghiên cứu với số liệu cụ thể, trong hoàn cảnh cụ thể 
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của từng công ty. Nhưng tồn tại quy luật chung: số kho hàng nhiều thì khả năng 

đáp ứng các dịch vụ khách hàng tốt, làm cho doanh thu tăng và ngược lại. 

Trong hình 1.8 cho thấy: 

- Chi phí dự trữ tăng tỷ lệ thuận với số lượng kho hàng, khi số kho 

hàng tăng, mà mỗi kho đều dự trữ hàng hóa, tất yếu dẫn đến chi phí dự trữ tăng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hình 1.8: Quan hệ giữa tổng chi phí logistics và  

số lượng kho hàng 
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động trong toàn bộ hệ thống nhằm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng một 

cách tốt nhất, nên không thể giải quyết các vấn đề một cách đơn giản là làm 

giảm số lượng kho để giảm tổng chi phí logistics. Cần luôn nhớ rằng, dịch vụ 

khách hàng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ hệ thống logistics, nếu vì giảm kho 

mà làm mất khách hàng thì điều đó không thể được. Chính vì vậy mà phải xem 

xét theo quan điểm toàn hệ thống. 

Ví dụ: 

Trường hợp của  Hewlett – Packard (HP) 

Là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về máy in, đặc biệt là 

loại mực in và in laser, Hewlett Packard (HP) đã đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ vào 

hàng tồn kho trên toàn thế giới. HP có phân nhánh ở Vancouver (Canada) và 

Washington (Mỹ) thực hiện sản xuất và phân phối máy in DeskJet Plus cho toàn 

thế giới. Công ty có trung tâm phân phối nằm ở bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. HP 

đã phải đối mặt với vấn đề máy in tồn kho ở mức cao, tương đương với 7 tuần 

sản xuất, khi Công ty muốn duy trì dịch vụ khách hàng ở mức 98% tại Châu Âu. 

Sỡ dĩ lượng máy in tồn kho cao là do mỗi nước có yêu cầu riêng về ổ cắm, bộ 

chuyển đổi và sách hướng dẫn với ngôn ngữ phù hợp. Chính vì vậy, lúc đầu, HP 

đã phân hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường từng nước và việc phân 

hóa này được thực hiện tại cơ sở ở Vancoucer nhưng việc này lại khiến HP phải 

chịu chi phí tồn kho rất cao. Bộ phận quản lý tại Vancouver đã tiến hành xem xét 

nhiều phương án để giảm lượng hàng tồn kho trong khi vẫn duy trì được mức 

dịch vụ khách hàng đã định. Lúc đầu, họ định cải thiện hệ thống logistic bằng 

cách tập trung vào 1 khâu là giảm sự biến động trong giáo hàng. Họ cân nhắc 

việc sử dụng các phương thức vận chuyển hàng nhanh hơn, như vận chuyển 

bằng đường hàng không, để giảm hàng tồn kho đang lưu chuyển và giảm hàng 

tồn kho dự phòng khi thời gian giao hàng chậm. Tuy nhiên, phương án này tỏ ra 

quá tốn kém. Sau đó, HP đã tìm ra một giải pháp mới tốt hơn hẳn khi xem xét 

một cách hệ thống chuỗi logistic. Công ty đã quyết định chỉ phân loại nguồn 

điện và sách hướng dẫn của máy in khi đã nhận được đơn đặt hàng chính thức. 

Điều này cho phép H giảm được lượng hàng tồn kho xuống còn 5 tuần trong khi 

vẫn duy trì dịch vụ khách hàng ở mức 98%, từ đó, tiết kiệm được hơn 30 triệu 
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USD mỗi năm. Bên cạnh đó, chi phí vận tải cũng giảm vài triệu USD do máy in 

được vận chuyển chung với khối lượng lớn thay vì đóng gói riêng để vận chuyển 

tới từng nước. Chính nhờ việc xem xét toàn bộ hệ thống và nắm được mối tương 

quan giữa các hoạt động mà Công ty đã có thể đưa ra giải pháp logistic có tính 

đột biến này. 
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Bài tập và tình huống 

Câu hỏi 

1. Logitics liên quan đến nỗ lực về Marketing như thế nào? Đừng quên 

thảo luận về dịch vụ khách hàng, sự hài lòng của khách hàng, sự hòa hợp của 

những nỗ lực, và chi phí và thực hiện đầu ra. 

2. Những lợi ích khác nhau và Logistics ảnh hưởng trực tiếp hay gián 

tiếp đến mỗi lợi ích như thế nào? 

3. Tại sao Logistics nhận được nhiều sự chú ý như một chức yếu tố lược 

của tổ chức? 

4. Chứng minh Logistics là công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp 

nâng cao khả năng cạnh tranh? Cho ví dụ? 

5. Tại sao phải phân tích tổng thể các chi phí Logistics , mà không nên 

phân tích riêng lẻ từng chi phí? 

6. Tìm hiểu và trình bày một số dịch vụ logsitcs trong các công ty hoạt 

động logistics tại Việt Nam mà anh chị biết? 

Hãy thảo luận điểm thách thức đối với Logistics hiện nay? Xác định khu 

vực lớn nhất có cơ hội phát triển Logistics mà bạn thấy, và giải thích tại sao bạn 

chọn khu vực đó? 

 

Tình huống 

Wal-Mart 

 Vào năm 1962 Sam Walton đã mở 1 cửa hàng bán giá rẻ ở Rogers, 

Arizona. Ông đã lôi cuốn những khách hàng với sự kết hợp giá thấp, một chuỗi 

rộng hàng hóa và các dịch vụ một cách thân thiện. Sam đã gọi cửa hàng của 

mình là Wal-Mart, và đã thành công khi mà ông đã nhanh chóng mở ra nhiều chi 

nhánh. Vào năm 1983 ông ấy đã mở câu lạc bộ cửa hàng cho nhiều thành viên 

tham gia, và vào năm 1988 một trung tâm mua sắm đầu tiên bán hàng tạp hóa. 

Khoảng năm 1991, WM đã trở thành tập đoàn bán lẻ dẫn đầu tại USA, và đã bắt 

đầu mở rộng trên thế giới. Nó đã di chuyển đến Mexcio, Puerto Rico và Canada, 

và đến tận cả Nam Mỹ, Châu Á và Châu Âu. Hầu hết nó mở rộng bằng cách là 

mua các công ty tại địa phương đó như là ASDA ở Anh. Wal-Mart cũng luôn 
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luôn giữ ấn tượng như nhau ở mọi nơi về giá thấp, một chuỗi sản phẩm rộng và 

các dịch vụ thân thiện. Quang cảnh được mô tả trước mỗi cửa hàng, nơi mà các 

nhân viên đón chào khách hàng và mời chào một cách đặc biệt và quảng cáo. 

Vào năm 2000 WM đã là tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới với 4000 cửa hàng, 

phục vụ 100 triệu khách hàng một tuần, lao động 1,2 triệu nhân viên – hay là 

‘các đối tác’ – một doanh thu hàng năm với 175 tỷ đôla Mỹ và lợi nhuận là 6 tỷ 

đôla Mỹ một năm. Bạn có thể tưởng tượng kích cỡ của Logistics tại WM. Tại lục 

địa USA họ có 85000 nhà cung cấp gởi 1,5 tỷ $ nguyên vật liệu đáng giá một 

tuần đến 62 trung tâm phân phối chính, và đến 1800 cửa hàng WM, 800 trung 

tâm mua sắm, 460 SAM’s club và 13 siêu thị lân cận. Một phần lớn chi phí hoạt 

động của WM phụ thuộc vào hiệu quả của logistics. Khi dự trữ quá chặt, một 

thay đổi nhỏ trong thực hiện logistics và chi phí dường như là có tác dụng đến 

lợi nhuận. Điều này lý giải tại sao WM sử dụng công nghiệp năng suất cao nhất 

và hệ thống phân phối công phu. Thành công của họ có thể được đánh giá bởi sự 

tiếp tục mở rộng, với doanh thu bán hàng hàng năm lên đến 20% trong quý đầu 

năm 2000  

Nguồn :  Wal-Mart reports and website at 

www.walmartstores.com 

Bài tập về ROA 

 J.Mitchell hiện tại bán hàng 10triệu £  một năm, với mức độ hàng tồn kho 

là  25% số bán. Chi phí cho việc lưu kho là 20% giá trị hàng hóa. Chi phí hoạt 

động ( bao gồm cả chi phí hàng tồn kho) là 7.5 triệu pound một năm và trị giá 

các tài sản khác là 20 triệu pound. Tính ROA? Nếu muốn mức độ hàng tồn kho 

giảm xuống 20% của tổng lượng bán, bằng cách nào để thay đổi ? 

Trả lời: 

a) Vị trí hiện tại là: 

Chi phí hàng tồn kho = tổng giá trị hàng tồn kho * chi phí lưu kho 

    = 10 triệu * 0,25 * 0,2 = 0.5 triệu/năm 

Tổng chi phí = Chi phí hoạt động + chi phí hàng tồn kho 

           = 7,5 triệu * 0,5 triệu = 8 triệu/năm 

Lợi nhuận = giá trị hàng bán – tổng chi phí 
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       = 10 triệu – 8 triệu = 2 triệu/năm 

Tổng tài sản = tổng các tài sản khác + hàng tồn kho 

           = 20 triệu + (10 triệu * 0,25) = 22,5 triệu 

ROA = lợi nhuận / tổng tài sản 

         = 2 triệu/22,5 triệu= 0.089 hay là 8.9% 

b) Nếu hàng hóa tồn kho giảm xuống 20% của lượng bán, ta có: 

Chi phí hàng tồn kho = 10 triệu * 0,2 * 0,2 = 0,4 triệu/năm 

Tổng chi phí = 7,5 triệu + 0,4 triệu = 7,9 triêu/năm 

Lợi nhuận = 10 triệu – 7,9 triệu = 2,1 triệu/năm 

Tổng tài sản = 20 triệu + (10 triệu * 0,2) = 22 triệu 

ROA = 2,1 triệu / 22 triệu = 0,0095 hay 95 % 

Giảm hàng tồn kho làm cho chi phí hoạt động thấp hơn, lợi nhuận cao 

hơn và tăng đáng kể  ROA 

 

 Tình huống 

 Ace Dairies đưa ra dịch vụ phân phối sữa tại nhà, sản phẩm từ bơ sữa và 

chuỗi các hàng hóa liên quan. Roger Smitheram đã duy trì sản phẩm từ bơ sữa 

trong 12 năm qua. Sản phẩm của ông ta là sự kết hợp các hàng hóa với nhau (các 

hàng hóa mà ông ta phân phối) và dịch vụ (sự phân phối và liên kết các công 

việc cho khách hàng). Phần chính của các hoạt động là hệ thống thông tin chứa 

đụng đầy đủ các chi tiết của 500 khách hàng của Rogers, bao gồm các đơn đặt 

hàng thường xuyên, các đơn đặt hàng đặc biệt, nơi phân phối, họ thanh toán 

bằng cách nào,…Mỗi ngày hệ hống đó tính toán gần như số lượng bán của tất cả 

các sản phẩm trong vài giây. Roger cộng một số dư của sự an toàn, cho phép có 

thể có sự biến đổi và di chuyển theo lệnh của ông đến Unigate Dairy ở Totnes 

Devon (khoảng 150km). Kho hàng ở Unigate thực hiện vai trò của 1 nhà bán 

buôn cho cho những người bán sữa ở sứ Wales và miền tây nam nước Anh. Buổi 

tối sau đó, nó phân phối đến kho chứa hàng ở Camborne, và sau đó thì hàng hóa 

của Roger phải mất 10km đến một cửa hàng lạnh ở Hayle. Vào 5h30 sáng hôm 

sau Roger thu thập đơn đặt hàng từ cửa hàng lạnh của ông và bắt đầu phân phối 

đến khách hàng. Như thường lệ hoạt động này diễn ra cho đến 1h30 mỗi buổi 
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chiều, nhưng vào mỗi ngày thứ sáu, ông ấy mất thời gian nhiều hơn để thu tiền 

và thường kết thúc sau 5h chiều. Có một vài vấn đề đặc biệt đương đầu trước 

mắt Ace Dairies. Ví dụ, có một vài biến đổi trong nhu cầu hàng ngày, vì vậy 

Roger mang theo hàng hóa dư ra. Ông ấy không thể mang theo quá nhiều, vì sản 

phẩm dairy có dời sống ngắn và bất kỳ sản phẩm nào không phân phối nhanh thì 

phải ném đi. Roger nhắm vào việc giữ những đồ vứt đi đến 2% lượng bán. Cũng 

có nhiều vấn đề duy trì dịch vụ hàng ngày nghỉ lễ, hoặc khi Unigate có khó khăn 

với những người phân phối của họ. Có lẽ sự lo lắng chủ yếu của Roger là duy trì 

việc buôn bắn của ông ấy trong một thời kỳ dài. Nhu cầu của những người phân 

phát sữa đến ngưỡng cửa đang xuống dốc, vì mọi người mua sữa nhiều hơn tại 

những siêu thị. Số người phân phát sữa tại Hayle cũng giảm từ 10 năm 1987 

xuống 3 năm 2001. Hầu hết những khách hàng của Roger tồn tại với ông trong 

khoảng 1 vài năm, nhưng ông phát hiện ra những khách hàng mới bằng cuộc vận 

động, phát tờ rơi, những lời mời chào đặc biệt, mang đến 1 chuỗi các sản phẩm 

khác,… 

 Câu hỏi 

 1. Mô tả chuỗi cung ứng sữa 

 2. Ace Dairies phù hợp ở đâu? Những hoạt động đặc biệt từ Logistics ở 

Ace Dairies? 

 3. Vấn đề chính mà Ace Dairies gặp phải trong quá trình Logistics là gì? 

Nguồn: Roger Smitheram and internal reports 
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CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN 

2.1. Tầm quan trọng của hệ thống thông tin trong hoạt động logistics. 

2.1.1. Khái niệm hệ thống thông tin. 

 Theo luật giao dịch điện tử của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2005: 

- Hệ thống thông tin là hệ thống được tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển 

thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối với thông điệp dữ liệu 

- Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, gửi đi, được nhận và 

được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. 

- Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ 

điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc 

công nghệ tương tự. 

Hệ thống thông tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng, vì thiếu thông tin nên 

có thể xảy những việc chồng chéo nhau. Ví dụ như: A và B cùng ở trong một 

thành phố. A đang rất cần một loại thiết bị chuyên dụng. Sau một thời gian tìm 

kiếm vất vả, A mới mua được thiết bị từ châu lục khác đưa về. Và trong một dịp 

tình cờ thì A mới biết B có đúng thiết bị mình cần. Mà trong khi đó giá của B 

đưa ra chỉ bằng một nửa giá so với A đã bỏ ra. Như vậy để chứng tỏ thấy rằng, 

thiếu thông tin thì cả hai cùng chịu thiệt thòi. 

Chính vì thế mà khi logistics phát triển toàn cầu thì hệ thống thông tin có 

vai trò đặc biệt quan trọng. Thông tin chính xác, kịp thời là nền tảng đảm bảo sự 

thành công của logsitcs. Hệ thống thông tin hiện đại cũng là dấu hiệu quan trọng 

để phân biệt một công ty logistics với một công ty giao nhận truyền thống. 

Hệ thống thông tin bao gồm 

- Thông tin trong nội bộ từng tổ chức thuộc hệ thống logistics, doanh 

nghiệp logistics, các nhà cung cấp, các khách hàng, người mua hàng… 

- Thông tin trong từng bộ phận chức năng của mỗi doanh nghiệp: 

logistics, kỹ thuật, kế toán – tài chính, tổ chức – nhân sự, marketing, sản xuất, 

kinh doanh… 

- Thông tin trong từng khâu của dây chuyền cung ứng: dịch vụ khách 
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hàng, kho tàng, bến bãi, vận tải… 

Và sự kết nối thông tin giữa các bộ phận, tổ chức, công đoạn nêu trên. 

Trong hệ thống thông tin phức tạp này thì xử lý đơn hàng của khách hàng 

là khâu trung tâm. 

2.1.2. Lợi ích của quản trị hệ thống thông tin logistics. 

- Quản trị hệ thống thông tin logistics là cần thiết để chuẩn bị cho việc 

quản trị với kiến thức để tìm kiếm thị trường mới; để làm thay đổi việc thiết kế 

bao bì đóng gói, để chọn quyền, hợp đồng, hoặc là người chuyên chở riêng; để 

thiết lập cấp độ dịch vụ khách hàng sinh lời; để chọn giữa nhà kho công cộng và 

riêng; để xác định số nhà kho và quy mô đặt hàng, có thể được tự động. Để tạo 

ra những quyết định chiến lược, việc quản trị cần phải biết chi phí và thu nhập sẽ 

thay đổi như thế nào? 

- Một khi việc quản trị đã có một quy định, nó phải định giá sự thực 

hiện các thủ tục cơ bản để xác định liệu hệ thống đó hoạt động có hạn chế hay 

không? Ở cấp độ thích hợp với lợi nhuận kỳ vọng ban đầu không? 

 

2.2. Những bước cải tiến của hệ thống thông tin trong hoạt động logistic. 

2.2.1. Chu trình đặt hàng 

Chu trình đặt hàng bắt đầu từ khi khách hàng bắt đầu đặt hàng cho đến 

khi kết thúc – tức là khi sản phẩm được giao tận tay khách hàng, được khách 

hàng chấp nhận nhập kho. 

 Một chu trình đặt hàng chuẩn bao gồm: 

1) Chuẩn bị đơn hàng và chuyển đi 

2) Đơn hàng được chấp nhận và lưu vào hệ thống (ghi sổ…) 

3) Quán trình giải quyết đơn hàng 

4) Lựa chọn, đóng gói…Chuẩn bị hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng 

5) Vận chuyển hàng hóa 

6) Giao nhận hàng và bốc dỡ 

Giả sử khi việc đặt hàng được thực hiện bằng tay, thì chu trình đặt hàng 

cần một khoảng thời gian. 
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Hình 2.1: Toàn bộ chu trình đặt hàng – trên góc độ khách hàng 

Thời gian trung bình : công việc 1: 2 ngày 

      công việc 2: 1 ngày 

      công việc 3: 1 ngày 

      công việc 4: 5 ngày 

      công việc 5: 3 ngày 

      công việc 6: 1 ngày 

 

Nếu không có những thay đổi thì chu trình đặt hàng giả định mất 13 ngày, 

trong đó: 

- Các công đoạn thuộc nhà sản xuất / cung ứng ( công việc 2,3,4) chỉ 

chiếm 7 ngày. 

- Các công đoạn không thuộc quyền nhà sản xuất chiếm 6 ngày. 

Cần phải chú ý rằng: giả định nêu trên xảy ra khi điều kiện không có 

những biến động, thời gian thực hiện mỗi bước công việc là thời gian trung bình. 

Một khi xảy ra những biến cố thì sẽ dẫn đến những thay đổi về thời gian (hình 

2.2). 

Như vậy, nhìn vào hình 2.2 ta thấy, nếu có sự biến động thì thời gian thực 

hiện từng công đoạn sẽ thay đổi và chu trình đặt hàng có thể dao động trong 

khoảng 4,5 – 21,5 ngày. Do đó nếu nghiên cứu kỹ từng khâu công việc và hệ 

thống thông tin trong quá trình thực hiện đơn hàng, ta có thể giảm đáng kể chu 

trình đặt hàng. 

 

1. Khách hàng 

đặt hàng 
 

2. Nhà cung cấp 

nhận đơn hàng 
 

3. Giải quyết 

đơn hàng 
 

4. Chuẩn bị 

hàng và  

đóng gói 
 

5. Chuyển hàng 

cho khách hàng 
 

6. Giao hàng 

cho khách hàng 
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Hình 2.2: Chu trình đặt hàng khi có những thay đổi 

 

 

 

 

4,5 

3. Giải quyết đơn đặt hàng 

Thời gian dao động 0,5 – 1,5 ngày Thời gian dao động 1 – 9 ngày 
1 5 

4. Chuẩn bị hàng hóa và đóng 

Thời gian dao động 4,5 – 21,5 ngày 

Tổng cộng 

1. Khách hàng chuẩn 

đơn hàng bị và gửi đi 

2. Nhà cung cấp 

nhận đơn hàng 

Thời gian dao động 1 – 3 ngày Thời gian dao động 0,5 – 1,5 ngày 
2 1 

Thời gian dao động 0,5 – 1,5 ngày Thời gian dao động 0,5 – 1,5 ngày 

5. Vận chuyển hàng hóa 6. Giao hàng cho khách 

3 1 

13 21,5 
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2.2.2. Các hoạt động logistics trong một đơn hàng 

* Chúng ta xem xét đường đi thông tin trong quá trình của một đơn hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3: Đường đi của một đơn hàng 

 

  Thông tin trực tiếp 

  Thông tin gián tiếp 

 

Chu trình đặt hàng khởi đầu nhiều hoạt động logistics: 

1) Xác định cách thức chuyên chở, hãng vận tải và bốc hàng. 

2) Phân chia hàng hóa tồn kho và chuẩn bị bảng kê khai chọn lọc và đóng 

gói. 

3) Thực hiện việc chọn lọc và đóng gói tại kho hàng. 

4) Cập nhật các danh mục hàng hóa tồn kho, trừ ra những hàng hóa được 

lựa chọn thực tế. 

5) Tự động in bảng kê khai bổ sung 

Khách hàng 

đặt hàng 

Giao hàng cho 

khách hàng 

Vận chuyển 

hàng hóa 

Chuyển đơn 

đặt hàng 

Nhận đơn đặt 

hàng 

Danh mục 

hàng hóa 

sẵn có 

Kiểm tra 

công nợ 

Kế hoạch 

sản xuất 

Đơn đặt 

hàng 

Hồ sơ danh 

mục hàng 

hóa 

Sản xuất 

Hóa đơn 

Thực hiện 

đơn đặt 

hàng 

Chứng từ 

vận tải 

Chuẩn bị 

xuất kho 

Kế hoạch 

chuyển 

hàng 
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6) Chuẩn bị tài liệu vận chuyển bằng đường biển (hóa đơn bốc hàng nếu 

sử dụng hãng tàu chung). 

7) Vận chuyển bằng sản phẩm đến khách hàng. 

2.2.3. Quá trình đặt hàng cung cấp những thông tin quan trọng cho MIS. 

 Quá trình đặt hàng là một trong những khâu cung cấp thông tin quan 

trọng và cận thiết cho hệ thống quản trị thông tin.  

 Những đơn hàng được lưu trữ trong máy tính bao gồm: mức độ bảo quản 

hàng hóa tồn kho và báo cáo tình trạng sản xuất, báo cáo tài chính và đặc biệt là 

báo cáo quản trị. 

Quá trình đặt hàng cần phải có dòng thông tin từ bộ phận này đến bộ phận 

khác, cũng giống như sự tham khảo hoặc truy cập nhiều dữ liệu như: tình trạng 

thẻ tín dụng của khách hàng, hàng hóa sẵn có, kế hoạch vận chuyển. Hệ thống 

thông tin có thể được tự động hóa hoặc là làm bằng tay. Phụ thuộc vào sự tinh vi 

của hệ thống đặt hàng và ban quản trị hệ thống thông tin (MIS); chất lượng và 

tốc độ của dòng thông tin sẽ biến đổi, ảnh hưởng đến khả năng sản xuất để đạt 

được sự hợp nhất vận chuyển và mức độ tồn kho thấp nhất có thể. 

 Đường đi của một đơn hàng phải qua nhiều khâu và xử lý nhiều thông 

tin liên quan. Vì vậy, cách thức truyền thông tin và xử lý thông tin có ảnh hưởng 

lớn đến toàn bộ chu trình đặt hàng. 

 Có nhiều cách để trao đổi thông tin, thực hiện đơn đặt hàng: 

- Thực hiện bằng tay 

- Sử dụng điện thoại 

- Truyền tin điện tử 

Đặc trưng của các hình thức này 

Cách thực hiện đơn giản nhất là đơn hàng được lập bằng cách viết tay, 

hoặc đánh máy rồi gửi cho nhà cung cấp, bằng cách gửi đường bưu điện. Cách 

này có ưu điểm là chi phí thực hiện thấp, nhưng hạn chế của nó là tốc độ chậm, 

độ chính xác thấp và lỗi dễ xảy ra thường xuyên. Bởi vì thời gian để hoàn thành 

các hoạt động đa dạng là khá dài và biến đổi, thông tin bị trì hoãn xảy ra thường 

xuyên và sẽ dẫn đến hiệu quả cũng thấp, hạn chế khả năng của một doanh 

nghiệp một cách nghiêm trọng trong việc thực hiện quản trị logistics hợp nhất, 



Bài giảng Logistics                                                         GV: TS. Lê Thị Phương Thanh 

 58 

đặc biệt là giảm chi phí trong khi duy trì và cải thiện dịch vụ khách hàng. Một 

vài lỗi phổ biến khi thực hiện bằng tay bao gồm: không có khả năng phát hiện ra 

lỗi định giá, không truy cập được thông tin tín dụng khách hàng, hoặc là xác 

định hàng tồn kho sẵn có. Kết quả tiêu cực có thể xảy ra là: hóa đơn bị lỗi, việc 

thanh toán bị trì hoãn, loại bỏ đơn hàng không thích hợp vì thông tin hàng hóa 

tồn kho không đúng. Như vậy sẽ bỏ lỡ đơn hàng, và chi phí cao hơn cộng thêm 

giảm khả năng lợi nhuận của việc sản xuất. 

Bước tiến sau cách thực hiện bằng tay là sử dụng điện thoại, 

fax…Phương pháp này giúp rút ngắn được thời gian đặt hàng một cách đáng kế. 

Ở cả 2 phương pháp vừa nêu trên, khi nhận được đơn hàng, bộ phận thông tin sẽ 

tiến hành ghi sổ và triển khai các bước tiếp sau đó, nhìn chúng cũng làm cho tốc 

độ chậm đi. 

Bảng 2.1: So sánh các cách thưc hiện trao đổi thông tin để đặt hàng 

Các đặc trưng 
Thực hiện bằng 

tay 

Sử dụng điện 

thoại 

Truyền tin điện 

tử trực tuyến 

Tốc độ Chậm Trung bình Nhanh 

Chi phí thực 

hiện / duy trì 
Thấp Trung bình 

Đầu tư cao, chi phí 

hoạt động thấp 

Hiệu quả Thấp Tốt Rất tốt 

Độ chính xác Thấp Trung bình Cao 

 

Đến khi máy tính ra đời, phát triển và nối mạng, thì đã tạo ra cuộc cách 

mạng trong việc thực hiện đơn đặt hàng và tạo điều kiện cho logistics ra đời và 

phát triển.  

 Máy tính gồm hàng ngàn mạch chuyển (switch) nối với nhau qua các dây 

dẫn - đường dẫn tín hiệu. Trước khi transistor xuất hiện, linh kiện mạch chuyển 

căn bản là các bóng đèn chân không. Đến khi transistor bán dẫn ra đời, bóng đèn 

chân không hầu như bị loại bỏ khỏi máy tính. Với sự phát triển nhanh chóng của 

công nghệ và kỹ thuật, ngày nay người ta có thể tạo ra nhiều mạch chuyển, hiện 

nay lên đến hàng triệu, trong các thành phần số gọi là mạch tích hợp (Integrated 
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Circuit – IC). IC còn được gọi là chip, đó là các mảnh silicon nhỏ tích hợp các 

thành phần mạch vào đó.  

Vào cuối những năm 1960 và suốt các năm 1970, 1980 kỹ thuật chế tạo 

các mạch chuyển bán dẫn thay dổi nhanh chóng. Nhiều công ty đã có thể sản 

xuất nhiều thiết bị chỉ trên một con chip. Các thiết bị có ít linh kiện sử dụng kỹ 

thuật tích hợp nhỏ (SSI - Small Scale Integration) các thiết bị gồm vài trăm linh 

kiện kỹ thuật tích hợp chung (MST – Medium Scale integration). Hiện nay các 

nhà chế tạo có thể sản xuất mạch xử lý gồm hàng triệu Transistor trên một chip. 

Các chip có trên một ngàn mạch chuyển dung kỹ thuật tích hợp lớn (LSI – Large 

Scale Integration) và hàng trăm ngàn mạch chuyển dùng kỹ thuật tích hợp rất lớn 

(VLSI – Very Large Scale Integration). 

Nhờ những bước tiến trên đây mà đã biến máy tính thành những bộ não 

thông minh đặc biệt, một công cụ không thể thiếu trong mọi lĩnh vực của cuộc 

sống. 

Trong lĩnh vực logistics, máy tính càng khẳng định vị trí quan trọng của 

mình. Một chuyên gia logistics đã phát biểu: “Máy tính thực sự là một ngăn 

chứa hồ sơ khổng lồ, máy tính có khả năng tính toán cực nhanh và khi được liên 

kết với một máy in, máy tính sẽ giúp soạn thảo những văn bản, đơn 

hàng…nhanh chóng, chính xác. Máy tính lưu trữ các dữ liệu cơ bản của toàn bộ 

hoạt động logistics trong bộ nhở, xử lý các số liệu theo yêu cầu và phục vụ đắc 

lực cho quá trình quản lý vật tư, hàng hóa”. 

Nhờ có máy tính mà số lượng hồ sơ khổng lồ được ghi lại và xử lý. Nhờ 

vậy mà giải phóng các nhân viên khỏi những công việc giấy tờ, tập trung vào các 

công việc mang tính chiến lược, sáng tạo. Máy vi tính xử lý số liệu, tổng hợp 

nhu cầu nhanh chóng, chính xác. Nó xác định được đúng lượng hàng tồn kho tại 

bất kỳ thời điểm nào. Dựa trên những thông tin chính xác và nhanh chóng như 

vậy mà các cán bộ logistics có thể đưa ra quyết định kịp thời, đúng đắn. Không 

những thế, máy tính còn giúp việc dự báo nhu cầu trong tương lai một cách 

chính xác, nhẹ nhàng. Tự động hóa giúp người quản lý hợp hệ thống logistics và 

cho phép chúng giảm chi phí trong suốt việc giảm lượng hàng tồn kho và tỷ lệ 
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cước phí chuyên chở. Giao tiếp bằng mạng là một trong những nhân tố quan 

trọng để đạt được tổng chi phí logistics thấp nhất. 

* Bước cải tiển của dòng thông tin 

Có 2 kiểu dòng thông tin cơ bản: dòng thông tin theo kiểu giao dịch 

truyền thống và dòng thông tin theo kiểu giao dịch điện tử. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4: Dòng thông tin theo kiểu truyền thống 

 

Dòng thông tin theo kiểu truyền thống chỉ áp dụng khi mà quy mô sản 

xuất còn nhỏ, nhu cầu ít, quy trình này khong quá phúc tạp và có thể thực hiện 

bằng tay. 

Nhưng khi sản xuất phát triển, lượng hàng hóa cung cấp nhiều về số 

lượng, phức tạp về chủng loại, rộng về đại bàn và đòi hỏi chặt chẽ về thời gian, 

số hồ sơ, chứng từ như: hóa đơn, báo cáo hàng tồn kho, phiếu yêu cầu, báo cáo 

cấp trên…rất nhiều, thì việc xử lý bằng tay sao cho chính xác, kịp thời không 

phải là khả thi, phải có sự giúp sức của máy tính. Chính vì vậy dòng thông tin 

theo kiểu giao dịch điện tử được ứng dụng. 

 

 

Bưu điện 

Bộ phận 

nhận tin 
Hóa đơn 

Người mua Nhà cung cấp 

Yêu cầu 

mua hàng Điện thoại 
Bộ phận nhận 

đơn hàng 

Đại diện 

thương mại 

Bưu điện 
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Hình 2.5: Dòng thông tin giao dịch điện tử 

  

Máy tính không chỉ giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả ở tất cả các 

khâu: 

- Quản lý xuất, nhập, tồn kho vật tư 

- Tự động lập yêu cầu vật tư (khi tồn kho đến điểm tới hạn) 

- Lập đơn hàng và kiểm tra đơn đặt hàng 

- Theo dõi, xúc tiến việc thực hiện các đơn hàng 

- Lưu trữ các đơn hàng đã thực hiện 

- Sử dụng trong việc phân tích tình hình thực hiện các đơn đặt hàng 

- Lập các báo cáo theo yêu cầu… 

Trong các khâu quản lý vật tư và lập đơn hàng, máy tính đóng vai trò rất 

quan trọng. Cụ thể trong cá hệ thống quản lý vật tư điều hành bằng tay thì các hồ 

sơ của công ty/phòng logistics được lưu trữ dưới các hình thức sổ sách, thẻ kho, 

thẻ khách hàng…, các hồ sơ, báo cáo lập bằng tay nên chậm, trình bày không 

đồng nhất và đôi khi thiếu chính xác. Còn trong hệ thống quản lý vật tư bằng 

máy tính, thì các dữ liệu được lưu trữ trong máy hay tạo thành các tập tin, rất 

Hộp thư của 

người mua 

Hộp thư của 

người cung cấp 

Máy tính của 

người mua 

Máy tính của 

nhà cung cấp 

Mạng máy tính bên thứ 3 

Hộp thư nhà 

Hộp thư người 

Giao dịch trục tiếp 

Giao dịch gián tiếp 
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tiện lợi cho việc truy cập, nhờ vào bộ xử lý trung tâm. Trên cơ sở đó lập được 

báo cáo nhanh chóng, chính xác, theo mẫu thống nhất. Ở các công ty khác nhau 

thì hoạt động quản lý dữ liệu trong máy tính khác nhau, nhưng nhìn chung thì có 

thể diễn ra theo các sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 2.6: Sơ đồ lập đơn hàng trong hệ thống  

quản lý vật tư bằng máy tính 

 

Máy tính 

In các yêu cầu 

mua hàng 

Các kế hoạch yêu 

cầu vật tư (MRP) 

Nhân viên cung ứng/ 

mua hàng kiểm tra lại 

Nhân viên kế hoạch 

kiểm tra lại 

Phòng/ ban có 

nhu cầu 

Các yêu cầu vật 

tư (viết tay) 

Hệ thống máy tính 

trung tâm 

Nếu không sửa đổi 
Nếu có 

thay đổi 

Sửa đổi lại 

Máy tính 

Lập đơn đặt hàng 

và thông báo 

Bản copy đơn 

đặt hàng 

Nhà cung cấp Phòng ban chức năng 

Các vật tư quản lý bằng máy tính Các vật tư không quản lý bằng máy tính 
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Hình 2.7: Sơ đồ hệ thống quản lý vật tư bằng máy tính 

* Thiết kế hệ thống thông tin 

- Sự hiểu biết về khách hàng là bước đầu tiên trong hệ thống thiết kế. 

Kế hoạch của quản trị thông tin Logistics cần phải bắt đầu với việc khảo sát nhu 

cầu và xác định mức chuẩn của việc thực hiện cho việc đáp ứng nhu cầu. 

Thay đổi 

đơn hàng 

Thông 

báo 

Báo 

cáo 

Kiểm tra 

báo cáo 

Báo cáo 

tồn kho 

Hóa đơn 

Hệ thống máy tính xử lý  

trung tâm 

Nhập dữ liệu 

                                                   + Hồ sơ các đơn đặt hàng 

                                                   + Hồ sơ hàng tồn kho 

                                                   + Hồ sơ hàng hóa 

                                                   + Hồ sơ nhà cung cấp 

                                                   + Hồ sơ hợp đồng 

                                                   + Hồ sơ các vật tư đặc biệt 

 

 

Máy tính 

 

Danh 

sách 

đơn 

đặt 

hàng 

mở 

rộng 

Danh 

sách 

những 

mặt 

hàng đã 

hết 

Danh 

sách các 

đơn hàng 

đòi nhà 

cung cấp 

uy tín 

Danh 

mục 

các 

đơn 

hàng 

cho 

Các đơn 

hàng có 

thay đổi 

Báo cáo 

hoạt động 

cung 

ứng:  

chi phí, 

giao 

hàng, 

chất 

lượng, đề 

xuất 

Báo cáo 

về các 

nhà cung 

cấp: giao 

hàng, 

chất 

lượng, 

dịch vụ, 

giá 

Báo 

cáo tình 

hình 

quản lý 

vật tư 

Các 

đơn đặt 

hàng 

thêm 

Kiểm 

tra nhà 

cung 

cấp 



Bài giảng Logistics                                                         GV: TS. Lê Thị Phương Thanh 

 64 

- Tiếp theo, nhu cầu khách hàng phải được phù hợp với khả năng hiện 

tại của công ty và các hoạt động hiện tại phải được khảo sát để nhận biết khu vực 

sẽ yêu cầu kiểm tra. 

- Nguồn số liệu: số liệu cho quản trị hệ thống thông tin logistics có thể 

lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Hầu hết các nguồn số liệu cơ bản phổ biến là hệ 

thống đơn đặt hàng, những báo cáo của công ty, số liệu công nghiệp và số liệu 

quản trị. 

+ Hệ thống đơn đặt hàng là khả năng cung cấp số liệu về vị trí (nơi 

ở) của khách hàng, các khoản (món hàng) được yêu cầu, doanh thu từ khách 

hàng và hàng hóa, số bán hàng mẫu, kích cỡ và người bán hàng. 

+ Báo cáo của công ty thường cung cấp các thông tin về sản xuất, 

chi phí logistics, chi phí vốn, các nguồn của công ty và các lượng tiền phải trả 

trên các khoản như: bảo hiểm, thuế, số không còn dùng nữa và thiệt hại. 

- Khả năng của một hệ thống thông tin điện toán hóa. 

Số liệu công nghiệp có thể thu được từ hoạt động thương mại và 

các tổ chức chuyên nghiệp. Các công ty như: AC Nielsen bán các thống kê của 

các đối thủ và những thông tin liên quan về thị phần. Các bài báo chuyên nghiệp 

và các công bố thương mại là những số liệu rất hữu ích. Họ có thể báo cáo từ 

nghiên cứu của các dự án và các cuộc khảo sát. 

Quản trị cũng cung cấp các kho dữ liệu trên điện hóa với các đầu 

vào hữu ích. Các đầu vào này có thể gồm: sự phản ứng lại của đối thủ, xu hướng 

bán hàng, chính sách của chính phủ, khả năng cung ứng, và khả năng thành công 

của việc thay thế chiến lược. 

Thông thường kho dữ liệu chứa đựng các dữ liệu điện toán hóa 

như hệ thống trả cước phí, nhật ký vận chuyển, tình trạng hàng tồn kho, mở đơn 

đặt hàng, hủy đơn đặt hàng và các mức phí chuẩn của các hoạt động logistics, 

cũng giống như marketing và sản xuất. Hệ thống thông tin điện toán hóa có khả 

năng là dữ liệu phục hồi, dữ liệu thứ cấp, dữ liệu phân tích và các báo cáo phát 

sinh. 

+ Các dữ liệu phục hồi: là khả năng của các dữ liệu được lấy lại, 

như: tỷ lệ cước phí, mức chi phí nhà kho hay tình trạng hiện tại của các khách 
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hàng đặt hàng. Cơ bản, những số liệu này vẫn còn là các bảng số liệu thô. Việc 

ghi lại bằng điện toán cho phép truy cập nhanh thông tin và thuận lợi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8: Dòng chu chuyển thông tin của logistics 

   

  + Các dữ liệu thứ cấp (được chế biến) là khả năng chuyển các dữ 

liệu thành các bảng có ích hơn bởi sự liên quan đơn giản và các biến đổi phức 
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tạp. Ví dụ số liệu thứ cấp bao gồm sự chuẩn bị của cấu trúc bốc dỡ hàng hóa vào 

kho, chuẩn bị các vận đơn và in các đơn mua hàng. 

+ Các dữ liệu phân tích: Phân tích số liệu chỉ ra việc lấy số liệu từ 

các đơn đặt hàng và cung cấp cho việc quản trị với thông tin về chiến lược và 

các quy định hữu ích. Một số thuật toán và mô hình thông kê là có giá trị để trợ 

giúp cho việc quản trị của các công ty, bao gồm các chương trình tuyến tính và 

các mô hình ước tính. 

+ Đặc điểm cuối cùng của hệ thống thông tin là các báo cáo phát 

sinh. Loại báo cáo này có thể bắt nguồn từ hệ thống quản trị thông tin logistics 

bao gồm: thực hiện đơn hàng; báo cáo quản trị hàng tồn kho; báo các thực hiện 

vận chuyển; báo cáo thiệt hại; báo cáo quản trị vận chuyển;…có thể chứa đựng 

các kết quả từ các mô hình toán và thống kê và báo cáo chi phí cho logistics. 

 

2.3. Sử dụng hệ thống thông tin logistics để hỗ trợ sự cạnh tranh 

 Khách hàng càng ngày càng đòi hỏi cao hơn. Họ muốn thời gian phân 

phối thích hợp, chu trình đặt hàng cũng phải thích hợp,…Để đáp ứng được 

những yêu cầu đó, cần thiết phải thực hiện hệ thống thông tin logistics tích hợp 

hỗ trợ bởi các con số kỹ thuật như mã vạch (Bar – coding), EDI (Electronic Data 

Interchange) - hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử, POS ( point of sale) - sự thu nhặt 

thông tin và truyền tin, và EFT (Electronic funds transfer) - chuyển tiền bằng 

điện tử. Mã vạch và POS có thể kết nối để hỗ trợ sự trả lời nhanh chóng hoặc trả 

lời khách hàng có hiệu quả (ERC – efficenty respone consumer), có thể tái tạo 

lại tổng thời gian chu trình đặt hàng. 

2.3.1. Hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử (EDI – Electronic Data Interchange). 

 Hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử là hệ thống trao đổi dữ liệu từ máy tính 

qua máy tính trong cùng một bộ phận với nhau.  

Trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic Data Interchange - EDI) là việc trao 

đổi các dữ liệu dưới dạng có cấu trúc (stuctured form - có cấu trúc nghĩa là các 

thông tin trao đổi được với các đối tác thỏa thuận với nhau tuân thủ theo một 

khuôn dạng nào đó) từ máy tính điện tử này sang máy tính điện tử khác, giữa các 

công ty hoặc đơn vị đã thỏa thuận buôn bán với nhau, tự động hóa hoàn toàn 
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không cần có sự can thiệp của con người. Theo Ủy ban liên hợp quốc về luật 

thương mại quốc tế (UNCITRAL), việc trao đổi dữ liệu điện tử được định nghĩa 

như sau:  

“Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) là việc chuyển giao thông tin từ máy 

tính điện tử này sang máy tính điện tử khác bằng phương tiện điện tử, có sử 

dụng một tiêu chuẩn đã được thỏa thuận để cấu trúc thông tin”.  

Hệ thống này cho phép gửi và nhận dữ liệu với tốc độ nhanh nhất, với độ 

chính xác cao. EDI có thể rút ngắn đáng kể khoảng thời gian từ lúc bắt đầu giao 

dịch cho đến khi thanh toán kết thúc, bằng cách gửi đi những thông tin cần thiết 

và tránh được sự trùng lặp trong cả quá trình giao dịch. Tuy nhiên đây là hệ 

thống khá phức tạp, chi phí đầu tư cao, nhưng ngược lại nó mang lại lợi ích 

không thể phủ nhận: 

- Giảm được khoảng 60% - 70% thời gian để lập, lưu trữ hồ sơ, chuyển 

đến địa điểm cần thiết và các công việc có liên quan. 

- Giảm thiểu được những sai sót so với việc thao tác bằng tay. 

- Giảm được 80% chi phí chuyển đơn đặt hàng và giải quyết các công 

việc có liên quan. 

- Phản hồi thông tin nhanh chóng. 

- Giảm công việc và thời gian bốc dỡ hàng 

- Giảm lượng hàng hóa dự trữ 

- Tăng độ chính xác trong mọi công việc của chu trình đặt hàng 

Máy tính và hệ thống EDI không chỉ nâng cao hiệu quả khâu trung tâm 

của hệ thống logistics – chu trình đặt hàng, mà còn giúp nâng cao chất lượng và 

hiệu quả ở tất cả các khâu khác như: quản lý tình hình xuất, nhập, tồn kho vật tư; 

tự động lập yêu cầu vật tư; lập đơn đặt hàng và kiểm tra đơn đặt hàng; theo dõi, 

xúc tiến thực hiện các đơn hàng; lưu trữ các đơn hàng đã thực hiện; phân tích 

tình hình thực hiện các đơn hàng; lập các báo cáo theo yêu cầu… 

 EDI hoạt động ra sao? 

Khi giao dịch được thực hiện bằng EDI, hệ thống máy tính của công ty 

bạn sẽ hoạt động như một kho dự trữ các dữ liệu cần thiết để hỗ trợ các giao dịch 

đó. Khi được sử dụng, EDI rút thông tin từ những ứng dụng của công ty và 
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truyền tải các chứng từ giao dịch phi giấy tờ dưới dạng máy tính đọc được qua 

đường dây diện thoại hoặc các thiết bị viễn thông khác. 

 

 

 

Hình 2.9: Cách thưc hoạt động của hệ thốngEDI 

 

 

Ở đầu nhận, dữ liệu có thể nhập trực tiếp vào hệ thống máy tính của đối 

tác, được tự động xử lý với các ứng dụng nội bộ tại nơi nhận. Toàn bộ quá trình 

này diễn ra trong vài phút mà không cần phải gõ lại thông tin và tránh cho các 

bên những phiền toái về giấy tờ đi kèm với việc xử lý văn bản bằng tay. Sử dụng 

EDI qua đó sẽ giúp tăng giá trị khoản đầu tư của công ty bạn cho việc ứng dụng 

phần mềm giao dịch. Hơn nữa việc tạo, gửi và nhận các chứng từ giao dịch EDI 

có thể được tự động hoá và tích hợp với những ứng dụng máy tính hiện hành 

trong nội bộ công ty. 
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Hình 2.10: Hoạt động của hệ thống EDI truyền thống và hiện đại 

 

Tại sao các công ty nên sử dụng EDI trong giao dịch thương mại? 

   Khi sử dụng EDI, các phần mềm ứng dụng của công ty bạn có thể gửi 

chứng từ giao dịch trực tiếp đến hệ thống máy tính của đối tác mà không cần sự 

can thiệp của con người. EDI giúp giảm thiểu công sức của nhân viên và hạn chế 

những chậm trễ hay lỗi thường đi kèm với việc xử lý chứng từ bằng tay. Bằng 

cách đơn giản hoá và tinh giảm các quy trình giao dịch, EDI có thể giúp công ty 

bạn kiểm soát được chi phí, tăng tính hiệu quả và cải thiện trình độ phục vụ 

khách hàng.  

Dưới đây là một ví dụ cho thấy hiệu quả của việc dùng EDI trong thực tế 

kinh doanh của một công ty bán lẻ để tăng tốc độ xử lý và giảm lỗi so với các 

công việc thực hiện qua giấy tờ truyền thống. Ngoài ra việc sử dụng EDI kết hợp 

EDI truyền thống 

EDI hiện đại 
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với các công nghệ khác còn cho thấy sự khác biệt lớn về hiệu quả trong kinh 

doanh.  

 Câu chuyện thành công của Hills Discount Chain 

           Hills Discount Chain là một công ty gồm một loạt cửa hàng giảm giá theo 

kiểu Anh mới. Công ty này đã trao đổi điện tử với các đối tác thương mại từ 

nhiều năm nay theo tiêu chuẩn Truyền thông liên kỹ nghệ tự nguyện (Voluntary 

Interindustry Communications Standards – VICS), tức chuẩn ANSI X12 cho 

ngành công nghiệp bán lẻ.  

  Dùng EDI cho các phiếu đặt hàng là vô cùng quan trọng đối với công ty 

vì tính phức tạp của chúng. Một phiếu đặt hàng có thể đặt mua tới 200 mặt hàng 

cho một hoặc một số cửa hàng là chuyện thường tình. Do đó, vì số lượng lớn các 

phiếu đặt và độ phức tạp của chúng nên rất dễ bị lỗi khi vào dữ liệu và người bán 

hàng thường mất khoảng hai tuần để chuyển đúng đắn các phiếu đến hệ thống 

nhập phiếu. Nhưng với việc thực hiện EDI, các vấn đề như nguy cơ bị lỗi gây ra 

thừa hàng hoặc thiếu hàng trong kho hoặc vận chuyển chậm, bị giảm đi đáng kể 

hoặc bị loại trừ hoàn toàn.  

Mặt khác hệ thống lập hoá đơn của công ty Hills cũng rất phức tạp. Đó là 

vì nơi bán hàng không những phải chuyển hàng tới nhiều địa điểm khác nhau 

trong cùng một đơn hàng, mà còn phải gửi hoá đơn bán hàng cho các địa điểm 

khác nhau đó. Mặc dù hoá đơn được gửi tới cửa hàng, nhưng cửa hàng lại không 

phải là nơi trả tiền cho hoá đơn đó, mà chỉ kiểm chứng các hoá đơn thôi. Sau đó 

các hoá đơn đó lại được gửi lại cho tổng hành dinh nơi đặt hàng để trả tiền. Nếu 

dung EDI trong hệ thống lập hoá đơn bán hàng, thì người bán hàng có thể gửi 

các hoá đơn cho tổng hành dinh một cách tự động, giải thích rõ rang về việc 

phân phối hàng hoá và giá thành của chúng cho các cửa hàng, và các cửa hàng 

chỉ việc kiểm chứng những gì mà họ nhận được.  

EDI còn được kết hợp cùng với một phương pháp quét điểm bán hàng gọi 

là Đáp ứng nhanh. Theo đó, sản phẩm được đánh dấu bằng mã vạch theo mã sản 

phẩm chung (UPC – Universal Product Code). Khi một mặt hàng được bán, thì 

mã vạch được quét và ghi vào hệ thống. Thông tin này dùng để cập nhật các biểu 

ghi tồn kho ở mức bán lẻ và để tạo ra phiếu đặt mua hàng. Phiếu đặt mua hàng 
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sau đó được truyền tới nhà cung cấp thông qua EDI. Kết quả là sẽ nhận biết 

được xu hướng và các hàng hoá được chuyển nhanh tới làm đầy lại kho.  

                                                                       (Theo  www.edivn.org.vn) 

2.3.2. Mã vạch – Bar coding. 

 Mã vạch thấy được hầu như tất cả các loại kiện hàng hóa của khách hàng. 

Một mã vạch là sự nối tiếp của các thanh song song nhau với độ rộng rất đa 

dạng, với rất nhiều lượng khoảng trống giữa mỗi vạch. Các mẫu và khoảng trống 

của các thanh truyền đạt nhiều thông tin như chữ cái, số và đặc biệt là ký tự. 

Những vạch này được đọc bằng cách quét chúng bằng một chùm ánh sáng. Các 

thông tin chứa đựng trong thanh cững được đọc trực tiếp ra máy vi tính hoặc tích 

trữ và tải về hệ thống máy vi tính sau một thời gian. Mã vạch có thể kết hợp với 

hệ thống EDI. 

 Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt 

mà máy móc có thể đọc được. Nguyên thủy thì mã vạch lưu trữ dữ liệu theo bề 

rộng của các vạch được in song song cũng như của khoảng trống giữa chúng, 

nhưng ngày nay chúng còn được in theo các mẫu của các điểm, theo các vòng 

tròn đồng tâm hay chúng ẩn trong các hình ảnh. Mã vạch có thể được đọc bởi 

các thiết bị quét quang học gọi là máy đọc mã vạch hay được quét từ hình ảnh 

bằng các phần mềm chuyên biệt. 

Để có thể sử dụng Barcode, bạn cần có scanner (súng laser) để quét mã. 

Thông thường, Barcode được thiết kế theo dạng mã ghép: một số ký tự chỉ định 

nhóm, một số chỉ định mã hàng, ... Nếu thiết kế theo cách này thì ứng với một 

mặt hàng có lô, hạn khác nhau thì có nhiều mã Barcode khác nhau. Và cũng như 

thế, mã Barcode cũng được xem như là một mã hàng. Một máy quét mã vạch là 

một máy thu nhận hình ảnh của mã vạch in trên các bề mặt và chuyển thông tin 

chứa trong mã vạch đến máy tính hay các thiết bị cần thông tin này. Nó thường 

có một nguồn sáng kèm theo thấu kính, để hội tụ ánh sáng lên mã vạch, rồi thu 

ánh sáng phản xạ về một cảm quang chuyển hóa tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu 

điện. Ngoài ra, nhiều máy quét mã vạch còn có thêm mạch điện tử xử lý tín hiệu 

thu được từ cảm quang để chuyển thành tín hiệu phù hợp cho kết nối với máy 

tính. 

http://www.edivn.org.vn/
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Hình 2.11: phần mềm tạo bar code 

 

* Ứng dụng: Mã vạch (và các thẻ khác mà máy có thể đọc được như 

RFID) được sử dụng ở những nơi mà các đồ vật cần phải đánh số với các thông 

tin liên quan để các máy tính có thể xử lý. Thay vì việc phải đánh một chuỗi dữ 

liệu vào phần nhập liệu của máy tính thì người thao tác chỉ cần quét mã vạch cho 
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thiết bị đọc mã vạch. Chúng cũng làm việc tốt trong điều kiện tự động hóa hoàn 

toàn, chẳng hạn như trong luân chuyển hành lý ở các sân bay. 

Các dữ liệu chứa trong mã vạch thay đổi tùy theo ứng dụng. Trong trường 

hợp đơn giản nhất là một chuỗi số định danh được sử dụng như là chỉ mục trong 

cơ sở dữ liệu trong đó toàn bộ các thông tin khác được lưu trữ. Các mã EAN-13 

và UPC tìm thấy phổ biến trên hàng bán lẻ làm việc theo phương thức này. 

Trong các trường hợp khác, mã vạch chứa toàn bộ thông tin về sản phẩm, 

mà không cần cơ sở dữ liệu ngoài. Điều này dẫn tới việc phát triển mã vạch 

tượng trưng mà có khả năng biểu diễn nhiều hơn là chỉ các số thập phân, có thể 

là bổ sung thêm các ký tự hoa và thường của bảng chữ cái cho đến toàn bộ bảng 

mã ký tựASCII và nhiều hơn thế. Việc lưu trữ nhiều thông tin hơn đã dẫn đến 

việc phát triển của các ma trận mã (một dạng của mã vạch 2D), trong đó không 

chứa các vạch mà là một lưới các ô vuông. Các mã vạch cụm là trung gian giữa 

mã vạch 2D thực thụ và mã vạch tuyến tính, và chúng được tạo ra bằng cách đặt 

các mã vạch tuyến tính truyền thống trên các loại giấy hay các vật liệu có thể in 

ấn mà cho phép có nhiều hàng. 

 

 
 

Hình 2.12: Ứng dụng của barcode để quản lý kho hàng 

2.3.3. Điểm bán hàng POS (point – of – sale) 

 Điểm bán hàng (POS) – dữ liệu được thu gom rất đơn giản bằng cách 

quét mã vạch hàng hóa đã bán, thông thường cho các cấp độ bán lẻ. Dữ liệu này 

được chuyển giao cho các nhà cung ứng phù hợp, người có thể cung cấp thêm 
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hàng hóa dựa trên các số bán. Loại hình này được dùng bởi Wal – Mart. Trong 

nhiều trường hợp khác nhau, người bán lẻ có thể can thiệp và dùng dữ liệu POS 

để đặt chỗ cho chính nó. 

 Nó sử dụng cho các shop bán lẻ (retail shop), tại quầy thanh toán tiền 

(check out counter) trong shop, hay là một vị trí có thể thay đổi được khi mà 

giao dịch xuất hiện trong loại của môi trường kiểu này. Thêm nữa, pos thỉnh 

thoảng đáp ứng giống như một hệ thống tính tiền (electronic cash register 

system). PoS được sử dụng trong các nhà hàng ăn uống, khách sạn, sân vận 

động, casino, nói chung nó thích hợp cho môi trường bán lẻ- tóm lại, nó là thứ 

phục vụ cho việc bán hàng, một điểm bán hàng trong một hệ thống bán hàng 

(pos system). 

 Kỹ thuật POS là gì? 

Là sự kết hợp sử dùng giữa phần cứng và phần mềm cho quầy tính tiền, 

và có thể đó là một vị trí lưu động, với các hệ thống không dây (wireless 

systems).  

Hệ thống POS phát triển từ là một loại máy tính tiền cơ khí sử  dụng các 

thanh ghi dịch (mechanical cash registers) vào đầu thế kỷ 20. Những ví dụ của 

loại máy tính tiền này như là sử dụng thanh ghi NCR (crank) và loại cao hơn đó 

là thanh ghi Burrough. Các thanh ghi này ghi lại dữ liệu vào các cuộn băng từ 

(journal tapes) và đòi hỏi phải sao chép lại các thông tin này vào hệ thống của 

người quản lý bán lẻ. Bước tiếp theo trong quá trình phát triển là việc sử dụng 

điện cho các máy tính tiền. Một ví dụ cho loại này là thanh ghi NCR Class 5. 

Vào năm 1973 một loại máy mới ra đời được được dẫn hướng bằng máy tính 

được giới thiệu, là IBM 3653 Store System và NCR 2150. Một số loại khác dựa 

trên sự cơ sở máy tính như là Regitel, TRW, và Datachecker. Vào năm 1973 lần 

đầu tiên giới tiệu máy đọc mã vạch UPC/EAN có trong hệ thống POS. Năm 

1986, các hệ thống POS chủ yếu dựa trên kỹ thuật máy tính với sự ra đời của 

IBM 4683. 

Suốt trong những năm 1980 đến 90 các thẻ tín dụng hoạt động độc lập 

được tích hợp phát triển xử lý các thẻ tín dụng có trong hệ thống POS có thể dễ 

dàng và an toàn. Một số hệ thống POS không dây sử dụng cho các cửa hàng ăn, 
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không chỉ cho phép xử lý thanh toán di động, chúng còn cho phép server xử lý 

chính xác tất cả các món ăn. Vào năm 2005, hệ thống POS dùng cho bán lẻ 

không những phục vụ muc đích bán lẻ mà cho khả năng kết nối mạng sử dụng 

trong thương mại. Trên thực tế, rất nhiều hệ thống bán lẻ POS hoạt động hơn là 

một “point of sale”. Khi chỉ phục vụ cho 4&5 nhà bán lẻ, có nhiều hệ thống POS 

tích hợp nhiều account, quản lý thông minh, mở dự báo bán hàng, quản lý quan 

hệ khách hàng (customer relation management CRM), quản lý dịch vụ, số tiền 

thuê, và số tiền phải trả cho nhân viên. 

Với những tuỳ chọn phong phú, một điều trở nên phổ biến mà dễ dàng ta 

sẽ phải nghe tới đó là các sản phẩm phần mềm cho POS như: retail management 

software, business management software, POS system, and point of sale 

software. 

 
2.3.4. Đáp ứng nhanh (QR – Quick response) và đáp ứng khách hàng một 

cách hiệu quả (ECR – Efficient consumer response) 

* Đáp ứng nhanh (QR – Quick response): Mã QR là một mã ma trận (hay 

mã vạch hai chiều) được phát triển bởi công ty Denso Wave (Nhật Bản) vào năm 

1994. Chữ “QR” xuất phát từ "Quick Response", trong tiếng Anh có nghĩa là 

đáp ứng nhanh, vì người tạo ra nó có ý định cho phép mã được giải mã ở tốc độ 

cao. Các mã QR được sử dụng phổ biến nhất ở Nhật Bản, và hiện là loại mã hai 

chiều thông dụng nhất ở Nhật Bản. 

Mặc dù lúc đầu mã QR được dùng để theo dõi các bộ phận trong sản xuất 

xe hơi, hiện nay nó được dùng trong quản lý kiểm kê ở nhiều ngành khác nhau. 

Gần đây hơn, phần mềm đọc mã QR đã được cài vào điện thoại di dộng có gắn 



Bài giảng Logistics                                                         GV: TS. Lê Thị Phương Thanh 

 76 

camera (camera phone) ở Nhật. Điều này đưa đến các ứng dụng mới và đa dạng 

hướng về người tiêu dùng, nhằm làm nhẹ nhàng việc nhập dữ liệu vào điện thoại 

di động, vốn không hấp dẫn mấy. Mã QR cũng được thêm vào danh thiếp, làm 

đơn giản đi rất nhiều việc nhập dữ kiện cá nhân của người mới quen vào sổ địa 

chỉ trên điện thoại di động. 

Người dùng có chương trình thu tín hiệu (capture program) và máy tính 

có giao diện RS-232C có thể dùng máy quét ảnh (scanner) để thu dữ liệu. 

Tiêu chuẩn Nhật Bản cho các mã QR, JIS X 0510, được công bố vào 

tháng giêng năm 1999, và Tiêu chuẩn Quốc tế ISO tương ứng, ISO/IEC18004, 

được chấp thuận vào tháng sáu năm 2000. 

* Efficient Consumer Response (ECR): là một đầu nối thương mại và 

phục vụ cho lĩnh vực buôn bán phức tạp như là đáp ứng nhiệt tình với nhu cầu 

của khách hàng hơn và xúc tiến việc xóa bỏ những chi phí không cần thiết từ 

chuỗi cung ứng. 

Hai loại hình này hợp thành những kỹ thuật nói trên với những nổ lực 

tăng tốc cho thị trường. Vì vậy, chúng hỗ trợ cạnh tranh trong khi giảm lượng 

hàng tồn kho và cải thiện hoặc duy trì dịch vụ khách hàng. 

 Ví dụ: Levi Strauss và Company đã hợp nhất hệ thống khách đặt hàng 

bằng cách sử dụng một hệ thống QR được gọi là LeviLink. Người bán lẻ đặt 

hàng trực tiếp bằng cách dùng EDI hoặc cho phép Levi Strauss đặt chỗ cho họ. 

Hóa đơn được chuyển bằng EDI và khi khách hàng có thể trả bằng EFT (chuyển 

tiền bằng điện). 

Công ty có nhiều kinh nghiệm tăng lượng bán với hàng hóa tồn kho thấp, 

cải thiện lợi nhuận tới 35%. Lợi ích cho người bán lẻ bởi vì LeviLink tạo nên 

một dây chuyền đóng gói trượt – do đó có thể kiểm tra lại bằng cách quét các mã 

vạch ở nhãn của thùng carton. Nó tiết kiệm thời gian đến và làm phù hợp các 

công việc giấy tờ như đóng gói trượt, hóa đơn, nhận tài liệu. Mã vạch làm tăng 

tốc độ băng chuyền hàng hóa đến kệ đựng hàng hóa, giải phóng những người 

làm công nhỏ lẻ để giành thời gian cho việc giúp đỡ khách hàng. 
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2.4. Giới thiệu một số ứng dụng hệ thống thông tin 

2.4.1. Ứng dụng trao đổi dữ liệu điện tử tại Hải quan Indonesia  

Nhận thức tầm quan trọng của ứng dụng trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) 

trong việc quản lý hải quan và  tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, từ 

năm 1997 Hải quan Indonesia bắt đầu thiết lập hệ thống EDI đầu tiên, phục vụ 

cho công tác thông quan hàng nhập khẩu. Sau một thời gian phát triển và vận 

hành thử nghiệm, tháng 4 năm 1998 hệ thống được đưa vào áp dụng chính thức 

cho quá trình thông quan hàng nhập khẩu tại cảng Tanjung Priok và sân bay 

quốc tế Soekarno Hatta. Tiếp sau đó,  tháng 10 năm 2004 hệ thống được đưa vào 

áp dụng tại cảng biển Tanjung Perak, Surabaya. Từ những thành công và kinh 

nghiệm bước đầu, cơ quan hải quan Indonesia tiếp tục đẩy mạnh việc cải tiến hệ 

thống hiện hành thông qua một dự án thiết kế hệ thống thông quan hải quan. 

  Quá trình thực hiện dự án này, hải quan Indonesia đã tiến hành triển khai 

nhiều công việc để nâng cấp hệ thống thông quan hiện hành, cụ thể:  

+ Đổi mới công nghệ: Các ứng dụng dựa trên công nghệ thiết kế ba lớp 

sử dụng thiết bị cuối là các máy tính cá nhân, bao gồm cả máy chủ cơ sở dữ liệu, 

máy chủ ứng dụng dụng và các máy của người sử dụng cuối thay thế cho các hệ 

thống ứng dụng hải quan cũ dựa trên cơ sở các thiết bị cuối câm lạc hậu.  

  + Xây dựng mạng trực tuyến: Xây dựng một hệ thống mạng nội bộ 

ngành hải quan kết nối các văn phòng hải quan và hải quan cổng cảng, sân bay. 

Điều này đã cho phép cơ quan hải quan giám sát được tình trạng của các bộ hồ 

sơ hải quan, chủ hàng không cần phải nộp các hồ sơ giấy tờ. Hiện nay hệ thống 

này, đã được áp dụng tại cảng biển Tanjung Priok và sẽ áp dụng tại 3 cảng biển 

là Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya) và Belawan (Medan). 

  + Thực hiện khai báo hải quan điện tử: Nhờ hệ thống này, thông qua 

dịch vụ Web, doanh nghiệp có thể đăng ký khai báo hải quan bằng phương pháp 

điện tử. Điều này cho phép cơ quan hải quan có thể xem trước các thông tin về 

hàng hóa phục vụ cho việc kiểm tra trước đồng thời nâng cao được chất lượng 

trong công tác quản lý rủi ro.  

  + Thực hiện trao đổi dữ liệu với hãng tàu: Trước đây, hãng tàu hay cơ 

quan cảng vụ cần phải phải đệ trình nhiều bản bằng giấy cho các cơ quan có liên 
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quan trong đó có hải quan điều này gây ra rất nhiều phiền hà, ách tắc và mất 

nhiều thời gian. Sau khi áp dụng hệ thống này, chủ hàng chỉ đệ trình thông báo 

tàu đến một lần sau đó hệ thống sẽ tự động gửi cho các đối tác trong cảng. Hệ 

thống này dựa trên sự kết hợp của hệ thống EDI/Web và EDI/VAN. 

  + Ứng dụng nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu bằng phương pháp điện 

tử: Từ tháng 4 năm 2004 việc thanh toán tiền thuế hải quan và các khoản thu 

khác được thực hiện theo hình thức thanh toán điện tử. Điều này là bắt 

buộc, nghĩa là việc thanh toán thuế hải quan bằng tiền mặt là không được phép. 

Đã có 50 ngân hàng ở Indonesia ký thoả thuận với hải quan Indonesia để thực 

hiện điều này. 

  + Mở rộng mô hình hải quan điện tử: Theo kế hoạch, sau khi áp dụng 

thành công tại 5 thành phố lớn mô hình hải quan điện tử sẽ được mở rộng cho 12 

thành phố khác của Inđonesia. 

  + Thực hiện thông quan điện tử cho hàng xuất khẩu: Bắt đầu tháng 10 

năm 2003,  tại cảng biển Tanjung Perak và Surabaya Hải quan Indonesia bắt đầu 

áp dụng thí điểm hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử và công nghệ Web theo công 

nghệ eBxml cho hệ thống thông quan hàng xuất khẩu. Hệ thống này cũng đã 

được cài đặt cho 13 văn phòng hải quan và đã được chính thức thực hiện vào 

giữa tháng giêng năm 2004. Tháng 4 năm 2004 hệ thống EDI cho hàng xuất 

khẩu sẽ được vận hành chính thức tại 5 đơn vị chính tại các cảng biển Tanjung 

Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak Belawan và sân bay Soekarno Hatta. 

Tháng 11-2003, một hệ thống phục vụ cho nghiệp vụ hòan thuế cũng được thực 

hiện thí điểm tại văn phòng hải quan vùng Surabaya và đã thực hiện tại 

Jakarta vào ngày 8-1-2004, sau đó vào giữa tháng 1-2004 triển khai mở rộng trên 

nhiều đơn vị hải quan Indonesia.  

Đến năm 2004, hải quan Indonesia  đã tiếp tục triển khai thêm các hệ 

thống EDI nhằm mục đích hỗ trợ hơn nữa cho hệ thống thông quan hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu, như: 

   - Quản lý vận đơn điện tử: Nhờ hệ thống này các hãng vận tải 

hoặêc các đại lý vận tải chỉ cần giao tiếp với các đối tác khác trong cảng thông 
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qua hệ thống thông tin của cảng và hải quan. Dữ liệu được nhận từ các hãng vận 

tải hoặc là được truyền tới các hệ thống máy chủ của các đối tác có liên quan 

hoặc là được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu với giao diện Internet Portal. Vì lý do 

bảo mật và an toàn các bên chỉ được phép  lấy những dữ liệu có liên quan phù 

hợp với chức năng của mình nghĩa là chỉ có thể truy xuất những dữ liệu được 

phép. Hệ thống này được thực hiện thí điểm vào tháng 6 năm 2004 tại cảng 

Tanjung Priok- Jakarta. 

   - Thực hiện khu vực kho ngoại quan điện tử: Hiện nay một hệ 

thống quản lý kho ngoại quan đang được xây dựng. Hồ sơ hải quan điện tử trong 

hệ thống này đều tuân theo chuẩn UN/EDIFACT.  

   - Lựa  chọn các mô hình trao đổi dữ liệu điện tử: Theo mô hình 

mới, hải quan Indonesia đưa ra  3 lựa chọn  đưa ra các dịch vụ khai báo nhập 

khẩu, khai báo xuất khẩu, khu vực ngoại quan, vận đơn hàng hóa bao gồm: 

Chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử dựa trên các mạng dịch vụ gia tăng và phù hợp 

với UN/EDIFACT; Chuẩn dựa trên Internet sử dụng XML ; Chuẩn dựa trên 

Web sử dụng Web Form XML. 

   - Thực hiện thu thuế điện tử: Các ứng dụng trao đổi dữ liệu điện 

tử liên quan đến thuế hiện đang trong giai đọan kiểm tra tại Văn phòng dịch vụ 

Surakarta và được triển khai cho những nơi khác trong năm 2005. 

   - Kho dữ liệu: Một trong những ứng dụng điển hình đó là kho dữ 

liệu. Hệ thống này sẽ phục vụ cho hệ thống hỗ trợ ra quyết định của Hải quan. 

Các dữ liệu giao dịch, hồ sơ của nhà nhập khẩu, xuất khẩu và của các đối tác 

khác sẽ được cập nhật liên tục vào hệ thống này. Trong giai đọan  tiếp theo, hệ 

thống sẽ được triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống thông tin điều 

hành hải quan. Hiện nay hệ thống này đang được triển khai và kiểm nghiệm để 

cung cấp thông tin cho các đơn vị trong ngành hải quan mà chưa kết có kết nối 

trực tuyến với văn phòng hải quan và trụ sở chính. Hệ thống sẽ lưu hồ sơ các nhà 

nhập khẩu đã đăng ký, số hiệu của nhà nhập khẩu được hoàn thuế, các báo cáo 

về xuất khẩu nhập khẩu các văn bản pháp luật do cơ quan hải quan ban hành. 
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   - Thực hiện việc kết nối mạng với các ngành có liên quan: Việc 

xử lý tài liệu điện tử sẽ được mở rộng đến các cơ quan chính phủ có liên quan. 

Hỗ trợ hệ thống đăng ký thủ tục bằng phương tiện điện tử. 

- Nối mạng với các cơ quan hải quan các nước: Hiện tại cơ quan hải 

quan Indonesia và hải quan Malaysia đã đồng ý thực hiện trao đổi dữ liệu xuất 

khẩu nhập khẩu với nhau để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tạo điều kiện 

cho thương mại của hai nước. 

2.4.2. Hệ thống thông tin quản lý ở Tân Cảng Sài gòn 

Tân cảng Sài Gòn là một cảng container có quy mô lớn. Với việc ứng 

dụng hệ thống công nghệ thông tin quản lý Cảng đã cho phép đáp ứng các yêu 

cầu quản lý, điều hành khai thác ngang tầm với các Cảng container chuyên dùng 

hiện đại. 

+ Hệ thống quản lý thông tin theo một quy trình chuẩn, chặt chẽ, đáp ứng 

số liệu nhanh chóng - chính xác trong công tác: quản lý, báo cáo... và cung cấp 

dịch vụ thông tin cho các đối tác (hãng tàu, đại lý, chủ hàng, hải quan...) thông 

qua mạng nội bộ, Web trực tuyến. 

+ Công tác điều hành và khai thác Cảng đạt hiệu quả cao, hỗ trợ tốt các 

công tác quản lý hoạt động toàn công ty. 

+ Có khả năng mở rộng và triển khai các thành phần của hệ thống vào các 

khu vực mở rộng sau này của công ty như: Cái Mép, Văn Phong, Hải Phòng... 

Đáp ứng được định hướng mở rộng của công ty trong lĩnh vực khai thác cảng và 

các dịch vụ liên quan, kho phân phối... 

+ Hiện nay, Tân Cảng Sài Gòn đã xây dựng được cơ sở hạ tầng công 

nghệ thông tin tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh, có tính ổn định và thời gian 

hoạt động lâu dài đáp ứng các yêu cầu thông tin, dịch vụ cho khách hàng các 

phòng ban nhanh chóng và hiệu quả. Cụ thể: xây dựng mạng cục bộ (Lan) tại 

các văn phòng hiện trường và các khu vực khác cần truy nhập dữ liệu, trang bị 

khoảng 230 máy tính, 5 máy chủ (IBM xSeries -235 / xSeries -236) chuyên dùng 

cho việc cập nhật dữ liệu, 1 máy chủ sử dụng cho việc quản trị Internet, xây 

dựng hệ thống mạng không dây Tân cảng - Cát Lái - Sóng Thần. Song song với 

việc phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, lực lượng đội ngũ cán bộ nhân 
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viên tin học trực tiếp tham gia sản xuất  ngày càng không ngừng nâng cao 

nghiệp vụ chuyên môn tin học và hành chính, giúp cải thiện nhanh chóng quá 

trình quản lý giao nhận container tại cảng, tạo một bước nhảy vọt trong hoạt 

động sản xuất toàn cảng. 

 

 

 

Với đội ngũ cán bộ kỹ sư - cử nhân tin học trẻ tuổi, năng động trong công 

việc Tân cảng Sài Gòn ngày càng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực khai 

thác Container. Trong kế hoạch phát triển hệ thống Công nghệ thông tin từ năm 

2005 - 2010 Tân Cảng tiếp tục triển khai và hoàn thiện hệ thống công nghệ 

thông tin: mở rộng hệ thống mạng không dây Tân Cảng - Cát Lái - Sóng Thần - 

Nhơn Trạch, đưa vào khai thác hệ thống Handheld phục vụ công việc xuất nhập 

tàu... nhằm nâng cao năng suất giải phóng tàu, quản lý giao nhận bãi phục vụ 

khách hàng ngày càng hiệu quả. Hỗ trợ công tác quản lý từ xa bằng Email, Web, 

camera quan sát, hội thảo video, VoiceIP. Các dịch vụ trao đổi thông tin thông 

qua Web với các đối tác theo các chuẩn thông dụng: EDI, XML, Database... trên 
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cơ sở các luật về thương mại điện tử của Việt Nam. Tin rằng trong tiến trình hiện 

đại hóa công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ trở thành một đơn vị đi đầu và hình mẫu về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ quản lý và khai thác cảng. 
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Bài tập 

1. Tầm quan trọng của hệ thống thông tin trong hoạt động logsitcs? 

2. Trình bày những bước cải tiến của hoạt động cơ bản của hệ thống thông 

tin trong hoạt động logistics? 

3. Bằng cách nào mà quản lý hệ thống thông tin được sử dụng để hỗ trợ cho 

các hoạt động của logistics? 

4.  Ứng dụng EDI trong những năm gần đay ngày càng phát triển, bạn có 

đồng ý không? Lợi ích mà EDI mang lại là gì, giải thích? Bạn có nghĩ rằng sự tỷ 

lệ phát triển của EDI sẽ được giữ vững? Tại sao? 

5. Giải thích làm thế nào mà POS và bar – coding góp phần vào chuỗi cung 

ứng tích hợp? 

6. Như ví dụ về ứng dụng quản lý hệ thống thông tin tại hải quan Indonesia. 

Hãy tóm tắt lại quy trình và so sánh với Hải quan Việt Nam. 
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CHƯƠNG 3: DỰ TRỮ 

 

3.1. Khái niệm dự trữ 

 Trong quản trị logistics thì quản trị dự trữ là một bộ phận quan trọng. Dự 

trữ là một bước đệm giữa các khâu trong suốt quá trình logistics. Chúng ta có thể 

thấy rằng, nếu dự trữ nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm,…không đủ 

về số lượng, không đạt yêu cầu về chủng loại, chất lượng thì hoạt động kinh 

doanh, hoạt động logistics không thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng và không đạt 

được hiệu quả như mong đợi. Ngược lại, nếu dự trữ quá nhiều, sẽ dẫn đến hiện 

tượng hàng hóa bị ứ đọng, nguồn vốn sẽ chậm chu chuyển, chi phí cho các hoạt 

động tăng, và gây ra việc hoạt động không hiệu quả. 

 * Theo nghĩa rộng, để đảm bảo cho quá trình tái sản xuất xã hội diễn ra 

liên tục, nhịp nhàng thì ở mỗi giai đoạn của quá trình vận động từ nơi sản xuất 

đến nơi tiêu dùng (tức là từ điểm đầu cho đến điểm cuối của dây chuyền cung 

ứng), cần phải tích lũy lại một lượng nhất định nguyên vật liệu, bán thành phẩm, 

thành phẩm, hàng hóa ở các giai đoạn vận động của quá trình logistics, như vậy 

gọi là dự trữ. 

 Hàng hóa dự trữ gồm: nguyên vật liệu, bán thành phẩm, dụng cụ, phụ 

tùng, thành phẩm dự trữ. Tùy theo các loại hình doanh nghiệp mà các dạng hàng 

hóa dự trữ và nội dung hoạch định, kiểm soát hàng dự trữ cũng khác nhau. 

- Đối với doanh nghiệp làm dịch vụ, sản phẩm là vô hình: hàng dự trữ 

chủ yếu là công cụ, phụ tùng và phương tiện vật chất – kỹ thuật dùng vào hoạt 

động của họ. 

- Đối với lĩnh vực thương mại, doanh nghiệp mua bán kiếm lời: hàng 

dự trữ của họ chủ yếu là hàng mua về và hàng chuẩn bị chuyển đến tay người 

tiêu dùng. Hầu như không có dự trữ là bán thành phẩm trên dây chuyền như 

trong lĩnh vực sản xuất. 

- Đối với lĩnh vực sản xuất, sản phẩm phải trải qua một quá trình chế 

biến để biến nguyên vật liệu thành sản phẩm ở đầu ra, nên hàng dự trữ bao gồm 
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hầu hết là các loại từ nguyên vật liệu đến bán thành phẩm trên dây chuyền và 

thành phẩm cuối cùng khi đến tay người tiêu dùng. 

* Còn theo quan điểm thực tế trong hoạt động logistics thì dự trữ là sự 

đầu tư vốn lớn, tốn kém, nhưng cần thiết và có mối quan hệ mật thiết với mức độ 

dịch vụ khách hàng. Vì vậy cần thiết phải tính toán cho được mức dự trữ tối ưu. 

 

3.2. Nguyên nhân của hình thành dự trữ. 

 Công thức của chính sách hàng tồn kho đòi hỏi một sự hiểu biết về vai trò 

của hàng dự trữ trong sản xuất và Marketing. Hàng dự trữ phục vụ cho công ty 

với 5 mục đích: 

 - Nó cho phép một công ty đạt được nền kinh tế theo quy mô. Tức là số 

lượng sản xuất, vận tải,…phải đạt được một quy mô nhất định thì mới mang lại 

hiệu quả. 

 Hàng hóa dự trữ được yêu cầu nếu một công ty thực hiện kinh tế theo quy 

mô trong mua sắm, vận chuyển, và sản xuất.  

Ví dụ dự trữ nguyên vật liệu là cần thiết nếu người sản xuất lợi dụng sự 

giảm giá của mỗi đơn vị hàng hóa, kết hợp với khối lượng mua. Tuy nhiên khi 

mua nguyên vật liệu với khối lượng khá lớn thì hợp đồng mua bán được thương 

lượng được dựa trên tổng khối lượng hàng năm chứ không phải là dựa trên đơn 

đặt hàng đơn lẻ. Mua nguyên vật liệu có khối lượng lớn thì giá trên mỗi đơn vị 

sẽ thấp, vì vận chuyển đầy toa xe thay vì khối lượng không đủ trên toa xe hay 

tàu. Khi người cung cấp được xác định là cùng một khu vực địa lý thì có thể 

gom hàng lẻ vào trong tàu lớn. 

 Tương tự như vậy đối với dự trữ bán thành phẩm, thành phẩm… 

 - Để cân bằng cung – cầu  

 Việc dự trữ hàng hóa trong kho là rất cần thiết nếu mặt hàng đó mang tính 

thời vụ, hay là cung cấp cho những nhu cầu có tính thời vụ.  

Ví dụ: như một nhà sản xuất hộp chocolates có lượng bán gia tăng đáng 

kể vào dịp Giáng Sinh, ngày Valentines, ngày Phục sinh, và ngày của mẹ. Chi 

phí của khả năng sản xuất để bán một lượng hàng tại một thời kỳ đỉnh điểm sẽ là 

thực tế. Thêm vào đó, sự nhàn rỗi thực tế và sự dao động trong lực lượng sản 
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xuất nếu công ty sản xuất để đáp ứng theo nhu cầu. Một quyết định đưa ra là cần 

phải duy trì lực lượng lao động ổn định và sản xuất tại 1 mức độ tương đối 

không đổi trong suốt cả năm. Tạo ra hàng tồn kho đáng kể tích trữ lại tại nhiều 

thời điểm, nhưng với tổng chi phí thấp hơn đối với công ty. Hàng hóa tồn kho 

từng lúc được tích trữ trong kho. 

Ngược lại, nhu cầu cho một sản phẩm gần như ổn định trong cả năm, 

nhưng nguyên vật liệu có thể chỉ sẵn có tại một thời gian nhất định trong năm.  

Ví dụ: như trong trường hợp cho những người sản xuất đóng hộp trái cây 

và rau xanh. Điều này dẫn đến họ phải sản xuất thành phẩm vượt quá nhu cầu 

hiện tại và dự trữ chúng trong kho, trừ khi nguyên vật liệu có thể mua từ nhiều 

nơi trên thế giới.  

- Do sự phân công lao động xã hội, chuyên môn hóa sản xuất. 

Hàng hóa tồn kho làm cho mỗi công ty chuyên môn hóa sản phẩm trong 

sản xuất. Thành phẩm có thể được chuyên chở đến kho hàng tổng hợp, từ đó 

khách hàng đặt hàng và sản phẩm trong kho được chở đi. Kết quả là tiết kiệm 

được việc vận chuyển dài hơn, như vậy tiết kiệm được chi phí vận tải. 

- Nó cung cấp sự bảo đảm trong nhu cầu và chu trình đặt hàng. 

Hàng hóa được dự trữ để tránh rủi ro. Nguyên liệu thô dự trữ vượt quá 

yêu cầu để hỗ trợ sản xuất có thể dẫn đến việc đầu cơ bởi vì việc quản trị mong 

đợi giá tăng trong tương lai hoặc một cuộc đột biến. Những lý do khác bao gồm 

sự cung cấp theo mùa vụ như trong trường hợp trái cây và rau xanh cho việc 

đóng hộp, hoặc một mong muốn để duy trì một nguồn cung cấp. Bất chấp những 

lý do duy trì một kho nguyên liệu thô, thì chi phí của việc thuê kho hàng nên so 

sánh với việc thực hiện tiết kiệm hoặc chi phí tránh thuê nó. 

Hàng hóa dự trữ bán thành phẩm. Nó thường được dự trữ giữa những 

hoạt động sản xuất trong nhà máy tránh sự ngừng hoạt động tạm thời nếu thiết bị 

máy móc bị hỏng, và làm cho dòng lưu chuyển trở nên bằng nhau. Sự dự trữ bán 

thành phẩm trong sản xuất cho phép tối đa phân phối và tiêu thụ hàng hóa mà 

không có việc đình trệ. Quản trị là công việc để loại trừ sản xuất bị thắt nút cổ 

chai, dẫn đến phải dự trữ hàng hóa bán thành phẩm. 
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Kế hoạch dự trữ là thành công của hoạt động sản xuất, từ đó một sự thiếu 

nguyên liệu thô có thể tạm ngừng trong đường dây sản xuất hoặc dẫn đến một kế 

hoạch sản xuất thay đổi. Những sự kiện này có thể làm tăng phí tổn hoặc gây ra 

sự thiếu hụt thành phẩm. Trong khi thiếu hụt nguyên liệu thô có thể phá vỡ 

những hoạt động sản xuất bình thường, hàng hóa dự trữ quá múc có thể làm tăng 

chi phí và làm giảm sự có lãi bằng việc tăng hàng hóa dự trữ. 

Cuối cùng, dự trữ thành phẩm có thể được dùng như một trung gian của 

việc cải tiến dịch vụ khách hàng bằng cách giảm việc hết hàng, bởi vì nhu cầu 

không dự kiến trước hoặc sự thay đổi thời gian. Nếu hàng hóa dự trữ được cân 

bằng, gia tăng hàng tồn kho sẽ làm cho người sản xuất sẵn sàng cung ứng hàng 

hóa cao hơn và ít bị thiếu hàng hơn. Hàng hóa dự trữ cân bằng là một trong 

những hàng hóa cân đối với nhu cầu mong đợi. 

- Nó đóng vai trò như là vật đệm giữa các mặt phân giới trong chuỗi cung 

ứng. 

Hàng hóa dự trữ được cất giữ trong suốt chuỗi cung ứng đóng vai trò là 

một vật đệm cho dòng chu chuyển: 

 + Người cung cấp – mua sắm 

 + Mua sắm nguyên vật liệu – sản xuất 

 + Sản xuất – Marketing 

 + Marketing – Phân phối 

 + Phân phối – Trung gian 

 + Trung gian – Người tiêu dùng/khách hàng 

Trong sơ đồ dưới đây, chúng ta có thể thấy được các khâu của quá trình 

logistics đều cần có hàng hóa dự trữ để quá trình diễn ra được liên tục, hàng hóa 

dự trữ có vai trò là một vật đệm trong suốt quá trình cung ứng, giữa các mặt 

phân giới của chuỗi logisitcs. 
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                            Quy trình Logistics  

        Quy trình Logistics ngược 

Sơ đồ 2: dòng chu chuyển Logistics 

 

3.3. Phân loại dự trữ. 

3.3.1. Theo vị trí của hàng hóa trên dây chuyền cung ứng 

 Logistics là một chuỗi các hoạt động liên tục, có liên hệ mật thiết với 

nhau, tác động lẫn nhau. Để đảm bảo cho quá trình diễn ra liên tục thì dự trữ sẽ 

tồn tại trên suốt dây chuyền cung ứng ở các khâu như đã nêu ở sơ đồ 2. 

 Theo sơ đồ 2 cho thấy vị trí của các loại dự trữ ở người cung cấp – sản 

xuất - bán lẻ - khách hàng của chuỗi cung ứng. Nguyên vật liệu phải được 

chuyển từ nguồn cung ứng đến nhà sản xuất, muốn đảm bảo có đủ nguyên vật 

liệu cung ứng theo đơn hàng của nhà sản xuất thì cần có dự trữ của người cung 
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cấp. Tại nhà máy thì nguyên vật liệu sẽ được chế biến thông qua quy trình sản 

xuất. Trong nhiều trường hợp, điều này sẽ yêu cầu dự trữ bán thành phẩm. Một 

khi quá trình sản xuất được hoàn thành, sản phẩm phải được vận chuyển vào kho 

dự trữ thành phẩm tại nhà máy. Bước tiếp theo là chiến lược phân phối hàng hóa 

đến trung tâm phân phối khu vực, kho của các nhà bán buôn hay là trung tâm 

của người bán lẻ. Hàng hóa được dự trữ trong phân phối sau đó sẽ đến tay người 

tiêu dùng. Tương tự, khách hàng duy trì sự dự trữ để hỗ trợ cá nhân hoặc tổ chức 

tiêu dùng. 

Tất cả những sản phẩm của dòng lưu chuyển là kết quả của việc buôn bán 

giữa người sản xuất và khách hàng, hoặc là quyết định bởi người tiêu dùng cuối 

cùng hoặc người tiêu dùng mua sản phẩm. Toàn bộ quá trình này phụ thuộc vào 

mạng lưới thông tin – nó truyền thông tin từ khách hàng đến doanh nghiệp và từ 

doanh nghiệp đến khách hàng và người cung cấp của doanh nghiệp.  

Thông thường thì rất cần thiết để chuyển sản phẩm ngược trong chuỗi 

cung ứng với nhiều lý do. Ví dụ, một khách hàng có thể trả lại sản phẩm vì nó đã 

bị hư hỏng, hoặc người sản xuất có thể thu hồi sản phẩm do sản phẩm bị khiếm 

khuyết, đòi hỏi phải tái chế, bao bì dán nhãn lại. Từ đó dẫn đến nhu cầu phải tổ 

chức quá trình logistics ngược và ở mỗi khâu cũng sẽ hình thành dự trữ. 

Như vậy theo sơ đồ thì ta có 4 loại dự trữ chủ yếu: 

+ Dự trữ nguyên vật liệu 

+ Dự trữ bán thành phẩm 

+ Dự trữ sản phẩm trong khâu sản xuất 

+ Dự trữ sản phẩm trong lưu thông 

Hay có thể chia dự trữ làm 2 loại nếu theo vị trí trong hệ thống logistics: 

+ Dự trữ trong kho: bao gồm dự trữ trong kho nguyên vật liệu, phụ kiện; 

dự trữ trong kho bán thành phẩm của các phân xưởng sản xuất; dự trữ trong kho 

của các trung tâm phân phối; kho của các nhà bán buôn, bán lẻ…Lượng dự trữ 

này đảm cho sản xuất được liên tục và thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. 

+ Dự trữ hàng hóa trên đường vận chuyển: là dự trữ hàng hóa trong quá 

trình vận chuyển từ điểm đầu cho đến điểm cuối của quá trình cung ứng. Thời 

gian vận chuyển trên đường bao gồm: thời gian hàng hóa được chuyên chở trên 
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các phương tiện vận tải, thời gian bốc dỡ, chuyển tải, bảo quản, lưu kho tại các 

đơn vị vận tải. 

3.3.2. Phân loại theo nguyên nhân hình thành. 

 - Dự trữ định kỳ: là dự trữ đảm bảo cho việc bán hàng hoặc sản xuất hàng 

hóa được tiến hành liên tục giữa 2 thời kỳ đặt hàng hoặc mua hàng liên tiếp. 

 Dự trữ định kỳ được xác định bằng công thức 

   Dđk = m x t 

Trong đó: 

 Dđk: dự trữ định kỳ/ thường xuyên 

 m: mức bán/ sử dụng hàng hóa bình quân 1 ngày đêm 

 t: thời gian thực hiện việc mua hàng/ chu trình đặt hàng 

 Như vậy dự trữ định kỳ phụ thuộc vào nhu cầu hàng hóa và độ dài của 

chu trình đặt hàng. Khi những yếu tố này thay đổi thì dự trữ định kỳ sẽ thay đổi 

theo. 

 Ví dụ: Một công ty có mức bán một loại sản phẩm là 20 đơn vị một ngày, 

thời gian để công ty được cung cấp loại sản phẩm đó là 10 ngày một lần. Khi đó 

dự trữ định kỳ sẽ thay là:  

  Dđk = 20 * 10 = 200 

 Giả sử lượng cầu không đổi, vẫn là 20 đơn vị một ngày, nhưng thời gian 

cung cấp và số lượng sản phẩm trong một đơn hàng thay đổi thì dự trữ định kỳ 

cũng thay đổi theo. Nếu thời gian cung cấp tăng lên 20 ngày thì số lượng sản 

phẩm trong một đơn hàng là 400 đơn vị; và thời gian cung cấp lên đến 30 ngày, 

thì số lượng một đơn hàng tương ứng sẽ tăng lên đến 600.  

 - Dự trữ trong quá trình vận tải: là những hàng hóa đang trên đường từ 

nơi này đến nơi khác. Chúng được xem là một phần của dự trữ định kỳ, mặc dù 

chúng không sẵn sàng để bán, là hàng gửi cho đến khi đến đúng nơi quy định. 

Trong chi phí chuyên chở hàng dự trữ, hàng hóa trong quá trình vận tải nên được 

xem là dự trữ tại địa điểm gửi hàng lên tàu, từ đó hàng hóa không sẵn sàng để sử 

dụng, bán. 

 - Dự trữ bổ sung: dự trữ định kỳ chỉ có thể đảm bảo cho quá trình sản 

xuất, tiêu thụ được liên tục khi lượng cầu (m) và thời gian cung ứng (t) không 
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đổi. Một khi một trong 2 yếu tố đó thay đổi thì dự trữ định kỳ không đảm bảo 

cho quá trình diễn ra được liên tục, chính vì vậy mà cần đến dự trữ bổ sung.  

 Ví dụ: giả định mức cầu (m) là 20 đơn vị hàng hóa trong một ngày, thời 

gian cung ứng (t) là 10 ngày; dự trữ định kỳ bình quân là 100 đơn vị, đảm bảo 

cho quá trình sản xuất, tiêu thụ được liên tục một khi m và t không đổi. Nhưng 

nếu m và t thay đổi thì sao? 

 + Trường hợp 1: Khi m thay đổi, mức nhu cầu thực tế là 25 đơn vị hàng 

hóa chứ không phải là 20 đơn vị hàng hóa như dự tính ban đầu, còn t giữ nguyên 

là 10 ngày. Và nhu thế lượng hàng dự trữ định kỳ chỉ có thể đảm bảo được 8 

ngày (200/25), 2 ngày cuối sẽ không có hàng để sản xuất. Để giải quyết tình 

trạng này thì cần có một lượng dự trữ bổ sung. Nếu dự tính mức cầu hàng ngày 

có thể tăng giảm 5 đơn vị sản phẩm, thì mức dự trữ bổ sung sẽ là 50 đơn vị sản 

phẩm và dự trữ trung bình sẽ là 150 đơn vị sản phẩm. 

 + Trường hợp 2: nếu m không thay đổi, nhưng t thay đổi thì cũng cần có 

dự trữ bổ sung. Cụ thể nếu tăng 2 ngày, thì trong 2 ngày thứ 11 và 12 công ty sẽ 

không có hàng để sản xuất, nếu như không có dự trữ bổ sung. Trong trường hợp 

công ty dự tính t có thể dao động trong 2 ngày, thì dự trữ bổ sung sẽ là 40 đơn vị 

sản phẩm. Mức dự trữ bình quân là 140. 

 + Trường hợp 3: Cả m và t đều thay đổi. Giả sử m = 25 đơn vị sản phẩm 

và t = 12 ngày, thì mức đặt hàng trước đây chỉ đủ để đáp ứng đến hết ngày thứ 8, 

và 4 ngày cuối công ty sẽ không có hàng để đáp ứng nhu cầu. Cần dự trữ bổ 

sung 100 đơn vị sản phẩm và lúc đó dự trữ bổ bình quân sẽ là 200 đơn vị sản 

phẩm. 

 Tóm lại, do những thay đổi về mức cầu và thời gian cung ứng, nên phải 

có dự trữ bổ sung. Tuy nhiên loại dự trữ này cũng gây ra tốn kém, giảm hiệu quả 

hoạt động của đơn vị, nên các nhà quản trị luôn tìm cách giảm thiểu. 

 - Dự trữ để đầu cơ: là dự trữ vì những lý do khác không phải lý do thỏa 

mãn nhu cầu hiện tại, mà để tăng lợi nhuận cho chính công ty. Ví dụ, nguyên vật 

liệu được mua với số lượng lớn để được hưởng chiết khấu, hay là do dự báo giá 

tăng trong tương lai hoặc là thiếu hụt nguyên vật liệu…Khi những dự báo đó 

thành hiện thực thì công ty sẽ hưởng được lợi nhờ chênh lệch giá. 
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 - Dự trữ theo mùa vụ: là một dạng của dự trữ đầu cơ. Nó giải quyết sự 

chồng chất dự trữ trước mùa vụ bắt đầu để duy trì lực lượng lao động ổn định. 

Trong trường hợp sản phẩm nông nghiệp dự trữ chồng chất là kết quả của mùa 

vụ, nó hạn chế khả năng sản xuất trong cả năm.  

 - Dự trữ do không bán được: là tập hợp các hàng hóa trong một giai đoạn. 

Con người luôn hướng đến những cái mới, hợp thời trang. Chính vì vậy mà có 

một số hàng hóa làm ra không tiêu thụ được do lỗi thời hoặc số lượng thừa quá 

lớn., tạo thành dự trữ hàng do không bán được. 

3.3.3. Phân loại theo công dụng 

 - Dự trữ thường xuyên: đảm bảo hàng hóa cho quá trình hoạt động 

logistics diễn ra được liên tục. 

 - Dự trữ bảo hiểm: phòng ngừa những rủi ro, bất trắc trong quá trình cung 

ứng. 

 - Dự trữ chuẩn bị: được sử dụng để chuẩn bị hàng hóa cung cấp cho 

khách hàng. 

3.3.4. Phân loại theo giới hạn của dự trữ 

 - Dự trữ tối đa: là mức dự trữ hàng hóa lớn nhất cho phép một tổ chức 

kinh doanh có hiệu quả. Nếu vượt dự trữ tối đa sẽ gây nên tình trạng ứ đọng 

hàng hóa, vốn quay vòng chậm, kinh doanh không hiệu quả. 

 - Dự trữ tối thiểu: là mức dự trữ hàng hóa thấp nhất cho phép một tổ chức 

hoạt động liên tục. Nếu dự trữ dưới mức này thì sẽ không đảm bảo an toàn cho 

hoạt động của tôt chức, không đủ nguyên vật liệu cung cấp cho sản xuất, không 

đủ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng, gây ra việc gián đoạn quá trình sản 

xuất cung ứng. 

 - Dự trữ bình quân: là mức dự trữ trung bình của một tổ chức trong một 

kỳ nhất định. 

3.3.5. Phân loại theo thời hạn dự trữ 

 - Dự trữ đầu kỳ  

 - Dự trữ cuối kỳ 
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3.3.6. Phân loại theo kỹ thuật phân tích ABC 

 Dự trên nguyên tắc Pareto. Toàn bộ hàng hóa dự trữ của doanh nghiệp 

được chia làm 3 loại: A,B,C. Căn cứ vào mối quan hệ giá trị hàng hóa với số 

lượng chủng loại hàng hóa. 

 - Giá trị hàng hóa dự trữ hàng năm được xác định bằng tích số giữa giá 

bán 1 đơn vị hàng dự trữ với lượng dự trữ hàng năm. 

 - Số lượng chủng loại hàng hóa là: số các loại hàng hóa dự trữ của doanh 

nghiệp trong năm. 

    + Nhóm A: bao gồm loại hàng hóa dự trũ có giá trị hàng năm cao nhất, 

chúng có giá trị từ 70 - 80% so với tổng giá trị hàng hóa dự trữ, nhưng về mặt số 

lượng, chủng loại thì chúng chỉ chiếm 15% tổng số loại hàng dự trữ. 

    + Nhóm B: bao gồm loại hàng hóa dự trữ có giá trị hàng năm ở mức 

trung bình, chúng có giá trị 15 – 25% so với tổng giá trị hàng dự trữ, và số lượng 

chủng loại thì chiếm khoảng 30% tổng số hàng dự trữ. 

    + Nhóm C: bao gồm loại hàng hóa dự trữ có giá trị hàng năm ở mức 

nhỏ khoảng 5% so với tổng giá trị hàng; số lượng, chủng loại thì chiếm đến 

khoảng 55% tổng số hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Phân loại dự trữ theo kỹ thuật phân tích ABC 
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 Ví dụ : Phân loại vật liệu tồn kho theo ABC.  

Loại vật liệu Nhu cầu hàng năm Giá đơn vị Tổng giá trị hàng năm Loại 

1 1.000 4.300 4.300.000 A 

2 5.000 720 3.600.000 A 

3 1.900 500 950.000 B 

4 1.000 710 710.000 B 

5 2.500 250 625.000 B 

6 2.500 192 480.000 B 

7 400 200 80.000 C 

8 500 100 50.000 C 

9 200 210 42.000 C 

10 1.000 35 35.000 C 

11 3.000 10 30.000 C 

12 9.000 3 27.000 C 

 

 Trong điều kiện hiện nay, việc sử dụng phương pháp phân tích ABC được 

thực hiện thông qua hệ thống quản trị dự trữ tự động hóa bằng máy tính. Tuy 

nhiên, một số doanh nghiệp chưa có điều kiện tự động hóa quản trị dự trữ, việc 

phân tích ABC được thực hiện bằng thủ công mặc dù mất thêm thời gian nhưng 

nó sẽ đem lại lợi ích nhất định. Kỹ thuật phân tích ABC trong công tác quản trị 

dự trữ có tác dụng giúp xác định thứ tự ưu tiên trong việc bố trí nguồn vốn, tập 

trung làm công tác quản trị,…Cụ thể là: 

 + Các nguồn vốn dùng mua nhóm hàng A cần phải nhiều hơn so với 

nhóm C, do đó cần có sự ưu tiên đầu tư thích đáng vào quản trị nhóm A. 

 + Các loại hàng nhóm A cần có sự ưu tiên trong bố trí, kiểm tra, kiểm 

soát về hiện vật. Việc thiết lập các báo cáo chính xác về nhóm A phải được thực 

hiện thường xuyên nhằm đảm bảo khả năng an toàn trong sản xuất. 

 + Trong dự báo nhu cầu dự trữ cần áp dụng các phương pháp dự báo khác 

nhau cho các nhóm hàng khác nhau. Nhóm A cần được dự báo cẩn thận hơn các 

nhóm khác. 

 + Nhờ có kỹ thuật phân tích ABC trình độ của nhân viên giữ kho tăng lên 

không ngừng, do họ thường xuyên thực hiện các chu trình kiểm tra, kiểm soát 

từng nhóm hàng. 
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 Tóm lại, kỹ thuật phân tích ABC sẽ cho chúng ta những kết quả tốt hơn 

trong dự báo, kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo tính khả thi của nguồn cung ứng, tối 

ưu hóa lượng dự trữ. 

  

3.4.Quản trị dự trữ 

3.4.1. Chi phí dự trữ 

 Dự trữ có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hoạt động logistics. Mức dự trữ 

không thích hợp sẽ không thục hiện được mục tiêu chiến lược của logistics là: 

tối thiểu hóa tổng chi phí và thực hiện tốt các dịch vụ khách hàng. Nhưng nếu dự 

trữ quá nhiều sẽ làm cho hàng hóa bị ứ đọng, vốn quay vòng chậm, hiệu quả 

kinh doanh không cao. Ngược lại, nếu dự trữ ít sẽ không đủ hàng hóa, sản phẩm 

để đảm bảo cho quá trình kinh doanh được liên tục, không đáp ứng, không thỏa 

mãn nhu cầu khách hàng. Hiện nay, điều kiện cạnh tranh gay gắt, nếu không có 

mức dự trữ đúng thì sẽ giảm doanh thu, mất uy tín, có thể dẫn đến phá sản. 

 Vấn đề đặt ra ở đây là: dự trữ bao nhiêu là tối ưu? Làm sao để vừa tối 

thiểu hóa tổng chi phí nhưng vẫn phục vụ được khách hàng với chất lượng tốt và 

thu hút thêm nhiều khách hàng mới? 

 Để tối thiểu hóa chi phí logistics, thì trước hết hãy xem tổng chi phí bao 

gồm những khoản: 

∑CPlogistics = CP vận tải + CP quản lý kho + CP giải quyết đơn hàng 

& cung cấp thông tin + CP dự trữ + CP sản xuất 

 Các hoạt động trong chuỗi logistics có liên quan chặt chẽ với nhau, tác 

động qua lại lẫn nhau, do vậy việc giảm chi phí ở khâu này có thể làm tăng chi 

phí ở khâu khác (ví dụ: nếu giảm chi phí dự trữ có thể làm tăng chi phí ở khâu 

vận tải và khâu xử lý đơn hàng, trao đổi thông tin) và có thể làm tăng cả tổng chi 

phí. Chính vì vậy mà đòi hỏi một cái nhìn tổng thể trong quản trị logistics. 

 Chúng ta cần xem xét mối quan hệ giữa tổng chi phí logistics và mức dự 

trữ để tìm ra mức dự trữ tối ưu bằng phương pháp phân tích cân đối chi phí giữa 

các hoạt động logistics và một số công cụ chuyên dùng. 

 Chi phí dự trữ bao gồm 4 khoản lớn thê hiện ở hình 3.2: 

- Chi phí vốn – lượng vốn đầu tư vào hàng hóa dự trữ 
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- Chi phí cho các dịch vụ hàng hóa dự trữ: chi phí bảo hiểm và thuế 

- Chi phí liên quan đến kho bãi: chi phí thiết bị trong kho, chi phí liên 

quan và sử dụng kho công cộng, chi phí thuê kho, chi phí cho kho của công ty. 

- Chi phí rủi ro liên quan đến hàng hóa dự trữ: hao mòn vô hình, hàng 

hóa bị hư hỏng, hàng hóa bị thiếu hụt, mất mát, chi phí liên quan đến việc điều 

chuyển, bố trí lại giữa các kho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Chi phí quản trị dự trữ 

Chi phí 

quản trị 

dự trữ 

Chi phí  

về vốn 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

hàng dự 

trữ 

Chi phí 

kho bãi 

Chi phí 

rủi ro đối 

với hàng 

dự trữ 

Lượng vốn đầu tư vào hàng 

 dự trữ 

Bảo hiểm 

Thuế 

Trang thiết bị trong kho 

Kho công cộng 

Kho thuê 

Kho của công ty 

Hao mòn vô hình 

Hư hỏng 

Hàng bị thiếu hụt 

Điều chuyển hàng giữa các kho 



Bài giảng Logistics                                                         GV: TS. Lê Thị Phương Thanh 

 97 

Trong thực tế ở Việt Nam, khi nghiên cứu quản trị dự trữ người ta thường 

đề cập đến các loại chi phí sau: 

+ Chi phí đặt hàng: là toàn bộ chi phí có liên quan đến đơn hàng. Nó bao 

gồm các chi phí tìm kiếm nguồn hàng, thực hiện quy trình đặt hàng (giao dịch, 

đàm phán, ký kết hợp đồng, thông báo qua lại). 

+ Chi phí lưu kho: Là những chi phí phát sinh trong thực hiện hoạt động 

dự trữ. Những chi phí này có thể được kê theo bảng sau: 

 

Bảng 3.1: Chi phí phát sinh trong hoạt động dự trữ 

Nhóm chi phí 
Tỷ lệ so với  

giá trị dự trữ 

1. Chi phí về nhà cửa và kho tàng: 

- Tiền thuê hoặc khấu hao nhà cửa. 

- Chi phí bảo hiểm nhà kho, kho hàng. 

- Chi phí thuê nhà đất. 

Chiếm 3-10% 

2. Chi phí sử dụng thiết bị, phương tiện. 

- Tiền thuê hoặc khấu hao dụng cụ, thiết bị 

- Chi phí năng lượng. 

- Chi phí vận hành thiết bị. 

Chiếm 1- 4% 

3. Chi phí về nhân lực cho hoạt động quản lý Chiếm từ 3-5% 

4. Phí tổn cho việc đầu tư vào hàng dự trữ 

- Thuế đánh vào hàng dự trữ 

- Chi phí vay vốn 

- Chi phí bảo hiểm hàng dự trữ 

Chiếm từ 6-24% 

5. Thiệt hại hàng dự trữ do mất, hư hỏng hoặc không 

sử dụng được 
Chiếm 2-5% 

 

Tỷ lệ từng loại chi phí chỉ có ý nghĩa tương đối, chúng phụ thuộc vào 

từng loại doanh nghiệp, địa điểm phân bố, lãi suất hiện hành. 

+ Chi phí mua hàng: Là chi phí được tính từ khối lượng hàng của đơn 

hàng và giá mua một đơn vị hàng. Thông thường chi phí mua hàng không ảnh 
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hưởng nhiều đến việc lựa chọn mô hình dự trữ, trừ mô hình khấu trừ theo số 

lượng. 

3.4.2. Các mô hình dự trữ 

3.4.2.1. Mô hình đặt hàng tối ưu EOQ 

 Chính sách đặt hàng tốt nhất có thể xác định bằng cách tối tiểu hóa. Tổng 

chi phí dự trữ và chi phí đặt hàng, dùng mô hình đặt hàng tối ưu EOQ. Mô hình 

này nhân được sự chú ý đáng kể và được dùng trong công nghiệp. Tuy nhiên nó 

cũng có một số hạn chế. Mô hình EOQ đơn giản thì chỉ áp dụng khi có các điều 

kiện sau: 

1. Nhu cầu (số lượng) hàng hóa được xác định chính xác và không 

thay đổi. 

2. Việc bổ sung hàng hóa được giải quyết dễ dàng nhanh chóng. 

3. Giá mua không đổi – không phụ thuộc vào số lượng đặt hàng hay 

thời gian. 

4. Chi phí vận chuyển không đổi, không phụ thuộc vào số lượng đặt 

hàng. 

5. Sự thỏa mãn tất cả các nhu cầu. 

6. Không một hàng hóa tồn kho được vận chuyển. 

7. Chỉ có một hàng hóa dự trữ. 

8. Có tầm nhìn chiến lược lâu dài. 

9. Nguồn vốn luôn sẵn sàng. 

Với những giả thiết trên thì sơ đồ biểu diễn mô hình EOQ có dạng: 

Nếu gọi: 

  Q* là lượng hàng của một đơn hàng (lượng hàng dự trữ tối đa Qmax 

= Q*) 

O là mức dự trữ tối thiểu (Qmax = 0) 

Q = Q/2 là lượng dự trữ trung bình 
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Hình 3.3: Mô hình EOQ 

 

 Như vậy lượng dự trữ sẽ giảm dần theo một tỷ lệ không đổi vì nhu cầu 

không đổi theo thời gian. 

 

 * Xác định thông số trong mô hình EOQ 

    + Mô hình: 

 

                                                                                                                                                                  

  

                                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4: Cân bằng chi phí để xác định EOQ 
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 + Mục tiêu của các mô hình dự trữ là để tối thiểu hóa chi phí dự trữ. Với 

giả định đã nêu ra thì có 2 loại chi phí biến đổi khi lượng dự trữ thay đổi: chi phí 

lưu kho và chi phí đặt hàng; chi phí mua hàng không đổi. 

 + Từ mô hình ta có: 

     TC = Cđh   +   Clk  

       Hay TC = D/Q  *  P +  Q/2  *  H 

 Nếu gọi:    

D: nhu cầu hàng hóa dự trữ trong giai đoạn nhất định 

           Q: lượng hàng trong 1 đơn hàng 

 P: chi phí 1 đơn hàng 

           H: chi phí lưu kho một đơn vị dự trữ.   H = C*V 

   Trong đó: C là chi phí quản lý 1 đơn hàng lưu kho 

V là chi phí hay giá trị trung bình của một đơn vị hàng hóa                      

 Ta sẽ có Q* (lượng đặt hàng tối ưu) khi tổng chi phí min: 

  TCmin thì TC’Q = 0 

 Ta có                    TC’ = - (DP/Q2) + (H/2) = 0 

Suy ra                   Q2 = 2DP/H 

Vậy                       Q* =  =  

 Hay                       EOQ = 

 

 Mô hình EOQ là một công cụ tốt giúp xác định mức đặt hàng tối ưu, từ đó 

suy ra khoảng cách đặt hàng tối ưu và mức dự trữ bình quân tối ưu. Tuy có nhiều 

ưu điểm nhưng EOQ vẫn có nhược điểm, trong đó nhược điểm lớn nhất là chỉ có 

thể áp dụng khi có các điều kiện đã nêu trên. Nhưng trong thực tế thì những giả 

định không thể nào có được hết. 

 Điểm tái đặt hàng (ROP): trong mô hình EOQ chúng ta giả định rằng, sự 

tiếp nhận một đơn đặt hàng là thực hiện trong một chuyến hàng. Tức là một 

doanh nghiệp chờ cho đến khi hết hàng thì mới tiếp tục đặt hàng. Tuy nhiên 

trong thực tế thời gian từ đặt hàng đến khi nhận hàng có thể chỉ trong vòng vài 

giờ, nhưng cũng có khi rất dài. Do vậy quyết định thời điểm tái đặt hàng được 

xác định: 

Q2 

2DP/CV 

2DP/H 
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  Điểm tái đặt hàng  ROP = d x L 

 Trong đó: d là nhu cầu tiêu dùng hàng ngày về hàng dự trữ 

         d = D/ số ngày sản xuất trong năm 

        L là thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận được hàng 

3.4.2.2. Mô hình đặt hàng theo sản xuất (POQ – Production Order Quantity 

Model).  

 Trong kinh doanh, doanh nghiệp thường có những trường hợp nhận hàng 

dần dần trong một thời gian nhất định chứ không như đã giả định nhận một lần 

như trong EOQ. Điều đặt ra là phải tìm kiếm một mô hình thích hợp, được áp 

dụng trong trường hợp doanh nghiệp vừa sản xuất vừa bán hoặc doanh nghiệp tự 

sản xuất lấy vật tư. Như vậy, điều đáng quan tâm là mức sản xuất hàng ngày của 

nhà sản xuất hay mức cung ứng của nhà cung ứng. 

 Trong mô hình POQ, các giả thiết cơ bản là giống mô hình EOQ, chỉ khác 

là hàng được đưa đến nhiều lần. 

 + Mô hình POQ:  

 

        

 

         Q* 

 

         Q_ 

 

 

 

          O 

                                           

 

                                                                    

Hình 3.5: Mô hình POQ 

 

 

Lượng hàng 

T 

t A B 



Bài giảng Logistics                                                         GV: TS. Lê Thị Phương Thanh 

 102 

Theo mô hình này: 

 

 

 

 

  

Hay          Qmax = pt – dt  

 Mặt khác:     Q= pt       suy ra           t = Q/p 

 Thay vào công thức tính mức dự trữ tối đa, ta có: 

 Qmax = (pQ/p) – (dQ/p) = Q(1- d/p) 

 Vậy:    Clk = (Q/2) / (1 – d/p) H 

 Và :     Cdh = D/Q x P 

 Để tìm được lượng hàng tối ưu Q*, ta cũng áp dụng phương pháp tương 

tự như trong mô hình EOQ và tìm được: 

    

   √    

3.4.2.3. Mô hình dự trữ tối thiểu (BOQ – Back Order Quantity Model) 

 Trong 2 mô hình trên, chúng ta không dề cập đến sự thiếu hụt trong dự 

trữ. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp đã có ý định về sự thiếu hụt vì nếu duy trì 

thêm 1 đơn vị dự trữ thì chi phí thiệt hại sẽ lớn hơn giá trị thu được. Và mô hình 

BOQ được xây dựng trên cơ sở giả sử tình trạng thiếu hụt là có chủ định trước 

và do đó ta xác định được chi phí thiếu hụt do đẻ lại một đơn vị dự trữ tại nơi 

cung ứng hàng năm. 

3.4.2.4. Mô hình khấu trừ theo số lượng (QDM – Quantity Discount Model) 

 Trong các công ty, để cạnh tranh và đẩy mạnh doanh số bán người ta 

thường đưa ra chính sách giảm giá khi mua hàng với số lượng cao. Chính sách 

bán hàng như vậy gọi là bán hàng khấu trừ theo số lượng mua.  

Mức dự trữ 

tối đa 

Tổng số đơn 

vị hàng cung 

ứng (sản 

xuất) trong 

thời gian (t) 

Tổng số đơn vị hàng 

được sử dụng trong 

thời gian (t) 
= 

_ 

     2DP 

H(1 – d/p) 

 

Q*    = 
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 Khi mua nguyên vật liệu với khối lượng lớn thì sẽ mua được với mức giá 

thấp hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc là dự trữ sẽ tăng lên và dẫn đến chi phí 

lưu kho sẽ tăng lên. Về phía chi phí đặt hàng thì lượng đặt hàng sẽ tăng lên 

nhưng chi phí đặt hàng lại giảm đi. Như vậy mục tiêu là làm thế nào để chọn 

mức đặt hàng sao cho tổng chi phí về hàng dự trữ hàng năm là nhỏ nhất. Trường 

hợp này ta áp dụng mô hình khấu trừ theo số lượng QMD. 
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Bài tập 

1. Anh chị hãy trình bày hiểu biết của mình về khái niệm dự trữ? 

2. Tại sao dự trữ lại quan trọng đối với hiệu quả quản trị của một công ty? 

3. Trình bày cách phân loại dự trữ theo kỹ thuật phân tích ABC. Cho ví dụ? 

4. Phân tích chi phí dự trữ? 

5. Công ty E.V chuyên mua bán máy tính tay cá nhân. Mỗi lần đặt hàng công ty 

tốn chi phí là 4.500.000 đồng/đơn hàng. Chi phí tồn trữ hàng năm là 1.700.000 

đồng/sản phẩm/năm. Các nhà quản trị hàng tồn kho của công ty ước lượng nhu 

cầu hàng năm là 1.200 sản phẩm. Xác định lượng đặt hàng tối ưu để đạt tổng chi 

phí tồn trữ là tối thiểu? 

6. Một nhà sản xuất nhận được bảng báo giá về chi tiết X của nhà cung ứng như 

sau: 

Lượng đặt mua 1-199 200-599 > 600 

Đơn giá (đồng) 65.000 59.000 56.000 

Biết mức sử dụng trung bình của chi tiết X hàng năm là 700 chi tiết, chi 

phí tồn trữ là 14.000 đồng/chi tiết/năm và mỗi lần đặt hàng nhà sản xuất tốn một 

khoản chi phí là 275.000 đồng. Hỏi nhà sản xuất nên phải đặt hàng là bao nhiêu 

để được hưởng lợi ích nhiều nhất theo bảng chiết khấu trên. 

7. Khách sạn Sao đêm có chủ trương cung cấp cho khách hàng của họ các 

hộp xà bông tắm mỗi khi khách thuê phòng. Lượng sử dụng hàng năm của loại 

xà bông tắm này là 2.000 hộp. Mỗi lần đặt hàng, khách sạn phải chịu khoản chi 

phí là 10.000 đồng, bất kể số lượng đặt hàng mỗi lần là bao nhiêu. Có khoảng 

5% lượng xà bông bị thất thoát và hư hỏng mỗi năm do những điều kiện khác 

nhau, thêm vào đó khách sạn còn chi khoản 15% đơn giá cho việc tồn trữ. Hãy 

xác định lượng xà bông tối ưu cho mỗi lần đặt hàng, nếu biết đơn giá mỗi hộp xà 

bông là 5.000 đồng 

8. Một công ty chuyên sản xuất chuồng gà công nghiệp cho các nhà chăn nuôi gà 

trên toàn quốc. Nhu cầu hàng năm của loại chuồng gà đẻ là 100.000 chuồng. Tuy 

cũng sản xuất các chi tiết giống nhau nhưng khi chuyển đổi loạt sản xuất từ kiểu 

chuồng gà thịt sang kiểu chuồng gà đẻ hoặc ngược lại thì tốn khoản chi phí là 
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100.000 đồng. Chi phí sản xuất (giá thành sản phẩm) mỗi chuồng gà là 40.000 

đồng, chi phí tồn trữ là 25% chi phí sản xuất cho mỗi chuồng/năm. Nếu mức 

cung cấp của công ty hiện tại là 1.000 chuồng/ngày thì kích thước lô sản xuất tối 

ưu là bao nhiêu, biết số ngày làm việc trong năm của công ty là 250 ngày. 

9. Một siêu thị có nhu cầu hàng năm về sản phẩm A là 40.000 sản phẩm. Chi phí 

đặt hàng là 250.000 đồng/đơn hàng, không kể số lượng đặt hàng là bao nhiêu; 

chi phí tồn trữ là 20% đơn giá sản phẩm. Sản phẩm A được cung cấp với giá 

100.000 đồng/sản phẩm. Hỏi người ta đặt hàng mỗi lần là bao nhiêu sản phẩm để 

tối thiểu hóa tổng chi phí tồn kho? 

Giả sử thời gian để thực hiện đơn hàng là 2 ngày, thời gian làm việc trong 

năm là 250 ngày. Xác định điểm đặt hàng lại của sản phẩm trên? 

10. Một công ty có nhu cầu sản xuất về sản phẩm C hàng năm là 5.000 sản 

phẩm. Đơn giá của sản phẩm này là 100.000 đồng/sản phẩm và chi phí tồn trữ là 

20% đơn giá của nó. Chi phí chuyển đổi sản xuất là 200.000 đồng cho mỗi lần 

chuyển đổi lô sản xuất. Mức sản xuất hiện tại là 20.000 sản phẩm/năm. Hỏi, nên 

sản xuất theo lô cỡ nào để tối thiểu hóa chi phí (mỗi năm làm việc 250 ngày). 

11. Nhà cung cấp dầu hỏa X gởi đến công ty Lửa Đỏ chuyên kinh doanh dầu hỏa 

bảng giá chiết khấu như sau: 

Lượng đặt mua (thùng) 1-999 1.000-2.999 > 3.000 

Đơn giá (1.000 đồng/thùng) 200 180 175 

Nếu chi phí tồn trữ là 25% đơn giá và phải tốn 1 triệu đồng cho mỗi lần 

đặt hàng, không kể số lượng đặt hàng mỗi lần là bao nhiêu. Theo bạn, công ty 

nên đặt hàng mỗi lần bao nhiêu thùng để hưởng lợi ích do mức chiết khấu trên, 

nếu biết nhu cầu hàng năm là 10.000 thùng. 

12. Công ty G sản xuất phân, một loại nguyên liệu thô cần được sử dụng với số 

lượng lớn cho sản xuất ở năm tới theo dự báo là 2,5 triệu tấn. Nếu giá của 

nguyên liệu này là 1,225 triệu đồng/tấn, chi phí tồn trữ là là 35% chi phí đơn vị 

nguyên liệu và chi phí đặt hàng là 15,95 triệu đồng/đơn hàng. Yêu cầu: 

a. Công ty nên mua với số lượng nào? Chi phí tồn kho hàng năm là bao 

nhiêu ? 
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b. Thời gian cách quảng giữa 2 lần đặt hàng ? nếu biết công ty làm việc 

300 ngày trong năm. 

13. Đơn vị A có nhu cầu về tiền mặt cho kho quỹ của họ để giao dịch hằng ngày. 

Nếu đơn vị ước lượng 250 tỉ đồng được cần đến vào năm tới, chi phí cho từng 

lần rút tiền từ ngân hàng về tiền mặt là 2,65 triệu đồng (bao gồm cả chi phí cho 

việc văn phòng, áp tải vận chuyển) và chi phí cho việc bảo quản tiền mặt nhàn 

rổi không dùng đến là 0,008 (đồng/năm). Yêu cầu: 

a) Lượng tiền mặt của đơn vị A cần cho từng lần rút là bao nhiêu ? 

b) Tổng chi phí việc tồn kho hàng năm là bao nhiêu cho kết quả phần a ? 

c) Thời gian cách quảng giữa 2 lần đặt hàng, biết thời gian làm việc trong 

năm là 260 ngày và tiền mặt đặt ở mức Q*. 

14. Doanh nghiệp tư nhân X bán lẻ hóa chất diệt côn trùng. Sản phẩm này được 

đặt từ nhà buôn sỉ với giá 120.000 đồng/kg, nhu cầu cho năm tới ước lượng là 50 

tấn. Nếu doanh nghiệp đặt hàng dưới 7,5 tấn/đơn hàng, thì chi phí tồn trữ là 35% 

đơn giá mua/năm và chi phí đặt hàng là 15,05 triệu đồng/đơn hàng. Nếu doanh 

nghiệp đặt nhiều hơn 7,5 tấn thì chi phí tồn trữ giảm xuống còn 25% đơn giá 

mua/năm, nhưng chi phí đặt hàng tăng thành 25,75 triệu đồng/đơn hàng do chi 

phí vận chuyển phụ trội. Vậy doanh nghiệp nên đặt bao nhiêu hàng cho một đơn 

hàng ? 

15. Mức sản xuất của dây chuyền lắp ráp thành phẩm là 800 đĩa CD/ngày. Sau 

khi lắp ráp xong, các đĩa này đi thẳng vào kho thành phẩm. Biết nhu cầu của 

khách hàng trung bình là 400 đĩa CD/ngày và khoảng 50.000 đĩa CD/năm, nếu 

việc vận hành dây chuyền lắp ráp tốn 5 triệu đồng và chi phí cho việc tồn trữ là 

10.000đồng/đĩa CD/năm. 

a) Nên sản xuất đĩa CD theo lô lớn cỡ bao nhiêu ở dây chuyền lắp ráp 

thành phẩm? 

b) Tính tổng chi phí ở mức sản xuất tối ưu? 

16. Một công ty tinh chế dầu mua dầu thô theo hợp đồng cung cấp dài hạn với 

giá 225.000 đồng/thùng. Việc vận chuyển dầu thô đến nhà máy được thực hiện 

với số lượng 10.000 thùng/ngày, nhà máy chỉ sử dụng ở mức 5.000 thùng/ngày 

và định mua 500.000 thùng dầu thô vào năm tới. Nếu chi phí cho việc tồn trữ 
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hàng là 25% đơn giá mua/năm và chi phí đặt hàng cho một đơn hàng là 75 triệu 

đồng. 

Tính lượng hàng tối ưu cho đơn hàng và tổng chi phí đơn hàng này là bao 

nhiêu? 

17. Một nhà buôn sỉ cung cấp vật liệu xây dựng bán các loại cửa nhôm. Loại cửa 

thông dụng hiện nay được ước lượng có nhu cầu ở năm tới là 50.000 cửa. Chi 

phí đặt và nhận hàng cho một đơn hàng là 2 triệu đồng, chi phí cho việc tồn trữ 

là 30% đơn giá mua. Nhà cung cấp đưa ra bảng giá chiết khấu loại cửa này như 

sau:  

Lượng đặt mua (sản phẩm) 1-999 1.000-1.999 trên 2.000 

Đơn giá (đồng/sản phẩm) 450.000 390.000 350.000 

 

a. Tính lượng hàng tối ưu và tổng chi phí là bao nhiêu ? 

b. Thời gian cách quảng giữa 2 lần đặt hàng, nếu biết thời gian làm việc 

trong năm là 300 ngày. 

18. Nhu cầu hàng năm về loại sản phẩm A là 150.000 sản phẩm, chi phí đặt hàng 

cho mỗi đơn hàng là 1 triệu đồng, chi phí cho việc tồn trữ hàng năm là 15% đơn 

giá, mức sản xuất sản phẩm A là 600 sản phẩm/ngày và mức tiêu thụ là 300 sản 

phẩm/ngày. Nếu đơn vị nhận hàng từ 1-5.999 sản phẩm/đơn hàng thì bán giá 

150.000 đồng/sản phẩm, nếu nhận từ 6.000-9.999 sản phẩm thì bán với giá 

130.000 đồng/ sản phẩm, nếu nhận trên 10.000 sản phẩm thì bán với giá 100.000 

đồng/ sản phẩm . Xác định lượng đặt hàng tối ưu và tính tổng chi phí là bao 

nhiêu. 

19. Một công ty có nhu cầu về sản phẩm A là 10.000 sản phẩm. Công ty phải đặt 

hàng từ nhà cung cấp với chi phí đặt hàng là 1,0 triệu đồng/lần, chi phí cho việc 

lưu trữ hàng hoá là 120 đồng/tháng. 

a. Tính lượng đặt hàng tối ưu và tổng chi phí tồn trữ phát sinh hàng năm. 

b. Nếu nhu cầu giảm 20% thì lượng đặt hàng và tổng chi phí thay đổi như 

thế nào. 
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c. Nếu chi phí tồn trữ giảm 15% thì lượng đặt hàng và tổng chi phí thay 

đổi như thế nào. 

d. Nếu chi phí đặt hàng giảm 15% thì lượng đặt hàng và tổng chi phí thay 

đổi như thế nào. 

20. Nhu cầu về một loại sản phẩm của công ty C hàng năm là 42.000 sản phẩm. 

Chi phí đặt hàng là 2,5 triệu đồng/đơn hàng, chi phí tồn trữ cho một sản phẩm 

mỗi tháng mất 2% giá mua hàng hoá, biết giá mua mỗi sản phẩm là 30.000 

đồng/sản phẩm. Thời gian đặt hàng mất trung bình 12 ngày, thời gian làm việc 

mỗi năm là 300 ngày. Hiện tại công ty đang đặt hàng với số lượng là 8.000 sản 

phẩm/đơn hàng. 

a. Tính tổng chi phí tồn kho theo chính sách công ty đang áp dụng là bao 

nhiêu. 

b. Hãy xác định lượng đặt hàng tối ưu và tổng chi phí tồn kho phát sinh 

hàng năm là bao nhiêu. 

c. Xác định điểm đặt hàng lại và thời gian cách quảng giữa 2 lần đặt hàng. 
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CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ VẬT TƯ 

 

4.1. Những khái niệm liên quan đến quản trị vật tư 

 Như đã được định nghĩa, quản trị logistics là một phần của quá trình cung 

ứng. Quá trình này là lên kế hoạch, thực hiện và điều khiển dòng chu chuyển 

hàng hóa, dịch vụ và những thông tin liên quan 1 cách tối ưu từ điểm đầu cho 

đến điểm cuối để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Là một phần của tổng thể 

dòng chu chuyển, có liên quan đến quản trị vật tư, bao gồm việc quản trị nguyên 

liệu thô, lắp ráp, sản xuất nhiều phần, đóng gói nguyên vật liệu và dự trữ bán 

thành phẩm. Một cách đơn giản thì quản trị vật tư là liên quan đến những hoạt 

động vật chất cung cấp nguyên vật liệu trong tổ chức. 

4.1.1. Quản trị cung ứng 

 Hoạt động cung ứng có 3 bước phát triển tương ứng với 3 khái niệm là 

mua sắm, thu mua và quản trị cung ứng. 

 Việc kiếm được vật tư đã là một việc quan trọng trong quản trị vật tư và 

sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. Môi trường cung ứng thay đổi một cách 

nhanh chóng, giai đoạn dư thừa và thiếu hụt, sự thay đổi giá thất thường, và thời 

gian hoàn thành không cố định, tất cả mang lại nhiều thách thức cho những tổ 

chức mong muốn có cái nhìn lạc quan về những nổ lực quản trị vật tư. Các điều 

khoản mua sắm và thu mua thường được thay thế được cho nhau, mặc dù những 

hoạt động thực hiện khác nhau.  

4.1.1.1 Mua sắm 

Là kể đến những hoạt động mua sắm vật tư và những hoạt động đó liên 

quan đến quá trình mua: mua nguyên vật liệu, máy móc, trang thiết bị…để phục 

vụ cho hoạt động của tổ chức. Đây là một trong những chức năng cơ bản, không 

thể thiếu trong mọi tổ chức. Các hoạt động này bao gồm: 

      + Xác định nhu cầu nguyên vật liệu cần cung cấp. 

      + Tổng hợp nhu cầu của toàn bộ tổ chức, xác định lượng hàng thực tế 

cần mua. 

      + Xác định nhà cung cấp. 
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      + Nghiên cứu thị trường đối với những nguyên vật liệu quan trọng. 

      + Đàm phán với nhà cung cấp. 

      + Phân tích và lựa chọn nhà cung cấp. 

      + Soạn thảo đơn đặt hàng hoặc hợp đồng. 

      + Thực hiện hợp đồng, giải quyết những vướng mắc. 

      + Thống kê và theo dõi các số liệu mua hàng. 

 Quyết định mua sắm: 

 Hoạt động mua sắm liên quan đến quyết định mua hàng để đảm bảo các 

yếu tố sau:  

 + Đúng loại hàng hóa đang cần (Right commodities) 

 + Đúng địa điểm (Right place) 

 + Đúng thời gian (Right time) 

 + Đúng giá cả (Right price) 

 + Đúng chất lượng (Right quality) 

 + Đúng số lượng (Right quantity) 

 Có sáu R trong việc quyết định mua sắm 

 * Đúng hàng hóa: nhìn chung các doanh nghiệp thường thu được đúng 

hàng hóa trong tình trạng tốt, nhưng có một số cân nhắc trong quyết định chọn 

đúng loại hàng hay đúng dịch vụ. Những người mua máy tính trong những năm 

1970 và 1980 đã phát biểu rằng: “không một ai nổi giận khi mua máy tính IBM”. 

Điều này chứng minh tầm quan trọng của sự tin cậy. Sự tin cậy thường được lan 

truyền đến những người mua thông qua những thương hiệu, và vật tượng trưng 

hoặc là lợi ích nhận được mà thương hiệu đó mang đến cho người mua. Trong 

một số tổ chức, người mua sẽ chỉ rõ những gì mà tổ chức được yêu cầu (dựa trên 

nhu cầu) hơn là chỉ đơn giản mua từ catalogue. Và dĩ nhiên, cả hai có thể diễn ra 

cùng lúc và thường khi đây là trường hợp giá cả tốt hơn thì có thể đạt được bởi 

vì người cung cấp không theo yêu cầu của sản phẩm. 

 * Đúng địa điểm: việc đưa ra quyết định mua sắm là quan trọng để cung 

cấp chi tiết cấu trúc như thế nào, khi nào và ở đâu thì phân phối được thực hiện. 

Ví dụ như, một vài tổ chức bán lẻ sẽ cung cấp thông tin cho người cung ứng để 

phân phối đến kho phân phối trung tâm (CDD – central distribution depot) hoặc 
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trực tiếp đến các cửa hàng. Lợi ích của việc phân phối trực tiếp đến các cửa hàng 

là tránh được đóng gói và đưa lên xe 2 lần và do đó thêm vào chi phí vận tải và 

dự trữ cho các nhà bán lẻ. Nếu hàng hóa đến kho chứa hàng đầu tiên thì cần phải 

tiến hành ghi sổ, dự trữ và sau đó là vận tải tới các cửa hàng. 

 * Đúng thời gian: Chắc chắn hàng hóa đến đúng lúc cần thiết là cơ bản để 

hoạt động chuỗi cung ứng có hiệu quả. Hệ thống JIT được xây dựng dựa trên 

quan điểm mà người cung ứng sẽ cung cấp khi hàng hóa được yêu cầu. Điều này 

tránh chi phí tồn kho và chi phí vốn thấp hơn.  

 * Đúng giá cả: đạt được mức giá đúng là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng 

đến cấu trúc chi phí và cuối cùng là lợi nhuân cận biên đạt được. Để đạt được giá 

cả hợp lý thường liên quan đến việc đàm phán và kĩ năng đàm phán tốt được đòi 

hỏi trước tiên để trở thành người mua thành công. Đàm phán sẽ xem xét xung 

quanh một số điều khoản quan trọng khác để mua hàng như: ngày phân phối, 

thời gian sản xuất, chất lượng, số lượng và chiết khấu. Tuy nhiên, giá cả vẫn là 

một yếu tố rất quan trọng và người mua cần phải thận trọng trong tính toán cân 

bằng giữa giá cả và những yếu tố khác. 

 * Đúng chất lượng: Khách hàng chỉ rõ chất lượng hoặc mong đợi người 

cung cấp làm điều này. Trong trường hợp khác, để khách hàng quay lai, và tái 

đặt hàng, sự mong đợi của họ vào chất lượng mà họ được đáp ứng.  

* Đúng số lượng: R cuối cùng là phải được cung cấp đúng số lượng.  

4.1.1.2. Thu mua 

Là sự mở rộng, phát triển của chức năng mua sắm. Ở chức năng này thì 

người ta chú trọng nhiều hơn đến các vấn đề mang tính chiến lược. Thu mua bao 

gồm: mua sắm, chuyên chở, nhà kho và nhận vật tư đầu vào. Cụ thể là: 

      + Phát triển các nhu cầu nguyên vật liệu, dịch vụ, các chi tiết kỹ thuật 

      + Nghiên cứu về nguyên vật liệu và quản lý các hoạt động phân tích có 

giá trị. 

      + Nghiên cứu chuyên sâu về thị trường nguyên vật liệu. 

      + Thực hiện các hoạt động của chức năng mua hàng. 

      + Quản trị chất lượng của các nhà cung cấp. 

      + Quản lý quá trình vận chuyển. 
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      + Quản trị các hoạt động mang tính chất đầu tư như: tận dụng, sử dụng 

lại các nguyên vật liệu… 

 Nguyên vật liệu, mẫu thiết kế sản phẩm và động cơ, sản xuất, phân phối 

và vận chuyển, bán hàng và marketing, xử lý số liệu, chức năng tài chính và 

quản trị - tất cả đều được mua từ những người cung cấp bên ngoài. Sự mở rộng 

của việc thuê ngoài mang lại tính chiến lược mới, quan trọng đối với chức năng 

mua sắm. Trong nhiều trường hợp, mua hàng hóa và dịch vụ từ những người bên 

ngoài trở thành yếu tố có ảnh hưởng lớn trong cấu trúc chi phí của công ty, 

tương ứng đến 70% hoặc 80% trong tổng chi phí. Ví dụ như 2/3 chi phí của một 

chiếc Boeing mới và 3/4 chi phí của một máy tính chủ PCS được tốn vào những 

phần của người cung cấp và lắp ráp. 

Bảng 4.1:  So sánh giữa mua sắm và thu mua 

 Chức năng mua sắm 

truyền thống 

Chức năng thu mua có 

tính chất đổi mới 

- Vị trí của tổ chức 
Chức năng văn phòng 

phía sau 

Chức năng chiến lược 

 

- Vai trò Hẹp Rộng 

- Tầm nhìn quản trị Thấp Cao 

- Sơ lược tiểu sử đội 

ngũ nhân viên 

Nhân viên văn phòng 

 

Chuyên nghiệp 

 

- Văn hóa Tác động trở lại Tiên phong thực hiện 

- Quy trình mua Quan liêu Được tổ chức hợp lý 

- Quan hệ cung cấp Đối thủ, không linh hoạt Hợp tác, linh hoạt 

- Tiêu chuẩn thực 

hiện 
Đơn vị giá Tổng chi phí và chất lượng 

Bảng này so sánh về vai trò truyền thống và giới hạn của mua sắm với sự 

đổi mới và được mở rộng vai trò của thu mua. Thu mua giành được khả năng 

đáng kể đối với những tổ chức trong mục đích của chuỗi ứng trội hơn và dịch vụ 

khách hàng tốt nhất. 

 Mua sắm và thu mua sẽ gia tăng tầm quan trọng trong tương lai. Một số 
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yếu tố sẽ ảnh hưởng đến xu hướng này, bao gồm:  

 + Vòng đời của sản phẩm ngắn hơn, sự thay đổi khoa học kỹ thuật nhanh 

chóng, và càng nhiều khách hàng phức tạp, làm nên sự gia tăng tính linh hoạt và 

sự nhanh nhẹn trong quá trình mua sắm. 

 + Sự nổi bật lên của kinh tế toàn cầu đã buộc nhiều công ty phải mở rộng 

phạm vi hiểu biết về thu mua và xác định vị trí người cung cấp trên khắp thế giới 

- những người có thể cung cấp chi phí thấp, hàng hóa dịch vụ chất lượng cao. 

 + Cuộc cách mạng công nghệ thông tin đã cung cấp chi phí thấp, tốc độ 

nhanh, thay thế tự động những hoạt động mà biểu thị đặc điểm bộ phận mua sắm 

truyền thống. 

 * Quản trị cung ứng: là một bước phát triển cao hơn của thu mua. Nếu 

mua hàng và thu mua chủ yếu là hoạt động mang tính chiến thuật, thì quản trị 

cung ứng mang tính chiến lược. Những hoạt động cụ thể của quản trị cung ứng 

là: 

      + Đặt quan hệ để mua hàng và đặt quan hệ trước với các nhà cung cấp 

ngay trong quá trình thiết kế sản phẩm và phát triển các chi tiết kỹ thuật kèm 

theo. 

      + Thực hiện chức năng mua hàng và các hoạt động của quá trình thu 

mua. 

      + Xác định và lựa chọn nhà cung cấp bằng cách sử dụng các nhóm 

chức năng chéo. 

      + Tạo ra mối quan hệ thân thiết với các nhà cung cấp và các mối quan 

hệ có lợi cho cả 2 bên cũng như để quản trị chất lượng và chi phí. 

      + Xác định những nguy cơ và cơ hội trong môi trường cung ứng của 

công ty. 

      + Phát triển các chiến lược, kế hoạch thu mua dài hạn cho các nguyên 

vật liêu chủ yếu. 

      + Tiếp tục quản lý và cải thiện dây chuyền cung ứng 

      + Tham gia năng động vào quá trình hoạch định chiến lược phối hợp. 

4.1.2. Quản trị vật tư 

 Đây là một chức năng quan trọng, không thể thiếu trong mọi tổ chức. 
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Quản trị vật tư bao gồm các công việc: quản trị cung ứng vật tư và theo dõi, 

quản lý vật tư trong suốt quá trình vật tư tồn tại trong tổ chức như một tài sản 

thuộc sỡ hữu của tổ chức. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1: Mối quan hệ giữa mua hàng – thu mua – quản trị cung ứng  

– quản trị vật tư 

Các hoạt động 

 mua hàng 

 

 

1. Xác định nhu 

cầu VT cần cung 

cấp 

2. Tổng hợp nhu 

cầu 

3. Xác định nhà 

cung cấp tiềm 

năng 

4. Nghiên cứu thị 

trường VT quan 

trọng 

5. Đàm phán 

6. Phân tích các đề 

nghị 

7. Lựa chọn nhà 

cung cấp 

8. Soạn thảo đơn 

hàng/ hợp đồng 

9. Thực hiện hợp 

đồng 

10. Thống kê 

Các hoạt động 

 của quá trình  

thu mua 

 

1. Tham gia vào 

việc phát triển 

các nhu cầu 

NVL, VT… 

2. Nghiên cứu về 

NVL và phân 

tích giá trị của 

chúng 

3. Nghiên cứu sâu 

thị trường NVL 

4.  

 

 

 

 

5.Quản lý chất 

lượng các nhà 

cung cấp 

6. Quản lý quá 

trình vận tải 

7. Quản lý việc tiết 

kiệm, tận dụng 

NVL… 

Các hoạt động 

của chức năng 

mua sắm 

Các hoạt động 

 Quản trị  

cung ứng 

1. EPI và ESI 

trong thiết kế sản 

phẩm 

2.  

 

 

 

 

 

3. Lựa chọn và xác 

định nhà cung 

cấp 

4. Đối tác và các 

đồng minh chiến 

lược 

5. Quản lý môi 

trường cung ứng 

6. Xây dựng kế 

hoạch thu mua 

NVL dài hạn… 

7. Quản lý việc cải 

tiến dây chuyền 

cung ứng 

8. Hoạch định 

chiến lược phối 

hợp 

Các hoạt động 

mua hàng 

Các hoạt động 

thu mua 

Kiểm tra,  

kiểm kê: 

Nguyên vật liệu 

Phụ tùng 

Máy móc, thiết bị.. 

Tiếp nhận 

Quản lý NVL 

Bảo quản 

Cấp phát 

Vận chuyển nội bộ 

Chiến thuật Chiến lược 

Quản lý vật tư 

Các nghiệp vụ 

Hoạt động  

trong quá trình  

sản xuất 

 

Kiểm kê 

thành phẩm 
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Vì sao quản trị vật tư quan trọng? 

 Sự quan trọng của quản trị vật tư ảnh hưởng đến quá trình logistics là 

hoàn toàn không phóng đại. Mặc dù quản trị vật tư làm phân cách trực tiếp với 

khách hàng cuối cùng, nhưng ở mức độ mà trong đó nguyên vật liệu thô, những 

thành phần cấu thành và những phần lắp ráp được đáp ứng cho quá trình sản 

xuất cuối cùng được xác định sự sẵn sàng sản phẩm cho khách hàng. Thực chất 

nếu quản trị không có hiệu lực và hiệu quả của dòng vật tư đầu vào thì quá trình 

sản xuất không thể cho ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá cả 

và thời hạn giao hàng. 

 Những quyết định, tốt hay xấu, được tạo nên trong quản trị vật tư của quá 

trình logistics sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến dịch vụ khách hàng, sự sẵn sàng của 

công ty này để cạnh tranh với những công ty khác; và mức độ bán hàng, đạt lợi 

nhuận trên thị trường. Quản trị vật tư có vai trò quan trọng trong quá trình 

logistics và là một nhân tố chi phí tổ chức và dịch vụ hỗn hợp. 

 Bắt đầu những năm 1980, ngày càng nhiều công ty nhận ra tầm quan 

trọng của quản trị vật tư. Là các công ty kinh doanh phát triển và trưởng thành, 

vai trò của quản trị vật tư được mở rộng để đối mặt với những thách thức của thị 

trường hơn là sản xuất. 

 Dưới đây là một số khác bệt giữa quan niệm cũ và quan niệm mới 

 Bảng 4.2: So sánh quan niệm cũ và mới trong quản trị vật tư 

 Quan niệm cũ Quan niệm mới 

Thị trường 

+ thị trường của người bán 

+ cạnh tranh thấp 

+ hạn chế xuất khẩu 

+ thị trường của người mua 

+ cạnh tranh cao 

+ sự định hướng toàn cầu 

Sản phẩm 

+ chủng loại không phong phú 

+ vòng đời sản phẩm dài 

+ công nghệ thấp 

+ chủng loại đa dạng 

+ vòng đời sản phẩm ngắn 

+ công nghệ cao 

Sản xuất 

+ công suất cao 

+ tính linh hoạt thấp 

+ quy mô lớn 

+ công suất cao 

+ tính linh hoạt cao 

+ quy mô nhỏ 
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+ thời gian hoàn thành dài 

+ chi phí thấp 

+ làm thay vì mua 

+ thời gian hoàn thành ngắn 

+ chi phí thấp 

+ mua thay vì làm 

Chất lượng 

dịch vụ 

+ chất lượng dịch vụ cao 

+ dự trữ lớn 

+ quá trình logisitcs chậm 

+ thời gian vận chuyển chậm 

+ chất lượng dịch vụ cao 

+ dự trữ thấp 

+ quá trình logisitcs nhanh 

+ thời gian vận chuyển nhanh 

Công nghệ 

thông tin 

+ quản lý, xử lý số liệu bằng 

giấy tờ, sổ sách 

+ quản lý, xử lý số liệu bằng 

máy tính 

Chiến lược 

kinh doanh 

+ sản xuất có vai trò định 

hướng 

+ định hướng theo thị trường 

 (Nguồn: Hans F.Busch. “Integrated Materials Management”) 

 

* Phạm vị hoạt động của quản trị vật tư: 

 + Dự báo trước về nhu cầu vật tư 

 + Tìm kiếm nguồn vật tư 

 + Giới thiệu vật tư với tổ chức doanh nghiệp 

 + Giám sát tình trạng của vật tư như là một tài sản hiện hành 

4.1.3. Mục đích của quản trị vật tư 

 - Để giải quyết những vấn đề vật tư từ một cái nhìn tổng thể trong toàn 

công ty bằng việc thực hiện phối hợp những chức năng đa dạng vật tư, cung cấp 

mạng lưới thông tin, điều khiển dòng chu chuyển vật tư (Michael Leender..) 

 Rõ ràng những mục đích của quản trị vật tư sẽ gắn với những mục đích 

của công ty trong việc đạt được một lợi nhuận chấp nhận được và tỷ suất đầu tư, 

để duy trì cạnh tranh trong thị trường ngày càng tranh khốc liệt. 

 Hình 4.2 dưới đây sẽ tô đậm những mục đích chính của quản trị vật tư: 

chi phí thấp, chất lượng dịch vụ cao, chất lượng đảm bảo, sự ngưng đọng vốn 

thấp, và hỗ trợ của những chức năng khác. Mỗi mục đích là rõ ràng nối với toàn 

bộ mục đích cuae doanh nghiệp. 

Mục đích chính là để làm ra sự đóng góp thực sự cho lợi nhuận – đưa ra 

bằng sự đảm bảo thu mua, quản trị và vị trí của vật tư như là một nguồn sản 
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xuất. Vì vậy nó là một mục đích của quản trị vật tư được tích hợp để đạt được sự 

cung cấp tốt nhất bằng cách điều hòa các mục tiêu đối lập nhau của chi phí vật tư 

và tổng phí, để đạt được chất lượng dịch vụ khách hàng cao hơn và ngưng đọng 

vốn trong khâu dự trữ rất thấp. Sự đảm bảo của chức năng cung ứng và vì vậy sự 

cộng thêm của giá trị vô hình đạt được bằng việc điều khiển toàn bộ dòng lưu 

chuyển vật tư và thông tin từ thị trường cung ứng trong suốt công ty và đến điểm 

bán cuối cùng (trích MCU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2: Mục đích của quản trị vật tư tích hợp 

  

4.2. Quy trình nghiệp vụ cung ứng vật tư 

 Quy trình nghiệp vụ cung ứng bao gồm những công việc sau: 

- Xác định nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị… 

- Lựa chọn nhà cung cấp 

- Soạn thỏa đơn đặt hàng – ký kết hợp đồng 

- Tổ chức thực hiện đơn hàng/hợp đồng 

Những mục đích 

của công ty 

Những mục đích 

của  

quản trị vật tư 

Chi phí thấp 

 

 

 

Để cân bằng 

chi phí vật 

tư, chi phí 

vốn, và tổng 

chi phí 

Chất lượng 

dịch vụ cao 

 

 

Để tiếp 

nhận sự 

phản ứng từ 

sản xuất và 

thị trường 

Chất lượng 

đảm bảo 

 

 

Để duy trì 

và cải tiến 

chất lượng 

vật tư 

Sự ngưng 

động vốn 

thấp 

 

Để tránh sự 

ngưng đọng 

vốn trong 

dự trữ 

Những chức 

năng hỗ trợ 

khác 

 

Để hỗ trợ sự 

bán hàng, 

thiết kế, sự 

phát triển 
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- Nhập kho vật tư – bảo quản – cung cấp cho các bộ phận có nhu cầu 

4.2.1. Xác định nhu cầu vật tư: 

 Trong mỗi tổ chức, tại bộ phận cung ứng việc xác định nhu cầu nguyên 

vật liệu, máy móc, thiết bị…bao gồm các giai đoạn sau: 

- Xác định nhu cầu vật tư của các bộ phận: nhu cầu vật tư thường xuất 

phát từ các bộ phận sản xuất hay quản lý hàng tồn kho. Phòng cung ứng xác định 

được nhu cầu vật tư trên cơ sở phiếu yêu cầu vật tư, bảng dự toán nhu cầu vật tư. 

Nhu cầu vật tư được xác định theo công thức: 

N = Q *  M 

  Trong đó: N: nhu cầu nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm trong 

kỳ kế hoạch 

        Q: số sản phẩm cần sản xuất trong kỳ kế hoạch (kế 

hoạch sản xuất sản phẩm) 

        M: mức sử dụng nguyên vật liệu để sản xuất một đơn vị 

sản phẩm 

- Tổng hợp nhu cầu vật tư của tổ chức: khi nhận được mọi tài liệu đã 

nêu trên thì phòng cung ứng kiểm tra độ hoàn chỉnh và tính chính xác của các tài 

liệu này một cách kỹ lưỡng. Sau đó tổng hợp nhu cầu từng loại vật tư. Và công 

việc quan trọng ở khâu này là các loại vật tư phải được mô tả thật rõ ràng, đầy 

đủ, chính xác. 

- Xác định nhu cầu vật tư cần mua sắm: 

Nhu cầu vật tư cần mua = Tổng nhu cầu vật tư của tất cả các bộ phận 

trong tổ chức – Tồn kho – Lượng vật tư mà có thể tự sản xuất 

Trong đó, tổng nhu cầu vật tư của tất cả các bộ phận trong tổ chức đã 

được xác định và phân theo từng nhóm, chủng loại cụ thể, tiếp theo là phải kiểm 

tra hàng tồn kho. Nếu loại vật tư nào trong kho số lượng còn đủ để đáp nhu cầu 

sản xuất thì không cần phải mua thêm. Sau đó xác định xem là tự làm hay đi 

mua. Để giải quyết được vấn đề này bộ phận cung ứng hay các nhóm chức năng 

chéo cần xem xét các yếu tố: 

 + Năng lực nhàn rỗi của doanh nghiệp 
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 + Khả năng làm việc: nhân lực, trang thiết bị, các khả năng trong 

tương lai. 

 + Yếu tố liên quan đến hiệu quả kinh tế: chi phí cần tăng thêm nếu 

tự sản xuất và kết quả, phân bổ chi phí quản lý như thế nào. 

 + Độ tin cậy của các nguồn cung cấp. 

 + Các mối quan hệ thương mại. 

 + Điều kiện làm việc ổn định. 

 + Sử dụng các nguồn lực khác. 

Sau khi tìm được lời đáp cho bài toán “Làm hay mua?” đối với từng loại 

vật tư cụ thể, bộ phận cung ứng sẽ xác định được đáp số cuối cùng của bài toán: 

Nhu cầu vật tư cần mua bằng tổng nhu cầu vật tư cần cung cấp trừ đi lượng vật 

tư đơn vị sản xuất. 

Trong nhiều trường hợp, để kịp thời đáp ứng được nhu cầu vật tư cho tổ 

chức thì bộ phận cung ứng phải dự báo nhu cầu vật tư. 

Dự báo nhu cầu vật tư: là báo trước khả năng sẽ xảy ra cho kỳ tương lai 

bằng một số liệu thống kê cụ thể, hay một viễn cảnh được mô tả bằng lời văn 

hoặc bằng cách mô tả nào khác trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng của hiện 

tượng nghiên cứu trong quá trình và hiện tại. 

Dự báo có vai trò rất quan trọng trong hoạt động cung ứng vật tư. Kết quả 

dự báo giúp cho doanh nghiệp: 

 + Dự báo được nhu cầu vật tư, một khi chưa có được số liệu chính 

xác về kế hoạch sản xuất và mức sử dụng vât tư để sản xuất sản phẩm. 

 + Lập được kế hoạch cung ứng vật tư. 

 + Tính toán được lượng vật tư dự trữ cần thiết. 

Từ đó, có thể giúp giảm được chi phí cho hoạt động cung ứng, tăng năng 

suất lao động, tăng hiệu quả hoạt động cung ứng và cả hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

4.2.2. Lựa chọn nhà cung cấp 

 Công việc sau khâu xác định được nhu cầu vật tư là cần phải nghiên cứu, 

lựa chọn nhà cung cấp. 
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 Đối với các loại vật tư đã sử dụng thường xuyên thì nghiên cứu, điều tra 

thêm để chọn được nguồn cung cấp tốt nhất. Đối với các loại vật tư mới hay lô 

hàng có giá trị lớn thì phải nghiên cứu thật kỹ để chọn được nguồn cung ứng 

tiềm năng. 

Để lựa chọn được nhà cung cấp thì có 4 giai đoạn cần thực hiện 

- Giai đoạn khảo sát là giai đoạn thu thập thông tin về nhà cung cấp 

như: xem lại hồ sơ về các nhà cung cấp nếu có; theo dõi các thông tin trên mạng, 

báo chí, các trung tâm thông tin; hoặc thông qua các cuộc điều tra, phỏng vấn 

các nhà cung cấp; hỏi ý kiến người dùng vật tư; xin ý kiến chuyên gia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Không                                      Có 

 

 

- Giai đoạn lựa chọn là thực hiện các công việc: xử lý, phân tích, đánh 

giá tối ưu, nhược điểm của từng nhà cung cấp; so sánh với tiêu chuẩn đặt ra và 

lập danh sách nhà cung cấp đạt yêu cầu; thẩm định lại tất cả các thông tin có 

được; chọn nhà cung cấp chính thức. 

- Giai đoạn đàm phán, ký kết hợp đồng: trong giai đoạn này phải thực 

hiện nhiều bước có mối quan hệ mật thiết với nhau, bao gồm: giai đoạn chuẩn bị, 

tiếp xúc, đàm phán, kết thúc đàm phán và ký hợp đồng, rút kinh nghiệm. 

- Giai đoạn thử nghiệm: sau khi ký kết hợp đồng, cần phải tổ chức tốt 

công đoạn thực hiện hợp đồng. Trong quá trình luôn theo dõi, đánh giá nhà cung 

cấp, nếu đạt yêu cầu thì đặt quan hệ lâu dài, nếu không thì tìm kiếm nhà cung 

cấp khác. 

GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT 

GIAI ĐOẠN LỰA CHỌN 

GIAI ĐOẠN ĐÀM PHÁN 

GIAI ĐOẠN THỬ NGHIỆM 

Đạt yêu cầu? Quan hệ lâu dài 
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4.2.3. Lập đơn hàng, ký hợp đồng cung ứng 

 Công việc tiếp sau lựa chọn nhà cung cấp là cần tiến hành lập đơn đặt 

hàng hay còn gọi là hợp đồng cung ứng. Có 2 cách để thực hiện: 

- Cách 1: Người mua lập đơn hàng, và thông quá quá trình giao dịch 

bằng thư, fax, email…và cuối cùng là nhà cung cấp chấp nhận đơn đặt hàng tức 

là ký hợp đồng. 

- Cách 2: Người mua lập đơn hàng, và thông qua quá trình đàm phán 

trực tiếp và ký kết hợp đồng. 

* Đơn đặt hàng: các thông tin có trong đơn đặt hàng 

 - Tên và địa chỉ công ty đặt hàng. 

 - Số, ký mã hiệu của đơn đặt hàng. 

 - Thời gian lập Đơn đặt hàng. 

 - Tên và địa chỉ của nhà cung cấp. 

 - Tên, chất lượng, qui cách loại vật tư cần mua. 

 - Số lượng vật tư cần mua. 

 - Giá cả. 

 - Thời gian, địa điểm giao hàng. 

 - Thanh toán… 

 - Ký tên. 

 

* Hợp đồng cung ứng: 

Trường hợp 1: Nguồn cung cấp trong nội địa 

Như mọi hợp đồng kinh tế khác, hợp đồng cung ứng cần có các nội dung 

sau: 

a. Phần mở đầu: 

Bao gồm các nội dung sau: 

 - Quốc hiệu: Đây là tiêu đề cần thiết cho những văn bản mà nội dung của nó 

có tính chất pháp lý, riêng trong hợp đồng thương mại quốc tế không ghi quốc 

hiệu vì các chủ thể loại hợp đồng này có quố tịch khac nhau. 

 - Số và ký hiệu hợp đồng: thường thì ở dưới tên văn bản hoặc ở góc trái của 

văn bản hợp đồng cung ứng, nội dung này cần thiết cho việc lưu trữ, tra cứu khi 
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cần thiết, phần ký hiệu hợp đồng thường là chữ viết tắt của tên chủng loại hợp 

đồng. Ví dụ: Hợp đồng số 09/HĐCƯ. 

 - Tên hợp đồng: thường lấy tên hợp đồng theo chủng loại cụ thể, ghi chữ to 

đậm ở chính giữa phía dưới quốc hiệu. 

 - Những căn cứ xác lập hợp đồng: Khi lập hợp đồng phải nêu những văn bản 

pháp quy của nhà nước điều chỉnh lĩnh vực hợp đồng kinh tế như các pháp lện, 

nghị định, quyết định…Phải nêu cả văn bản hướng dẫn của các ngành, của chính 

quền địa phương, có thể phải nêu cả sự thỏa thuận của hai bên chủ thể trong các 

cuộc họp bàn về nội dung hợp đồng trước đó. 

 - Thời gian, địa điểm ký kết hợp đồng: Phải ghi nhận rõ vấn đề này vì nó là 

cái mốc quan trọng đánh dấu sự thiết lập hợp đồng cung ứng xảy ra trong một 

thời gian, không gian cụ thể để chứng minh sự giao dịch của các bên, khi cần 

thiết cơ quan nhà nước sẽ thực hiện sự xác nhận hoặc kiểm soát. Đồng thời nó 

cũng là căn cứ quan trọng, dựa vào đó các chủ thể ấn định thời hạn của hợp đồng 

được bắt đầu và kết thúc lúc nào, thông thường thời gian ký kết là thời điểm để 

các thỏa thuận ấn định cho hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Ví dụ: “hợp đồng này 

có hiệu lực 18 ngày kể từ ngày ký…” 

b. Phần thông tin về chủ thể hợp đồng: 

  Bao gồm các nội dung sau: 

 - Tên đơn vị hoặc cá nhân tham gia hợp đồng cung ứng (gọi chung là tên 

doanh nghiệp). Để loại trừ khả năng bị lừa đảo các bên tham gia phải kiểm tra 

lẫn nhau về tư cách pháp nhân hoặc giấy phép đăng kỹ kinh doanh của đối tác, 

kiểm tra sự hoạt động thực tế của tổ chức này xem có trong danh sách các tổ 

chức bị chính quyền thông báo đang lâm vào tình trạng phá sản, vỡ nợ, đình chỉ 

hoạt động hoặc giải thể không. 

 - Địa chỉ doanh nghiệp: Trong hợp đồng phải ghi rõ nơi có trụ sở pháp nhân 

đóng, khi cần các bên có thể tìm đến nhau để liên hệ, giao dịch hoặc tìm hiểu rõ 

ràng trước khi ký hợp đồng cung ứng, yêu cầu các bên phải ghi rõ số nhà, đường 

phố, phương xã, quận, huyện. 

 - Điện thoại, Telex, Fax, Email: đây là những phương tiện thông tin quan 

trọng, mỗi chủ thể hợp đồng thường có số mặc định cho phương tiện thông tin 
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để giao dịch với nhau, giảm bớt chi phí đi lại, liên hệ, trừ những trường hợp bắt 

buộc phải gặp mặt. 

 - Tài khoản mở tại ngân hàng: đây là vấn đề được các bên hợp đồng đặc biệt 

quan tâm trong giai đoạn hiện nay, khi đối tác biết số tài khoản, lượng tiền hiện 

có trong tài khoản mở tại ngân hàng nào, họ tin tưởng ở khả năng được thanh 

toán sòng phẳng để yên tâm ký kết hợp đồng. Cũng cần đề phòng trường hợp đối 

tác chỉ đưa ra những số tài khoản đã cạn tiền nhằm ý đồ chiếm dụng vốn hoặc 

lừa đảo; muốn nắm vững số lượng tiện trong tài khoản cần có biện pháp kiểm tra 

tại ngân hàng mà dối tác có mở tài khoản đó trước khi ký kết hợp đồng. 

 - Người đại diện ký kết: Về nguyên tắc phải là người đứng đầu pháp nhân 

hoặc người đứng tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư 

nhân, nhưng pháp luật hợp đồng kinh tế vẫn cho phép họ được ủy quyền cho 

người khác với điều kiện họ phải viết giấy ủy quyền. 

 - Giấy ủy quyền: phải ghi rõ số lưu, thời gian ủy quyền, chức vụ người ký 

giấy ủy quyền, đồng thời phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số Chứng minh nhân dân 

của người được ủy quyền và thời gian ủy quyền, nội dung phạm vi công việc 

được ủy quyền, pháp luật bắt buộc người thủ trưởng chịu trách nhiệm như chính 

bản thân họ đã ký kết hợp đồng, nhưng dù sao thì bên đối tác vẫn cần phải kiểm 

tra kỹ những điều kiện trên giấy tờ ủy quyền trước khi đồng ý ký kết hợp đồng. 
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 Ví dụ về giấy ủy quyền 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------***-------- 

….., ngày …tháng …… năm 200… 

GIẤY UỶ QUYỀN 

Kính gửi:  Ban Tổ chức Đấu giá SGDCK TP.HCM 
 

Tên tổ chức hoặc cá nhân:………………………………………………… 

……….......................................................................................................... 

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu.………..……Ngày cấp…….Nơi cấp…..….. 

Địa chỉ:……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

Điện thoại:………………………Fax:……………………………………. 

Người đại diện:…………………………………………………………… 

CMND/Hộ chiếu:…………..Ngày cấp …..……….Nơi cấp……………… 

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán 

TP.HCM, nay tôi: 
 

UỶ QUYỀN CHO: 

Ông (Bà):…………………………………………...................................... 

CMND/Hộ chiếu…………………Ngày cấp …..……..Nơi cấp…..……… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………… 

Điện thoại:…………………………Fax:………………………………..... 

Thay mặt tôi tham dự đấu giá cổ phần của Công ty ……………………… 

........................., bao gồm các công việc sau: 

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ 

sơ đăng ký tham dự đấu giá) 

2. Ghi giá, khối lượng, ký  vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên 

đấu giá.  

Ông (Bà) …………………….. có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá của 

Công ty, không được uỷ quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả 

đấu giá cho người uỷ quyền. 

 

Người được uỷ quyền 

(ký, họ tên) 
Người uỷ quyền 

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có) 
 

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ 

THẨM QUYỀN 

(trường hợp người uỷ quyền là cá nhân) 
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c. Phần nội dung của văn bản hợp đồng cung ứng: 

 Thông thường một văn bản hợp đồng cung ứng có các điều kiện và điều 

khoản sau: 

 - Đối tượng của hợp đồng: Nêu rõ tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, khối 

lượng, giá trị quy ước mà các bên thỏa thuận bằng tiền hay ngoại tệ. 

 - Chất lượng, chủng loại, quy cách, tính đồng bộ của sản phẩm, hàng hóa 

hoặc yêu cầu kỹ thuật của công việc 

 - Giá cả 

 - Bảo hành 

 - Điều kiện nghiệm thu, giao nhận 

 - Phương thức thanh toán 

 - Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng cung ứng 

 - Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đông cung ứng 

 - Các thỏa thuận khác 

 - Những điều khoản trên có thể phân thành 3 nhóm khác nhau để thỏa thuận 

trong một văn bản hợp đồng kinh tế, cụ thể: 

   + Những điều khoản chủ yếu: đây là những điều khoản bắt buộc 

phải có thể hình thành nên một chủng loại hợp đồng cụ thể được các bên quan 

tâm thỏa thuận trước tiên, nếu thiếu mộ trong những điều khoản căn bản của 

chủng loại hợp đồng đó thì văn bản hợp đồng kinh tế đó không có giá trị. 

   Theo diều 50 Luật Thương mại, hợp đồng thương mại nói chung 

và hợp đồng cung ứng nói riêng, cần có các nội dung chủ yếu sau: Tên hàng, 

chất lượng, số lượng, giá cả, giao hàng, thanh toán. 

   + Những điều khoản thường lệ: là những điều khoản đã được pháp 

luật điều chỉnh, các bên có thể ghi hoặc không ghi vào văn bản hợp đồng cung 

ứng. 

   Nếu không ghi vào thì coi như các bên mặc nhiên công nhận là 

phải có trách nhiệm thực hiện những quy định đó. Nếu các bên thỏa thuận ghi 

vào hợp đồng thì nội dung không được trái với những điều pháp luật đã quy 

định. Ví dụ: điều khoản về bồi thường thiệt hại, điều khoản về thuế… 
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   + Điều khoản tùy nghi: là những điều khoản do các bên tự thỏa 

thuận với nhau khi chưa có quy định của nhà nước nhưng các bên được phép vận 

dụng linh hoạt vào các hoàn cảnh thực tế của các bên mà không trái với pháp 

luật. Ví dụ: điều khoản về thưởng vật chất khi thực hiện xong hợp đồng trước 

thời hạn… 

d. Phần ký kết hợp đồng cung ứng. 

 - Số lượng bản hợp đồng cần ký: xuất phát từ yêu cầu lưu giữ, cần quan hệ 

giao dịch với các cơ quan ngân hàng, trọng tài kinh tế, cơ quan chủ quản 

trên…mà các bên cần thỏa thuận lập ra số lượng bao nhiêu là vừa đủ. Vấn đề 

quan trọng là các bản hợp đồng đó phải có nội dung giống nhau và có giá trị 

pháp lý như nhau. 

 - Đại diện các bên ký kết: mỗi bên chỉ cần cử một người đại diện ký kết, 

thông thường là thủ trưởng cơ quan hoặc người đứng tên trong giấy phép kinh 

doanh, pháp luật cho phép họ được ủy quyền bằng giấy tờ cho người khác ký. 

Việc ký hợp đồng có thể thực hiện một cách gián tiếp như: một bên soạn thảo ký 

trước rồi gửi cho bên do đối tác, nếu đồng ý với nội dung thỏa thuận bên kia đưa 

ra và ký vào hợp đồng thì sẽ có giá trị như trường hợp trực tiếp. Những người có 

trách nhiệm ký kết phải lưu ý ký đúng chữ ký dẫ đăng ký và thông báo, không 

chấp thuận loại chữ ký tắt, chữ ký mới thay đổi khác với chữ ký đã đăng ký với 

cơ quan có thẩm quyền. Việc đóng dấu cơ quan bên cạnh người đại diện có tác 

dụng tăng thêm sự tin tưởng của đối tác. 

 

  Trường hợp 2: Nguồn cung cấp ở nước ngoài – hợp đồng nhập khẩu: 

CONTRACT NO… 

                                                          Date… 

Between:… 

And:… 

The seller has agreed to sell and the buyer has agreed to buy the commodity 

under the terms anh condition provided in this contract as follows: 

 Art. 1: Commodity 

 Art. 2: Quality 
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 Art. 3: Quantity 

 Art. 4: Price 

 Art. 5: Shipment 

 Art. 6: Paymet 

 Art. 7: Packing and marking 

 Art. 8: Warranty 

 Art. 9: Penalty 

 Art. 10: Insurance 

 Art. 11: Force majeure 

 Art. 12: Claim 

 Art. 13: Arbitration 

 Art. 14: Other terms and condition 

 

For the BUYER      For the SELLER 

Dưới đây là mẫu ví dụ về hợp đống cung cấp phân bón giữa Indonesia và 

Việt Nam 

Contract for fertilizer 

No: 01-93/ XYZ- ABC 

Date: Sep. 07 1999 

Between: .............. 

Address:............. 

Tel: 

Telex:................Fax:................ 

Represented by Mr................. 

Hereinafter called The Buyer 

And: ................ 

Address:............. 

Tel:...................... 

Telex:...................Fax:................... 

Represented by Mr........... 

Hereinafter called The Seller 

It is mutually agreed between both sides to sign this contract with terms and 

specifications specified hereunder: 

ARTICLE 1: COMMODITY & SPECIFICATION 

1.1 Commodity: UREA FERTILIZER 

1.2 Origin: INDONESIA 

mailto:michaelhoan@gmail.com
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1.3 Specification: - Nitrogen: 46% min. 

- Moisture: 0.5% max. 

- Biuret: 1.0% max. 

- Color: White 

- Free flowing: treated with Anti- Caking 

1.4 Packing: - 50 kg net in Polypropylen Woven bag with polythylene inner liner - 2% 

of total bag as empty spare bags to be supplied free of charge 

ARTICLE 2: UNIT PRICE - QUANTITY & TOTAL AMOUNT 

2.1 Unit price: USD 178/ MT C&F Hochiminh City Port 

2.2 Quantity: 10,000 MT ( plus or minus 10% at seller's option) 

2.3 Total amount: USD 1,780,000 (+/- 10% at seller's option) 

Say: US Dollars one million seven hundred eighty thousand. 

ARTICLE 3: SHIPMENT - DELIVERY 

3.1 Time of shipment: not later than September 1993 

3.2 Port of loading: Indonesia main ports 

3.3 Destination port: Hochiminh City Port 

3.4 Notice of shipment: 

Within 2 days after the sailing date of carrying vessel to S.R Vietnam, the Seller shall 

notify by cable to the Buyer the following information: 

+ L/C number 

+ Amount 

+ Name and nationality of the vessel 

+ Bill of Lading number/ date 

+ Port of loading 

+ Date of shipment 

+ Expected date of arrival at discharging port 

3.5 Shipping mark:  

UREA 

46% NITROGEN MINIMUM 

1% BIURET MAXIMUM 

0.5% MOISTURE MAXIMUM 

50 KGS NET 

USE NO HOOKS 

MADE IN INDONESIA 

One side printed in green color 

3.6 Discharging terms: 

- When Notice of Readiness tendered before noon, laytime shall be commenced from 

13:00 on the same date 

- When Notice of Readiness tendered afternoon, laytime shall be commenced from 

8:00 on next date 

3.7 Discharging term: 900MT/ day WWDSHEX EIU 

Dem/ Des: USD 2,000/ half 
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ARTICLE 4: PAYMENT 

4.1 By irrevocable Letter of Credit at sight forn B/L date for the full amount of the 

conntract value 

4.2 L/C Beneficiary: KOLON INTERNATIONAL CORP. 45 Mugyo- Dong, Chung Gu, 

Seoul – Korea 

4.3 L/C advising Bank: KOREA FIRST BANK Seoul – Korea 

4.4 Bank of Opening L/C: VIETCOMBANK/ EXIMBANK 

4.5 Time of opening L/C: within Sep. 15 1999 

4.6 Payment documents: 

Payment shall be made upon receipt of the following documents: 

- 3/3 of clean on board Bill of Lading marked FREIGHT PREPAID 

- Commercial invoice in triplicate 

- Packing list in triplicate 

- Certificate of origin issued by manufaturer 

- SUCOFINDO's Certificate on quality/ weight 

- One copy of sailing telex/ shipping advice 

- Remark: the shipping document acceptable 

- 1/3 B/L ( the top copy ) and transport documents sent by DHL 

ARTICLE 5: FORCE MAJEURE 

Strike, sabotage, which may be occures in Origin Country shall be considered as Force 

Majeure 

ARTICLE 6: ARBITRATION 

6.1 In the execution course of this contract, all disputes not reaching at amicable 

agreement shall be settled by the Economic Arbitration board of Hochiminh City under the 

rules of the International Chamber of Commerce whose awards shall be final and binding 

both parties 

6.2 Arbitration fee and other related charges shall be borne by the losing party, unless 

otherwise agreed. 

ARTICLE 7: PENALTY 

7.1 To delay shipment/ delay payment 

In case delay shipment/ delay payment happens, the penalty for delay interest will be 

based on annual rate 15 percent 

7.2 To delay opening L/C: 

In case delay opening L/C happens, the Seller has the right to delay shipment  

7.3 To cancellation of contract 

If Seller or Buyer want to cancelled the contract, 5% of the total contract value would 

be charged as penalty to that party. 

ARTICLE 8: GENERAL CONDITION 

8.1 By signing this contract, previous correspondence and negotiations connected 

herewith shall be null and void 
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8.2 This contract comes into effect from signing date, any amendment and additional 

clause to these conditions shall be valid only if made in written form and duty confirmed by 

both sides. 

8.3 This contract is made in 6 Ennglish originals, each side keeps 3. 

FOR THE BUYER FOR THE SELLER 

 

 

4.2.4. Tổ chức thực hiện đơn đặt hàng/ hợp đồng cung ứng:  

  Khi đơn đặt hàng đã được chấp nhận/ hợp đồng được ký kết, thì nhân 

viên phòng cung ứng sẽ thường xuyên nhắc nhở nhà cung cấp (nhắc bằng điện 

thoại, Fax, Telex…) để họ giao hàng theo đúng yêu cầu. Và tùy từng trường hợp 

cụ thể, sẽ thực hiện hàng loạt các công việc tương ứng để thực hiện đơn hàng/ 

hợp đồng. 

 Trường hợp 1: Nguồn cung cấp nội địa 

 - Nhận hàng tại cơ sở của người bán/ nhà cung cấp 

  + Đến cơ sở người bán nhận hàng 

  + Kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa cả về mặt số lượng và chất lượng 

  + Kiểm tra hóa đơn và các chứng từ khác 

  + Đối chiếu hàng hóa với chứng từ 

  + Nhận hàng – thanh toán 

  + Vận chuyển hàng về 

 - Người bán/ nhà cung cấp giao hàng tại cơ sở của người Mua/ người đặt 

hàng. 

  Kiểm tra xem hàng được giao có phải là hàng của hãng mình không, bằng 

cách kiểm tra các ghi chú của nhà cung cấp so với đơn đặt hàng. Nếu tất cả đều 

khớp thì tiến hành bước tiếp sau. 

  + Giám sát việc dỡ hàng từ phương tiện vận tải để sao cho: hàng hóa 

không bị hư hỏng và nhận được đủ số kiện như đã ghi trên chứng từ. 

  + Kiểm tra xem hàng hóa được giao có khớp với: đơn đặt hàng/hợp 

đồng?, Các chỉ tiêu và hàng mẫu?, Các ghi chú của nhà cung cấp?... 

  Bằng các phương pháp kiểm tra thích hợp, tiến hành kiểm tra: Số lượng 

hàng hóa được giao có đúng với đơn đặt hàng và hóa đơn không? Chất lượng có 

phù hợp với qui định không? 
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  + Ký vào chứng từ cần thiết: Nếu mọi thứ đều đúng thì ký vào chứng từ 

giao hàng. Nếu chưa có đủ thời gian để kiểm tra toàn diện, thì ký vào chứng từ 

và ghi thêm “chưa kiểm tra”. Nếu hàng bị hư hỏng, thì ghi rõ số hàng bị thiếu 

hụt, hư hỏng và ký. Đồng thời lập biên bản, yêu cầu người giao hàng ký xác 

nhận. 

  + Ghi mã số hàng hóa và cho nhập kho, hiệu chỉnh lại sổ sách cho phù 

hợp. 

  + Kiểm tra kỹ hóa đơn và tiến hành thanh toán. 

  + Đánh giá lại toàn bộ quá trình cung ứng hàng hóa, rút kinh nghiệm. 

  + Hoàn tất đơn đặt hàng, lưu trữ hồ sơ. 

Trường hợp 2: Nguồn cung cấp ở nước ngoài/ Nhập khẩu. 

  1. Làm thủ tục NK theo qui định của nhà nước 

  2. Thực hiện những công việc ở giai đoạn đầu của khâu thanh toán 

 Nếu hợp đồng qui định thanh toán bằng L/C thì cần thực hiện các công việc sau: 

• Làm đơn xin mở L/C 

• Thực thi ký quĩ và mở L/C 

•  Sau khi làm Đơn xin mở L/C, nhà nhập khẩu phải ký quĩ và trả phí ngân 

hàng, rồi chờ ngân hàng mở L/C theo yêu cầu. 

  Nếu thanh toán bằng CAD thì nhà nhập khẩu cần tới Ngân hàng yêu cầu mở 

tài khoản ký thác để thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu. 

  Nếu thanh toán bằng TT trả trước thì nhà nhập khẩu cần làm thủ tục chuyển 

tiền theo đúng qui định trong hợp đồng. 

 Nếu thanh toán bằng nhờ thu hoặc chuyển tiền trả sau thì nhà nhập khẩu chờ 

người bán giao hàng rồi mới tiến hành công việc của khâu thanh toán. 

3. Thuê phương tiện vận tải (nếu nhập khẩu theo các điều kiện EXW, 

FCA, FAS, FOB) 

4 .Mua bảo hiểm cho hàng hóa (nếu nhập khẩu theo các điều kiện EXW, 

FCA, FAS, FOB, CFR, CPT). 

5. Kiểm tra bộ chứng từ - nhận bộ chứng từ  

6 .Làm thủ tục hải quan 

7 .Nhận hàng  
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8 .Kiểm tra hàng nhập khẩu 

9 .Khiếu nại  

10 .Thanh toán  

11. Thanh lý hợp đồng  

 Những chứng từ thường sử dụng trong bộ chứng từ 

 * Hóa đơn thương mại 

 - Khái niệm:  

 Hóa đơn thương mại là chứng từ cơ bản của khâu thanh toán. Hóa đơn do 

người bán lập yêu cầu người mua trả tiền, theo tổng số tiền hàng đã ghi trên hóa 

đơn 

     - Tác dụng của hóa đơn: 

 Trong việc thanh toán tiền hàng, hóa đơn đóng vai trò trung tâm của bộ 

chứng từ thanh toán.  

   Trong việc khai báo hải quan, hóa đơn nói lên giá trị của hàng hóa và là bằng 

chứng của sự mua bán, trên cơ sở đó người ta tiến hành giám sát, quản lý và tính 

tiền thuế. 

 Trong nghiệp vụ tín dụng, hóa đơn với chữ ký chấp nhận trả tiền của người 

mua có thể làm vai trò của một chứng từ bảo đảm cho việc vay mượn. 

  Hóa đơn cung cấp những chi tiết về hàng hóa, cần thiết cho việc thống kê, 

đối chiếu hàng hóa với hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng.  

 Trong một số trường hợp nhất định bản sao của hóa đơn được dùng như một 

thư thông báo của kết quả giao hàng, để người mua chuẩn bị nhập hàng và chuẩn 

bị trả tiền hàng. 

 - Nội dung của hóa đơn: 

 Mẫu hóa đơn thường do các công ty lựa chọn và soạn thảo. Tuy nhiên, hóa đơn 

phải thể hiện đầy đủ các mục sau: 

          +  Ngày tháng lập hóa đơn. 

  + Tên và địa chỉ của người bán/ người mua. 

  + Tên hàng hoặc tên dịch vụ được mua bán. 

  + Số lượng hàng hóa, giá đơn vị, tổng trị giá 
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 * Phiếu đóng gói 

 - Khái niệm: Là bảng kê khai tất cả hàng hóa trong một kiện hàng (thùng 

hàng, container…) và toàn bộ lô hàng được giao. Phiếu đóng gói được lập khi 

đóng gói hàng hóa và có tác dụng tạo điều kiện cho việc kiểm tra hàng hóa trong 

mỗi kiện và toàn bộ lô hàng. 

 - Nội dung của phiếu đóng gói bao gồm các chi tiết sau: tên người bán và 

người mua, tên hàng, số hiệu hợp đồng, số L/C, tên tàu, ngày bốc hàng, cảng 

bốc, cảng dỡ, số thứ tự của kiện hàng, cách đóng gói, số lượng hàng hóa đựng 

trong kiện hàng, trọng lượng hàng hóa đó, thể tích của kiện hàng, số lượng 

container và số container… 

 - Phiếu đóng gói thường được lập thành 3 bản: 

  Một để trong kiện hàng để cho người nhận hàng có thể kiểm tra hàng trong 

kiện khi cần, nó là chứng từ để đối chiếu hàng hóa thực tế với hàng hóa do người 

bán gởi. 
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 Một bản để cùng với các phiếu đóng gói khác tạo nên một bộ đầy đủ. Bộ này 

được xếp vào trong kiện hàng thứ nhất của lô hàng. 

 Một bản còn lại cũng được lập thành một bộ với các phiếu khác, bộ này được 

kèm với hóa đơn để xuất trình cho ngân hàng thanh toán. 

 - Một số loại phiếu đóng gói thường gặp: 

  + Phiếu đóng gói chi tiết (Detailed packing list) 

      Liệt kê tỉ mỉ hàng hóa trong kiện hàng, đôi khi nội dung không có gì khác 

biệt so với phiếu đóng gói thông thường, nhưng nó có tiêu đề là phiếu đóng gói 

chi tiết thì nó trở thành phiếu đóng gói chi tiết. 

  + Phiếu đóng gói trung lập (Neutral packing list) 

      Trong đó không ghi tên người bán và người mua nhằm để người mua có 

thể sử dụng phiếu này bán lại hàng hóa cho người thứ ba. 

  + Phiếu đóng gói kiêm bản kê trọng lượng (Packing and weight 

list)

 

 * Vận đơn đường biển  

Là chứng từ do người chuyên chở (chủ tàu, thuyền trưởng) cấp cho người 

gửi hàng nhằm xác nhận việc hàng hóa đã được tiếp nhận để vận chuyển. Tuy 

mỗi hãng tàu đều có mẫu vận đơn riêng, nhưng về nội dung chúng có những 

điểm chung.  

- Ở mặt trước của B/L có ghi rõ tên người gởi, người nhận (hoặc "theo 

lệnh" ...), tên tàu, cảng bốc hàng, cảng dỡ hàng, tên hàng, ký mã hiệu, số lượng 

kiện, trọng lượng, giá cả, tổng trị giá, cách trả cước (cước trả trước hay trả tại 

cảng đến), tình hình xếp hàng, số bản gốc đã lập, ngày tháng cấp vận đơn .v.v.. 
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-  Mặt sau ghi các điều kiện chuyên chở. Khi chuyên chở hàng vừa có 

hợp đồng vừa có vận đơn thì quan hệ giữa người vận tải và người nhận hàng do 

vận đơn điều chỉnh, còn quan hệ giữa người gởi hàng và người vận tải do hợp 

đồng thuê tàu điều chỉnh.  

B/L có ba chức năng cơ bản sau:  

-    Là một biên lai của người chuyên chở xác nhận là họ đã nhận hàng để 

chở.  

-    Là một bằng chứng về những điều khoản của một hợp đồng vận tải 

đường biển.  

-    Là một chứng từ sở hữu hàng hóa, quy định hàng hóa sẽ giao cho ai ở 

cảng đích, do đó cho phép mua bán hàng hóa bằng cách chuyển nhượng B/L. 

Chính vì chức năng đặc biệt này mà việc thay thế B/L bằng thủ tục EDI là việc 

rất khó khăn hiện nay.  

Vận đơn đường biển được lập thành một số bản gốc. Trên các bản gốc, 

người ta in hoặc đóng dấu các chữ "Original". Ngoài bộ vận đơn gốc, còn có một 

số bản sao, trên đó ghi chữ "Copy". Chỉ có bản gốc của B/L mới có chức năng 

nêu trên, còn các bản sao không có giá trị pháp lý như bản gốc, chúng chỉ dùng 

trong các trường hợp: thông báo giao hàng, kiểm tra hàng hóa, thống kê hải quan 

.v.v 

 . 
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 * Tờ khai hải quan 

  + Mặt trước 

  

  + Mặt sau 
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 * Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) 

 - Khái niệm: Giấy chứng nhận xuất xứ là chứng từ do nhà sản xuất hoặc do 

cơ quan thẩm quyền, thường là Phòng Thương mại/ Bộ Thương mại cấp để xác 

nhận nơi sản xuất hoặc nguồn gốc xuất phát của hàng hóa. 

 - Tác dụng: Giấy chứng nhận xuất xứ nhằm: 

  + Giúp hải quan có căn cứ tính thuế quan trên cơ sở áp dụng biểu thuế ưu 

đãi, giúp Hải quan thi hành chính sách khu vực, chính sách phân biệt đối xử 

trong mua bán khi tiến hành giám sát và quản lý. 

  + Xác nhận ở một mức độ nhất định về chất lượng hàng hóa, nhất là đối 

với những hàng hóa thuộc loại thổ sản của một địa phương nhất định. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/5/5f/COformA.jpg


Bài giảng Logistics                                                         GV: TS. Lê Thị Phương Thanh 

 138 

  - Các loại C/O:  C/O có nhiều loại: Form A, Form B, Form O, Form X, 

Form T, Form C, Form D, Form E… 

 Người nhập khẩu phải nộp C/O cho cơ quan Hải quan khi đăng ký mở tờ 

khai hàng nhập khẩu. Trường hợp có lý do đặc biệt thì được Cục trưởng Cục Hải 

quan tỉnh, thành phố chấp thuận thì có thể nộp C/O trong một thời gian hợp lý, 

phù hợp với lý do chậm trễ, sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu lô hàng, 

nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ hải quan. 

 

 * Chứng từ bảo hiểm (Certificate of Insurance): Là chứng từ do người bảo 

hiểm cấp cho người được bảo hiểm, nhằm hợp thức hóa hợp đồng bảo hiểm và 

được dùng để điều tiết quan hệ giữa tổ chức bảo hiểm và người được bảo hiểm. 

Trong mối quan hệ này, tổ chức bảo hiểm nhận bồi thường cho những tổn thất 

xảy ra vì những rủi ro mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, còn 

người được bảo hiểm phải nộp cho người bảo hiểm một số tiền nhất định là phí 

bảo hiểm.  

 Chứng từ bảo hiểm thường được dùng là đơn bảo hiểm và giấy chứng nhận 

bảo hiểm. 
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 * Hối phiếu (Bill of Exchange)  

 

   

 * Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of quality): Là chứng từ xác 

nhận chất lượng của hàng thực giao và chứng minh phẩm chất hàng phù hợp với 

điều khoản của hợp đồng. Giấy chứng nhận phẩm chất có thể do người cung cấp 

hàng, cũng có thể do cơ quan kiểm nghiệm hàng xất khẩu cấp, tùy theo sự thỏa 

thuận của hai bên mua bán. 
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  * Giấy chứng nhận số lượng/giấy chứng nhận trọng lượng (Certificate 

of quantity/weight): Là chứng từ xác nhận số lượng/ trọng lượng của hàng hóa 

thực giao. Giấy chứng nhận số lượng/ trọng lượng cũng có thể do người cung 

cấp hoặc tổ chức kiểm nghiệm hàng xuất nhập khẩu cấp, tùy theo sự thỏa thuận 

trong hợp đồng. 

Khi thỏa thuận về các giấy chứng nhận phẩm chất số lượng hoặc trọng lượng 

cần đặc biệt quan tâm đến giấy chứng nhận lần cuối, bởi các giấy này sẽ có tác 

dụng quyết định trong việc giải quyết tranh chấp sau này. Phải qui định rõ kiểm 

tra lần cuối sẽ được thực hiện tại đâu, ai tiến hành kiểm tra và cấp giấy chứng 

nhận. 

 

  * Giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy chứng nhận vệ sinh: Là những 

chứng từ do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp cho chủ hàng để xác nhận 

hàng hóa đã được an toàn về mặt dịch bệnh, sâu hại, nấm độc .v.v… Giấy chứng 

nhận kiểm dịch sản phẩm động vật (Animal product sanitary inspection) do cơ 
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quan kiểm dịch động vật cấp cho các hàng hóa là động vật (súc vật, cầm thú 

.v.v..) hoặc các sản phẩm động vật (trứng, thịt, lông, da, cá .v.v..) hoặc bao bì 

của chúng, xác nhận đã kiểm tra và xử lý chống các bệnh dịch. Giấy chứng nhận 

kiểm dịch thực vật (Phytosanitary certificate) do cơ quan bảo vệ thực vật cấp cho 

hàng hóa là thực vật hoặc có nguồn gốc là thực vật, xác nhận hàng hóa đã được 

kiểm tra và trong đó không có vi trùng gây bệnh cho người sử dụng. 

 

4.2.5. Nhập kho – bảo quản – cung cấp cho các bộ phận có nhu cầu 

  Sau khi tiếp nhận vật tư, bộ phận kho – quản lý vật tư của phòng cung 

ứng/ phòng logistcs cần làm tốt các công việc sau: 
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- Nhập kho 

- Bảo quản (tùy theo tính chất của từng loại vật tư) 

- Cấp vật tư cho các bộ phận có nhu cầu 

  Đây là khâu cuối của quy trình nghiệp vụ cung ứng, đồng thời là nội dung 

chính của công tác quản lý vật tư trong nội bộ tổ chức 

 

4.3. Hệ thống thông tin trong quản trị vật tư. 

4.3.1. Các hệ thống MRP: 

 Nói tóm tắt về MRP được dùng để biểu thị những hệ thống được gọi là kế 

hoạch hóa nhu cầu vật tư (MRP I – Materials Requirements Planning) và kế 

hoạch hóa nguồn lực đầu vào của sản xuất (MPR II – Manufacturing Resoure 

Planning). MPR I được phát triển thành MPR II với việc thêm vào thành phần tài 

chính, marketing, và thành phần mua hàng 

 * MRP I: kế hoạch hóa nhu cầu vật tư (MRP I) trở thành một khái niệm 

phổ biến vào thập niên 60 và 70. Nó bao gồm một hệ thống máy tính, hệ thống 

thông tin về sản xuất, các khái niệm và triết lý quản trị. 

 Hệ thống thông tin tập trung vào dự trữ, kế hoạch sản xuất, trang thiết bị, 

và việc quản trị tất cả các nguồn lực sản xuất (con người, tiền của, trang thiết bị 

và vật tư…). Là những triết lý quản trị, nó được xem từ một trung gian đến một 

kết thúc. 

 Giống như những cách tiếp cận khác, những phương pháp, và những triết 

lý kinh doanh, MRP I cố gắng tối thiểu hóa lượng dự trữ để duy trì đầy đủ những 

vật tư cho quá trình sản xuất. Trong phạm vi một hệ thống MRP I, kế hoạch 

kiểm soát sự sản xuất (được cập nhật hàng tuần) trực tiếp đề ra các hoạt động 

tiếp theo của việc mua hàng và nhiệm vụ sản xuất. Một hệ thống MRP I được 

thuê khi: cách dùng hay nhu cầu của vật tư là không liên tục hoặc không bền 

cao; nhu cầu vật tư phụ thuộc vào sự sản xuất của các hàng hóa dự trữ đặc biệt 

khác hay là thành phẩm; và mua hàng, thu mua, những người cung cấp, và sự 

sản xuất có tính linh hoạt để giữ trình tự sắp xếp hoặc phân phối giấy biên nhận 

vào mỗi tuần. 
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 + Hệ thống MRP I cung cấp một vài cải tiến hơn là hệ thống truyền 

thống, những ưu điểm bao gồm: 

- Cải thiện kết quả kinh doanh (ví dụ: tỷ suất đầu tư, lợi nhuận) 

- Cải thiện hoạt động sản xuất 

- Điều hành sản xuất tốt hơn 

- Thông tin chính xác và đúng thời điểm hơn 

- Giảm lượng dự trữ 

- Thời gian đặt hàng của vật tư 

- Giảm thiểu sụ lỗi thời của nguyên vật liệu 

- Gia tăng sự tin cậy 

- Phản ứng nhanh hơn với nhu cầu thị trường, và giảm chi phí sản xuất. 

+ Nhược điểm của hệ thống MRP I: hệ thống này có một số mặt hạn chế 

và một công ty xem xét sử dụng như là một hệ thống thì nên kiểm tra chúng. 

- Đầu tiên, MRP I có lẽ không nhìn một cách lạc quan sự thu được từ 

chi phí vật tư. Bởi vì mức độ dự trữ được giữ tại mức tối thiểu, vật tư phải được 

mua thường xuyên hơn và với những khối lượng nhỏ hơn. Kết quả là gia tăng 

chi phí đặt hàng, trừ những điều kiện được đàm phán trong hợp đồng với nhà 

cung cấp. Hóa đơn vận chuyển cao hơn và đơn vị giá cao hơn có lẽ cũng xảy ra. 

Do đó công ty phải cân nhắc trước sự tiết kiệm từ việc giảm chi phí dự trữ.  

- Một nhược điểm khác là mối nguy cơ việc sự chậm lại của sản xuất 

hay ngừng lại có thể xảy ra. Bởi vì những vấn đề về phân phối không biết trước 

và những nhà cung cấp vật tư thiếu hụt.  

- Nhược điểm cuối cùng của MRP I nảy sinh từ việc sử dụng gói phần 

mềm máy tính. Những tổ chức phải xác định có nên tiêu chuẩn hóa hay phát 

triển phần mềm sẽ được dùng. Tiêu chuẩn hóa các chương trình là ít tốn kém, 

nhưng sẽ không đáp ứng được yêu cầu đăc biệt của người sử dụng. 

Hình vẽ dưới đây miêu tả hệ thống MRP I và đầu ra của nó.  

Kế hoạch sản xuất tổng thể phục vụ cho đầu vào của hệ thống MRP I. các 

đầu vào khác bao gồm các tập tin về vật tư và các hồ sơ của tình hình dự trữ. 

Các tập tin về vật tư chứa đựng những bộ phận cấu thành của thành phẩm. Các 

dự liệu về dự trữ duy trì một số liệu của tất cả lượng dự trữ có sẵn và đặt hàng. 
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Hình 4.3: Các yếu tố của hệ thống MRP I 

 (Nguồn: MCB University Press Limited) 

 

Những báo cáo có được từ hệ thống MRP I bao gồm những bảng kế 

hoạch mà có thể được dùng để dự báo lượng dự trữ và chỉ rõ những yêu cầu 

trong tương lai; những bảng báo cáo thực hiện để xác định có thực tế so với thời 

gian hoàn thành như đã được lập trình trước, và thực tế so với khối lượng được 

sử dụng được định trước và chi phí phù hợp; và bảng báo cáo ngoại lệ mà chỉ ra 

sự không thống nhất như các lỗi sai, những đơn đặt hàng trễ hoặc quá chậm, 

những phế liệu thừa, hay những phần không tồn tại. Trong khi MRP I vẫn được 
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dùng trong một số công ty, nó đã được cập nhật và mở rộng bao gồm các yếu tố 

tài chính, marketing, logistics. Đây là phiên bản mới hơn được gọi là kế hoạch 

hóa nguồn lực sản xuất đầu vào, MRP II. 

* MRP II: nó ảnh hưởng đến một số vùng chức năng của một tổ chức, 

bao gồm nghề nghiệp kỹ sư, tài chính, logistics, sản xuất, mua hàng, và 

marketing. Nó là một gói phần mềm máy tính mà bao gồm toàn bộ các hoạt 

động phức tạp trong kế hoạch và điều hành các hoạt động sản xuất: kế hoạch sản 

xuất, kế hoạch hóa nhu cầu nguồn lực, kế hoạch sản xuất tổng thể, kế hoạch hóa 

nhu cầu vật tư, điều hành phân xưởng, và mua hàng. 
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Hình 4.3: Các yếu tố của hệ thống MRP II 
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Các tổ chức đã báo cáo một con số của lợi ích kết hợp với sự thực hiện 

đầy đủ của hệ thống MRP II, bao gồm: 

- Sự giảm thiểu tồn kho 

- Tỷ lệ doanh số dự trữ cao hơn 

- Nâng cao sự chắc chắn trong việc phân phối cho khách hàng đúng 

thời gian 

- Giảm thiểu hci phí mua hàng  

- Tối thiểu hóa lực lượng lao động ngoài giờ 

4.3.2. Các hệ thống DRP  

 * DRP I (Distribution requirements planning) – kế hoạch hóa phân phối 

nhu cầu. Đây là hệ thống áp dụng những nguyên tắc MRP cho quá trình phân 

phối, nhằm đáp ứng nhu cầu đặc biệt về phân phối 

 * DRP II (Distribution resource planning) – kế hoạch hóa phân phối các 

nguồn lực. DRP II là một mở rộng của DRP I, được sử dụng phân phối tất cả các 

nguồn lực đầu vào, chứ không riêng vật tư. 

 Có nhiều lợi ích tiềm tàng được kết hợp với việc sử dụng hệ thống DRP 

II, đặc biệt là trong lĩnh vực marketing và logistics 

 + Lợi ích marketing bao gồm: 

- Cải thiện mức độ dịch vụ, phân phối cho khách hàng đúng thời gian 

và khách hàng ít phàn nàn hơn. Bởi vì những người quản lý có thể lên kế hoạch 

những gì cần thiết và sau đó thực hiện kế hoạch. Những lời hứa của công ty với 

khách hàng được đáp ứng và không bị thất hứa. 

- Có khả năng để lên kế hoạch chiêu thị và những lời giới thiệu mới 

hiệu quả.  

- Có khả năng nhìn thấy trước khi một sản phẩm không sẵn sàng. 

Trong hầu hết các trường hợp, sử dụng DRP có nghĩa là những công ty có thể 

tìm ra những sản phẩm mà họ cần.  

- Các bộ phận chức khác nhau của công ty có mối quan hệ công việc 

tốt hơn. Bởi vì mọi người đang làm việc với tập hợp những nhóm giống nhau, và 

bởi vì những nguyên nhân của các vấn đề có thể thấy nhiều hơn trước. Với DRP, 

con người có thể thấy tại sao điều đó lại sai, và họ có thể làm gì để sữa chữa lại 
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nó. Không có như là một công cụ, trường hợp thường là quá lúng túng để không 

thể quan sát rõ cái gì sai và tại sao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4: các yếu tố của hệ thống DRP II 
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- Không những có khả năng cung cấp cho khách hàng một sản phẩm 

mà còn một dịch vụ hỗ trợ họ quản lý lượng dự trữ. Một công ty có thể làm điều 

này bằng cách đưa ra hệ thống DRP đến với lượng dự trữ của khách hàng. 

+ Lợi ích logistics bao gồm: 

- Giảm thiểu chi phí vận chuyển đến các trung tâm phân phối, do sự 

khá vội vàng hoặc tiền bảo hiểm vận chuyển; và lên kế hoạch tốt hơn cho vận 

chuyển bằng xe tải và xe lửa. 

- Dự trữ thấp hơn: DRP có thể nói chính xác những gì cần thiết và khi 

nào, và giữ thông tin mới nhất khi những thay đổi xảy ra. 

- Giảm khoảng trống của kho hàng do lượng dự trữ thấp hơn, như đã 

được đề cập ở trên. 

- Khống chế sự lỗi thời tốt hơn: DRP có thể giám sát khi hàng tồn kho 

cho mỗi loại hàng hóa tại mỗi trung tâm phân phối sẽ cạn kiệt, và cảnh báo 

người lên kế hoạch của bất cứ vấn đề lỗi thời nào trong khi vẫn có thời gian để 

thực hiện. 

- Giảm chi phí phân phối từ các trung tâm phân phối đến khách hàng 

do những đơn hàng bị trả lại ít hơn. DRP có thể có những sản phẩm đúng như họ 

cần trong kho hàng, vì vậy họ có thể vận chuyển cùng lúc. 

- Với DRP, thì con người trong sản xuất có thể thấy một cách đúng nhu 

cầu của mạng lưới phân phối, và chúng là mới nhất khi có những thứ thay đổi. 

Điều này gần như là cung cấp toàn bộ thông tin của phân phối đến sản xuất. 

Thêm vào đó, hệ thống giống nhau được dùng cho cả sản xuất và phân phối. Con 

người hiểu một người khác và có thể làm việc với nhau tốt hơn bởi vì học sử 

dung một hệ thống giống nhau. 

- Những công cụ tốt hơn cho ngân sách. DRP là một sự mô phỏng rất 

chính xác của những hoạt động phân phối và có thể phát triển ngân quỹ. 
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Bài tập 

1. Trình bày những hiểu biết của anh chị về khái niệm quản trị vật tư và 

những khái niệm quản trị vật tư và những khái niệm có liên quan (mua hàng, thu 

mua, cung ứng, quản trị cung ứng, quản trị vật tư)? 

2. Quy trình nghiệp vụ cung ứng? Trình bày vắn tắt những công việc cần 

làm trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ cung ứng? 

3. Nhu cầu vật tư? Ý nghĩa của việc dự báo và các phương pháp dự báo nhu 

cầu vật tư? 

4. Nội dung của hợp đồng cung ứng 

5. Trình bày vắn tắt những công việc cần làm để tổ chức thực hiện hợp đồng 

cung ứng? 
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CHƯƠNG 5: VẬN TẢI 

 

5.1. Khái niệm 

 Sự di chuyển về mặt không gian và thời gian của công cụ sản xuất, sản 

phẩm lao động và bản thân con người là một nhu cầu tất yếu của xã hội. 

 Trong nghĩa rộng, vận tải là một quy trình của bất kỳ sự di chuyển vị trí 

nào của vật phẩm và con người. 

 Vận tải là sự di chuyển có mục đích của con người và vật phẩm nhằm 

hoán chuyển vị trí của hàng hóa và bản thân con người từ nơi này đến nơi khác 

bằng các phương tiện vận tải. 

 Trong nghĩa hẹp thì các nhà kinh tế định nghĩa: hoạt động vận tải là quá 

trình sản xuất thỏa mãn đồng thời hai tính chất: 

  + Hoạt động sản xuất vật chất đặc biệt. 

  + Hoạt động kinh tế tiêng biệt . 

 * Tại sao vận tải là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt? 

 - Nó là một ngành sản xuất vật chất là vì: có công cụ lao động, đối tượng 

lao động, sức lao động. 

 - Đặc biệt là vì:  

  + Sản xuất trong ngành vận tải là một quá trình tác động làm thay 

đổi về mặt không gian của đối tượng chuyên chở. Quá trình sản xuất của vận tải 

là quá trình tác động về mặt không gian lên đối tượng chuyên chở - chứ không 

phải là quá trình tác động về mặt kỹ thuật lên đối tượng lao động. Tức là đối 

tượng chuyên chở gồm hàng hóa và khách hàng. Con người thông qua dụng cụ 

vận tải (tư liệu lao động) tác động vào đối tượng chuyên chở để gây ra sự thay 

đổi vị trí về không gian và thời gian của chúng. 

  + Sản phẩm của vận tải là vô hình, và sản xuất trong ngành vận tải 

là không tạo ra sản phẩm mới: nó không có hình dạng, kích thước cụ thể. Sản 

xuất trong ngành vận tải không sáng tạo ra sản phẩm mới mà sáng tạo ra một sản 

phẩm đặc biệt gọi là sản phẩm vận tải. Sản phẩm vận tải là sự di chuyển vị trí 

của đối tượng chuyên chở. Tuy vậy, sản phẩm này cũng có 2 thuộc tính của một 
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hàng hóa: giá trị sử dụng và giá trị. Bản chất và hiệu quả mong muốn của sản 

xuất trong ngành vận tải là thay đổi vị trí, chứ không phải làm thay đổi hình 

dạng, tính chất lý hóa của đối tượng chuyên chở. 

  + Sản phẩm vận tải không tồn tại độc lập ngoài quá trình sản xuất 

ra nó: sản phẩm này không có một khoảng cách về thời gian giữa sản xuất và 

tiêu dùng, nó được hình thành và tiêu thụ ngay trong quá trình sản xuất (tức là 

khi quá trình vận tải kết thúc thì sản phẩm vận tải cũng được tiêu thụ) 

  + Sản phẩm trong ngành vận tải không có thể dự trữ. Trong khi 

các ngành sản xuất vật chất khác có thể sản xuất ra một số sản phẩm để dự trữ 

nhằm thỏa mãn nhu cầu tăng lên đột ngột, thì trong sản xuất vận tải để thỏa mãn 

nhu cầu chuyên chở tăng lên đột ngột người ta chỉ có thể dự trữ năng lực chuyên 

chở của phương tiện vận tải. 

 

5.2. Vai trò của vận tải 

5.2.1. Vai trò đối với nền kinh tế quốc dân 

 Ngành giao thông vận tải là một trong những ngành kinh tế kỹ thuật quan 

trọng của nền kinh tế quốc dân. Một mặt, ngành giao thông vận tải có nhiệm vụ 

phục vụ nhu cầu chuyên chở của toàn bộ nền kinh tế - xã hội. Ngành giao thông 

vận tải sáng tạo ra một phần đáng kể trong tổng sản phẩm trong nước và thu 

nhập quốc dân. Mặt khác ngành giao thông vận tải lại là một thị trường tiêu thụ 

rất lớn các sản phẩm của các ngành kinh tế kỹ thuật khác. 

 Giao thông vận tải là yếu tố quan trọng đảm bảo cho quá trình sản xuất và 

tái sản xuất của xã hội được liên tục thông qua việc vận chuyển cung ứng 

nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và lao động phục vụ sản xuất. 

Giao thông vận tải còn là một trong những yếu tố quan trọng trong phân bố lực 

lượng sản xuất của nền kinh tế quốc dân. 

 Đối với lĩnh vực lưu thông thì nhờ có vận tải mà quá trình lưu thông mới 

thực hiện được và hàng hóa mới đến nơi tiêu dùng cá nhân và tiêu dùng sản xuất. 

Ngoài ra, giao thông vận tải còn có tác dụng mở rộng và phát triển giao lưu văn 

hóa, trao đổi hàng hóa với nước ngoài.  
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 Giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của nhân dân. 

Nó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. 

 Giao thông vận tải góp phần khắc phục tình trạng phát triển không đồng 

đều giữa thành thị và nông thôn, giữa vùng đồng bằng và miền núi, hải đảo. 

 Giao thông vận tải góp phần tăng cường khả năng quốc phòng, giữ gìn an 

ninh xã hội và bảo vệ đất nước. 

5.1.2. Vai trò đối với Logistics 

 - Vận tải xâu chuỗi các khâu của hệ thống. 

 - Hiệu quả của vận tải là hiệu quả của hệ thống logistics. Như vậy giảm 

thiểu chi phí vận tải thì sẽ giảm được tổng chi phí logistics (chi phí vận tải chiếm 

1/3 tổng chi phí logistics). 

 - Vận tải đảm bảo yếu tố JIT 

 - Vận tải là yếu tố duy nhất trong hệ thống đưa sản phẩm đến tay người 

tiêu dùng. 

 - Vận tải ảnh hưởng đến vị trí doanh nghiệp. 

Như vậy ta có thể thấy rằng, vận tải ngày càng quan trọng trong hoạt 

động logistics và vai trò này sẽ càng tăng thêm, bởi vì chi phí vận tải ngày càng 

lớn trong tổng chi phí logistics. Do đó nên hoạt động vận tải sẽ ảnh hưởng đến 

hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng cạnh tranh của tổ chức. Chính vì vậy 

mà các nhà quản trị không những quan tâm đến chi phí vận tải của mình mà còn 

cả chi phí vận tải của đối thủ. Trong mỗi ngành khác nhau thì chi phí vận tải 

cũng khác nhau. Và nếu không tính đến mặt chi phí thì vận tải cũng rất quan 

trọng trong việc đưa hàng đến đúng nơi quy định, đúng lúc thì sản xuất sẽ không 

bị gián đoạn, và không gây ra những hậu quả nghiêm trọng. 

Tóm lại, vận tải có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của tổ chức, chính vì 

vậy mà các nhà quản trị phải luôn quan tâm đến việc cân nhắc, lựa chọn các điều 

kiện vận tải vật tư hàng hóa, lựa chọn phương thức vận tải, người vận tải, lộ 

trình chuyên chở. Từ đó sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, góp phần nâng 

cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. 
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5.3. Mối liên hệ giữa vận tải và các yếu tố trong hệ thống logistics. 

5.3.1. Vận tải và Marketing 

 Hai hoạt động vận tải và marketing luôn được các doanh nghiệp xúc tiến 

đồng thời với nhau. Nếu vận tải là khâu lưu thông hàng hóa từ nhà sản xuất đến 

tận tay người tiêu dùng, thì marketing là một hoạt động dịch vụ. Nó không trực 

tiếp đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng mà nó là sự gợi mở về mong 

muốn, nhu cầu của người tiêu dùng. Để thực hiện tốt khâu vận tải thì đòi hỏi 

phải làm tốt marketing, nếu hoạt động marketing không tốt thì sẽ làm cho vận tải 

bị sai và có thể gặp nhiều bất trắc. Và ngược lại, nếu như vận tải không đáp ứng 

kịp thời, không đúng nơi quy định thì sẽ làm cho các hoạt động marketing bị trì 

hoãn. 

5.3.2. Vận tải và kho bãi 

 Vận tải phải có điểm xuất phát và điểm kết thúc, đó là nơi đi và nơi đến. 

Chính vì vậy nếu kho bãi không đủ điều kiện thì sẽ làm hư hỏng hàng hóa, ảnh 

hưởng đến quá trình vận tải. Kho bãi đóng vai trò hỗ trợ cho vận tải, kho bãi 

cũng là nơi trung gian để cất giữ hàng hóa khi quá trình vận tải bao gồm nhiều 

phương thức, để bốc dỡ hàng hóa từ phương tiện vận tải này sang phương tiện 

vận tải khác. Kho bãi cũng là nơi mà từ đó hàng hóa sản phẩm được phân phối đi 

đến nhiều đại lý, trung tâm phân phối nhỏ khác. Nếu không có kho bãi thì quá 

trình vận chuyển để phân phối đến các nơi nhỏ khác sẽ gặp khó khăn, hàng hóa 

sẽ không được bảo quản tốt, gây ra mất thời gian và giảm hiệu quả kinh doanh. 

5.3.3. Vận tải và quản trị 

 Quá trình vận tải có thể gặp rất nhiều rủi ro, chính vì vậy mà cần phải 

quản trị tốt quá trình vận tải cho thật tốt. Quản trị tất cả các hoạt động trong quá 

trình vận tải lại với nhau và làm cho các công đoạn này phối hợp thật nhuần 

nhuyễn từ nơi xếp hàng đến nơi dỡ hàng. Muốn hoạt động của vận tải được 

xuyên suốt thì đòi hỏi các nhà quản trị phải lên kế hoạch và chiến lược vận tải 

cho riêng tổ chức của mình sao cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp, đặc 

điểm kinh doanh của công ty.  
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5.3.4. Vận tải và phân phối. 

 Phân phối là một khâu không thể thiếu trong quá trình logistics, nó làm 

nhiệm vụ phân chia hàng hóa từ người sản xuất đến tay người tiêu dùng thông 

qua nhiều kênh phân phối. Vận tải giúp cho quá trình phân phối được diễn ra 

xuyên suốt, vận tải là một quá trình không thể thiếu trong phân phối sản phẩm 

5.3.5. Vận tải và vấn đề thời gian. 

 Trong quá trình vận tải thì vấn đế thời gian được đòi hỏi là phải đúng thời 

điểm. Vận tải giúp đảm bảo được yếu tố JIT cho các doanh nghiệp, yếu tố này 

giúp tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thương trường. 

 

5.4. Các phương thức vận tải 

5.4.1. Vận tải đường bộ 

5.4.1.1. Vận tải bằng đường sắt:  

Đây là phương thức vận tải được dùng khá phổ biến cho những loại hàng 

hóa nặng và cồng kềnh cho những chuyến đi dài. Tàu hỏa có thể duy trì một 

cách chắc chắn, tốc độ cao hợp lý, và có thể liên kết với các phương thúc khác 

để chuyên chở các container và hàng hóa với số lượng lớn. Dịch vụ đường sắt là 

tổ chức bằng nhiều cách khác nhau. Chúng hầu hết là những nhà chuyên chở 

công cộng hơn là nhà chuyên chở cá nhân một tổ chức nào đó. Dịch vụ công 

cộng này thường được xem rất quan trọng vì nó được quản lý bởi quốc gia. 

Thậm chí khi dịch vụ đường sắt này không quốc gia hóa, thì nó cũng được phép 

độc quyền. Số lượng nhà chuyên chở chắc chắn là rất nhỏ khi so sánh với vận tải 

bằng xe. Lý do chính cho việc đầu tư rộng lớn thì cần phải có đường sắt, đầu 

máy, toa xe và nhà ga. Chi phí có thể được giảm bởi những phương tiện dễ dàng 

cho việc vận chuyển.  

* Đặc điểm của vận tải đường sắt: 

- Vận tải đường sắt có năng lực chuyên chở lớn: trọng tải và dung tích 

của toa xe đường sắt chỉ kém các phương tiện chuyên chở đường biển và đường 

thủy nội địa. Trọng tải trung bình của các toa xe trước đây là 20-30 tấn. Hiện 

nay, ở một số nước con số này đã lên đến 40-50 tấn/toa xe. Ở các nước phát 

triển, trọng tải trung bình của đoàn tàu chở hàng hóa đã lên tới 4.000-6.000T, cá 
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biệt có đoàn tàu đạt tới 10.000 tấn. Năng lực vận chuyển của đường sắt như trên 

hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. 

- Tốc độ chuyên chở của vận tải đường sắt tương đối cao: nó chậm hơn 

máy bay, nhưng lại nhanh hơn tàu biển và đôi khi còn nhanh hơn cả ô tô. Ở các 

nước phát triển thì tốc độ tàu đạt đến 100km/giờ. Tốc độ như vậy rất phù hợp 

với việc vận chuyển các hàng tươi sống, hàng có tính thời vụ. 

- Giá thành trong vận tải đường sắt tương đối thấp: nhìn chung nó thấp 

hơn so với vận tải bằng ô tô và máy bay. Giá thành vận tải bằng máy bay cao 

gấp 60-70 lần so với vận tải bằng đường sắt. Giá thành của vận tải phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như: 

+ Mật độ chuyên chở 

+ Khoảng cách chuyên chở 

+ Khối lượng và đặc điểm hàng hóa chuyên chở 

+ Chất lượng của trang thiết bị trong vận tải đường sắt. 

+ Trình độ quản lý và tổ chức quy trình chuyên chở 

-  Vận tải đường sắt có khả năng chuyên chở hàng hóa quanh năm 

và suốt đêm: nó ít phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu nên có thể đảm đương được 

việc chuyên chở liên tục, thường xuyên, đúng giờ và an toàn hơn so với các 

phương thức vận tải khác. 

* Ưu nhược điểm của vận tải đường sắt:  

 Một trong những ưu điểm của đường sắt là các thiết bị được cố định, nó 

có khả năng chứa đựng cao và đơn vị giá thấp. Đây là một yếu tố khác làm nản 

lòng sự cạnh tranh, như một nhà ga được xây dựng bởi một tổ chức giữa 2 điểm, 

nhìn chung sẽ có đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu, và nó trở thành không tồn 

tại được cho đối thủ cạnh tranh để mở ra những phương tiện song song.  

 Một ưu điểm khác của đường sắt là đơn vị chi phí vận chuyển là thấp, vì 

vậy nó có thể được sử dụng để vận chuyển số lượng vật tư rất lớn với giá cả 

thấp, như than và khoáng sản. Lý do cho điều này, vận tải đường sắt phổ biến 

sớm hơn, theo hướng ngược với dòng sông, những bộ phận của chuỗi cung ứng. 

Chúng ta có thể thấy các tổ chức sử dụng đường sắt cho các nguyên vật liệu thô 

đầu vào nhiều hơn là cho thành phẩm ở đầu ra. 
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 Nhược điểm chính của đường sắt là tính bất di bất dịch của nó. Tất cả các 

dịch vụ tàu lửa có thời gian biểu trước đó. Chính vì vậy mà những nhà phân phối 

khẩn cấp hoặc chập trễ thì không được. Mặc dù, người điều khiển tàu có thể 

cung cấp một số dịch dụ khác, có lẽ đưa ra những dịch vụ chỗ ngã tư rẽ một 

chiều (nơi một con tàu di chuyển giữa 2 địa điểm, như một cảng và một nhà 

máy), dịch vụ tàu nguyên (nơi những khách hàng thuê toàn bộ con tàu), vận 

chuyển container.   

Một khái niệm rõ ràng hơn là những con tàu chỉ có thể đi dọc những 

tuyến đường giữa các nhà ga cố định, và không thể dừng lại tại những điểm 

trung gian. Hầu hết các khách hàng là xa những nhà ga, vì vậy họ phải chuyển 

hàng hóa bằng xe tại cả những điểm cuối của chuyến đi. Những vận chuyển này 

làm tăng thời gian, và họ có thể bỏ đường sắt khi thay đổi khá chậm. Nó cũng là 

có lợi hơn cho những khoảng cách xa. 

5.4.1.2. Vận tải bằng ô tô 

Tuyến đường bộ là được sử dụng rộng rãi nhất và được dùng mọi nơi, hầu 

hết trong tất cả các chuỗi cung ứng. Lợi ích chủ yếu của nó là linh hoạt, có thể 

đến bất cứ địa điểm nào. Mặc dù tốc độ tối đa trên các tuyến đường là bị giới 

hạn, khả năng mang lại dịch vụ từ cửa đến cửa tránh vận chuyển sang phương 

thức khác và có thể mang lại thời gian ngắn hơn cho toàn bộ chuyến đi. Chúng ta 

có thể nhìn thấy tác dụng này nếu chúng ta muốn đi giữa Huế và Đà Nẵng. Máy 

bay đi nhanh hơn, nhưng khi bạn thêm vào thời gian đến và đi từ sân bay, làm 

thủ tục, nó chậm hơn để bắt một chuyến xe buýt giữa hai thành phố này. Tuy 

nhiên, tốc độ đi có thể là một cân nhắc quan trọng, đặc biệt khi đường bộ trở nên 

đông đúc và xe cộ gần như là rất chậm. 

 Vận chuyển đường bộ có lợi ích là có thể sử dụng mạng lưới đường bộ 

rộng. Không giống như đường sắt, những cái này đã có sẵn, vì vậy người sử 

dụng không phải xây dựng và bảo dưỡng tuyến đường của họ. Xe cộ cũng không 

giữ thời gian biểu cứng nhắc, vì vậy họ có thể đi những chuyến với những lời 

báo trước ngắn và kế hoạch nhỏ. 

Ngược lại với đường sắt, nơi mỗi người điều khiển gần như là độc quyền 

trên một số tuyến đường. Vận chuyển đường bộ được đặc trưng bởi một số 
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lượng lớn những người chuyên chở làm việc trong cùng một khu vực như nhau. 

Với nhiều người chuyên chở như vậy thì cạnh tranh khắc nghiệt và giá cả mềm 

dẻo hơn. Có một số lượng khổng lồ các loại xe cộ đường bộ. Một số trong đó là 

chuyên dụng và được thiết kế cho những mục đích đặc biệt, và có những luật lệ 

khác nhau ở các quốc gia khác nhau.  

* Ưu điểm của vận tải bằng ô tô 

- Vận tải bằng ô tô có tính linh hoạt cao và cơ động: đây là ưu điểm nổi 

bật của vận tải bằng ô tô so với các phương thức vận tải khác. Vận tải bằng ô tô 

có tính linh hoạt cao do ô tô có khả năng hoạt động được mọi nơi, nó không phụ 

thuộc nhiều vào đường sá như các phương thức khác. Nó không đòi hỏi quy 

trình kỹ thuật quá phức tạp như vận tải hàng không. Thủ tục đối với vận tải bằng 

ô tô cũng đơn giản. 

- Tốc độ vận chuyển của ô tô khá cao: nó chỉ đứng sau vận tải bằng máy 

bay và hầu như là ngang bằng với vận tải đường sắt. Và nó có ưu điểm là giao 

nhận hàng hóa nhanh chóng, điều này đem lại hiệu quả kinh tế cao cho chủ hàng 

ít bị ứ đọng vốn, tăng được vòng quay vốn. 

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của vận tải ô tô ít tốn kém: nó không đòi 

hỏi nhiều vốn như đường sắt hay đường không. Đầu tư mua ôtô cũng không đắt 

đỏ như tàu hỏa, máy bay, tàu biển. 

* Nhược điểm: 

- Cước vận tải ô tô rất cao: các yếu tố dẫn đến cước phí cao là do nó có 

trọng tải nhỏ hơn so với các phương tiện vận tải khác. Ô tô chủ yếu chuyên chở 

hàng hóa đoạn đường ngắn nên có giá thành cao. Thời gian ô tô chạy không có 

hàng hóa thường nhiều. 

- Năng suất lao động trong vận tải ô tô thấp: do chủ yếu lao động thô sơ, 

mặt khác chỉ số mã lực trong vận tải này rất cao, nên năng suất lao động thấp. 

- Hạn chế về mặt chuyên chở 

- Trọng tải và dung tích của ô tô nhỏ: Ô tô thường có khả năng vận 

chuyển không quá 15 tấn/chuyến. Một số ô tô chuyên dụng có trọng tải lớn hơn, 

nhưng cũng chỉ có khoảng 30-40 tấn. 
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- Vận tải ô tô phụ thuộc nhiều và điều kiện thiên nhiên: nó phụ thuộc vào 

sự gồ ghề của mặt đất, không thể hoạt động được trong điều kiện mưa hay gió 

bão ở mức trung bình. 

5.4.2. Vận tải đường biển 

 Cả vận tải đường sắt và đường bộ có giới hạn rõ ràng là chỉ sử dụng ở 

trên đất liền. Hầu hết các chuỗi cung ứng sử dụng vận chuyển hàng bằng tàu 

thủy để vượt các đại dương, và trên 90% thương mại thế giới được di chuyển 

bằng đường biển. Bạn có thể thấy tầm quan trọng đối với một đất nước như 

vương quốc Anh, nơi có đến 95% hàng hóa đến và đi bằng tàu thủy, vận chuyển 

bằng tàu thủy là nơi xuất khẩu lớn nhất thứ 5, thành phố London đảm bảo cho 25 

% rủi ro tàu thuyền của thế giới. 

 Có 3 loại vận chuyển bằng đường thủy cơ bản: những con sông và kênh 

đào (thường được gọi là đường thủy nội địa), vận chuyển bằng tàu thuyền trên 

biển (di chuyển vật tư từ một cảng đến một cảng khác dọc bờ biển) và vận 

chuyển đại dương (vượt qua những vùng biển lớn). Một vài nước có vận tải sông 

và kênh đào phát triển, như Canada và Mỹ…  

 Hầu hết vận tải bằng tàu thủy được chọn bởi những thuyền lớn đi khắp 

thế giới. Một vài quốc gia may mắn có đủ đường bờ biển có thể sử dụng cho vận 

tải thế giới và các thành phố như Rotterdam, Hong Kong và New York đã phát 

triển những cảng khổng lồ. 20 cảng lớn nhất của thế giới nắm giữ hơn một nữa 

thương mại thế giới.  

 * Ưu điểm của vận tải biển: 

 - Vận tải đường biển với những đội tàu lớn và rất nhiều cảng hình thành 

trên thế giới. Nó tạo ra một sức chở hàng rất lớn. 

 - Mặc dù lượng hàng hóa được chuyên chở rất lớn nhưng ngược lại chi 

phí lại thấp so với vận tải hàng không rất nhiều lần. 

 * Nhược điểm của vận tải đường biển: 

 - Thời gian chuyên chở dài hơn so với các phương thức vận tải khác. 

Hàng hóa được chuyên chở từ một quốc gia này đến một quốc gia khác phải đi 

trên biển rất nhiều ngày (1hải lý = 1,6km, thông thường thì vận tốc của tàu là 14 

đến 20 hải lý/1h). 



Bài giảng Logistics                                                         GV: TS. Lê Thị Phương Thanh 

 159 

 - Các thủ tục rất phức tạp: như đã được học ở môn vận tải thì cần phải 

nắm các phương thức thuê tàu, các hợp đồng thuê tàu, vận đơn, nhận và đổi vận 

đơn như thế nào…Nhìn chung các thủ tục này gây mất thời gian, thậm chí là gặp 

rủi ro trong quá trình làm thủ tục, nếu không nắm vững quá trình làm thủ tục thì 

chủ hàng có khả năng bị mất hàng mà không thể khiếu kiện được, hay là bị từ 

chối thanh toán nếu làm thủ tục chậm trễ so với hạn của LC. 

 - Vận tải biển gặp rủi ro rất cao, bởi vì bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Trên 

biển thường gặp phải các thiên tai, bão, hay tàu đâm phải vào đá ngầm, tảng 

băng…và đâm va vào nhau. Chính vì vậy khắc phục các rủi ro bằng cách mua 

bảo hiểm cho hàng hóa và cho tàu thuyền. 

 * Giao nhận hàng hóa: các công ty giao nhận hàng hóa là những người 

cung cấp dịch vụ logistics. 

 Theo Fiata: dịch vụ giao nhận là bất kỳ loại dịch vụ nào liên quan đến vận 

chuyển, gom hàng, lưu kho, xếp dỡ hàng hóa, đóng gói hoặc phân phối hàng 

cũng như dịch vụ tư vấn kể cả các vấn đề liên quan về hải quan, bảo hiểm… 

 Người kinh doanh dịch vụ giao nhận là người giao nhận. Và tồn tại nhiều 

tên gọi khác nhau: đại lý hải quan, môi giới hải quan, đại lý thanh toán, đại lý 

gửi hàng và giao nhận hàng, người chuyên chở chính. 

 Phạm vi giao nhận: 

- Khi là đại lý: 

Chịu trách nhiệm khi: 

 + Giao nhận không đúng chỉ dẫn 

 + Thiếu sót trong việc mua bảo hiểm 

 + Sai sót khi làm thủ tục 

 + Chở hàng sai nơi đến 

 + Tái xuất không theo thủ tục cần thiết hoặc không hoàn thuế 

 + Giao hàng mà không thu tiền từ người nhận hàng (trong thanh 

toán đổi chúng từ DP) 

Không chịu trách nhiệm về hành vi hay lỗi lầm của người thứ 3 (như 

người chuyên chở hoặc người giao nhận khác) nếu người đó chứng minh được 

mình đã lựa chọn cẩn thận.  
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- Khi là người chuyên chở 

Mọi trách nhiệm của người này giống như quy định của công ước quốc tế 

về vận tải – hưởng cước vận tải chứ không phải hoa hồng đại lý. 

Không chịu trách nhiệm: 

 + Lỗi khách hàng 

 + Khách hàng đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu không thích hợp 

 + Do bản chất hàng hóa 

 + Do chiến tranh, đình công 

 + Bất khả kháng 

 + Chậm trễ 

5.4.3. Vận tải hàng không. 

 * Vị trí: 

 - Vận tải đường hàng không quan trọng đối với nền kinh tế thế giới 

 - Nó chiếm 1% khối lượng và 20% giá trị 

 - Vị trí của nó là ưu tiên số một cho các mặt hàng khẩn cấp 

 - Vận tải hàng không là phương tiện chính của du lịch quốc tế. 

 - Nó là một mắt xích quan trọng trong vận tải đa phương thức quốc tế 

 Mặc dù vận tải hàng không còn non trẻ nhưng tốc độ phát triển lại rất 

nhanh, các dụng cụ công nghệ hiện đại. 

 Có 3 loại hoạt động chính: 

- Loại hình đầu tiên là dịch vụ thông thường, nơi mà các máy bay lớn 

sử dụng dung tích của nó để chở hành khách chứ không cần thiết cho hành lý.  

- Loại hình thứ hai là dịch vụ hàng hóa, nơi mà những người điều khiển 

vận hành máy bay chở hàng vào các kế hoạch đều đặn. Đó là những người 

chuyên chở công cộng, di chuyển hàng hóa cho bất kỳ khách hàng nào. 

- Loại hình thứ ba là hoạt động đặc quyền, nơi mà tất cả các máy bay 

được thuê cho sự phân phối đặc biệt. 

* Đặc điểm: 

- Về tuyến đường thì nó tương tự như đường biển, vận tải hàng không 

sử dụng bầu trời làm tuyến đường của mình và không phải đầu tư xây dựng như 

đường bộ hay đường sắt, mà nó đã có sẵn tuyến đường. 
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- Tốc độ vận tải của hàng không là nhanh nhất trong các phương thức 

vận tải. 

- Nhìn chung thì vận tải hàng không thì tương đối an toàn. Bởi vì máy 

bay chỉ ảnh hưởng thời tiết trong quá trình cất cánh và hạ cánh chứ trong quá 

trình bay thì không bị ảnh hưởng. 

- Công cụ vận tải của hàng không sử dụng công nghệ hiện đại so với 

các phương thức vận tải khác. 

- Chính vì tốc độ nhanh, công nghệ hiện đại nên giá thành của nó cũng 

rất cao. 

 

5.5. Vận tải đa phương thức. 

5.5.1. Khái niệm 

 Chúng ta thấy một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn 

phương thức vận tải, nhưng các tổ chức không sử dụng các phương thức như 

nhau cho toàn bộ chuyến đi. Lựa chọn tốt nhất thường là chia chuyến đi thành 

nhiều giai đoạn và sử dụng phương thức tốt nhất cho từng giai đoạn. Tất nhiên 

nó phụ thuộc vào những yếu tố như độ dài của chuyến đi, những chi phí liên 

quan và sự bất lợi của việc di chuyển giữa các phương thức. Nhưng nếu bạn 

chuyển nguyên vật liệu từ Lanchow - trung tâm của Trung Quốc đến Warsaw ở 

Phần Lan, bạn phải bắt đầu bằng gửi hàng lên một xe tải, chuyển chúng đến 

đường sắt cho chuyến đi từ đó đến Thượng Hải, sau đó ở trên tàu đến Rotterdam, 

sau đó quay lại đường sắt băng qua Châu Âu, và sau đó xe tải sẽ phân phối về 

địa phương cần đến. Những chuyến đi này được sử dụng một vài phương thức 

vận tải được gọi là vận tải đa phương thức. 

 Theo OECD 

- Vận tải liên hợp (intermodal transport): chuyên chở hàng hóa bằng ít 

nhất 2 phương thức khác nhau. Không có việc di chuyển hàng hóa khỏi công cụ 

vận tải khi chuyển phương thức vận tải. 

- Vận tải kết hợp (combine transport): chuyên chở hàng hóa bằng 

đường ô tô trên đạo đầu và cuối, phần lớn hành trình là đường sắt, đường sông, 

đường biển. 
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- Vận tải đa phương thức (multimodal transport): chuyên chở hàng hóa 

ít nhất bằng 2 phương thức trở lên, có thể di chuyển hàng hóa ra khỏi công cụ 

vận tải. 

5.5.2. Lịch sử ra đời và phát triển  

- Vận tải đa phương thức là sự sát nhập các phương thức vận tải và áp 

dụng kỹ thuật mới. Logistics là sự phát triển khéo léo của vận tải đa phương 

thức. Người kinh doanh vân  tải đa phương thức được gọi là MTO (multimodal 

transport operator). 

- Vận tải đa phương thức gắn liền với cuộc cách mạng Container, là 

công cụ vận tải phổ biến của vận tải đa phương thức. 

- Malcom Mclean của Sealand Service Inc (Mỹ) lúc đầu là người 

chuyên chở đường bộ bằng container, thực hiện việc kết hợp đường biển và 

đường sắt là Seatrain (1928), sau đó mua 2 tàu chở chất lỏng và biến thành tàu 

chở container. 

5.5.3. Các hình thức vận tải đa phương thức trên thế giới 

5.5.3.1. Mô hình vận tải đường biển – vận tải hàng không (Sea/Air) 

 Mô hình này là sự kết hợp giữa tính kinh tế của vận tải đường biển và sự 

ưu việt về tốc độ của vận tải đường hàng không. Mô hình vận tải này được áp 

dụng trong việc chuyên chở hàng hóa có giá trị cao như đồ điện, điện tử và 

những hàng hóa có tính thời vụ cao như quần áo, đồ chơi, giày dép. Hàng hóa 

sau khi nhận được vận chuyển bằng đường biển tới cảng chuyển tải sẽ được 

chuyển sang máy bay để vận chuyển nhanh chóng tới người nhận hàng ở các 

trung tâm thương mại nằm sâu trong đất liền.  

 Mô hình này được sử dụng phổ biến trên thế giới, đặc biệt là tuyến Viễn 

đông – Châu Âu, nơi có khối lượng hàng hóa trao đổi rất lớn. Để áp dụng được 

mô hình này thì đòi hỏi phải có một hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển, phải xây 

dựng các trung tâm chuyển tải (Sea – Air Hub) hiện đại về mặt kỹ thuật và trình 

độ quản lý tốt. 

5.5.3.2. Mô hình vận tải ô tô – vận tải hàng không (Road – Air) 

 Mô hình này sử dụng để phối kết hợp khai thác ưu thế linh hoạt, cơ động 

của vận tải đường ô tô và ưu thế nhanh chóng của vận tải đường hàng không. 
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Người ta sử dụng đường ô tô để tập trung nguồn hàng về các cảng hàng không 

hoặc phân phối hàng từ cảng hàng không đến nơi giao hàng ở sâu trong nội địa. 

Trong mô hình vận tải đường biển này, các tuyến bay đường dài xuyên qua Thái 

Bình Dương, Đại Tây Dương…đóng vai trò là chặng chính, còn ô tô được thực 

hiện ở cảng hàng không đầu và cuối là những chặng vận tải phụ. 

5.5.3.3. Mô hình vận tải đường sắt – vận tải đường ô tô (Rail – Road) 

 Đây là sự kết hợp giữa tính an toàn, chuyên chở đường dài và tốc độ 

nhanh của vận tải đường sắt với tính cơ động, linh hoạt của vận tải bằng ô tô. 

Mô hình này được sử dụng nhiều ở Châu Mỹ và châu Âu. Theo phương pháp 

này người ta đóng hàng vào các trailer và được kéo đến ga đường sắt bằng các 

đầu máy kéo (tractor). Tại ga, các trailer được kéo và xếp lên các toa xe mặt 

phẳng và sau đó đoàn tàu chở đến ga đến. Và khi đến nơi người ta cũng sử dụng 

vận tải bằng ô tô tương tự như vậy để đưa đến người nhận hàng. 

5.5.3.4. Mô hình vận tải đường sắt – đường ô tô – đường nội thủy – đường biển 

(Rail/ Road / Inland Waterway/ Sea) 

 Đây là mô hình vận tải khá phổ biến để chuyên chở hàng hóa xuất nhập 

khẩu. hàng hóa được vận chuyển bằng đường sắt, đường ô tô hoặc đường nội 

thủy đến cảng biển của nước xuất khẩu, sau đó được vận chuyển bằng đường 

biển tới cảng của nước nhập khẩu. Từ cảng biển này hàng hóa lại được vận 

chuyển đến người nhận ở sâu trong nội địa bằng đường ô tô, đường sắt hoặc 

đường nội thủy. Mô hình này thích hợp với các loại hàng hóa chở bằng 

Container, không yêu cầu gấp rút về thời gian giao hàng. 

5.5.3.5. Mô hình cầu lục địa (land – bridge) 

Đây là một trong những phát triển sâu sắc nhất của việc hội nhập của 

phương thức vận tải. Là vận chuyển hàng hóa đáng lẽ bằng đường biển trên một 

chặng đường nào đó thì lại được vận chuyển trên đất liền (bằng đường sắt), 

đường sắt đóng vai trò như cầu lục địa. 

Ưu điểm của mô hình này là giảm được đáng kể thời gian vận chuyển do 

quãng đường vận chuyển hàng hóa được rút ngắn. Hiện nay, người ta sử dụng 

tuyến đường sắt xuyên Sibêri của LB Nga như một chiến cầu lục địa để nối liền 

các cảng biển ở Châu Âu hoặc Trung Đông với các cảng biển Viễn Đông.  
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Theo mô hình này, hàng hóa đóng trong Container được chuyên chở bằng 

đường biển đến các cảng biển ở vùng Viễn Đông, sau đó Container được chuyên 

chở bằng đường sắt đến các cảng biển ở châu Âu hoặc Trung Đông hay ngược 

lại.  Nhờ có tuyến đường này mà tàu biển chạy từ châu Á sang châu Âu không 

phải đi vòng qua kênh đào Suy-ê. Theo tuyến đường này, khoảng cách chuyên 

chở giữa châu Á và châu Âu rút ngắn còn 13.000km so với 21.000km vận 

chuyển bằng đường biển qua kênh đào Suy-ê. 

 * Một số cầu Lục địa trên thế giới 

- Cầu Lục địa nối liền Châu Á và Bắc Mỹ 
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5.6. Lựa chọn người vận chuyển và lộ trình  

5.6.1. Lựa chọn điều kiện giao hàng 

5.6.1.1. Điều kiện giao hàng nội địa 

 Mỗi quốc gia, trong quá trình phát triển, đã hình thành nên tập quán giao 

hàng của mình. Trong nội địa, đặc điểm phổ biến 3 điều kiện sau: 

1. FOB cơ sở của người Mua (địa điểm đến): theo điều kiện này thì 

nười bán giao hàng cho người mua tại cơ sở của người mua, người bán chịu mọi 

rủi ro và phí tổn để mang vật tư tới địa điểm quy định. Trong điều kiện này 

người bán chỉ định phương tiện vận tải tới nơi đến. 

2. FOB cơ sở người Bán (địa điểm đi): người bán giao hàng cho 

người mua ngay tại cơ sở của người bán. Trong điều kiện này, người mua tự 

đứng ra chỉ định phương tiện vận tải và trả cước phí vận tải. 

3. FOB cơ sở của người Bán, nhưng người bán đã trả trước cước vận 

tải tới nơi đến quy định: người bán giao hàng cho người mua ngay tại cơ sở của 

người bán, nhưng người bán đứng ra thuê phương tiện vận tải và trả cước phí, 

còn rủi ro dọc đường do người mua chịu. 

Mỗi điều kiện giao hàng nêu trên đều có những ưu, nhược điểm riêng của 

mình, nên cần căn cứ vào điều kiện cụ thể để lựa chọn. 

5.6.1.2. Điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms): 

Cùng với xu thế phát triển của hội nhập và toàn cầu hóa, nguồn cung ứng 

từ nước ngoài ngày càng trở nên quan trọng. Để lựa chọn được những điều kiện 

giao hàng phù hợp, các công ty logistics phải nghiên cứu, nắm vững và vận dụng 

nhuần nhuyễn các điều kiện thương mại quốc tế. 

Incoterms là bộ quy tắc do Phòng Thương mại quốc tế (ICC) phát hành để 

giải thích các điều kiện thương mại quốc tế. Incoterms được xuất bản lần đầu 

tiên vào năm 1936. Sau đó sửa đổi vào các năm 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 

và 2000. 

Căn cứ vào điều kiện thương mại quốc tế để xác định quyền chỉ định vận 

tải. Cụ thể là: 
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Bảng 5.2: Quyền chỉ định vận tải theo điều kiện cơ sở giao hàng 

Nhóm Các điều kiện Người thuê phương tiện vận tải 

E EXW Người mua 

F 

FCA 

FAS 

FOB 

Người mua 

C 

CFR 

CIF 

CPI 

CIP 

Người bán 

D 

DAF 

DES 

DEQ 

DDU 

DDP 

Người bán 

 

 

5.6.2. Lựa chọn phương thức vận tải 

 Sau khi đã lựa chọn và giành được quyền thuê phương tiện vận tải, vấn đề 

kế tiếp được đặt ra là cần lựa chọn phương thức/ phương tiện vận tải. Có rất 

nhiều phương thức vận tải khác nhau như đã trình bày ở trên như: đường sắt, 

đường ô tô, đường hàng không, đường biển, đa phương thức…Mỗi phương thức 

đều có những ưu nhược điểm riêng nên cần có sự lựa chọn kỹ càng. 

5.6.3. Lựa chọn hãng vận tải 

 Các hãng vận tải hình thành và phát triển ngày càng nhiều ở khắp mọi 

quốc gia. Để chọn được hãng vận tải tốt cần chú ý các yếu tố sau: 

- Tổng chi phí vận chuyển, bao gồm: chi phí vận chuyển trực tiếp và 

các chi phí khác như: bao bì, đóng gói, bốc dỡ… Tiền cước vận chuyển và lộ 

trình vận chuyển của các hãng là rất khác nhau. Vì vậy, người có nhu cầu vận 

chuyển cần thu thập thông tin về các hãng vận tải và lịch trình của họ. 
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- Dịch vụ do các hãng vận tải cung cấp. Các hãng vận chuyển khác 

nhau cũng sẽ cung cấp những dịch vụ khác nhau. Nên người có nhu cầu vận 

chuyển cũng phải chú ý kỹ đến yếu tố này. 

- Mối quan hệ giữa hãng vận tải và người có nhu cầu vận tải. Nếu có 

mối quan hệ thân quen, tốt thường tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng của 

mình, giúp người có nhu cầu vận tải giải quyết tốt nhu cầu của mình. 

 

5.7. Giao nhận hàng hóa. 

5.7.1.Trình tự giao hàng xuất khẩu 

* Ðối với hàng xuất khẩu phải lưu kho, bãi của cảng. Việc giao hàng gồm 

2 bước lớn:  

Chủ hàng ngoại thương (hoặc người cung cấp trong nước) giao hàng xuất 

khẩu cho cảng, sau đó cảng tiến hành giao hàng cho tàu. 

1. Giao hàng XK cho cảng: 

- Giao Danh mục hàng hoá XK (Cargo List) và đăng ký với phòng 

điều độ để bố trí kho bãi và lên phương án xếp dỡ. 

- Chủ hàng liên hệ với phòng thương vụ để ký kết hợp đồng lưu kho, 

bốc xếp hàng hoá với cảng. 

- Lấy lệnh nhập kho và báo với hải quan và kho hàng. 

- Giao hàng vào kho, bãi của cảng. 

2. Giao hàng XK cho tàu: 

- Chuẩn bị trước khi giao hàng cho tàu: 

+ Kiểm nghiệm, kiểm dịch (nếu cần), làm thủ tục hải quan 

+ Báo cho cảng ngày giờ dự kiến tàu đến (ETA), chấp nhận Thông 

báo sẵn sàng. 

+ Giao cho cảng Danh mục hàng hoá xuất khẩu để cảng bố trí 

phương tiện xếp dỡ. Trên cơ sở Cargo List này, thuyền phó phụ trách hàng hoá sẽ 

lên Sơ đồ xếp hàng (Cargo plan). 

+ Ký hợp đồng xếp dỡ với cảng. 

- Tổ chức xếp và giao hàng cho tàu. 
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+ Trước khi xếp phải vận chuyển hàng từ kho ra cảng, lấy lệnh xếp 

hàng, ấn định số máng xếp hàng, bố trí xe và công nhân và người áp tải (nếu 

cần). 

+ Tiến hành giao hàng cho tàu. Việc xếp hàng lên tàu do công 

nhân cảng làm. Hàng sẽ được giao cho tàu dưới sự giám sát của đại diện hải 

quan. Trong quá trình giao hàng, nhân viên kiểm đếm của cảng phải ghi số 

lượng hàng giao vào Final Report. Phía tàu cũng có nhân viên kiểm đếm và ghi 

kết quả vào Tally Sheet. 

+ Khi giao nhận một lô hoặc toàn tàu, cảng phải lấy Biên lai 

thuyền phó (Mate’s Receipt) để lập vận đơn. Sau khi xếp hàng lên tàu, căn cứ 

vào số lượng hàng đã xếp ghi trong Tally Sheet, cảng sẽ lập Bản tổng kết xếp 

hàng lên tàu (General Loading Report) và cùng ký xác nhận với tàu. Ðây cũng là 

cơ sở để lập B/L. 

- Lập bộ chứng từ thanh toán. Căn cứ vào hợp đồng mua bán và L/C, 

cán bộ giao nhận phải lập hoặc lấy các chứng từ cần thiết để tập hợp thành bộ 

chứng từ thanh toán, xuất trình cho ngân hàng để thanh toán tiền hàng. 

Bộ chứng từ thanh toán theo L/C thường gồm: B/L, hối phiếu, hoá đơn thương 

mại, giấy chứng nhận phẩm chất, giấy chứng nhận xuất xứ, phiếu đóng gói, giấy 

chứng nhận trọng lượng, số lượng… 

- Thông báo cho người mua về việc giao hàng và mua bảo hiểm cho 

hàng hoá nếu cần. 

- Thanh toán các chi phí cần thiết cho cảng như chi phí bốc hàng, vận 

chuyển, bảo quản, lưu kho. 

- Tính toán thưởng phạt xếp dỡ, nếu có. 

Ðối với hàng hóa không lưu kho bãi tại cảng. Ðây là các hàng hoá xuất 

khẩu do chủ hàng ngoại thương vận chuyển từ các kho riêng của mình hoặc từ 

phương tiện vận tải của mình để giao trực tiếp cho tàu. Các bước giao nhận cũng 

diễn ra như đối với hàng qua cảng. Sau khi đã đăng ký với cảng và ký kết hợp 

đồng xếp dỡ, hàng cũng sẽ được giao nhận trên cơ sở tay ba (cảng, tàu và chủ 

hàng). Số lượng hàng hoá sẽ được giao nhận, kiểm đếm và ghi vào Tally Sheet 

có chữ ký xác nhận của ba bên. 
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* Ðối với hàng XK đóng trong container 

+ Nếu gửi hàng nguyên (FCL/FCL) 

- Chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác điền vào Booking Note 

và đưa cho đại diện hãng tàu hoặc đại lý tàu biển để xin ký cùng với Danh mục 

hàng xuất khẩu. 

- Sau khi ký Booking Note, hãng tàu sẽ cấp lệnh giao vỏ container để 

chủ hàng mượn và giao Packing List và Seal; 

- Chủ hàng lấy container rỗng về địa điểm đóng hàng của mình - Chủ 

hàng mời đại diện hải quan, kiểm nghiệm, kiểm dịch, giám định (nếu có) đến 

kiểm tra và giám sát việc đóng hàng vào container. Sau khi đóng xong, nhân 

viên hải quan sẽ niêm phong kẹp chì container. Chủ hàng điều chỉnh lại Packing 

List và Cargo List, nếu cần. 

- Chủ hàng vận chuyển và giao container cho tàu tại bãi container (CY-

Container Yard) quy định hoặc hải quan cảng, trước khi hết thời gian quy định 

(closing time) của từng chuyến tàu (thường là 8 tiếng trước khi bắt đầu xếp 

hàng) và lấy Mate’s Receipt. 

- Sau khi hàng đã được xếp lên tàu thì mang Mate’s Receipt để đổi lấy 

vận đơn. 

* Nếu gửi hàng lẻ (LCL/LCL) 

- Chủ hàng gửi Booking Note cho hãng tàu hoặc đại lý của hãng tàu, 

cung cấp cho họ những thông tin cần thiết về hàng xuất khẩu. Sau khi Booking 

Note được chấp nhận, chủ hàng sẽ thoả thuận với hãng tàu về ngày, giờ, địa 

điểm giao nhận hàng. 

- Chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác mang hàng đến giao cho 

người chuyên chở hoặc đại lý tại CFS hoặc ICD. 

- Các chủ hàng mời đại diện hải quan để kiểm tra, kiểm hoá và giám sát 

việc đóng hàng vào container của người chuyên chở hoặc người gom hàng. Sau 

khi hải quan niêm phong, kẹp chì container, chủ hàng hoàn thành nốt thủ tục để 

bốc container lên tàu và yêu cầu cấp vận đơn. 

- Người chuyên chở xếp container lên tàu và vận chuyển đến nơi đến. 

- Tập hợp bộ chứng từ để thanh toán. 
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5.7.2. Trình tự nhận hàng nhập khẩu 

* Ðối với hàng phải lưu kho, lưu bãi tại cảng 

1. Cảng nhận hàng từ tàu: 

- Trước khi dỡ hàng, tàu hoặc đại lý phải cung cấp cho cảng bản lược 

khai hàng hoá (Cargo Manifest), sơ đồ hầm tàu để cảng và các cơ quan chức 

năng khác như Hải quan, Ðiều độ, cảng vụ tiến hành các thủ tục cần thiết và bố 

trí phương tiện làm hàng. 

- Cảng và đại diện tàu tiến hành kiểm tra tình trạng hầm tàu. Nếu phát 

hiện thấy hầm tàu ẩm ướt, hàng hoá ở trong tình trạng lộn xộn hay bị hư hỏng, 

mất mát thì phải lập biên bản để hai bên cùng ký. Nếu tàu không chịu ký vào 

biên bản thì mời cơ quan giám định lập biên bản mới tiến hành dỡ hàng. 

- Dỡ hàng bằng cần cẩu của tàu hoặc của cảng và xếp lên phương tiện 

vận tải để đưa về kho, bãi. Trong quá trình dỡ hàng, đại diện tàu cùng cán bộ 

giao nhận cảng kiểm đếm và phân loại hàng hoá cũng như kiểm tra về tình trạng 

hàng hoá và ghi vào Tally Sheet. 

- Hàng sẽ được xếp lên ô tô để vận chuyển về kho theo phiếu vận 

chuyển có ghi rõ số lượng, loại hàng, số B/L 

- Cuối mỗi ca và sau khi xếp xong hàng, cảng và đại diện tàu phải đối 

chiếu số lượng hàng hoá giao nhận và cùng ký vào Tally Sheet; 

- Lập Bản kết toán nhận hàng với tàu (ROROC) trên cơ sở Tally Sheet. Cảng và 

tàu đều ký vào Bản kết toán này, xác nhận số lương thực giao so với Bản lược 

khai hàng (Cargo Manifest) và B/L. 

- Lập các giấy tờ cần thiết trong quá trình giao nhận như Giấy chứng 

nhận hàng hư hỏng (COR) nếu hàng bị hư hỏng hay yêu cầu tàu cấp Phiếu thiếu 

hàng (CSC), nếu tàu giao thiếu. 

2. Cảng giao hàng cho chủ hàng: 

- Khi nhận được thông báo hàng đến, chủ hàng phải mang vận đơn 

gốc, giấy giới thiệu của cơ quan đến hãng tàu để nhận lệnh giao hàng (D/O- 

Delivery order). Hãng tàu hoặc đại lý giữ lại vận đơn gốc và trao 3 bản D/O cho 

người nhận hàng. 

- Chủ hàng đóng phí lưu kho, phí xếp dỡ và lấy biên bản. 
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- Chủ hàng mang biên lai nộp phí, 3 bản D/O cùng Invoice và Packing 

List đến văn phòng quản lý tàu tại cảng để ký xác nhận D/O và tìm vị trí hàng, 

tại đây lưu 1 bản D/O. 

- Chủ hàng mang 2 bản D/O còn lại đến bộ phận kho vận để làm phiếu 

xuất kho. Bộ phận này giữ một D/O và làm hai phiếu xuất kho cho chủ hàng. 

- Chủ hàng làm thủ tục hải quan. Sau khi hải quan xác nhận hoàn 

thành thủ tục hải quan chủ hàng có thể mang ra khỏi cảng và chở hàng về kho 

riêng.  

* Ðối với hàng không lưu kho, bãi tại cảng. Khi chủ hàng có khối lượng 

hàng hoá lớn chiếm toàn bộ hầm hoặc tàu hoặc hàng rời như phân bón, xi măng, 

clinker, than quặng, thực phẩm…thì chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy thác 

có thể đứng ra giao nhận trực tiếp với tàu. Trước khi nhận hàng, chủ hàng phải 

hoàn tất các thủ tục hải quan và trao cho cảng B/L, lệnh giao hàng (D/O). Sau 

khi đối chiếu với bản lược khai hàng hoá Manifest, cảng sẽ lên hoá đơn cước phí 

bốc xếp và cấp lệnh giao hàng thẳng để chủ hàng trình cán bộ giao nhận cảng tại 

tàu để nhận hàng. Sau khi nhận hàng, chủ hàng và giao nhận cảng cùng ký bản 

tổng kết giao nhận và xác nhận số lượng hàng hoá đã giao nhận bằng Phiếu giao 

hàng kiêm phiếu xuất kho. Ðối với tàu vẫn phải lập Tally sheet và ROROC như 

trên. 

* Ðối với hàng nhập bằng container 

1. Nếu là hàng nguyên (FCL/FCL) 

- Khi nhận được thông báo hàng đến (Notice of arrival), chủ hàng 

mang B/L gốc và giấy giới thiệu của cơ quan đến hãng tàu để lấy D/O. 

- Chủ hàng mang D/O đến hải quan làm thủ tục và đăng ký kiểm hoá, 

chủ hàng có thể đề nghị đưa cả container về kho riêng hoặc ICD để kiểm tra hải 

quan nhưng phải trả vỏ container đúng hạn nếu không sẽ bị phạt. 

- Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, chủ hàng phải mang toàn bộ 

chứng từ nhận hàng cùng D/O đến Văn phòng quản lý tàu tại cảng để xác nhận 

D/O. 

- Lấy phiếu xuất kho và nhận hàng. 

2. Nếu là hàng lẻ( LCL/LCL) 
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Chủ hàng mang vận đơn gốc hoặc vận đơn gom hàng đến hãng tàu hoặc 

đại lý của người gom hàng để lấy D/O, sau đó nhận hàng tại CFS quy định và 

làm các thủ tục như trên.  

 

5.8. Kiểm tra, kiểm soát quá trình vận chuyển 

 Để có thể nhận được nguyên vật liệu, vật tư hàng hóa…đúng chất lượng, 

số lượng, kịp thời gian, thì sau khi gửi hàng cần đôn đốc, xúc tiến, kiểm tra, 

kiểm tra, kiểm tra, kiểm soát toàn bộ quá trình vận chuyển. 

 Khi hàng đã giao nhận và có được lịch trình vận chuyển, tâm lý của một 

người nhận bất kỳ thì mong hàng hóa đến kịp lúc. Để đáp ứng nhu cầu khách 

hàng, người thuê phương tiện vận tải phải trách nhiệm nhắc nhở, đôn đốc, để 

hàng được vận chuyển gấp hơn bình thường thì cần có thỏa thuận riêng. Nhưng 

cần lưu ý rằng: yêu cầu vận chuyển khẩn chỉ nên nêu ra khi thực sự cần thiết, 

còn nếu đưa ra thường xuyên thì sẽ không có tác dụng. 

Trong  suốt quá trình vận chuyển cần kiểm soát chặt chẽ để hàng được 

giao đúng lúc và kịp thời. Để làm được việc này cần liên lạc thường xuyên với 

hãng đại lý vận chuyển. Cụ thể cần nắm đầy đủ chính xác các thông tin liên quan 

đến quá trình vận chuyển hàng hóa và lưu giữ cẩn thận biên bản ghi nhận quá 

trình vận chuyển. 

Những thông tin cần nắm chắc khi giao hàng theo hình thức CL/TL: 

- Tên hàng, mô tả chi tiết hàng hóa 

- Ngày giao hàng 

- Vận đơn 

- Số xe/ số tàu, sô stoa 

- Lộ trình vận chuyển 

- Người gửi hàng 

- Nơi đi 

- Nơi đến 

- Sự cố và cách giải quyết (nếu có)… 

Nếu giao hàng theo các hình thức LCL/ LTL thì cần có thêm các thông 

tin: số lượng hàng, khối lượng hàng, số vận đơn, địa điểm giao hàng đầu tiên. 
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Đối với các phương thức vận chuyển khác nhau sẽ áp dụng các biện pháp 

kiểm soát khác nhau.  

- Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt theo hình thức CL có 

thể kiểm soát dễ dàng, bởi hầu hết các công ty đường sắt có lập biên bản vận 

chuyển hàng hóa, biên bản này được lưu giữ trong suốt quá trình vận chuyển 

hàng hóa. Để kiểm soát hàng hóa sẽ tiến hành kiểm tra biên bản này. Trong 

trường hợp vận chuyển theo hình thức LCL thì việc kiểm tra gặp nhiều khó khăn 

hơn, vì có nhiều công ty đường sắt không lập biên bản trong trường hợp này. 

Khi cần kiểm soát, nếu có biên bản thì kiểm tra biên bản, nếu không có biên bản 

thì phải dùng phương pháp suy đoán. Người giao hàng phải tự kiểm tra hàng hóa 

của mình, lập biên bản và lưu giữ lại. 

- Khi vận chuyển bằng ô tô thì việc kiểm soát không mấy khó khăn, kể 

cả trong hình thức TL hoặc LTL, vì các hãng vận tải và lái xe đều ghi biên bản. 

Ở Việt Nam, trong trường hợp cần thiết chủ hàng sẽ cử người áp tải đi theo xe. 

- Hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy sẽ được kiểm soát dễ dàng, 

bởi một khi hàng hóa đã được xếp lên tàu thì nó sẽ ở nguyên trên tàu cho tới khi 

đến cảng giao hàng. Vì sẽ ở nguyên trên tàu cho tới khi đến cảng giao hàng, vì 

thế, việc quan trọng nhất là phải kiểm soát được hàng đã chắc chắn lên tàu hay 

chưa? Chính vì lý do này mà trong thương mại quốc tế người ta thường thích sử 

dụng các điều kiện FOB, CFR và CIF trong Incoterms. 

Hiện nay với hệ thống thông tin hiện đại được áp dụng trong logistics 

giúp cho khách hàng biết và kiểm soát được hàng hóa của mình trên đường vận 

chuyển. 

 

5.9. Hàng hóa bị hư hỏng, mất mát trong quá trình vận chuyển và cách giải 

quyết.  

5.9.1. Hàng hóa bị mất trong quá trình vận chuyển 

 Đôi khi hàng hóa có thể bị thất lạc trong quá trình vận chuyển. Thông 

thường hãng vận tải phải có trách nhiệm đối với hàng hóa trong suốt quá trình 

vận chuyển (kể từ khi hàng hóa được nhận để vận chuyển cho tới khi hàng hóa 
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được giao cho người nhận). Để được đền bồi một cách thỏa đáng, người nhận 

hàng cần làm các công việc sau: 

- Nếu đã quá thời hạn dự định vài ngày mà hàng vẫn chưa đến thì 

người mua cần liên lạc với người bán (nếu người bán chịu trách nhiệm giao hàng 

cho người vận chuyển) để biết chắc chắn hàng đã gửi đi chưa? Nếu đã gửi đi thì 

đề nghị giao các bằng chứng cụ thể. 

- Tiếp đó cần liên lạc với hãng vận tải để được biết các thông tin chính 

xác về hàng hóa. 

- Nếu không xác định được hàng ở đâu và trong tình trạng thế nào, thì 

người mua cần làm thủ tục khiếu nại, đòi bồi thường. Lưu ý: thủ tục này làm 

càng sớm càng tốt. 

5.9.2. Hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. 

 Trong quá trình vận chuyển hàng hóa có thể bị hư hỏng dưới các dạng: 

 + Hư hỏng dễ thấy 

 + Hư hỏng khó thấy 

 Đối với các loại dễ thấy: khi nhận hàng nếu phát hiện được hàng hóa bị 

hư hỏng/mất một phần, thì cần lập biên bản, yêu cầu thuyền trưởng/lái xe ký xác 

nhận, trên cơ sở đó lập hồ sơ đòi bồi thường. 

 Đối với dạng hư hỏng khó thấy: khi mở hàng mà phát hiện hàng hóa bị hư 

hỏng thì cần dừng lập tức, liên hệ ngay với người bán, người vận tải, người giám 

định, bảo hiểm…Với sự có mặt của các bên liên quan mới tiếp tục mở hàng. 

Thông thường dùng máy quay hình ghi lại hiện trạng của hàng hóa. Trên cơ sở 

kết quả kiểm tra, giám định, lập hồ sơ đòi bồi thường. Hồ sơ bao gồm: đơn khiếu 

nại, biên bản giám định, các chứng từ có liên quan. 

Nói chung các hợp đồng đều quy định chủ tàu phải chịu trách nhiệm như 

Công ước Brussels 1924 đã nói: Tổn thất hư hỏng của hàng hoá do xếp không 

cẩn thận, do chèn lót không tốt, do hun khói, do thiếu cần mẫn thích đáng nên 

tàu không đủ khả năng đi biển… 

Các trường hợp miễn trách nhiệm (exemption from liability) gồm: thiên 

tai, tai hoạ ngoài biển, thuỷ thủ phá hoại, cháy, cướp biển, ẩn tỳ của vỏ tàu và 

máy móc, do bản chất hàng, sơ sót của thuyền trưởng, bị cầm giữ do vua chúa và 
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chính phủ, đi lệch hướng (deviation). Ngoài ra, chủ tàu được miễn trách do trì 

hoãn lúc khởi hành và trong chuyến hải trình bởi đình công, thiếu thuỷ thủ hoặc 

những người ảnh hưởng đến hải trình. 

5.10. Bốc dỡ hàng hóa, cước phí và các điều khoản thưởng phạt xếp dỡ 

5.10.1. Cảng xếp dỡ 

Có thể là một hay nhiều cảng hoặc ở một khu vực hay một nhóm cảng. 

Cảng xếp phải là cảng an toàn về hàng hải và chính trị tức là phải đủ độ sâu để 

tàu luôn nổi hoặc nếu chạm bùn vẫn đảm bảo an toàn cho tàu và không có chiến 

tranh, đình công, bạo loạn. 

5.10.2.  Chi phí xếp dỡ hàng 

Bốn cách chủ yếu quy định ai phải chịu chi phí xếp dỡ: 

- Theo điều kiện tàu chợ (Liner Terms): người vận chuyển phải chịu trách 

nhiệm và chi phí xếp dỡ hàng. Các chi phí xếp dỡ đã được tính gộp trong giá 

cước thuê tàu. Theo cách này, mức xếp dỡ được quy định theo tập quán của cảng 

(người ta ghi According to customs of port hoặc With all despatch hoặc 

customary quick despatch chứ không quy định tiền thưởng phạt xếp dỡ nhanh 

hay chậm như thuê tàu chuyến). 

- Theo điều kiện miễn xếp (Free In: FI): Chủ tàu được miễn phí xếp 

xuống tàu, nhưng phải chịu phí dỡ hàng tại cảng đến. 

- Theo điều kiện miễn dỡ (Free Out: FO): chủ tàu được miễn phí dỡ hàng 

khỏi tàu tại cảng đến nhưng phải chịu chi phí xếp hàng xuống tàu tại cảng xếp. 

- Theo điều kiện miễn xếp dỡ (Free In and Out: FIO): Người thuê tàu phải 

chịu các phí chi phí xếp hàng xuống tàu tại cảng xếp cũng như phí dỡ hàng khỏi 

tàu tại cảng dỡ… 

Ngoài ra còn quy định chi phí san hàng (Trimming) đối với hàng rời và 

xếp đặt (Stowage) đối với hàng có bao bì ở hầm tàu do ai chịu. 

Nếu chủ tàu được miễn phí xếp dỡ, san xếp thì ghi FIOST ở sau giá cước.  

Ví dụ: Freight: USD 15/MT, FIOST 

5.10.3. Cước phí và thanh toán 

- Giá cước: Trong hợp đồng cần ghi rõ giá cước, loại tiền thanh toán; 

đồng thời đơn vị tính cước là theo trọng lượng hay thể tích đều có thể dùng 
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chung một đơn vị là tấn cước (Freight Ton). Khi ấn định giá cước, cần xác định 

ai chịu phí xếp, dỡ và chi phí xếp hàng dưới tàu. 

Ví dụ : Freight: USD 30 FIO and Stowed Per Metric Ton (Giá cước là 30 

đôla Mỹ một tấn mét, chủ tàu được miễn phí xếp dỡ và xếp hàng dưới tàu) hoặc 

USD 30 M3 FIO (30 đôla Mỹ một mét khối, miễn phí xếp dỡ). 

Nếu tính cước theo trọng lượng, cũng cần ghi rõ trọng lượng tính cước phí theo 

số lượng hàng xếp lên tàu ở cảng xếp hay theo số lượng hàng giao ở cảng đến. 

- Thanh toán tiền cước: 

+ Cước phí trả trước (Freight Prepaid): người thuê phải trả toàn bộ tiền 

cước cho chủ tàu sau khi xếp xong hàng hoặc sau khi ký B/L một số ngày do hai 

bên quy định nếu bán theo CIF, CF. 

Ví dụ: Cước phí phải trả trong vòng 04 ngày kể từ ngày ký B/L , không 

được khấu trừ và không hoàn lại dù tàu và/hoặc hàng mất hay không mất (freight 

to be paid in four days after signing B/L, discountless and not returnable, ship 

and/or cargo lost or not lost) 

+ Cước phí trả sau (Freight to collect): thời điểm trả có thể ấn định: 

Trả tiền trước khi mở hầm tàu để dỡ hàng (freight payable before breaking bulk- 

b.b.b) Trả đồng thời với việc dỡ hàng (freight payable concurent ưith discharge). 

Trả sau khi dỡ xong hàng (freight payable after completion of discharge) 

+ Trả trước một phần và trả sau một phần (advance freight): 

Ví dụ: trả 80% tiền cước tại cảng xếp sau khi ký B/L, số tiền còn lại trả 

đứt trong vòng 5 ngày sau khi dỡ hàng xong. 

Việc giữ lại một phần tiền cước nhằm giúp người thuê gây áp lực nếu có 

tranh chấp, thưởng phạt với hãng tàu. Hợp đồng cũng phải quy định tiền cước 

được thanh toán tại ngân hàng nào, cách thức trả tiền… 

5.10.4. Thông báo sẵn sàng NOR (Notice of Readiness) 

Có hai loại thông báo: 

- Thông báo ngày dự kiến tàu đến cảng. Việc thông báo ngày dự kiến tàu 

đến cảng trong một khoảng thời gian ngắn (7,5,3 ngày) trước khi tàu đến cảng 

xếp dỡ là rất cần cho có đủ thời gian làm thủ tục cho tàu ra vào cảng và chuẩn bị 
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xếp dỡ hàng theo đúng lịch trình đã quy định giữa hai bên chủ tàu và người thuê 

tàu. 

- Thông báo sẵn sàng xếp dỡ hàng. Thời gian được phép đưa thông báo 

sẵn sàng xếp dỡ là thời gian tàu đã đến bến, tàu đã sẵn sàng để nhận hoặc giao 

hàng. 

Ðối với các mặt hàng ngũ cốc, theo tập quán vận chuyển sản phẩm này, 

bản thông báo sẵn sàng xếp hàng thường phải kèm theo một biên bản giám định 

các khoang hầm đã sạch sẽ có thể nhận hàng được. 

Thời gian đưa thông báo sẵn sàng xếp dỡ còn tuỳ thuộc vào điều khoản về 

tàu đến bến. 

+ Nếu hợp đồng thuê tàu quy định Tàu đến lượt (In turn hay In regular 

turn) khi có nhiều tàu phải chờ đợi, bao giờ tàu chở hàng đến lượt mình cập cầu, 

lúc ấy thuyền trưởng mới được đưa thông báo sẵn sàng xếp dỡ cho người thuê 

tàu, cũng giống như điều khoản vị trí (berth clause). Nếu thuê tàu nên chọn cách 

này. 

+ Nếu hợp đồng quy định Miễn đến lượt tức là không cần tàu cập cầu 

(Free turn) hay Thời gian chờ cầu cũng tính (time waiting for berth to count), khi 

tàu đã sẵn sàng là có thể đưa thông báo sẵn sàng xếp dỡ và người thuê tàu phải 

chịu trách nhiệm về thời gian tàu chờ cầu để cập cầu. 

+ Nếu hợp đồng quy định Ðến lượt không quá 48 giờ tức là đến lượt cập 

cầu nhưng 48 tiếng rồi mà vẫn chưa cập cầu, tàu cứ đưa NOR (In turn not 

exceding 48 hours), tàu chỉ chờ tối đa 48 giờ đồng hồ sau đó nếu cần phải chờ 

nữa, người thuê tàu phải chịu trách nhiệm. 

5.10.5. Mức xếp dỡ (Loading/ Discharging Rate): là số lượng đơn vị, trọng 

lượng hoặc thể tích hàng phải xếp hoặc dỡ trong vòng 01 giờ hay 01 ngày. 

Có hai cách thoả thuận về mức xếp dỡ. 

- Quy định mức xếp dỡ trung bình cho cả tàu là bao nhiêu tấn/ngày 

- Quy định mức xếp dỡ trung bình cho từng khoảng hầm là bao nhiêu 

tấn/ngày. 

5.10.6. Thời gian xếp dỡ (Laytime hay Layday) 

Có hai cách quy định về thời hạn xếp dỡ (Loading/Discharging Laytime): 
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- Phân chia thời hạn xếp dỡ làm 2 giai đoạn: Thời hạn xếp và dỡ hàng 

Cargo to be loaded at the rate of 3000 MT and discharge at the rate of 900 MT 

per weather working day of 24 hours, sunday and holiday excepted both and 

even if used (hàng được xếp với mức 3000 tấn và dỡ với mức 900 tấn ngày làm 

việc nghỉ, có làm cũng không tính (S.H.E.X.E.U) 

- Gộp thời gian xếp dỡ hàng làm một để tính: gọi là thời hạn xếp dỡ bù 

trừ (reversible laydays) 2000 MT per weather working day of 24 consecutive 

hours, sundays and holidays excepted unless used (SHEXUU). Như vậy nếu tàu 

chở 10 000 MT thời hạn xếp dỡ sẽ là: 10 000 MT/ 2000 MT = 5 ngày quy định 

(5 WWDSHEX UU- Working days sundays holidays excepted, unless used) có 

nghĩa là 5 ngày làm việc, chủ nhật, ngày lễ được nghỉ nhưng nếu có làm thì tính) 

Ngoài ra, còn quy định thời hạn xếp dỡ được tính từ thời điểm nào: 

Ví dụ: Theo mẫu hợp đồng thuê tàu GENCON, thời hạn xếp dỡ bắt đầu 

tính từ 1 giờ chiều nếu thông báo sẵn sàng xếp dỡ được trao và chấp nhận trước 

12 giờ trưa; bắt đầu tính từ 6 giờ sáng ngày làm việc hôm sau, nếu NOR xếp dỡ 

được trao trong giờ làm việc buổi chiều ngày hôm trước. 

5.10.7. Thưởng phạt về xếp dỡ (Demurage/ Despatch money: DEM/DES): 

mức tiền bội thường hoặc phạt thường được quy định theo ngày hoặc tấn dung 

tích đăng ký toàn phần của tàu mỗi ngày 

Ví dụ: quy định mức phạt USD 2000/ngày hoặc USD 0,3/GRT/ngày… 

Nguyên tắc của phạt là: Khi đã phạt là luôn bị phạt, tức các ngày sau đó dù là 

ngày chủ nhật, ngày lễ, xấu hay tốt trời đều bị phạt. Mức thưởng thường chỉ 

bằng 1/2 mức phạt. Tiền thưởng thường được tính theo ngày hoặc theo tỷ lệ một 

phần của ngày (Pro-rata), không hẳn ngày chẵn mà còn tính thêm giờ phút. 

Lưu ý: tàu chợ không có tiền thưởng phạt về xếp dỡ nhanh chậm, chỉ có trong 

tàu chuyến.  

 

5.10. Vai trò của các công ty/ bộ phận logistics trong vận tải 

 Như đã trình bày thì vận tải có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động logistics, 

nó giúp cho công ty/ bộ phận logistics hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình: cung 

cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất. Đến lượt 
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mình, thuê phương tiện vận tải là một phần của dịch vụ, thuộc lĩnh vực hoạt 

động của bộ phận logistics. Chính vì vậy, bộ phận logistics đóng vai trò đặc biệt 

trong vận chuyển vật tư hàng hóa. 

 Bộ phận logistcs phải phối hợp chặt chẽ với bộ phận vận tải để xây dựng 

chiến lược vận tải khoa học, hợp lý, ký các hợp đồng vận tải không bị sơ hở về 

phía mình. Bộ phận logistics cũng sẽ tham gia vào việc xác định lộ trình vận tải, 

chọn hãng vận tải thích hợp. Thêm vào đó, bộ phận logistics còn phải xúc tiến, 

đôn đốc và kiểm soát hàng hóa trong quá trình vận chuyển; Làm hồ sơ khiếu nại 

khi hàng hóa bị hư hỏng, mất mát… 

 Các công ty/ bộ phận logistics đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ 

quá trình vận chuyển hàng hóa. 
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Bài tập: 

1. Hãy trình bày hiểu biết của anh chị về vận tải và vai trò của vận tải đối 

với nền kinh tế quốc dân, nói chung, trong hoạt động logistics nói riêng. 

2. So sánh các phương thức vận tải? Trình bày vận tải đa phương thức, các 

loại hình của nó? 

3. Một L/C qui định thanh toán một tổng số tiền 100.000USD – 5%, và giao 

hàng làm 2 lần tháo ròi CKD 

Ngân hàng đã thanh toán cho người hưởng lợi 95.000$ 

Người mua từ chối hoàn trả tiền cho ngân hàng, với lý do hàng thiếu, 

không đồng bộ, nên không lắp ráp được. 

Hội đồng trọng tài phán xét rằng ngân hàng sai, do đó phải bồi thường 

thiệt hại cho người mua? 

Ngân hàng không đồng ý vì dẫn chiếu điều 39C – UCP 500 

Vấn đề này lý giải thế nào? 

4. Một L/C qui định ngày giao hàng vào ngày 15/6/2007 (shipment has to be 

made on June, 15th. 2007) và không qui định ngày xuất trình chứng từ. 

Khi nhà xuất khẩu giao hàng xong thuyền trưởng ký B/L “On Board” vào 

ngày 18/6/2007 và xuất trình chứng từ đòi tiền ngân hàng phát hành. 

Chứng từ đến tay ngân hàng vào ngày 10/7/2007. Ngân hàng từ chối 

thanh toán vơi 2 lý do: 

- Ngày giao hàng ghi trên B/L không phù hợp với ngày giao hàng qui 

định trong L/c 

- Thời gian xuất trình chứng từ chậm mất 4 ngày (tức là sau 21 ngày kể 

từ ngày giao hàng) 

Trường hợp này ai đúng sai sai? 

5. Vụ kiện S.Electronic kiện Sch. (Australia) 

S.Electronic có hợp đồng khung với Sch. (Australia) để vận chuyển hàng 

bằng đường không từ Đức tới Chi nhánh của mình ở Australia 

Hàng được giao tới kho hàng của Sch. (Australia) ở Melbourne, đặt tại bên 

ngoài khu vực sân bay, cách cổng chính 4km 
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Sch. (Australia) vận chuyển 3 pallets thiết bị điện tử từ Berlin (Đức) đến 

Melbourne qua SGP Airliness 

Một pallet bị rơi khỏi xe tải do người lái xe chằng dây không đúng trong khi 

vận chuyển từ sân bay Melbourn đến kho hàng của Sch. (Australia). 

S.Electronic kiện đòi bồi thường tổn thất, không được giới hạn trách nhiệm, 

vì lỗi bất cẩn của người vận tải, lập luận rằng vụ việc xảy ra ngoài sân bay, 

không thể ấp dụng Công ước Vacsava cũng như giới hạn bồi thường. 

6. Một lô hàng may mặc có 24 kiện hàng giống nhau: 

- Kích thước 1 kiện là: 30 x 30 x 60 (cm) 

- Khi cân lên thì trọng lượng thực tế là: 240 kgs 

- Thể tích thực tế: 1.296.000 cm3. 

Nếu tính cước phí cho lô hàng nếu vận chuyển bằng hàng không thì phải 

dựa vào trọng lượng gì? 

7. Biểu cước do hang hàng không bán cho công ty giao nhận là: 

Cước Nội Bài – Tokyo: 

- <50 kgs: 200USD – 4USD/ kgs 

- 51 kgs – 100 kgs: 390USD ~ 3,9USD/ kgs 

- 101 kgs – 150 kgs: 562,5USD ~ 3,75USD/ kgs 

- 151 kgs – 200 kgs: 710USD ~ 3,55USD/ kgs 

-  201 kgs – 500 kgs: 1650USD ~ 3,30USD/ kgs 

- 500 kgs – 1000 kgs: 3000USD ~ 3USD/ kgs  

Có 2 lô hàng: + L1: 40 kiện: 30 x 40 x 60 (cm); 

                                           Trọng lượng thực tế: 512kgs 

   + L2: 15 kiện: 25 x 30 x 80 (cm) 

            Trọng lượng thực tế: 135kgs 

 Tính cước phí? 
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CHƯƠNG 6: KHO BÃI 

6.1. Kho bãi và vai trò của kho bãi 

6.1.1. Khái niệm 

 Kho bãi là một bộ phận quan trọng của mỗi hệ thống logistics. Nó đóng 

vai trò quan trọng trong việc cung cấp vị trí mong muốn của dịch vụ khách hàng 

tại tổng chi phí thấp nhất có thể. Kho bãi là một điểm nối đầu tiên giữa những 

người sản xuất và khách hàng. Từ rất nhiều năm, kho bãi đã được phát triển từ 

một khía cạnh tương đối không quan trọng của hệ thống logistics đến một trong 

những chức năng quan trọng nhất. 

 Định nghĩa: Kho bãi là một phần của hệ thống logistics, nơi cất giữ 

những sản phẩm như nguyên vật liệu thô, bán thành phẩm, thành phẩm…trong 

suốt quá trình chu chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối của dây chuyền cung ứng, 

và cung cấp thông tin về tình trạng, điều kiện và cách sắp xếp của hàng hóa được 

cất giữ. 

 Mọi người sử dụng một số thuật ngữ khác cho kho bãi, phổ biến nhất là 

trung tâm phân phối (DC – Distribution centres). Nhưng kho bãi và trung tâm 

phân phối không hoàn toàn giống nhau.  

Kho bãi Trung tâm phân phối 

- Cất giữ tất cả các loại sản phẩm 

 

 

- Hầu hết hàng hóa khi qua kho phải 

trãi qua 4 khâu: nhập kho, lưu kho, 

phân loại, xuất kho. 

- Không chú trọng vào việc thực hiện 

các giá trị gia tăng. Chỉ chú trọng vào 

việc bảo quản, dự trữ… 

- Thu thập và cung cấp dữ liệu theo 

từng đợt. 

- Tập trung tối thiếu hóa chi phí hoạt 

động để đáp ứng nhu cầu vận chuyển. 

- Cất giữ sản phẩm ở mức dự trữ tối 

thiểu và tập trung vào những mặt hàng 

có nhu cầu lớn 

- Chỉ có 2 khâu: nhập kho và xuất kho 

 

 

- Thực hiện một phần tăm rất cao về giá 

trị gia tăng, bao gồm cả việc lắp rắp 

đồng bộ. 

- Thu thập và cung cấp dữ liệu theo thời 

điểm. 

- Tối đa hóa yếu tố lợi nhuận. 
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6.1.2. Vai trò của kho bãi. 

 Kho bãi được sử dụng cho việc dự trữ hàng hóa trong suốt tất cả các công 

đoạn của quá trình logistics. Loại tồn tại cơ bản của dự trữ: nguyên vật liệu thô, 

các bộ phận cấu thành,… (cung cấp vật chất); thành phẩm (phân phối vật chất). 

Cũng có dựu trữ bán thành phẩm, mặc dù một số công ty thì bán thành phẩm 

chiếm vị trí nhỏ của tổng đầu tư vào dự trữ. 

 Tại sao cần thiết phải dự trữ? Nhìn chung, kho bãi của dự trữ là cần thiết 

vì các lý do sau: 

- Giúp tiết kiệm chi phí vận tải: các tổ chức nhờ có kho mà có thể gom 

các lô hàng nhỏ thành các lô hàng lớn, sau đó vận chuyển một lần. Làm như vậy 

sẽ tiết kiệm được chi phí vận tải. 

- Tiết kiệm chi phí sản xuất: kho bãi giúp bảo quản tốt các nguyên vật 

liệu, bán thành phẩm, thành phẩm; giảm được hao hụt, mất mát và hư hỏng. Kho 

giúp cung cấp nguyên vật liệu đúng lúc, tạo điều kiện cho sản xuất được nhịp 

nhàng, liên tục. Như vậy thì chi phí sản xuất sẽ giảm. 

- Được hưởng giá chiết khấu số lượng mua và mua theo kỳ hạn. 

- Duy trì nguồn cung ứng. 

- Hỗ trợ cho các chính sách. 

- Đáp ứng những điều kiện thay đổi của thị trường (ví dụ: tính thời vụ, 

sư dao động nhu cầu, cạnh tranh). 

- Vượt qua cả những sự khác biệt về không gian và thời gian tồn tại 

giữa những người sản xuất và khách hàng. 

- Giúp thỏa mãn nhu cầu của khách hàng với chi phí logistcs thấp nhất. 

- Hỗ trợ những chương trình JIT của những người cung cấp và khách 

hàng. 

- Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đồng bộ, chứ không phải 

chỉ là những sản phẩm đơn lẻ, giúp phục vụ tốt những nhu cầu khách hàng. 

- Lưu trữ các phế liệu, phế phẩm…trên cơ sở đó tiến hành phân loại, xử 

lý, tái chế. Giúp cho quá trình logistics ngược được thành công. 
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6.2. Chức năng của kho bãi 

 Kho bãi có thể sử dụng để hỗ trợ sản xuất, để ghép đồng bộ các sản phẩm 

từ các nhà máy khác nhau để giao cho khác hàng; tách các lô hàng lớn hoặc chia 

một khối lượng lớn thành các lô hàng nhỏ để thỏa mãn nhu cầu của một số 

khách hàng; và kết hợp hoặc gom nhiều lô hàng nhỏ thành lô hàng với khối 

lượng lớn hơn. Nhà kho được sử dụng như một nơi trung chuyển hơn là một nơi 

giữ hàng như trước đây. Các tổ chức ngày càng tích cực thu thập và cập nhật 

thông tin, tổ chức tốt hoạt động logistics để có thể giảm, tiến tới không phải lưu 

ko, mua hàng với số lượng thích hợp và sử dụng nhà kho như một địa điểm để 

gom, tách, ghép đồng bộ, hoàn thiện hàng hóa, để phục vụ tốt nhu cầu của khách 

hàng trên cơ sở tiết kiệm chi phí vận tải và các dịch vụ khác. 

6.2.1. Hỗ trợ sản xuất 

  

 

 

 
  

 

 

 

Hình 6.1: Kho hỗ trợ sản xuất 

 Trong các hoạt động hỗ trợ sản xuất, nhà kho có vai trò như đầu vào hợp 

nhất của các biên nhận vật tư từ các nhà cung cấp. Như hình trên, các công ty đặt 

hàng nguyên vật liệu thô, các bộ phận cấu thành, hoặc cung cấp từ những nhà 

cung cấp đa dạng. Những nhà cung cấp sử dụng các phương thức nguyên toa xe 

(CL) hoặc nguyên toa tàu (TL) để vận chuyển về nhà kho được đặt gần nhà máy. 

Hàng hóa sẽ được cất giữ trong kho và giao cho nhà máy sản xuất khi có nhu 

cầu. Kho nguyên vật liệu thường nằm ngay trong nhà máy, nên việc cung cấp 

hàng rất nhanh chóng, thuận lợi. Nhờ có kho đảm bảo được vật tư, hỗ trợ cho 

sản xuất được tiến hành liên tục nhịp nhàng, cho ra những sản phẩm đúng chất 

lượng, đủ số lượng , đáp ứng kịp thời cho thị trường, đúng thời gian. 

 

Nhà cung cấp A 

Nhà cung cấp B 

Nhà cung cấp C 

Nhà cung cấp D 

Nhà kho Nhà máy 

CL/TL 

CL/TL 

CL/TL 

CL/TL 
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6.2.2. Tổng hợp sản phẩm 

 Từ một khối lượng đầu ra lớn, nhà kho được sử dụng để tổng hợp hàng 

hóa, hoặc chia tách hàng hóa. Kho hỗn hợp thường gồm nhiều vị trí của các nhà 

máy (A, B, C), vận chuyển những sản phẩm (sản phẩm A, B, C) đến kho hàng 

trung tâm. Mỗi nhà máy chỉ sản xuất một phần của tổng sản phẩm cung cấp cho 

công ty. Vận chuyển thường là với khối lượng lớn (TL hoặc CL) đến kho trung 

tâm, nơi mà khách hàng đặt hàng cho nhiều sản phẩm được kết hợp hoặc ghép 

đồng bộ tại đó rồi vận chuyển. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.2: Kho hỗn hợp 

 Tùy thuộc vào khối lượng lô hàng lớn hay nhỏ mà sử dụng phương thức 

vận chuyển nào. Nếu lô hàng lớn sẽ dùng phương thức CL/TL, còn lô hàng nhỏ 

sẽ dùng phương thức LCL/LTL (giao chưa đủ xe hoặc chưa đủ toa tàu) để 

chuyển đến cho khách hàng. 

6.2.3. Gom hàng 

 Quản lý vận chuyển có thể là cả hệ thống cung cấp vật chất và hệ thống 

phân phối vật chất. Trong trường hợp của cung cấp vật chất, những đơn đặt hàng 

nhỏ từ một số nhà cung cấp có thể được vận chuyển đến kho gom hàng gần 

nguồn cung ứng; bằng cách này người sản xuất có thể đạt được nguyên toa xe 

hoặc toa tàu để vận chuyển về nhà máy, đây là cách thông thường cho khoảng 

Khách hàng 1 

 

A       B       C 

Khách hàng 2 

 

A       B       C 

Khách hàng 3 

 

A       B       C 

Khách hàng 4 

 

A       B       C 

Nhà máy A 

Nhà máy B 

Nhà máy C 

Kho hỗn hợp 

CL/TL 

CL/TL 

CL/TL 

CL, CL/ LTL 

CL, CL/ LTL 

CL, CL/ LTL 

CL, CL/ LTL 
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cách lớn từ nhà kho. Kho hàng được đặt ở vị trí gần nguồn cung ứng, vì vậy 

phương thức giao không nguyên xe chỉ áp dụng cho một đoạn đường ngắn, và 

khối lượng được sử dụng cho đoạn đường dài từ nhà kho đến nhà máy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.3: Kho gom hàng 

Trong hình trên, có những khách hàng có nhiều lô hàng lớn, như khách 1, 

2, 3. Hàng sẽ được vận chuyển theo phương thức CL/TL từ các nhà cung cấp A, 

B, C về kho công ty. Tại kho của công ty, hàng được tập trung từ nhiều nhà cung 

cấp thành một lô hàng lớn để cung cấp cho khách hàng. 

6.2.4. Tách hàng thành nhiều lô hàng nhỏ 

 Kho tách hàng là nơi nhận khối lượng hàng chuyên chở lớn của sản phẩm 

từ một nhà máy sản xuất. Một số đơn đặt hàng được kết hợp thành một khối vận 

chuyển đơn lẻ từ nhà máy đến kho tách hàng. Khi kho hàng đã nhận hàng, tại 

đây sẽ tiến hành tách lô hàng lớn đó thành những lô hàng nhỏ hơn phù hợp với 

yêu cầu của khách hàng. Sau đó vận chuyển đến khách hàng bằng phương thức 

giao không nguyên xe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.4: Kho tách hàng 

Nhà máy A 

Nhà máy B 

Nhà máy C 

CL/TL 

CL/TL 

CL/TL 
Khách hàng 3 

Khách hàng 2 

Khách hàng 1 

Kho gom hàng 

TL/LTL 

TL/LTL 

TL/LTL 

Khách hàng 3 

Khách hàng 2 

Khách hàng 1 

Kho tách hàng 

LTL 

LTL 

LTL 

Nhà máy 
CL/TL 
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6.3. Mối liên hệ giữa kho với các bộ phận khác 

6.3.1. Mối liên hệ giữa kho và vận tải 

 Kho bãi được sử dụng để đạt được tiết kiệm chi phí vận tải trong hệ thống 

phân phối vật chất. Trong những thùng hàng hóa công nghiệp, sản xuất thường 

có nhiều vị trí nhà máy khác nhau, với mỗi nhà máy chỉ sản xuất một bộ phận 

sản phẩm của công ty. Thông thường, các công ty này cũng duy trì các vị trí kho 

bãi, nơi mà ghép hàng để vận chuyển toàn bộ sản phẩm đến khách hàng.  

 Nhờ cả hệ thống kho: vật tư và kho thành phẩm, ở đầu vào và đầu ra của 

quá trình sản xuất mà người ta có thể tiết kiệm được chi phí vận tải. Các kho thu 

gom, tổng hợp hàng hóa được đặt gần nguồn cung ứng, để tiết kiệm chi phí vận 

chuyển vật tư phục vụ đầu vào. Cụ thể là với các lô hàng nhỏ đến tập trung ở 

kho vật tư. Tại đây sẽ tiến hành gom nhiều kho lớn, rồi dùng phương tiện thích 

hợp vận chuyển đến nhà máy. Như vậy sẽ tiết kiệm được chi phí vận tải. 

 Tương tự như vậy, thì kho thành phẩm sẽ được đặt gần thị trường tiêu 

thụ. Sản phẩm tập trung tại kho tách hàng, sau đó được phân chia thành các lô 

hàng có khối lượng nhỏ phù hợp với yêu cầu khách hàng, rồi vận chuyển cho 

khách hàng. 

6.3.2. Mối liên hệ giữa kho với sản xuất 

 Giữa kho, chi phí quản lý kho và chi phí sản xuất có mối quan hệ rất mật 

thiết. 

 Nếu doanh nghiệp nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường, tổ chức các lô hàng 

nhỏ phù hợp với nhu cầu thì sẽ không có hàng tồn kho. Nhờ đó mà chi phí quản 

lý kho sẽ giảm xuống, nhưng ngược lại chi phí sản xuất sẽ tăng lên. Bởi vì doanh 

nghiệp phải thay đổi trang thiết bị, các yếu tố đầu vào phù hợp. Chi phí sản xuất 

một đơn vị sản phẩm luôn tỷ lệ nghịch với quy mô sản xuất. Một trường hợp có 

thể xảy ra, không có đủ hàng để đáp ứng nhu cầu khách hàng, làm như vậy sẽ 

mất khách hàng, gây ra thiệt hại lớn đối với nhà cung cấp. Còn nếu sản xuất với 

quy mô lớn có khả năng hàng không bán hết, gây ra hàng tồn kho lớn, vốn quay 

vòng chậm, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Đó là trường hợp của đầu ra trong quá trình sản xuất, nhưng bài toán cũng 

đặt ra tương tự tại đầu vào. Nếu mua nguyên vật liệu với số lượng lớn thì sẽ 
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giảm giá và chi phí vận tải cho một đơn vị sản phẩm cũng giảm, giúp giảm chi 

phí sản xuất. Nhưng mua với số lượng lớn cũng có nghĩa là làm tăng chi phí dự 

trữ, chi phí quản lý kho. 

6.3.3. Mối liên hệ giữa kho với dịch vụ khách hàng. 

 Muốn đáp ứng được kịp thời nhu cầu của khách hàng thì kho hàng cũng 

là một trong những công cụ trợ giúp đắc lực. Trong những trường hợp luôn có 

thể xảy ra những bất trắc thì không thể nào dự đoán được. Chính vì vậy mà để 

phục vụ tốt khách hàng thì cần phải có hệ thống kho để cất trữ hàng hóa. 

6.3.4. Mối liên hệ giữa kho và tổng chi phí logistics 

 Để duy trì sự tồn tại của kho cần có một khoản chi phí nhất định. Chi phí 

quản lý kho và chi phí quản lý dự trữ có mối quan hệ chặt chẽ với các khoản chi 

phí khác của hoạt động logistics, nên không thể tùy tiện tăng hoặc giảm. Cần 

phải xác định số lượng kho, bố trí mạng lưới kho sao cho phục vụ khách hàng 

được tốt nhất với tổng chi phí logistics là thấp nhất. 

6.4. Các loại kho. 

 Có bốn nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến kho hàng bao gồm: 

-  Thời gian là một trong số những thành phần quan trọng nhất ảnh 

hưởng đến hiệu quả của kho hàng. Vì vậy, những hoạt động của một kho hàng 

tốt nhất là chúng được thiết kế để giảm được thời gian của chu trình đặt hàng. 

- Chất lượng cũng rất quan trong, và những người sử dụng dịch vụ kho 

hàng mong đợi sự toàn diện. 

- Tầm quan trọng trong việc sử dụng nhà kho là tận dụng hiệu suất của 

tài sản. Ba chức năng then chốt là giảm tổng chi phí, tái sử dụng, tái chế. 

- Bước vào thế kỷ 21, những nhà quản trị kho bãi cần phải phát triển 

một lực lượng lao động mới, và đòi hỏi cho cả việc quản trị và nhân lực sẽ thay 

đổi đáng kể. 

Thêm vào những nhân tố khác cũng sẽ ảnh hưởng đến kho bãi bao gồm: 

tập trung ngày càng nhiều vào nhu cầu khách hàng và dịch vụ giá trị tăng thêm; 

giảm bớt các hoạt động và thời gian (ví dụ: vận chuyển thường xuyên hơn, tỉ lệ 

quay vòng hàng dự trữ nhanh hơn, kích thước nhỏ hơn); tiếp tục dồng thông tin 

và những sản phẩm trong hệ thống logistics; kho đa năng; theo dõi bằng điện tử 
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và khống chế sản phẩm; làm dịch vụ kho bãi theo yêu cầu (ví dụ: đóng gói theo 

nhu cầu, dán nhãn,..); tăng cường sử dụng từ động; và điều quan trọng nhất là 

con người và người quản trị. 

6.4.1. Cross – docking  

 Cross – docking tạm dịch là kho đa năng phân loại, tổng hợp, hoàn thiện 

hàng hóa để phục vụ khách hàng. Loại kho này có chức năng cơ bản giống như 

một trung tâm phân phối tổng hợp. Sản phẩm sẽ được chuyển từ nơi sản xuất 

đến cross – docking theo những lô hàng lớn, tại đây lô hàng sẽ được tách ra, 

chuẩn bị theo những yêu cầu cần thiết của khách hàng, rồi vận chuyển đến cho 

khách. Do đã chuẩn bị đầy đủ nên khi chở hàng đến giao cho khách hàng sẽ 

được đưa vào sử dụng luôn mà không cần phải qua kho nữa. 

 Cross – docking ngày càng trở nên quan trọng và phục vụ đắc lực cho các 

nhà bán lẻ và hệ thống siêu thị. Hàng hóa được tập trung tại cross – docking, sau 

đó được phân loại, chuẩn bị (ví dụ: treo lên mắc, xếp vào thùng hay hộp…) rồi 

chuyển thẳng đến cửa hàng. 

 Hầu hết các kho đa năng được bố trí trong khoảng giữa các nhà sản xuất 

và nơi tiêu thụ. Các công ty có nhu cầu sử dụng loại kho này để tự tổ chức tại 

kho của mình, đi thuê kho, thuê chung kho hay thuê các công ty logistics. 

 

Hình 6.5: Kho cross - Docking 

 

 

Trung tâm phân phối 
Người cung cấp 

Nhận 

Phân loại 

Vận chuyển 

Khách hàng 

Trước khi có kho cross-Docking 

Sau khi có kho cross-Docking 
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6.4.2. Kho thuê theo hợp đồng 

 Hợp đồng thuê kho là sự thỏa thuận giữa hai bên cho thuê kho và bên đi 

thuê về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, trong đó bên cho thuê kho sẽ cung 

cấp những dịch vụ kho bãi thỏa thuận cho khách hàng và bên đi thuê sẽ thanh 

toán tiền thuê kho cho bên cho thuê. Thuê kho theo hợp đồng là sự thỏa thuận về 

lợi ích dài hạn của các bên, các bên sẽ cùng nhau chia sẻ những rủi ro trong 

những hoạt động chung nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, năng suất và hiệu 

quả kinh doanh. 

                                                                                                  

6.4.3. Các loại kho công cộng 

 Có 6 loại kho công cộng: kho hàng hóa tổng hợp, kho hàng hóa đông 

lạnh, kho hải quan, kho hàng gia dụng, kho hàng hóa đặc biệt, kho hàng rời. mỗi 

loại kho cung cấp người sử dụng với 1 chuỗi rộng các dịch vụ đặc biệt. 

- Kho hàng tổng hợp hầu như là loại hình phổ biến nhất. Nó được thiết 

kế để sử dụng bởi những nhà sản xuất, người phân phối và những khách hàng. 

- Kho đông lạnh cung cấp một môi trường cất giữ có nhiệt độ được 

điều khiển. Thông thường, chúng được sử dụng để bảo quản những hàng hóa dễ 

hỏng như: trái cây, rau củ quả. Tuy nhiên một số hàng hóa khác như thực phẩm 

đông lạnh, một số loại thuốc, giấy sang ảnh và phim, và các lông thú…cũng đòi 

hỏi phải sử dụng loại hình này. 

- Một số kho hàng hóa tổng hợp và kho hàng đặc biệt được biết đến 

như kho hải quan. Những loại hàng hóa như thuốc lá nhập khẩu và các loại rượu 

bia được cất giữ trong loại kho hàng này, chính phủ giữ lại những hàng hóa này 

cho đến khi chúng được phân phối vào thị trường. Lúc đó người nhập khẩu phải 

trả thuế hải quan. Lợi ích của kho hải quan là thuế nhập khẩu và thuế đánh một 

số mặt hàng không cần phải trả cho đến khi hang hóa được bán. 
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- Kho hàng gia dụng được sử dụng để cất giữ tài sản cá nhân hơn là 

hàng hóa. Tài sản được cất giữ cho một giai đoạn mở rộng như tạm thời ngừng 

mua bán. Trong loại kho hàng, có một số loại hình dự trữ thay thế. Đó là sự mở 

rộng khái niệm dự trữ. Hàng hóa được cất giữ tính theo mét khối trên một tháng 

trên sàn của kho hàng. Hàng hóa cá nhân là loại hình tiêu biểu trong loại dự trữ 

này. Loại thứ 2 là phòng cá nhân hoặc kho hình vòm, nơi mà người sử dụng 

được cung cấp với một phòng cá nhân hoặc kho hình vòm để khóa lại và đảm 

bảo hàng hóa. Loại thứ ba, kho container đủ khả năng bảo vệ tốt hơn sản phẩm 

hơn là kho hở. 

- Kho hàng hóa đặc biệt được sử dụng cho sản phẩm nông nghiệp như 

lương thực, sợi len và cotton. Thông thường mỗi nhà kho này cất giữ một loại 

sản phẩm và đưa ra các dịch vụ đặc biệt đối với sản phẩm đó. 

- Kho hàng rời cung cấp thùng chứa chất lỏng và không được gói hay 

là hàng hóa cần được bảo vệ kín gió như than, cát và chất hóa học. Những dịch 

vụ cung cấp bởi những kho hàng có thể bao gồm thùng hình ống đầy cho hàng 

rời hoặc ghép các loại chất hóa học với các sản phẩm khác để sản xuất hợp chất 

mới hoặc hỗn hợp. 

6.4.4. Kho bảo thuế 

 Đây là loại kho của chủ hàng dùng để chứa hàng hóa nhập khẩu đã được 

thông quan nhưng chưa nộp thuế. 

6.4.5. Kho ngoại quan 

 Là loại kho lưu trữ hàng hóa sau đây: 

- Hàng hóa đã được làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu. 

- Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất ra nước ngoài hoặc 

nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.  
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6.5. Địa điểm xây dựng kho hàng hóa 

 Kho hàng hóa là nơi dự trữ và bảo quản một khối lượng lớn hàng hóa. Do 

chức năng và nhiệm vụ của mình, hoạt động của kho hàng hóa phải gắn liền với 

đường ra, vào và phương tiện chuyên chở nặng. Vì vậy lựa chọn địa điểm xây 

dựng kho có ý nghĩa kinh tế - kỹ thuật quan trọng. 

 Nơi nào là tốt nhất để xây dựng kho hàng để phục vụ số lượng khách 

hàng khổng lồ? Nếu một công ty mong muốn đặt các phương tiện gần nhất với 

khách hàng tiềm năng, sử dụng một hoặc nhiều hơn các nhà kho trong hệ thống 

logistics, một số lượng vị trí có thể chấp nhận được.  

Với sự sáng tạo của Nike, Nike Europe bắt tay vào một chiến lược là loại 

trừ hơn 20 nhà kho rải rác khắp lục địa và hợp nhất những hoạt động đơn lẻ. 

Mẫu mới được thiết kế để cất trữ tất cả các quần áo và chủ yếu những đôi giày 

của công ty. Vào cuối năm 1994, kho hàng mới được mở ra ở Meerhout, Bỉ. Gộp 

lại, kho hàng được bao phủ hơn 70000 m2.  

Kho hàng của Nike Europe đặt ở vị trí hoàn hảo. Nó gần với hầu hết các 

đại lộ, một đường sông trong nội địa, và một đương sắt, và không quá một giờ 

đến sân bay ở Antwerp. 

Lựa chọn vị trí có thể được tiếp cận từ cả mặt vi mô và vĩ mô. Mặt vĩ mô 

nghiên cứu kết quả nơi đặt nhà kho để cải thiện nguồn nguyên vật liệu và tìm 

kiếm thị trường của công ty (cải thiện dịch vụ và giảm chi phí). Mặt vi mô 

nghiên cứu các yếu tố địa điểm nhỏ đặc biệt bên trong vùng địa lý rộng lớn. 

6.5.1. Mặt vĩ mô. 

Trong cách tiếp cận vĩ mô, Edgar Hoover định nghĩa 3 loại vị trí chiến 

lược: Thị trường xác định nhà kho, Sản xuất xác định vị trí kho hàng, Với tư 

cách trung gian xác định kho hàng. 

- Thị trường xác định nhà kho: Thị trường xác định chiến lược đặt kho 

hàng gần nhất với người tiêu dùng cuối cùng. Điều này tối đa hóa mức độ dịch 

vụ khách hàng và cho phép công ty sử dụng vận tải một cách tiết kiệm – vận 

chuyển TL và CL – từ các kế hoạch và nguồn đến mỗi vị trí kho hàng. Những 

yếu tố ảnh hưởng địa điểm kho hàng gần vùng thị trường đã đáp ứng bao gồm: 
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chi phí vận tải, thời gian đặt hàng, khối lượng đặt hàng, vị trí sẵn sàng vận 

chuyển và mức độ phục vụ khách hàng. 

- Sản xuất xác định vị trí kho hàng: Sản xuất xác định nhà kho được đặt 

gần với nguồn cung cấp và sản xuất. Những kho hàng này nhìn chung không đi 

vào việc là tìm kiếm thị trường, nâng cao dịch vụ khách hàng; thay vì thế, chúng 

phục vụ như sự thu gom các điểm hay là trộn những thứ cần thiết cho sản xuất 

sản phẩm tại một số nhà máy khác. Đối với những công ty đa sản phẩm thì việc 

gom hàng để vận chuyển với khối lượng lớn sẽ tiết kiệm được chi phí vận 

chuyển. Những yếu tố ảnh hưởng đến địa điểm kho hàng gần với điểm sản xuất 

bao gồm sự bảo đảm chất lượng của nguyên vật liệu thô, số lượng sản phẩm 

trong sản phẩm hỗn hợp, sự phân loại sản phẩm được đặt bởi khách hàng và tỷ lệ 

vận tải gom hàng. 

- Với tư cách trung gian xác định kho hàng: vị trí chiến lược cuối cùng 

đặt kho hàng là tại điểm trung gian giữa người tiêu dùng cuối cùng và người sản 

xuất. Nếu lấy mức độ dịch vụ khách hàng để xác định, thì đối với kho hàng trung 

gian đặc trưng của dịch vụ khách hàng cao hơn đối với sản xuất xác định kho 

hàng và thấp hơn đối với thị trường xác định kho hàng. Một công ty thường làm 

theo chiến lược này nếu nó phải thực hiện mức độ dịch vụ khách hàng cao hơn 

và nếu nó có sản phẩm đa dạng được sản xuất tại một số nhà máy.  

6.5.2. Mặt vi mô. 

Quan điểm vi mô để phân tích vị trí: trong quan điểm này có nhiều yếu tố 

được nghiên cứu hơn.  

* Nếu một công ty muốn sử dụng nhà kho riêng của mình thì cần phải 

xem xét: 

- Chất lượng và sự đa dạng của người chuyên chở phục vụ địa điểm 

này. 

- Chất lượng và số lượng của lao động sẵn có. 

- Tỷ lệ lao động 

- Chi phí và chất lượng của vùng công nghiệp 

- Tiềm năng mở rộng 

- Cấu trúc thuế 
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- Luật xây dựng 

- Môi trường tự nhiên 

- Chi phí xây dựng 

- Chi phí và sự sẵn cso cảu các tiện ích  

- Chi phí cho vị trí 

- Sự trợ cấp thuế của chính quyền địa phương 

* Nếu một công ty muốn sự dụng kho hàng công cộng, nó sẽ cần phải xem 

xét 

- Đặc điểm của các tiện nghi 

- Dịch vụ kho hàng được cung cấp 

- Sự sẵn sàng và gần với các kho người chuyên chở 

- Sự sẵn sàng của chuyên chở trong địa phương 

- Những công ty khác sử dụng tiện nghi 

- Sự sẵn sàng của dịch vụ điện tử và giao tiếp 

- Loại hình và tần suất của các báo cáo dự trữ 

6.5.3. Những yêu cầu khi xác định vị trí kho hàng. 

Các kho hàng hóa thông thường là một bộ phận cấu thành của các xí 

nghiệp sản xuất, xây dựng hoặc là cơ sở của mạng lưới kinh doanh – dịch vụ của 

doanh nghiệp thương mại. Do đó, khi xây dựng các xí nghiệp, công trường, địa 

điểm kho được quy hoạch và lựa chọn trong địa điểm của xí nghiệp, công trường 

phù hợp với quy mô, tính chất và phạm vi phục vụ của kho, cũng như hàng cung 

ứng. Đối với kho hàng của doanh nghiệp thương mại, ngoài yếu tố chung khi lựa 

chọn địa điểm kho phải tính đến là: độ nặng của công trình trên nền đất; mối liên 

hệ của công trình với sự hoạt động của các loại phương tiện vận tải giao hàng và 

nhận hàng; tính chất vật lý của hóa học của hàng hóa với môi trường xung quanh 

(ảnh hưởng độc hại, ô nhiễm, bảo vệ…) còn phải tính đến các yếu tố đặc thù 

khác như nguồn hàng và sự phát triển lâu dài của nguồn hàng; nhu cầu của 

khách hàng và sự phát triển trong tương lai của khách hàng; luồng hàng và sự 

vận động của luồng hàng hóa; tính chất, chức năng, nhiệm vụ và phạm vi của 

kho; đặc điểm đất đai, thời tiết, khí hậu của vùng đất nơi đặt kho. 
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 Tuy có nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nhau, khi xác định một địa điểm kho 

cụ thể, cần phải cân nhắc một cách toàn diện các yếu tố, thấy rõ mặt thuận lợi 

của địa điểm đặt kho, đồng thời phải thấy mặt khó khăn, mặt không thuận lợi 

trước mắt, lâu dài cần phải khắc phục. Việc quyết định lựa chọn địa điểm xây 

dựng kho phải bảo đảm những yêu cầu chủ yếu sau đây: 

- Một là: bảo đảm an toàn hàng hóa và điều kiện bình thường của môi 

trường. 

Địa điểm xây dựng kho có ảnh hưởng nhiều mặt đến an toàn hàng hóa và 

lao động làm việc trong kho. Mặt khác tính chất, đặc điểm của hàng hóa dự trữ 

trong kho cũng ảnh hưởng đến môi trường (ví dụ loại hàng hóa độc hại, dễ cháy 

nổ, bụi bẩn…). Lựa chọn địa điểm xây dựng kho phải bảo đảm an toàn về số 

lượng và chất lượng hàng hóa trong điều kiện bình thường, cũng như trong điều 

kiện thời tiết có những biến động (mưa, bão lụt, hỏa hoạn…) và thuận lợi cho 

việc bảo quản, bảo vệ chúng an toàn và chống cháy…Đối với loại hàng hóa có 

ảnh hưởng độc hại nguy hiểm và ô nhiễm không khí, nguồn nước, hoặc đến an 

toàn của dân cư…phải rất thận trọng, cân nhắc khi lựa chọn địa điểm xây dựng 

kho. 

- Hai là: bảo đảm chi phí xây dựng và vận hành kho hợp lý nhất. Yêu 

cầu này đòi hỏi địa điểm xây dựng kho phải là nơi có địa chất công trình tốt, 

chịu được tải trọng lớn, ở nơi cao ráo, đất sạch, ít mùn, gần các tuyến vận tải, 

đặc biệt gần các đường giao thông của phương tiện chính chuyển hàng đến và 

nhận hàng đi, có như vậy mới tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động của kho 

sau này. Đối với chi phí xây dựng và vận hành kho, có loại chi phí lần đầu và chi 

phí bổ sung trong quá trình hoạt động của kho; có chi phí một lần và chi phí 

thường xuyên cần phải chú ý đầu tư thích đáng để giảm chi phí bổ sung, chi phí 

thường xuyên nếu có thể…để tiết kiệm các khoản chi phí đầu tư xây dựng kho. 

- Ba là: bảo đảm mở rộng quy mô kho trong tương lai. Lựa chọn địa 

điểm xây dựng kho cần chú ý xem xét quy hoạch tổng thể vùng hoặc địa phương 

nơi đặt kho, xác định kích thước (phạm vi) nơi đặt kho có chú ý tới việc mở rộng 

quy mô của kho trong tương lai. Có như vậy cơ sở kinh doanh mới có thể phát 

triển khi mở rộng kinh doanh. 
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Ngoài ba yêu cầu chủ yếu trên, khi xác định địa điểm kho hàng hóa nào 

đó, ở những nơi nhất định, tùy theo tình hình thực tế mà đề ra các yêu cầu khác, 

ví dụ cung cấp các dịch vụ phục vụ cho kho (điện, nước…), dịch vụ lao động 

(thời vụ…), dịch vụ gửi hàng…để có giải pháp thực thi đạt hiệu quả kinh tế 

cao… 

Schmenner đã đề xuất 8 bước tiếp cận để tìm kiến một vị trí kinh doanh 

mà chúng ta có thể áp dụng để quyết định vị trí kho hàng. 

1. Sau khi công ty có quyết định ban đầu để thiết lập một nhà kho tại địa 

điểm mới (chưa đưa ra quyết định), nó thu hút ý kiến từ những người trong công 

ty tác động đến quyết định này. 

2. Người quản trị bổ nhiệm một nhóm hợp tác để nghiên cứu những vị trí 

tiềm năng và thu thập các thông tin dựa trên những thuộc tính đã được lựa chọn, 

ví dụ như là đất đai sẵn có, nhu cầu về lao đông, điều kiện vận chuyển, yếu tố 

môi trường, và sản phẩm được dự trữ 

3. Công ty thiết lập một đội ngũ kỹ sư riêng để nghiên cứu các vị trí tiềm 

năng trong các điều khoản của địa hình, địa chất, và thiết kế thuận tiện. 

4. Đội ngũ hợp tác phát triển một danh sách các yếu tố tiêu chuẩn cho vị 

trí mới. Như là các tiêu chuẩn để đưa vào tài khoản các nhu cầu của vùng chức 

năng kinh doanh. 

5. Đội ngũ này định giá vùng địa lý trong quan điểm của những tiêu 

chuẩn đã được thiết lập. Nó xác định vùng vị trí tiềm năng. 

6. Đội ngũ này xác định vị trí đặc biệt trong vùng chấp nhận được. Điển 

hình, nó chọn 10 hay một vài vị trí cho việc đầu tư chiều sâu. 

7. Đội ngũ hợp tác này nghiên cứu mỗi vị trí tương lai, sử dụng tập hợp 

các yếu tố thấy rằng quan trọng. Đội này thăm thường xuyên những vị trí này và 

tạo ra một chuỗi các vị trí tiềm năng. 

8. Đội ngũ này sẽ chọn một vị trí đặc biệt từ các vị trí được gợi ý đó. 

Quyết định này thường được đưa ra bởi một người có ảnh hưởng trực tiếp, thông 

thường là người có cấp bậc trong lĩnh vực logistics. 
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6.6. Nghiệp vụ kinh doanh kho hàng 

6.6.1. Nghiệp vụ nhận hàng hóa ở kho 

6.6.1.1. Nhiệm vụ của việc nhận hàng 

 Tiếp nhận hàng hóa là khâu mở đầu các nghiệp vụ kho, cho nên nó rất 

quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của kho và hoạt động logistics. 

Vì vậy việc nhận hàng phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 

- Thứ nhất, nhận đúng số lượng và chất lượng hàng hóa theo hợp đồng 

mua bán, phiếu giao hàng, hóa đơn hoặc vận đơn. Mỗi loại hàng hóa theo đặc 

tính của chúng, có các quy định cụ thể về phẩm cấp chất lượng, về bao bì đóng 

gói, về cân đo đong đến trong quá trình giao nhận. Do đó, khi tiếp nhận loại 

hàng nào cần phải nắm vững tiêu chuẩn chất lượng và những quy định cụ thể về 

giao nhận liên quan đến mặt hàng đó để chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần 

thiết nhằm thực hiện tốt việc nhận hàng theo kế hoạch. 

- Thứ hai, đưa nhanh hàng hóa từ nơi tiếp nhận về nơi bảo quản hoặc 

chế biến. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tiếp nhận 

hàng hóa của kho. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần có kế hoạch phối hợp hoạt 

động giữa các khâu nhận hàng, bốc xếp, vận chuyển, bảo quản và chế biến kho. 

6.6.1.2. Nguyên tắc nhập hàng ở kho 

 Mỗi loại hàng hóa có đặc điểm, tính chất riêng, mỗi nguồn hàng khi giao 

nhận có thể có những yêu cầu và quy định cụ thể. Dưới đây là những nguyên tắc 

chung cần phải tuân theo khi tiến hành nhận hàng ở kho. 

- Một là, tất cả hàng hóa nhập kho phải có đầy đủ chứng từ hợp lệ. Tùy 

theo từng nguồn hàng nhập khác nhau, ngoài phiếu nhập kho hợp lệ phải có 

những chứng từ khác như hợp đồng kinh tế, phiếu xuất hàng, hóa đơn, vận 

đơn…theo những quy định hiện hành. 

- Hai là, tất cả các hàng hóa nhập kho đều phải được kiểm nhận và 

kiểm nghiệm. Có những loại hàng phải thực hiện hóa nghiệm. Nếu khi tiếp nhận 

không kiểm nhận, kiểm nghiệm hoặc hóa nghiệm theo đúng quy định thì dẫn đến 

thiếu hụt hàng hóa, không đảm bảo chất lượng. 

- Ba là, khi kiểm nhận, kiểm nghiệm hoặc hóa nghiệm, nếu thấy hàng 

hóa bị hư hỏng thiếu hụt hoặc có hiện tượng không bình thường về bao bì, đóng 
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gói thì phải tiến hành đầy đủ thủ tục theo đúng quy định của chế độ giao nhận 

với sự chứng kiến của các bên hữu quan để quy trách nhiệm rõ ràng. 

- Bốn là, khi nhận hàng hóa xong phải ghi rõ số hàng hóa thực nhập, 

chất lượng của chúng và cùng với người giao hàng xác nhận vào các chứng từ 

hoặc các thủ tục khác theo chế độ giao nhận đã quy định. 

6.6.1.3. Tổ chức nghiệp vụ nhận hàng ở kho. 

 * Chuẩn bị nhận hàng 

 Làm tốt công tác chuẩn bị nhận hàng có vai trò quan trọng trong công 

việc thực hiện kế hoạch tiếp nhận hàng hóa của kho. Công tác chuẩn bị nhận 

hàng bao gồm: 

- Chuẩn bị kho chứa hàng: căn cứ vào loại hàng, số lượng, chủng loại sẽ 

nhận để chuẩn bị diện tích và vị trí kho hàng cho phù hợp với quy hoạch mặt 

bằng trong kho. 

- Chuẩn bị phương tiện bốc dỡ, vận chuyển: để tiếp nhận được an toàn, 

kịp thời và đưa nhanh hàng hóa từ nơi tiếp nhận về đến nơi chế biến, bảo quản ở 

kho cần chuẩn bị các phương tiện bốc dỡ, vận chuyển phù hợp. 

- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ cần thiết khác để thực hiện kiểm nhận, 

kiểm nghiệm hoặc hóa nghiệm phù hợp với yêu cầu quy định, cụ thể đối với 

từng lô hàng sẽ tiếp nhận. 

- Chuẩn bị nhân lực để tiếp nhận gồm cán bộ, nhân viên tiếp nhận, công 

nhân bốc xếp vận chuyển phù hợp với khối lượng công việc. Cần sắp xếp, bố trí 

hợp lý, phân công trách nhiệm rõ ràng để mỗi người lao động, mỗi bộ phận công 

tác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Chuẩn bị các chứng từ cần thiết có liên quan đến việc giao nhận hàng 

hóa, giải quết kịp thời mọi tình huống, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục theo 

quy định. 

* Tiến hành nghiệp vụ nhận hàng 

- Nhận hàng theo số lượng: là dựa trên cách xác định số lượng hàng hóa 

thực có bằng cách cân, đong, đo, đếm và đối chiếu với số lượng hàng ghi trên 

các chứng từ kèm theo. Việc nhận hàng theo số lượng phải do bên nhận hàng 

trực tiếp kiểm tra và có bên giao hàng tham gia để phát hiện kịp thời tình trạng 
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thiếu hụt, mất mát, hư hỏng của hàng hóa để xác định nguyên nhân và quy rõ 

trác nhiệm. Đối với những hàng hóa nhận từ các đơn vị vận tải mà không có chủ 

hàng đi cùng thì người nhận hàng cùng với đại diện chủ phương tiện đó phối hợp 

kiểm tra. 

- Nhận hàng theo chất lượng: là việc quan sát, phân tích thực trạng hàng 

hóa và đối chiếu với chất lượng theo yêu cầu đặt mua xem có phù hợp hay 

không. Nhận hàng theo chất lượng phải chú ý đến các nội dung sau: xác định 

tính chất cơ, lý hóa, thành phần, cơ cấu, hình thái, màu sắc, kích thước, mức độ 

hư hỏng, ký mã hiệu … 

- Phương pháp cảm quan giám định: là dựa vào tri thức và kinh nghiệm 

thực tế của nhân viên nghiệm thu, dùng các giác quan để đánh giá chất lượng 

hàng hóa. 

- Phương pháp phân tích thí nghiệm: dựa vào tính chất vật lý, hóa học 

của hàng hóa, dùng các máy móc thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, các chất hóa học 

đến đánh giá chất lượng hàng hóa. 

 * Những trường hợp cần xử lý khi nhận hàng 

- Trường hợp nhận hàng, chứng từ không hợp lệ, số lượng hàng hóa 

thực tế không khớp với hóa đơn, vận đơn; chất lượng hàng hóa không đúng tiêu 

chuẩn…đều phải lập biên bản có đại diện của các bên hữu quan xác nhận, làm rõ 

trách nhiệm của các bên liên quan và đề ra biện pháp xử lý kịp thời. 

- Trường hợp nhận hàng mà thiếu hóa đơn thì bộ phận nghiệp vụ căn cứ 

vào hợp đồng kinh tế kế hoạch nhập hàng hoặc vận đơn… để lập phiếu nhập kho 

ghi “hàng nhập kho chưa có hóa đơn”; đồng thời vào sổ theo dõi “hóa đơn chưa 

đến”; khi có hóa đơn phải đối chiếu kiểm tra với số lượng hàng thực nhập rồi 

chuyển cho bộ phận nghiệp vụ vào sổ sách. 

- Trường hợp nhận được hóa đơn mà hàng hóa chưa đến thì giải quyết 

như sau: 

  + Trường hợp đã nhận trả tiền: bộ phận nghiệp vụ đối chiếu với 

hợp đồng kinh tế rồi chuyển cho bộ phận kế toán kiểm tra lại nội dung hóa đơn 

để ghi vào sổ: “Hàng đang đi trên đường”. 
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  + Trường hợp chưa nhận trả tiền: bộ phận nghiệp vụ ghi sổ theo 

dõi và giữ hóa đơn, đến khi hàng hóa đến sẽ giải quyết như trường hợp hàng hóa 

và hóa đơn đến cùng một lúc. 

6.6.2. Nghiệp vụ xuất hàng ở kho. 

6.6.2.1. Nhiệm vụ của nghiệp vụ xuất hàng 

 -  Xuất đúng số lượng và chất lượng hàng hóa cho khách hàng theo các 

chứng từ giao hàng. Các chứng từ giao nhận phản ánh nhu cầu cụ thể của khách 

hàng về số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hóa. Việc xuất hàng đảm bảo 

đúng, đủ, tốt theo nhu cầu của khách hàng là nhiệm vụ quan trọng của kho hàng 

cần được thực hiện một cách nghiêm túc. 

 - Giao hàng nhanh gọn, an toàn, thuận tiện cho người nhận. Để thực hiện 

tốt nhiệm vụ này kho cần chuẩn bị hàng hóa, phương tiện cần thiết, cán bộ giao 

nhận kiểm nghiệm thích hợp đối với từng đối tượng, phương thức giao hàng. 

Phối hợp đồng bộ giữa người xuất hàng với phương tiện nhằm thực hiện việc 

giao nhận nhanh gọn nhất, tiết kiệm mọi chi phí. 

6.6.2.2. Các hình thức giao hàng 

Trong thực tế có nhiều cách thức giao hàng, nhưng có thể khái quát thành 

những hình thức giao hàng chính sau đây: 

- Giao hàng thẳng cho đơn vị nhận hàng. Đó là cách giao hàng cho đơn vị 

nhận hàng tại các địa điểm tiếp nhận (ga, cảng…) của kho. Trong trường hợp 

này, hàng hóa không phải đưa về kho của doanh nghiệp thương mại. 

 Hình thức này có thể được thực hiện bằng hai cách: 

 + Thứ nhất: Các khách hàng đem phương tiện vận tải đến nhận hàng 

tại địa điểm tiếp nhận của kho. 

 + Thứ hai: Các kho của doanh nghiệp thương mại, dùng phương tiện 

vận chuyển của mình (hoặc thuê ngoài) chở hàng hóa đến kho hàng của khách 

hàng tới địa điểm giao nhận do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng 

hóa và dịch vụ. 

Áp dụng hình thức giao hàng thẳng cho phép giảm được các chi phí bốc 

dỡ, vận chuyển, giảm hao hụt hàng hóa và hàng hóa được lưu chuyển nhanh. 
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- Giao hàng hóa từ kho. Đó là hình thức giao hàng đã nhập vào kho của 

doanh nghiệp. Hình thức giao hàng đã nhập vào kho của doanh nghiệp. Hình 

thức giao qua kho cũng được thực hiện bằng 2 cách: 

+ Thứ nhất: Giao hàng tại kho của doanh nghiệp thương mại. Trong 

trường hợp này khách hàng mang phương tiện vận tải (hoặc thuê) đến làm thủ 

tục và nhận hàng tại kho. Thủ kho căn cứ vào các chứng từ xuất kho để giao 

hàng cho người nhận. 

+ Thứ hai: Kho chuẩn bị đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng, 

chủ động phương tiện vận tải để chở hàng hóa đến tận kho (hoặc nơi yêu cầu) 

của khách hàng. Hình thức dịch vụ vận chuyển hàng đến tận nơi yêu cầu của 

khách đem lại nhiều thuận lợi và lợi ích kinh tế cho cả hai bên. Bởi vậy ngày nay 

hình thức này đang được phát triển rộng rãi ở các doanh nghiệp. 

6.6.2.3. Nguyên tắc xuất hàng. 

Để đảm bảo phục vụ kịp thời các yêu cầu của khách hàng và để thực hiện 

tốt nhiệm vụ giao hàng đúng số lượng, chất lượng, giao hàng nhanh gọn, an toàn, 

khi giao hàng cần thực hiện tốt các nguyên tắc sau đây: 

- Tất cả hàng hóa khi xuất kho phải có phiếu xuất kho hợp lệ và chỉ được 

xuất hàng theo đúng số lượng, phẩm chất và quy cách ghi trong phiếu trong kho. 

Người nhận hàng phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và có đủ thẩm quyền khi giao 

nhận hàng hóa. 

- Trước khi giao hàng, cán bộ giao nhận, thủ kho phải làm tốt công tác 

chuẩn bị: Chuẩn bị hàng hóa theo đúng với số lượng và chất lượng, chủng loại 

ghi trong phiếu xuất hóa trong kho. Nếu phiếu xuất kho không sát với tình hình 

hàng hóa trong kho, thủ kho đề nghị người nhận hàng làm lại phiếu xuất kho 

khác, tuyệt đối không được tự ý sửa chữa chứng từ hoặc giao hàng hóa khác khi 

chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền. 

- Căn cứ vào phiếu xuất kho, cán bộ giao nhận, thủ kho cùng với người 

nhận hàng kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa và giải quyết các trường hợp 

phát sinh phù hợp với các quy định chung. Khi giao hàng xong, cán bộ giao nhận 

thủ kho cùng với người nhận hàng làm đầy đủ các thủ tục giao nhận hàng hóa. 

- Hàng nhập trước xuất trước, hàng nhập sau xuất sau. 
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- Hàng xuất trong nội bộ phải có chữ ký của thủ trưởng trong phiếu (lệnh) 

xuất kho. Hàng xuất bán ra bên ngoài trên hóa đơn xuất kho phải có chữ ký của 

thủ trưởng đơn vị và chữ ký của kế toán trưởng. 

6.6.2.4. Tổ chức nghiệp vụ xuất hàng. 

* Công tác chuẩn bị xuất hàng 

Xuất hàng là khâu cuối cùng của nghiệp vụ kho, phản ánh kết quả của quá 

trình từ khâu tiếp nhận, bảo quản và gia công chế biến hàng hóa ở kho.  Nội 

dung của công tác chuẩn bị xuất hàng bao gồm: 

- Đối chiếu giữa chứng từ xuất hàng với hàng hóa thực tế trong kho, xem 

có phù hợp với nhau không. Nếu không phù hợp giữa hàng hóa thực tế với phiếu 

xuất kho thì thủ kho phải kịp thời đề nghị với các bộ phận có liên quan làm lại 

phiếu xuất khác cho phù hợp. 

- Chuẩn bị đầy đủ số hàng hóa như phiếu xuất kho đã ghi. Tùy theo yêu 

cầu của khách hàng và tình hình thực tế của hàng hóa trong kho mà tiến hàng các 

công việc khác nhau như thu gom, phân loại, chọn lọc, làm đồng bộ, đóng gói… 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc giao nhận được nhanh gọn, chính xác và an 

toàn. 

- Chuẩn bị các phương tiện và dụng cụ cần thiết đáp ứng được yêu cầu 

của công tác gia công chế biến, đóng gói, cân đo, bốc xếp, vận chuyển, kiểm 

nghiệm chất lượng hàng hóa…phù hợp với yêu cầu hàng hóa của khách hàng. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhận lực phù hợp với khối lượng và tính chất công việc 

để thực hiện tốt kế hoạch, tiến bộ giao hàng và chuẩn bị đầy đủ thủ tục, giấy tờ 

cần thiết để giao hàng được nhanh, gọn. 

* Giao hàng 

Tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên mà có hình thức giao hàng thích 

hợp. Nhưng khi giao hàng thì phải do cả hai bên giao nhận thực hiện. Bên giao 

hàng giao đủ số lượng, chất lượng, quy cách chủng loại hàng hóa theo các thủ 

tục giao nhận đối với từng loại hàng hóa. Bên nhận hàng kiểm tra, kiểm nghiệm 

số hàng. 

* Những trường hợp cần xử lý khi xuất hàng 
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Khi tiến hàng giao nhận hàng hóa với khách hàng, có thể xảy ra những 

trường hợp không bình thường, không đúng với kế hoạch, tiến độ…lúc đó cần 

có sự bàn bạc giữa hai bên để cùng nhau giải quyết thỏa đáng trên cơ sở của các 

nguyên tắc, chế độ đã quy định. 

- Tất cả các hình thức giao hàng đều quy định trong một thời gian nhất 

định. Nếu một bên không chấp hành đúng thời hạn để lãng phí phương tiện, 

nhân lực, hư hao hàng hóa…thì bên đó phải chịu mọi phí tổn do việc không chấp 

hành thời hạn đó gây ra. 

- Tất cả những trường hợp hư hỏng thừa thiếu, kém mất phẩm chất, không 

đồng bộ… trong lô hàng giao, nếu vẫn tiến hàng giao hàng cho khách, hai bên 

phải lập biên bản kiểm nghiệm tại chỗ, quy rõ trách nhiệm, làm cơ sở pháp lý 

cho việc xử lý sau này. 

- Trường hợp giao hàng thiếu hoặc hàng không đúng yêu cầu của người 

mua hàng nếu khách hàng phát hiện, kiểm tra lại thấy đúng thì thủ kho phải giao 

đủ, giao đúng cho họ, không thấy được dây dưa kéo dài hoặc từ chối. 

6.6.3. Nghiệp vụ bảo quản hàng hóa 

 Bảo quản hàng hóa là sự thống nhất giữa kỹ thuật bảo quản và nghiệp vụ 

bảo quản. Về mặt kỹ thuật bảo quản, mỗi loại hàng hóa có quy phạm bảo quản 

riêng. Nghiệp vụ bảo quản dựa trên cơ sở kỹ thuật bảo quản, tổ chức thực hiện 

việc dự trữ và bảo quản hàng hóa trong điều kiện môi trường tốt nhất, nhằm 

chống lại các ảnh hưởng có hại đến số lượng và chất lượng hàng hóa. Nghiệp vụ 

bảo quản gồm nhiều nội dung, tùy theo từng loại hàng hóa cụ thể có những nội 

dung khác nhau. 

6.6.3.1. Lựa chọn kho và phân bố hàng hóa trong kho. 

 Có nhiều loại kho khác nhau: kho kín, kho hở, kho lộ thiên. Trong các 

loại kho kín lại được trang bị các thiết bị có thể đạt được yêu cầu về mặt kỹ 

thuật: kho có nhiệt độ thấp, kho có nhiệt độ, độ ẩm không thay đổi, kho có thể 

hạn chế với mức độ khác nhau về ánh sáng, độ ẩm và thời tiết như mưa nắng, 

gió, bão lụt…Đây chính là điều kiện của việc dự trữ và bảo quản và bảo vệ hàng 

hóa hàng hóa. Mỗi hàng hóa có đặc tính lý hóa khác nhau, có trạng thái, hình 

dáng, kích thước, điều kiện bao gói, yêu cầu về thời hạn dự trữ bảo quản khác 
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nhau và chịu ảnh hưởng của thời tiết khí hậu, côn trùng…gây hại khác nhau. Vì 

vậy, trước khi đưa hàng hóa vào kho phải lựa chọn kho và phân bố hàng hóa 

trong kho phù hợp với đặc tính lý hóa của hàng hóa. 

 Lựa chọn cho thích hợp và phân bố hàng hóa vào các nơi bảo quản chúng 

trong kho phù hợp là tiền đề không thể thiếu khi thực hiện tổ chức nghiệp vụ bảo 

quản hàng hóa. Có thể dựa vào quy hoạch kho và kiểm tra điều kiện vật chất – 

kỹ thuật thực tế của kho về đặc điểm xây dựng diện tích mặt bằng, độ cao của 

nhà kho, phương tiện chứa đựng và vận tải hàng hóa để quyết định lựa chọn kho 

theo nguyên tắc ưu tiên cho những hàng hóa ở từng nhóm bảo quản. 

6.6.3.2. Định vị, định lượng hàng hóa trong kho. 

 Định vị hàng hóa ở kho là việc xác lập các ký hiệu riêng hay đánh số thứ 

tự cho nhà kho, gian kho, từng giá, ô…theo sơ đồ chi tiết quy hoạch kho để cố 

định tương đối mỗi danh điểm mặt hàng vào một vị trí nhất định. 

Định lượng hàng hóa ở kho là việc quy định số lượng (khối lượng) hàng 

hóa chứa trong một nhà kho, gian kho, giá, ô…tức là quy định số lượng hàng 

hóa tối đa mỗi vị trí để hàng phải đảm nhận. 

Định vị và định lượng hàng hóa trong kho phải dựa vào các căn cứ sau: 

- Phải căn cứ vào kết quả của quy hoạch chi tiết kho 

- Phải căn cứ vào số lượng hàng hóa và danh điểm mặt hàng để cố định 

tương đối mỗi danh điểm vào một vị trí nhỏ nhất trong sơ đồ chi tiết quy hoạch 

kho thì chứa một mặt hàng cùng tên, cùng quy cách, kích thước. 

- Phải căn cứ vào nguyên tắc dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm. 

Phương pháp định vị, định lượng hàng hóa ở kho như sau: 

- Phải thống nhất theo quy tắc nhất định trong cả khu vực kho, từng nhà 

kho, gian kho, từng giá, ô…tránh hiện tượng trùng lắp hoặc không nhất quán từ 

tổng hợp đến chi tiết, từ chung đến riêng. Phải đảm bảo tất cả vị trí để hàng nhỏ 

nhất đều phải có ký hiệu riêng nằm trong ký hiệu chung và phù hợp với danh 

điểm mặt hàng dự trữ ở kho. 

- Khi đặt ký hiệu rồi phải ghi ký hiệu vào sơ đồ chi tiết của quy hoạch 

kho, gắn nhãn hiệu có ký hiệu vào vị trí để hàng ở nơi dễ thấy để tiện việc theo 

dõi, tìm kiếm. 
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- Khi lập ký hiệu rồi phải để cách quãng (có những ký hiệu để trống) để 

khi có mặt hàng mới xuất hiện chỏ cần điền thêm ký hiệu. 

- Các bộ phận có liên quan đến việc theo dõi kho, mặt hàng đều phải 

thống nhất kỹ hiệu, để dễ dàng tra cứu qua máy tính, vào sổ sách, chứng từ, tiện 

cho việc hoạt động nghiệp vụ quản lý. 

6.6.3.3. Kê lót và chất xếp hàng hóa trong kho. 

* Kê lót hàng hóa 

 Nền kho gắn liền với mặt đất nên dễ bị ẩm thấp do khí ẩm từ dưới đất và 

môi trường xung quanh truyền lên. Hàng hóa trực tiếp để trên nền kho dễ bị ẩm 

do hơi nước bốc lên và do không khí gần nền kho (sàn kho) không thoáng, nhiệt 

độ thấp, hơi nước dễ bốc thành giọt nước đọng lại làm cho hàng hóa bị ẩm ướt. 

Vì vậy, phải kê lót hàng hóa dự trữ ở kho. 

 Kê lót là một biện pháp cần thiết để giữ gìn phẩm chất hàng hóa, chống 

lại ảnh hưởng có hại của môi trường xung quanh. 

 Phần lớn hàng hóa bị han gỉ, hư hỏng, biến chất, mốc mục, bốc nóng là do 

độ ẩm quá lớn, do không được kê lót hoặc kê lót không đúng cách. 

 Việc xác định loại hàng hóa cần phải kê lót và kỹ thuật kê lót như thế nào 

phải căn cứ vào: 

- Tính chất, đặc tính vật lý, hóa học và trạng thái của hàng hóa. 

- Tình trạng bao bì của hàng hóa 

- Vị trí nền kho, loại nền kho và độ cao của nền kho so với môi trường 

xung quanh 

- Thời gian dự trũ và bảo quản hàng hóa đó dài hay ngắn. 

- Tình hình thời tiết khí hậu nơi đặt kho. 

Khi quyết định kê lót hay không kê lót một loại hàng hóa nào đó phải dựa 

vào cả năm căn cứ trên, không thể bỏ qua một căn cứ nào, bởi vì chúng có liên 

quan với nhau. 

Ví dụ như hàng hóa đóng bao bì tốt không cần phải kê lót, nhưng nền kho 

thấp, ẩm và dự trữ trong thời gian dài thì phải kê lót. 
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Những loại hàng hóa có tính chất vật lý, hóa học khac nhau đòi hỏi phải 

dùng các phương tiện kê lót khác nhau. Điều này cần tránh là các loại dùng làm 

phương tiện kê lót và hàng hóa có tác dụng hóa học với nhau. 

Những vật liệu thường được dùng để kê lót hàng hóa dự trữ bảo quản ở 

kho là gỗ, kim loại, bê tông cốt thép…dưới dạng bục kê, đòn kê, chân kệ… 

Trong thực tế, tùy theo điều kiện cụ thể của từng nơi và từng loại hàng, 

người ta dùng các nguyên vật liệu sẵn có rẻ tiền, chế tạo tại chỗ để kê lót chống 

ẩm như dùng tre ngâm, gỗ, dùng ván kê trên trụ xi măng, có nơi dùng trấu dày từ 

10 đến 40cm… 

Yêu cầu chung đối với vật liệu kê lót là: phải có độ vững chắc chịu được 

trọng tải của khối lượng hàng xếp lên, cơ cấu đơn giản, có thể thay thế lẫn nhau; 

có thể tạo hoặc mua sẵn tại địa phương; phải phù hợp với tính chất vật lý, hóa 

học của loại hàng được kê lót… 

* Chất xếp hàng hóa trong kho 

 Chất xếp hàng hóa trong kho là nghiệp vụ kinh tế - kỹ thuật quan trọng. 

Chất xếp hàng hóa trong kho phải bảo đảm yêu cầu sau: 

- Tiết kiệm diện tích, dung tích nhà kho và trang thiết bị bảo quản. 

- Đảm bảo an toàn hàng hóa. 

- Thuận tiện cho công tác kiểm tra, kiểm kê và nắm vững lực lượng 

hàng hóa dự trữ. 

- Đảm bảo tiết kiệm vật liệu kê lót và đảm bảo an toàn lao động trong 

kho. 

* Có ba phương pháp chất xếp hàng hóa ở kho 

Một là: Phương pháp đổ đống 

Phương pháp này thường áp dụng đối với loại hàng rời, không có bao bì 

như than, cát, sỏi, đá dăm, thạch cao, gạch vụn… và không đòi hỏi điều kiện bảo 

quản đặc biệt như tránh ẩm, tránh nóng…Đổ đống là đổ trực tiếp trên nền kho 

hoặc sàn, bãi kho. 

Hai là: Phương pháp xếp đống 
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Phương pháp này áp dụng cho những hàng hóa ở dạng từng chiếc hoặc có 

bao gói, nhưng chúng phải có hình dạng, độ cứng nhất định, có khối lượng lớn 

đến mức độ nhất định với một mặt hàng chúng có kích thước giống nhau. 

Có hai cách xếp đống: xếp đống hình lập phương và xếp đống hình kim 

tự tháp. 

1. Xếp đống hình lập phương có 5 loại hình chủ yếu là: xếp thẳng, xếp 

trái ngược, xếp kiểu chữ thập, xếp cách ván và xếp kiểu miệng giếng. 

Khi xếp đống hình lập phương cần quy định cự ly hợp lý giữa các đống 

hàng, giữa chồng hàng với tường, cột; nhất là quy định chiều cao của chồng 

hàng. Căn cứ để quy định chiều cao của chồng hàng: 

Bảng 6.1: Xếp đống hình lập phương 

Hình thức chất 

xếp 

Lớp thứ nhất 

(trên nhìn xuống) 

Lớp thứ 2 

(trên nhìn xuống) 

Phía bên chồng 

hàng 

Xếp thẳng 

 

 

 

 

 

 

  

Xếp trái ngược 

 

 

 

 

 

 

  

Xếp chữ thập 

 

 

 

 

 

 

  

Xếp cánh ván 

 

 

 

 

 

 

  

Xếp miệng giếng 
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+ Trọng tải theo thiết kế trên 1m2 diện tích nền kho 

+ Tình trạng bao bì của hàng hóa: sự bền vững (độ chịu nén) của bao bì 

khi xếp nhiều lớp bảo đảm an toàn hàng hóa chứa trong bao bì và không làm 

biến dạng bao bì, đặc biệt các bao bì lớp dưới cùng. 

+ Điều kiện, phương tiện xếp dỡ của kho và an toàn lao động trong kho. 

Có nhiều loại hàng hóa cồng kềnh, nặng nề, quá khổ, quá cỡ…phải có 

phương tiện cơ giới mới xếp dỡ được. Có loại hàng hóa xếp dỡ bằng thủ công bị 

hạn chế bởi chiều cao của người công nhân xếp dỡ, nhưng có phương tiện cơ 

giới có thể xếp cao hơn. 

2. Xếp đống hình kim tự tháp có hai loại hình chủ yếu: xếp tóm hai bên 

(như kiếu mái nhà thông dụng) và xếp tóm bốn bên (như hình chóp)  

Xếp đống hình kim tự tháp thì lớp trên nhỏ hơn lớp dưới. Loại hình này 

thường áp dụng đối với loại hàng hóa chứa trong bao bì mềm, hoặc bao bì cứng 

nhưng bên trong không hoàn toàn đồng chất, những loại hàng hóa xếp trong bao 

bì khi bị đỏ dễ xảy ra hư hỏng. 

Xếp đống hình kim tự tháp có ưu điểm: chồng hàng khá vững chắc, trọng 

lượng đống hàng được phân bổ đều; đống hàng không bị hạn chế về diện tích. 

Nhược điểm không triệt để tận dụng dung tích kho. 

Ba là: Phương pháp xếp trên giá 

Phương pháp này được áp dụng đối với nhừng loại hàng hóa có nhiều 

loại, kiểu, quy cách, kích thước, trọng lượng tương đối nhẹ, không thể để lẫn lộn 

với nhau dễ sinh ra nhầm lẫn. Nếu xếp trực tiếp trên nền kho, sàn kho thì không 

xếp được nhiều, dễ hư hỏng, không tận dụng được trọng tải nền kho và dung tích 

nhà kho. 

Khi xếp trên giá cần chú ý: 

- Số lượng hàng hóa xếp trong một ô hoặc năng nên quy định một số 

lượng nhất định (chẵn – lẽ). Sắp xếp trong một giá và toàn bộ giá để hàng phải 

theo trình tự: hàng nhẹ để trên cao, hàng nặng ở dưới thấp, hàng xuất nhập khẩu 

nhiều ở nơi thuận tiện (dễ lấy). 
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- Phải căn cứ vào danh điểm và khối lượng của từng danh điểm, vào 

điều kiện cụ thể của thiết bị bảo quản theo nguyên tắc ưu tiên những mặt hàng 

cần được xếp trước và khối lượng hàng xếp trên giá. 

- Phải tận dụng tối đa diện tích và dung tích mỗi ô, ngăn để dự trữ và 

bảo quản tối đa hàng trên cơ sở định mức lượng hàng cho phép mỗi ngăn, theo 

thiết kế. 

6.6.3.4. Điều hòa nhiệt độ và độ ẩm trong kho. 

 Nhiệt độ và độ ẩm là hai yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến sự biến đổi lý 

hóa tính của nhiều loại hàng hóa trong quá trình dự trữ và bảo quản. 

Nhiệt độ và độ ẩm của không khí là quan trọng nhất vì nó là môi trường 

bao quanh. Nó ảnh hưởng trực tiếp và thường xuyên đến nhiệt độ và thủy phần 

của hàng hóa dự trữ trong kho. 

Trong việc bảo quản hàng hóa chúng ta cần chú ý tới nhiệt độ của môi 

trường, đặc biệt là không khí. Nhiệt độ của không khí là một trong những yếu tố 

cơ bản ảnh hưởng đến tốc độ của các quá trình biến đổi vật chất của hàng hóa. 

Khi nhiệt độ của không khí tăng hay giảm, nhiệt độ của bản thân hàng hóa cũng 

tăng lên hay giảm đi, nhiệt độ cao làm cho một số hàng hóa dễ biến chất, hóa 

già, tự bốc cháy, sinh nổ. Nhiệt độ tăng làm tăng thể tích của loại hàng hóa ở thể 

lỏng như các loại hóa chất, xăng dầu, diezen…có thể làm tràn ra khỏi bao bì, làm 

hư hỏng, biến dạng bao bì.  

Ở nước ta, nhiệt độ quá thấp ít xảy ra, nhưng biên độ dao động giữa nhiệt 

độ thấp và cao nhất khá lớn, đặc biệt về mùa hè nhiệt độ khá cao. 

Sự thay đổi về nhiệt độ và nhiệt độ cao ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo 

quản hàng hóa. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ nhân viên công tác kho phải nắm được 

đặc điểm khí hậu nước ta, đặc biệt biến động nhiệt độ ở vùng đặt kho, khiến cho 

kho lúc nào cũng có nhiệt độ cần thiết. Đối với hệ thống kho có máy điều hòa 

nhiệt độ cần thường xuyên theo dõi và điều hòa nhiệt độ ở mức cần thiết. Đối 

với loại kho chưa có máy điều hòa nhiệt độ có thể dùng các biện pháp sau: 

- Lợi dụng khí hậu thiên nhiên để thông hơi, thông gió. Khi nhiệt độ 

không khí ngoài kho thấp hơn nhiệt độ không khí trong kho, mở các cửa thông 

gió, cửa sổ để hạ bớt nhiệt độ. 
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- Hạn chế bớt nhiệt độ cao của môi trường truyền vào kho. Có thể làm 

thêm trần bằng cót, cót ép, gỗ dán, ván sẻ hay vôi rơm tùy theo từng loại nhà 

kho, có thể làm tường hai lớp, mái hai tầng giữa có lớp vật liệu cách nhiệt hoặc 

dưới mái phải có ống hút gió lùa qua. 

- Hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu vào kho. Quét vôi trắng xung quanh 

tường kho, bao bì. Dùng liếp che, dùng lá, cỏ, rơm rạ phủ lên mái ngố hoặc trồng 

cây xung quanh kho. 

- Tự chế các loại quạt gió người kéo để không khí trong kho lưu thông 

- Dùng vải bị kín đống hàng. 

- Có hệ thống vòi nước làm lạnh. 

Về độ ẩm hiểu một cách đơn giản là lượng nước (hoặc hơi nước) có chứa 

trong một đơn vị vật thể hoặc môi trường. Độ ẩm của hàng hóa, của môi trường 

như độ ẩm của không khí, của nền kho, của tường kho…và xung quanh là những 

yếu tố quyết định đến độ ẩm trong kho. Trong đó, độ ẩm của không khí là quan 

trọng nhất. 

Cán bộ nhân viên làm công tác bảo quản hàng hóa cần phải nắm được độ 

ẩm không khí ở kho có chứa các hàng hóa chịu ảnh hưởng nhiều bởi độ ẩm. 

Nước ta, đặc biệt từ đèo Hải Vân trở ra miền Bắc là khu vực có độ ẩm 

tương đối thường xuyên cao. Độ ẩm tương đối cao và kéo dài kết hợp với nhiệt 

độ cao sẽ gây ra nhiều tác hại đối với hàng hóa dự trữ. Tốc độ ăn mòn của kim 

loại tăng lên nhanh. Hàng hóa cấu tạo bằng kim loại dễ bị gỉ, vật liệu dễ bị ẩm 

mốc, gỗ dễ bị mục, cao su dễ bị hóa già. Những chất háo nước dễ hút nước, côn 

trùng, vật gặm nhắm sinh sôi và phát triển nhanh. 

Để bảo vệ chất lượng hàng hóa ở kho cần phải khống chế và điều hòa độ 

ẩm. Ở các kho hiện đại người ta trang bị các phương tiện điều hòa được nhiệt độ 

và độ ẩm, có thể đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm không thay đổi ở một chỉ tiêu nào đó. 

Ở các kho thông thường cần phải có biện pháp để hạ thấp nhiệt độ. Những biện 

pháp đó là: 

- Thông hơi thông gió để hạ bớt độ ẩm. Khi không khí bên ngoài khô có 

thể mở các của thông gió, cửa sổ, cửa nhà kho cho không khí lùa vào kho. Điều 

kiện để mở cửa kho để thông gió, hạ bớt độ ẩm là: khi quan sát ẩm kế nhiệt biểu, 
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nếu thấy có sự chênh lệch giữa bên ẩm và bên khô 405 C trở lên, có thể thông gió 

và kho được mở với điều kiện bên ngoài trời không mưa, không có sương mù, 

gió cấp 3 trở xuống, nhiệt độ ngoài trời không dưới 100C và không cao quá 

300C. Độ ẩm tuyệt đối ngoài kho thấp hơn độ ẩm tuyệt đối trong kho. 

- Dùng các chất hóa học để hút ẩm. Những chất có tác dụng hút hơi 

nước trong không khí như Clorua canxi…ở một số kho người ta dùng vôi chưa 

tôi, than củi để hút ẩm. Khi dùng loại này càn chú ý ảnh hưởng của nó tới hàng 

hóa dự trữ và đề phòng bụi bẩn. 

- Có hệ thống thoát nước nhanh. Để đề phòng trời mưa lớn và khi dùng 

nước xong, kho phải có hệ thống thoát nước nhanh ra khỏi vùng kho. Tạo cho 

nền kho cao hơn tương đối so với xung quanh – chống dột. Không để trong kho 

và gần nhà kho có chỗ đọng nước hoặc nền ẩm thấp…phía dưới nền kho có thể 

xây cuốn cho gió lùa vào phía dưới làm nền kho. 

- Dùng nhiệt độ cao để hạ thấp độ ẩm. Hàng hóa ướt có độ ẩm cao phải 

phơi nơi khô hoặc dùng không khí nóng làm khô trước khi đưa vào vị trí bảo 

quản. Có thể dùng các chất không thấm nước (ni-lon, bao nhựa…) gói lại dễ 

cách ly. 

6.6.3.5. Thường xuyên kiểm tra chăm sóc hàng hóa và vệ sinh kho. 

 Kịp thời tìm ra nguyên nhân, những thiếu sót đe dọa số lượng và chất 

lượng hàng hóa dự trữ trong kho và sớm có những biện pháp tương ứng, hữu 

hiệu để khắc phục những ảnh hưởng có hại đòi hỏi phải thường xuyên kiểm tra 

chăm sóc hàng hóa dự trữ. 

Kinh nghiệm ở các kho bảo quản hàng hóa đã chỉ rõ: đây là một biện 

pháp rất có hiệu quả để ngăn ngừa và khắc phục kịp thời những nguyên nhân, 

những thiếu sót ảnh hưởng lớn đến hàng hóa, hạn chế được nhiều thiệt hại, lại 

khá đơn giản và ít tốn kém, nhưng lại đòi hỏi phải thực hiện kiên trì, cẩn thận, có 

tinh thần trách nhiệm, thường xuyên và phải quy định thành chế độ trong việc 

thực hiện. 

Chế độ vệ sinh trong kho bao gồm các nội dung chính sau: 

- Quy định việc lau chùi, quét dọn các khu vực trong kho, các nơi bảo 

quản, nơi xuất nhập, các thiết bị, dụng cụ và hàng hóa sự trữ bảo quản. Phải 
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hàng ngày quét dọn nơi làm việc, nhà kho, trần kho, hệ thống cửa kho, hệ thống 

thải nước. Phải lau chùi các thiết bị dụng cụ khi làm việc xong. Phải quy định 

chế độ kiểm tra vệ sinh đối với loại hàng hóa cần giữ vệ sinh khi nhập kho cũng 

như khi xuất kho. 

- Quy định vệ sinh cá nhân đối với cán bộ, công nhân viên công tác 

trong kho. Tùy theo yêu cầu vệ sinh đối với loại hàng hóa dự trữ trong kho, cần 

quy định thành nội quy, hoặc chế độ vệ sinh cá nhân đối với công nhân khi làm 

việc trong kho. 

- Quy định chế độ vệ sinh ở kho và kiểm tra vệ sinh. Quy định những 

đơn vị làm vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Những công việc vệ sinh 

phải thực hiện và số cán bộ, công nhân viên tham gia. Mặt khác, phải quy định 

chế độ kiểm tra vệ sinh có các bộ phận có liên quan tham gia, có nhận xét, có 

đánh giá. Việc kiểm tra vệ sinh là nhằm đưa công tác này đi vào nề nếp, vừa 

nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên công 

tác kho, vừa là hoạt động nghiệp vụ cần phải thường xuyên, nghiêm túc. 
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Bài tập 

1. Trình bày những hiểu biết của anh chị về kho bãi và vai trò của kho bãi? 

2. Chức năng của kho bãi. 

3. Các loại kho? Trình bày đặc điểm của tường loại kho. 

4. Trình bày các nghiệp vụ giao nhận hàng hóa trong kho? 

5. Các công việc cần thực hiện trong quá trình bảo quản hàng hóa trong kho 

là gì? 

6. Bài tập thảo luận nhóm 

Trong buổi lễ khánh thành giai đoạn II trung tâm kho vận của công ty 

Diethelm Việt Nam thuộc tập đoàn Diethelm Keller Siber Hegner (DKSH), 

Thụy Sĩ, tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (Bình Dương), Tiến sĩ Joerg 

Wolle, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn DKSH đã phát biểu: “Trong 

năm 2004 doanh số của công ty Việt Nam đạt khoảng 5 triệu USD đối với các 

dịch vụ kho vận. Khi chúng tôi bắt đầu hoạt động trở lại Việt Nam vào năm 

1999 với qui mô rất nhỏ, số tiền đầu tư lúc đó là 2.5 triệu USD. Đến tháng 2 năm 

2002, chúng tôi đã tăng vốn lên 4,5 triệu USD và tháng 7 năm 2004 vừa qua, số 

vốn đầu tư tăng lên 6 triệu USD. Sau một thời gian hoạt động, đến nay chỉ tính 

cho 2 dịch vụ kho vận và giao hàng đã tăng lên 45 lần. Chúng tôi vừa đầu tư 

thêm 1,5 triệu USD, nâng tổng số vốn đầu tư lên 6 triệu USD mua 12.000m2 đất 

liền kề, để xây dụng giai đoạn III trung tâm kho vận Diethelm Việt Nam. Dự 

kiến, trung tâm sẽ khởi công vào giữa năm 2006 và chính thức đi vào hoạt động 

vào tháng 6 sau đó. Lúc đó, Diethelm Việt Nam sẽ trở thành một trong những 

trung tâm kho vận lớn nhất Việt Nam với tổng diện tích kho bãi lên đến 

27.000m2 và có sức chứa hơn 22.000 palet”. 

Vận dụng những kiến thức đã học về Quản trị Logsitcs nói chung và quản 

trị kho bãi nói riêng, anh chị có suy nghĩ gì về lời phát biểu của Tiến sĩ Joerg 

Wolle về vai trò, tiềm năng, xu thế phát triển…của ngành kho bãi tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam và đề xuất các giải pháp phát triển kho bãi ở khu vực 

này, như một bộ phận của ngành logistics. 
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